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LỜI CẢM TẠ CỦA TÁC GIẢ 
 
Trượ c hễ t, tô i muô n ba ỳ tô  lô ng biễ t ợn đễ n vi  tha ỳ cu a tô i, 
Tô n gia  đa ng kí nh Pa-Àuk Tawỳa Saỳadaw, va  tôa n thễ  
Ta ng đôa n (Saṅgha), Chư Vi  đa  duỳ trí  như ng lợ i da ỳ 
nguỳễ n thu ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) va  giư  chô như ng lợ i 
da ỳ a ỳ thua n khiễ t qua nhiễ u thễ  kỳ . 
 
Thư  hai, tô i muô n ca m ợn Đa i Đư c N ān ukkam sa va  mô  t 
nhô m Pha  t tư  trễ  tư  Singapôrễ, như ng ngượ i đa  ha ô 
phô ng đễ  nghi  ghi chễ p la i ca c ba i Pha p đa  đượ c ghi a m. 
Bễ n ca nh đô , Đa i Đư c N ān ukkam sa cu ng giu p biễ n sôa n 
ta i liễ  u đa  đượ c phiễ n a m đễ  cô  thễ  biễ n ta  p chô la n xua t 
ba n na ỳ. 
 
Tô i cu ng muô n ca m ợn Ành Davễ, Chi  Chễng va  Ành JJ. Mô i 
ngượ i trông sô  hô  đễ u gô p pha n quan trô ng trông viễ  c ta ô 
ra cuô n sa ch na ỳ. 
 
Lợ i ca m ợn đa  c biễ  t da nh chô Ành Davễ. Nễ u khô ng cô  
như ng nô  lư c cu a anh a ỳ thí  cuô n sa ch na ỳ đa  khô ng thễ  
ra đợ i. 
 
Tô i muô n ca m ợn đễ n ta t ca  ví  như ng nô  lư c cu a hô . 
 

Tỳ-khưu Revata 
Trung ta m Thiễ n Quô c Tễ  Pa-Àuk Àngthông, Tha i Lan  
(Ngày 30 tháng 09 năm 2015) 
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GIỚI THIỆU 
 
Kễ  tư  khi chu ng ta mợ  ma t la n đa u tiễ n sau khi sinh ra 
chô đễ n khi nha m ma t la i la n cuô i cu ng va ô lu c chễ t, đô i 
ma t cu a chu ng ta nhí n tha ỳ ra t nhiễ u thư . Pha n lợ n kiễ n 
thư c đễ n vợ i chu ng ta tư  như ng gí  chu ng ta tha ỳ. Trông 
suô t cuô  c đợ i, chu ng ta biễ t va  nhí n tha ỳ ra t nhiễ u điễ u 
kha c nhau. Ha ỳ thư  ca n nha c xễm hô m naỳ quỳ  vi  đa  nhí n 
tha ỳ baô nhiễ u thư  kễ  tư  khi mợ  ma t thư c da  ỳ, va  baô 
nhiễ u thư  nư a sễ  pha i tha ỳ chô đễ n khi nha m ma t la i đi 
ngu  va ô tô i naỳ. Trông qua  trí nh na ỳ mô  t nga ỳ, quỳ  vi  sễ  
biễ t va  nhí n tha ỳ ra t nhiễ u điễ u. 
 
Chu ng ta tha ỳ gí ? Chu ng ta tha ỳ như ng điễ u dễ  chi u va  
khô  chi u, như ng điễ u chu ng ta thí ch va  như ng điễ u chu ng 
ta khô ng thí ch, như ng điễ u chu ng ta quỳễ t đi nh thễô đuô i 
va  như ng điễ u chu ng ta cô  ga ng hễ t sư c đễ  trô n cha ỳ. 
Chu ng ta ha nh đô  ng thễô ca ch na ỳ, bợ i ví  chu ng ta biễ t tư  
kinh nghiễ  m la m thễ  na ô đễ  va  n du ng hôa n ca nh cu a 
mí nh nha m đễm la i lợ i í ch lợ n nha t, va  í t ba t lợ i nha t cô  
thễ  chô ba n tha n. Đa ỳ la  như ng gí  ca u tha nh nễ n kiễ n 
thư c cu a chu ng ta. Chu ng ta côi kễ t qua  cu a như ng ỳ  đi nh 
a ỳ la  đu ng đa n va  chí nh trư c. Chu ng ta cô  lỳ  khi nghí  thễô 
ca ch na ỳ bợ i ví  đa ỳ cu ng la  ca ch ma  chu ng ta tha ỳ như ng 
ngượ i kha c ha nh đô  ng xung quanh mí nh, va  ợ  mô  t mư c 
đô   nha t đi nh thí  điễ u đô  cô  ta c du ng. 
 
Tuỳ nhiễ n, sợ m haỳ muô  n, thí  chu ng ta cu ng ga  p pha i 
như ng hôa n ca nh buô  c chu ng ta pha i tha nh tha  t. Chu ng 
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ta cô  thễ  pha i rợ i xa như ng gí  ra t tha n thiễ t vợ i mí nh, 
hôa  c cô  thễ  khô ng cô n sư  lư a chô n na ô kha c ngôa i viễ  c 
chi u đư ng như ng điễ u ra t đau buô n. Ngaỳ ca  khi thiễ u đi 
sư  đau khô  haỳ tai hô a, thí  cuô i cu ng chu ng ta cu ng nha  n 
ra ra ng viễ  c thễô đuô i như ng ượ c muô n khô ng hô i kễ t cu a 
chí nh mí nh khô ng thư c sư  đễm la i ba t kỳ  ha nh phu c sa u 
sa c va  la u da i na ô. Nô  tha  m chí  cô n khô ng thễ  la m chô 
chu ng ta ha i lô ng chư  đư ng nô i gí  đễ n viễ  c la m chô chu ng 
ta ha nh phu c. Chu ng ta ba t đa u thư c tí nh vợ i nha  n thư c 
vễ  sư  tha  t ra ng, cuô  c sô ng na ỳ đượ c đa  c trưng bợ i khô  
đau, ca  vi tễ  la n khô c liễ  t. Chu ng ta sau đô  bi  bô i rô i.  
 
Giô ng như viễ  c thễô đuô i ca c du c la c, sư  nha m la n cu a 
chu ng ta ợ  đa ỳ la  chí nh đa ng. Chu ng ta kha ng kha ng ra ng 
chu ng ta tha ỳ va  chu ng ta biễ t – chu ng ta tha ỳ cuô  c sô ng 
va  n ha nh như thễ  na ô, chu ng ta biễ t ca ch la m saô đễ  đa t 
đượ c ha nh phu c, va  ỳ ta i saô chu ng ta khô ng thễ  tha nh 
cô ng trông như ng nô  lư c cu a chí nh mí nh? Lỳ  dô ra t đợn 
gia n nhưng la i ra t sa u sa c: “Chu ng ta nghí  ra ng chu ng ta 
tha ỳ va  chu ng ta biễ t, nhưng sư  tha  t thí  chu ng ta khô ng 
thư c sư  tha ỳ va  chu ng ta cu ng khô ng thư c sư  biễ t”. Hợn 
nư a, bợ i ví  khô ng tha ỳ nễ n khô ng biễ t; va  bợ i ví  khô ng 
biễ t nễ n khô ng tha ỳ. Kiễ n thư c gia  đi nh cu a chu ng ta đa  
nhượ ng chô  chô sư  nha m la n. Chu ng ta bi  bô i rô i. Chu ng 
ta cô  thễ  ca n mô  t ai đô  đễ  chí  ra chô chu ng ta ca ch thôa t 
khô i tí nh tra ng khô  kha n na ỳ.  
 
Nễ u đa ỳ la  nợi quỳ  vi  tí m tha ỳ chí nh mí nh, ba n đô c tha n 
mễ n, ha ỳ vư ng tin va  vui mư ng, bợ i ví  trông cuô n sa ch ma  
quỳ  vi  đang ca m trễ n taỳ, quỳ  vi  đa  ga  p đu ng ngượ i da n 
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đượ ng như va  ỳ, mô  t ngượ i cô  thễ  chí  chô quỳ  vi  lô i thôa t. 
Ngượ i hượ ng da n ma  quỳ  vi  ga  p khô ng ai kha c chí nh la  
Đư c Pha  t (Buddha), va  lô i thôa t ma  Nga i chí  ra chô chu ng 
ta đô  chí nh la  Gia ô Pha p (Dhamma), Lợ i Da ỳ cu a Nga i. 
Nga i sễ  da ỳ quỳ  vi  ca ch nhí n chí nh xa c, va  tha  m chí  ca  nợi 
nhí n, đễ  chí nh quỳ  vi  cô  thễ  đa t đượ c tri kiễ n đu ng đa n va  
bô  la i phí a sau ca ch nhí n sai tra i va  nha m la n, bô  đi tri 
kiễ n khiễ m khuỳễ t va  sai la m. Ba ng ca ch na ỳ, quỳ  vi  cô  
thễ  lôa i bô  sư  ba t ma n va  đau khô  la n lượ t tư ng chu t mô  t, 
chô đễ n khi cuô i cu ng quỳ  vi  đa t đượ c sư  tí nh la  ng va  
ha nh phu c vượ t qua ba t kỳ  điễ u gí  kha c ma  quỳ  vi  đa  tư ng 
tra i qua trượ c đa ỳ. Quỳ  vi  sễ  biễ t sư  tha  t vễ  ba n cha t cu a 
mô i thư . Quỳ  vi  sễ  tha ỳ Pha p (Dhamma), va  dô đô  sễ  tha ỳ 
ca  Đư c Pha  t (Buddha), chô chí nh ba n tha n mí nh.  
 
Mô  t sô  khí a ca nh cu a Pha p (Dhamma) đượ c la  p la i trông 
suô t ca c ba i Pha p thôa i đa  đượ c trí nh ba ỳ ợ  đa ỳ. Mô  t 
trông sô  đô  la  sư  ca n thiễ t pha i thanh lô c vễ : lợ i nô i va  
ha nh đô  ng cu a mô  t ngượ i thô ng qua viễ  c tua n thu  giợ i 
lua  t. Mô  t điễ u nư a khô ng thễ  thiễ u la  kha  na ng giư  đượ c 
cha nh niễ  m liễ n tu c. Hai khí a ca nh kha c thượ ng đượ c 
nha c đễ n đô  la  gia ô lỳ  nha n qua  va  đi nh lua  t cu a nghiễ  p. 
Tuỳ nhiễ n, mô i ba i Pha p thôa i đễ u nha n ma nh hợn đễ n 
như ng khí a ca nh kha c nhau cu a Lợ i da ỳ thễô mô  t ca ch 
riễ ng. 
 
Đô i vợ i “Sư  kha c biễ  t vễ  quan điễ m”, trô ng ta m đi nh lua  t 
cu a nghiễ  p (kamma) trông gia ô lỳ  cu a Đư c Pha  t (Buddha) 
đa  đượ c cô ng nha  n. Ba t Tha nh Đa ô đượ c tô m ta t la  ba sư  
tu ta  p – Giợ i, Đi nh va  Tuễ  . Đa ô đượ c gia i thí ch la  côn 
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đượ ng da n đễ n sư  thanh ti nh, ba sư  tu ta  p cô  liễ n quan 
đễ n viễ  c thanh lô c ba ha nh đô  ng vễ  tha n, kha u va  ỳ . Điễ m 
nha n ma nh xuỳễ n suô t ba i Pha p na ỳ la  viễ  c a p du ng mô  t 
quan điễ m phu  hợ p vợ i ba n cha t thư c cu a sư  va  t. Nô i ca ch 
kha c, ba i Pha p da ỳ chu ng ta ca ch nhí n đu ng, haỳ tha ỳ 
đu ng, cô n đượ c gô i la  Cha nh Kiễ n. 
 
Khi chu ng ta ba t đa u ru  bô  như ng quan điễ m va  ha nh 
đô  ng sai la m cu a mí nh, chu ng ta sễ  thaỳ thễ  chu ng ba ng 
như ng suỳ nghí  va  ha nh đô  ng đu ng đa n. “La m thễ  na ô đễ  
vun bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ” sễ  gia i thí ch 
lợ i da ỳ tuỳễ  t vợ i vễ  mượ i pha m ha nh ba-la-ma  t ma  chu ng 
ta ca n thư c ha nh nễ u muô n chư ng ngô   Tư  Tha nh Đễ  va  
cha m dư t khô  đau giô ng như Đư c Pha  t (Buddha) đa  gia c 
ngô  . Ba i Pha p na ỳ sễ  gia i thí ch ca ch mượ i pha m ha nh ba-
la-ma  t cu ng cô  va  hô  trợ  la n nhau. 
 
Sư  chuỳễ n hô a tư  như ng điễ u khô ng cô  lợ i va  khô ng thiễ  n 
xa ô trợ  tha nh như ng điễ u cô  lợ i va  thiễ  n xa ô đượ c trí nh 
ba ỳ rô  hợn trông “Ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n”. Ờ  đa ỳ 
nha n ma nh va ô ta m thư c va  như ng khuỳnh hượ ng ta  p khí  
cu a nô , va ô đa  c tí nh phô  qua t cu a vô -nga , va  va ô gia  tri  
cu a sư  ha i lô ng, tra i ngượ c vợ i như ng can dư  ngôa i lai cu a 
chu ng ta va ô như ng viễ  c la m khô ng ca n thiễ t. 
 
Trông “Nghễ   thua  t caô nha t”, sư  ha i lô ng đượ c trau chuô t 
như nghễ   thua  t cha p nha  n. Giô ng như ba i Pha p trượ c, ba i 
Pha p na ỳ gia i thí ch lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) đễ  trợ  
nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. Ba n cha t 
vô -nga  cu a phiễ n na ô đượ c tha ô lua  n kha  chi tiễ t, cu ng 
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như tha ô lua  n nhiễ u ca ch ha nh xư  ma  trông đô  ca c phiễ n 
na ô pha n a nh thô i quễn cu a ta m chu ng ta. Ba i Pha p 
khuỳễ n khí ch chu ng ta tí m kiễ m sư  gia i thôa t khô i ba nh 
xễ lua n hô i vô  ta  n va  ba t đa u cuô  c ha nh trí nh cô  Niễ t-Ba n 
(Nibbāna) la m điễ m kễ t thu c. 
 
Ba i Pha p cuô i cu ng, “Da nh Chô Như ng Ài Muô n Tha ỳ Đư c 
Pha  t”, tiễ p tu c pha t triễ n côn đượ ng da n đễ n sư  thanh 
ti nh thễô như ng ca ch đa  đượ c giợ i thiễ  u trông hai ba i 
Pha p trượ c. Tô m la i, trô ng ta m cu a ba i Pha p na ỳ la  mô  t 
sư  gia i thí ch đợn gia n nhưng tôa n diễ  n vễ  côn đượ ng 
thư c ha nh thiễ n, đô  la  sư  tu dượ ng Đi nh dư a trễ n nễ n 
ta ng cu a giợ i đư c va  đa t đễ n đí nh caô la  trí  tuễ  . Thiễ n 
minh sa t cu ng đượ c mô  ta  trông mô  t va i chi tiễ t. Mu c đí ch 
thư c ha nh thiễ n cu a chu ng ta ra t rô  ra ng: Đô  la  Đa ô Tuễ   
va  Qua  Tuễ  . Mu c tiễ u la  Niễ t-Ba n (Nibbāna). 
 
Đa ỳ la  điễ u ma  quỳ  vi  cô  thễ  hỳ vô ng đượ c tư  mí nh biễ t 
va  tha ỳ nễ u như ng lợ i da ỳ na ỳ tí m đượ c chô  đư ng trông 
tim cu a quỳ  vi , va  quỳ  vi  nô  lư c thư c ha nh chu ng mô  t ca ch 
siễ ng na ng va  khô n ngôan. Khi đô  thí  như ng đau khô  cu a 
quỳ  vi  sễ  da n đượ c lôa i trư , sư  mễ  muô  i cu ng tư  đô  ma  
da n đượ c lôa i bô . Tri kiễ n đu ng đa n sễ  thaỳ thễ  sư  thiễ u 
hiễ u biễ t cu a quỳ  vi , va  rô i sư  tí nh la  ng va  hỳ  la c sễ  ta ng 
lễ n tư ng bượ c trễ n Côn đượ ng na ỳ. Thaỳ ví  quỳ  vi  luô n bi  
daô đô  ng giư a hai tha i cư c: thí ch va  khô ng thí ch, vui va  
buô n, gia u va  nghễ ô, sượ ng va  khô , v.v.. thí  quỳ  vi  sễ  đi tư  
niễ m hỳ  la c na ỳ đễ n niễ m hỳ  la c kha c chô đễ n khi đa t 
đượ c nợi nượng tư a cha c cha n va  ba t diễ  t cu a sư  gia i 
thôa t hôa n tôa n khô i ba nh xễ lua n hô i (saṃsāra). Quỳ  vi  
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sễ  tha ỳ như ng điễ u chưa tư ng tha ỳ, va  quỳ  vi  sễ  biễ t 
như ng điễ u chưa tư ng biễ t trượ c đa ỳ. Thễô ca ch riễ ng cu a 
nô , a nh sa ng cu a Pha p (Dhamma) sễ  sôi rô i tra i tim quỳ  
vi , cu ng như xua tan bô ng tô i cu a si mễ , tham a i va  phiễ n 
na ô, va  rô i quỳ  vi  sễ  tha ỳ mô i sư  va  t ca  bễ n trông la n bễ n 
ngôa i dượ i a nh sa ng cu a Gia ô Pha p (Dhamma). Quỳ  vi  sễ  
biễ t va  tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) cu ng như Gia ô Pha p 
(Dhamma) ợ  kha p mô i nợi va  mô i lu c. Quỳ  vi  sễ  tha ỳ Đư c 
Pha  t (Buddha) thô ng qua viễ  c biễ t va  tha ỳ Pha p 
(Dhamma). Va  rô i quỳ  vi  sễ  tha ỳ Niễ t-Ba n (Nibbāna). 
 
Mông chô quỳ  vi  nha  n đượ c nhiễ u lợ i í ch tư  như ng lợ i 
da ỳ trông cuô n sa ch na ỳ! 
 
Mông chô quỳ  vi  thư c ha nh thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t 
(Buddha), va  mông chô a nh sa ng cu a Gia ô Pha p 
(Dhamma) luô n la  a nh sa ng da n đượ ng chô quỳ  vi ! 
 
Mông chô quỳ  vi  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha), Gia ô 
Pha p (Dhamma) va  chư ng ngô   đượ c Niễ t-Ba n (Nibbāna) 
ngaỳ trông chí nh kiễ p sô ng na ỳ! 
 
Vợ i Ta m Tư , 
Tỳ-khưu Revata 
Pa-Àuk Àngthông, Tha i Lan  
(Ngày 30 tháng 09 năm 2015)
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DỰA TRÊN PHÁP THOẠI 
 

Sự Khác Biệt Về Quan Điểm 
 
Tễ n cu a ba i Pha p ma  tô i sễ  trí nh ba ỳ tô i naỳ la  “Sư  kha c 
biễ  t vễ  quan điễ m”. Ta t ca  chu ng ta đễ u biễ t ra ng như ng 
ngượ i kha c nhau sễ  cô  như ng quan điễ m kha c nhau dô 
bợ i sư  kha c biễ  t vễ  va n hô a, mô i trượ ng sô ng, nễ n ta ng 
gia ô du c va  tí n ngượ ng cu a hô . Điễ u na ỳ ra t bí nh thượ ng 
đô i vợ i ta t ca  chu ng ta. Cô n quỳ  vi  thí  thễ  na ô? Ta t ca  quỳ  
vi  cô  chia sễ  cu ng quan điễ m vễ  mô i chu  đễ  haỳ khô ng? 
Cha c cha n rô i, quỳ  vi  cu ng sễ  cô  như ng quan điễ m kha c 
nhau. Quan điễ m vễ  như ng va n đễ  thễ  giợ i cu a chu ng ta 
la  kha c nhau. Như ng gí  đu ng ợ  mô  t quô c gia như Mỳ  va  
như ng gí  mô i ngượ i thượ ng thư c ha nh ợ  đô  cô  thễ  kha  
kha c sô vợ i như ng gí  ngượ i ta tí m tha ỳ ợ  Ìndônễsia, bợ i 
ví  sư  kha c biễ  t vễ  va n hô a va  gia ô du c, v.v. Ma  c du  ca c 
quan điễ m trễ n thễ  giợ i la  kha c nhau, nhưng đô i vợ i quan 
điễ m vễ  Pha p (Dhamma) thí  nễ n giô ng nhau. 
 
Pha p (Dhamma)… la  gí ? Pha p la  lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t. Nô i 
ca ch kha c, Dhamma – Pha p la  sư  tha  t. Pha p va  lợ i da ỳ cu a 
Đư c Pha  t la  giô ng nhau bợ i ví  Đư c Pha  t da ỳ Pha p, cu ng 
chí nh la  sư  tha  t. Ví  lỳ  dô đô  ma  tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  
ra ng, đô i vợ i quan điễ m vễ  Pha p (Dhamma) thí  nễ n giô ng 
nhau. Như đa  chia sễ , mô  t điễ u gí  đô  cô  thễ  đu ng ợ  quô c 
gia na ỳ nhưng la i khô ng đu ng ợ  quô c gia kha c.  Điễ u ma 



Sư  Kha c Biễ  t Vễ  Quan Điễ m 
 

 
  
  - 2 - 

ta t ca  quỳ  vi  thượ ng thư c hiễ  n ợ  Ìndônễsia sễ  khô ng nha t 
thiễ t pha i la  tiễ u chua n đượ c cha p nha  n ợ  ca c quô c gia 
kha c. Lỳ  dô la  gí ? La  bợ i ví  mô i ngượ i khô ng thư c ha nh 
thễô cha n lỳ  cu a sư  tha  t; hô  chí  đang thư c ha nh như ng gí  
ma  hô  chô la  đu ng trông bô i ca nh mô i trượ ng cu a hô . Đa ỳ 
la  lỳ  dô ví  saô, nễ u muô n sô ng an la c thí  quỳ  vi  pha i nễ n 
hiễ u cha n lỳ  cu a sư  tha  t, điễ u luô n đu ng ợ  mô i lu c, mô i 
nợi va  chô ta t ca  mô i ngượ i. Sư  tha  t đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha) kha m pha , sư  tha  t đượ c Đư c Pha  t (Buddha) sôi 
tha u va  gia ng da ỳ, thí  luô n luô n đu ng. Sư  tha  t na ỳ trượ ng 
tô n vợ i thợ i gian. Đa ỳ khô ng pha i la  mô  t quan điễ m vi  kỳ , 
đu ng hợn, đô  la  như ng gí  chu ng ta hiễ u tư  quan điễ m cu a 
sư  tha  t. 
 
Mô i ngượ i thuô  c nhiễ u tô n gia ô kha c nhau, va  ta t ca  
như ng ngượ i như va  ỳ đễ u côi như ng lợ i da ỳ trông tô n 
gia ô cu a hô  la  đu ng đa n. Tu sí  Pha  t gia ô chu ng tô i cu ng 
nô i ra ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) la  đu ng. Va  ỳ ai 
đu ng? Đa ỳ la  điễ u ma  ta t ca  ca c quỳ  vi  ca n xễm xễ t. Ví  lỳ  
dô đô  ma  tô i chô n đễ  chia sễ  ba i Pha p tô i naỳ. 
 
Tha  t ra cô  ra t nhiễ u tô n gia ô ợ  trễ n thễ  giợ i, điễ u gí  đượ c 
gô i la  “chu  nghí a”, lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) khô ng 
pha i la  mô  t “chu  nghí a”, ma  c du  chu ng ta gô i đa ỳ la  “Pha  t 
Gia ô”. Đa ô Pha  t khô ng pha i la  mô  t tô n gia ô. Nễ u quỳ  vi  
nghiễ n cư u vễ  đi nh nghí a tô n gia ô la  gí , thí  quỳ  vi  sễ  tha ỳ 
ra ng ta t ca  chí  la  mô  t hễ   thô ng niễ m tin, mô  t hễ   thô ng tô n 
thợ  va  mô  t hễ   thô ng ca u nguỳễ  n. Đa ỳ la  đi nh nghí a cu a 
như ng gí  đượ c gô i la  tô n gia ô. Như ng gí  mô i ngượ i hiễ u 



Sư  Kha c Biễ  t Vễ  Quan Điễ m 
 

 
  
  - 3 - 

vễ  tô n gia ô chí  la  mô  t hễ   thô ng tí n ngượ ng, thợ  cu ng va  
ca u nguỳễ  n ma  thô i. Thễ  nhưng gia ô lỳ  cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) khô ng pha i la  mô  t hễ   thô ng tí n ngượ ng, tô n thợ  
haỳ ca u nguỳễ  n. Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ chu ng ta côn 
đượ ng tí m kiễ m va  chư ng ngô   sư  tha  t. 
 
Như Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i vợ i ngượ i Kālāma ra ng: 
 

Na ỳ ca c Kālāma, ca c ngượi bô i rô i la  điễ u nễ n la m, 
nghi ngợ  la  điễ u nễ n la m. Sư  nghi ngợ  đa  na ỳ sinh 
trông ca c ngượi vễ  mô  t va n đễ  khô  hiễ u…. Nhưng khi 
ca c ngượi tư  mí nh biễ t, “Như ng điễ u na ỳ la  ba t 
thiễ  n...”, thí  ca c ngượi nễ n tư  bô  chu ng.... Nhưng khi 
ca c ngượi tư  mí nh biễ t, “Như ng điễ u na ỳ la  thiễ  n...”, 
thí  ca c ngượi nễ n da n tha n va ô chu ng.1 

 
Đư c Pha  t (Buddha) khuỳễ n chu ng ta đư ng nễ n cô  niễ m 
tin mu  qua ng. 
 
Ngượ i thễô đa ô Pha  t cu ng pha t nguỳễ  n. Như quỳ  vi  đa  
biễ t, chí nh Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) cu a chu ng ta đa  pha t 
nguỳễ  n đễ  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t (Buddha). Quỳ  vi  nghí  
thễ  na ô? Cha ng lễ  chí  ca n pha t nguỳễ  n la  sễ  trợ  tha nh mô  t 
Vi  Pha  t haỳ saô? Khô ng. Thaỳ va ô đô , bợ i ví  Nga i đa  nô  
lư c ra t nhiễ u va  thư c ha nh cha m chí  đễ  vun bô i ca c ba-la-
ma  t, chí  khi đô  Nga i mợ i trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t (Buddha).  
_________________________________ 
1 AN.III.22.5 Kesamuttisuttaṃ, or Kālāmasuttaṃ (ÀN 3.65 Ba i Kinh Vễ  
Kễsaputtiỳā, haỳ Ba i Kinh Vễ  Ca c Kālāmas, cô n đượ c gô i la  Kinh Kālāma). 
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Va  ỳ thí  quỳ  vi  cu ng đa  biễ t la  khô ng pha i chí  ca n pha t 
nguỳễ  n ma  Nga i cô  thễ  trợ  tha nh Pha  t (Buddha). Khi 
chu ng ta thư c hiễ  n lợ i pha t nguỳễ  n cu ng giô ng như viễ  c 
chu ng ta chô n mô  t điễ m đễ n. Muô n tợ i đí ch thí  chu ng ta 
pha i nô  lư c đễ  hượ ng đễ n đô . Nễ u chu ng ta chí  pha t 
nguỳễ  n ma  khô ng la m đượ c điễ u nễ n la m, va  ỳ cô  thễ  nô i 
ra ng chu ng ta đang ha nh đô  ng thễô ượ c nguỳễ  n cu a mí nh 
đượ c haỳ khô ng? Dô va  ỳ, trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ, quỳ  
vi  cu ng cô  thễ  pha t nguỳễ  n; nhưng sau khi la m như va  ỳ, 
ha ỳ chu  ỳ  đễ n ta t ca  như ng điễ u ma  mí nh ca n pha i la m, 
bợ i ví  chí  khi đô  thí  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  hôa n tha nh đượ c 
nguỳễ  n vô ng cu a mí nh. 
 
Gia ô lỳ  trô ng ta m cu a Đư c Pha  t (Buddha) đô  chí nh la  Đi nh 
Lua  t cu a Nghiễ  p (Law of Kamma). Điễ u gí  khiễ n mô  t 
ngượ i trợ  tha nh Pha  t tư ? Quỳ  vi  cô  pha i la  Pha  t tư  khô ng? 
Pha  t tư  la  như ng ngượ i cô  niễ m tin va ô nghiễ  p va  qua  cu a 
nghiễ  p. Quỳ  vi  cô  niễ m tin va ô nghiễ  p va  qua  cu a nghiễ  p 
chư ? Nhưng Đư c Pha  t (Buddha) khô ng muô n chu ng ta 
chí  tin mô  t ca ch mu  qua ng. Đa ỳ la  điễ u ma  mô  t ngượ i cô  
thễ  tư  mí nh chư ng ngô   đượ c. Khi tô i đang nô i vễ  như ng 
kha c biễ  t trông quan điễ m, mô  t sô  tô n gia ô kha c đa  da ỳ 
ra ng: Ca c sinh va  t dượ i nượ c va  sinh va  t trễ n ca n đượ c 
ta ô ra đễ  chu ng ta a n. Đa ỳ la  như ng gí  chu ng ta tha ỳ trông 
đư c tin cu a hô . Vễ  va n đễ  na ỳ, như ng ngượ i như va  ỳ cô  
quan điễ m hôa n tôa n kha c vợ i chu ng ta. 
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Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, “La m thiễ  n chô qua  thiễ  n, la m 
a c chô qua  xa u”.2 Quỳ  vi  cô  tin điễ u na ỳ khô ng? Quỳ  vi  cô  
cha c la  niễ m tin cu a quỳ  vi  khô ng bi  laỳ chuỳễ n? Chưa 
pha i la  khô ng thễ  laỳ chuỳễ n; va n cô  thễ  laỳ chuỳễ n đượ c 
pha i khô ng. Đư c Pha  t (Buddha) khô ng ba t chu ng ta pha i 
tin Nga i mô  t ca ch mu  qua ng. Nga i đa  gia c ngô  , va  Nga i đa  
traô chô chu ng ta phượng tiễ  n đễ  trợ  nễ n gia c ngô   giô ng 
như Nga i. Đư c tin khô ng thễ  laỳ chuỳễ n đượ c pha t triễ n 
ợ  như ng ai tha ỳ đượ c Tư  Tha nh Đễ  (Bô n sư  tha  t caô quỳ ). 
Va  ỳ Tư  Tha nh Đễ  la  gí ? Chu ng la  khô , nguô n gô c cu a khô , 
sư  cha m dư t khô  va  côn đượ ng đưa đễ n sư  cha m dư t khô . 
_________________________________ 
2 Xem MN.I.1.4 Bhayabheravasuttaṃ (MN 4 Kinh sợ  ha i): 

 
So dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passāmi 
cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dub-baṇṇe sugate duggate 
yathākammūpage satte pajānāmi – ‘ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena 
samannāgatā vacīduc-caritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā 
ari-yānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikamma-samādānā; te 
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. 
ime vā pana bhonto sattā kāya-sucaritena samannāgatā vacīsucaritena 
samannāgatā mano-sucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā 
sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā; te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā 
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. 

 
Vợ i thiễ n nha n thanh ti nh siễ u pha m, Ta nhí n tha ỳ chu ng sanh chễ t đi va  rô i ta i 
sinh, tha p kễ m va  caô sang, xinh đễ p va  xa u xí , maỳ ma n va  ba t ha nh. Ta hiễ u 
ca ch chu ng sanh la n trô i trông lua n hô i tu ỳ thễô như ng ha nh đô  ng cu a chu ng 
như sau: “Như ng chu ng sanh xư ng đa ng na ỳ, như ng kễ  cô  ha nh vi xa u xa vễ  tha n, 
kha u va  ỳ , như ng kễ  phí  ba ng ca c ba  c Tha nh, như ng kễ  ta  kiễ n, ta ô ra ta  kiễ n 
trông ha nh đô  ng cu a hô , vễ  sư  phô ng da  t nợi tha n ngượ i sau khi chễ t sễ  ta i sanh 
va ô ca nh giợ i đô a đa ỳ, a c thu , đô a xư , tha  m chí  đi a ngu c; nhưng như ng chu ng 
sanh xư ng đa ng, như ng ngượ i cô  đượ c tha n, kha u, ỳ  thiễ  n la nh, khô ng phí  ba ng 
ca c ba  c Tha nh, cô  cha nh tri kiễ n, sợ  ha nh cha nh kiễ n, khi tha n hôa i ma ng chung, 
sau khi chễ t đượ c sanh vễ  ca nh giợ i tô t đễ p, tha  m chí  la  ca nh giợ i cu a cô i trợ i. 
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Đau khô  cu a quỳ  vi  ba t đa u tư  khi na ô? Đô  la  ợ  tra ng tha i 
ban đa u cu a kiễ p sô ng na ỳ, trông bu ng mễ  cu a quỳ  vi , sư  
đau khô  đa  ba t đa u tư  đa ỳ. Ta t ca  quỳ  vi , va  ca  tô i nư a – 
đau khô  cu a chu ng ta ba t đa u tư  khi ợ  trông bu ng mễ . 
Trông kinh điễ n Pāḷi, Đư c Pha  t (Buddha) cô  nô i:  
“Saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā” – “Tô m la i, 
na m thu  ua n la  khô '.3 Đô i vợ i côn ngượ i, na m ua n na ỳ, baô 
gô m (nāma) va  (rūpa), tư c danh va  sa c, đượ c sinh khợ i 
va ô lu c ba t đa u kiễ p sô ng na ỳ trông bu ng mễ  cu a chu ng 
ta. Va  ỳ quỳ  vi  cô  biễ t la  cô  baô nhiễ u bô n sa c (rūpa) sinh 
khợ i va ô lu c đô  khô ng? Đô i vợ i sa c (rūpa) thí  chí  cô  ba 
bô n sa c (kalāpa) sinh khợ i baô gô m: bô n tha n mượ i pha p 
(body decade kalāpa),4 bô n giợ i tí nh mượ i pha p (sex 
decade kalāpa),5  va  bô n sa c ỳ  va  t mượ i pha p (heart 
decade kalāpa).6 Ba lôa i bô n sa c na ỳ đa  ba t đa u tư  sư  khợ i 
đa u cu a kiễ p sô ng na ỳ trông bu ng mễ .7 

 

_________________________________ 
 

3 SN.V.12.2.1 Dhammacakkappavattanasuttam  (SN 56.11 Ba i Kinh 
Chuỳễ n Pha p Lua n). 

 

4 Tô ng hợ p (bô n sa c) baô gô m mượ i rūpa (sa c tô i ha  u), vợ i sa c tha n 
thanh triễ  t la  thư  mượ i. 

 

5 Tô ng hợ p baô gô m mượ i rūpa (sa c tô i ha  u), vợ i sa c tí nh nam/ sa c tí nh 
nư  la  thư  mượ i. 

 
6 Tô ng hợ p baô gô m mượ i rūpa (sa c tô i ha  u), vợ i sa c ỳ  va  t (ỳ  ca n) thuô  c 
sa c thư  mượ i. 

 
7 Vsm.ÌÌ.20 Rūpanibbattipassanākārakatha; Thanh Ti nh Đa ô 2.20. Nha  n 
biễ t vễ  Sa c Pha p. 
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Khôa hô c chí  cô  thễ  biễ t đượ c giợ i tí nh cu a ba ô thai sau 
va i tha ng pha t triễ n. Chí  sau va i tua n đa u tiễ n, ba c sí  mợ i 
cô  thễ  xa c đi nh thai nhi la  nư  haỳ nam. Nhưng thễô lợ i 
da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), chu ng ta cô  thễ  biễ t phô i thai 
la  nam haỳ nư  ngaỳ ta i thợ i điễ m vư a mợ i ba t đa u kiễ p 
sô ng cu a nô  khi cô n ợ  trông bu ng mễ . Giợ i tí nh đượ c xa c 
đi nh bợ i sư  hiễ  n diễ  n cu a bô n giợ i tí nh mượ i pha p nư  haỳ 
nam. Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng liễ  u sễ  cô  thễ  biễ t đượ c sợ m như 
va  ỳ thễô ca ch na ỳ haỳ khô ng? Tô i nghễ mô  t sô  ngượ i nô i 
khô ng, cô n mô  t sô  kha c la i nô i ra ng hô  khô ng cha c cha n. 
Ờ  đa ỳ tô i tha ỳ như ng quan điễ m kha c nhau giư a như ng 
ngượ i thễô Đa ô Pha  t. Tô i cô  thễ  cha p nha  n điễ u na ỳ. 
Như ng ngượ i khô ng biễ t ba ng kinh nghiễ  m trư c tiễ p sễ  
cô  như ng quan điễ m kha c nhau ma  c du  hô  đễ u la  Pha  t tư . 
Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  cô  cu ng quan điễ m vễ  Gia ô Pha p 
(Dhamma). Đa ỳ chí  la  mông muô n cu a ca  nha n tô i, khô ng 
cô  ga ng thuỳễ t phu c ta t ca  quỳ  vi . Tô i khô ng thễ  na ô ba t 
ta t ca  quỳ  vi  pha i cô  cu ng mô  t quan điễ m. Chí  khi na ô quỳ  
vi  biễ t va  tha ỳ như ng điễ u na ỳ thô ng qua kinh nghiễ  m 
trư c tiễ p thí  quỳ  vi  sễ  pha t triễ n quan điễ m giô ng nhau. 
 
Giô ng như sa c pha p (thân) xua t hiễ  n đô i vợ i côn ngượ i ợ  
tra ng tha i ban đa u trông bu ng mễ , thí  danh pha p (tâm) 
cu ng sinh khợ i như va  ỳ. Đô i vợ i mô  t sô  ngượ i, ca c lôa i 
ta m kha c nhau cô  thễ  tô ng cô  ng la  ba mượi bô n, đô i vợ i 
như ng ngượ i kha c cô  thễ  la  ba mượi ba, va  đô i vợ i như ng 
ngượ i kha c nư a thí  cô  thễ  la  ba mượi hai. Ba ỳ giợ  tô i sễ  
chô quỳ  vi  biễ t ai trông sô  như ng ngượ i cô  ma  t ợ  đa ỳ 
đượ c sinh ra cô  ta m hỳ  (pīti) va  ai sinh ra khô ng cô  ta m 
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hỳ  (pīti) đi kễ m. Quỳ  vi  sễ  nha  n tha ỳ ra ng mô  t sô  ngượ i 
ra t hiễ m khi cượ i. Khuô n ma  t cu a hô  luô n nghiễ m tu c; hô  
ca m tha ỳ ra t khô  mí m cượ i. Như ng ngượ i như va  ỳ đa  như 
thễ  khi cô n ợ  trông bu ng mễ  va ô lu c ba t đa u kiễ p sô ng 
na ỳ, va  hô  đa  đượ c sinh ra ma  khô ng cô  ta m hỳ  (pīti). 
Nhưng chu ng ta cu ng tha ỳ mô  t sô  ngượ i cô  khuô n ma  t 
lu c na ô cu ng tượi cượ i. Điễ u na ỳ la  dô, va ô lu c ba t đa u 
kiễ p sô ng, ta m cu a hô  đa  khợ i sinh ga n liễ n vợ i ta m hỳ  
(pīti). Đô i vợ i mô  t sô  ngượ i, ta m cu a hô  sinh khợ i cô  liễ n 
quan đễ n trí  tuễ   (paññā); nhưng mô  t sô  đượ c pha t triễ n 
trông bu ng mễ  ma  khô ng cô  trí  tuễ  . Ví  va  ỳ, nễ u ai đô  đượ c 
sinh ra vợ i trí  tuễ   va  hỳ , thí  tô ng cô  ng ca c ta m sễ  la  ba 
mượi bô n. Nễ u mô  t ngượ i sinh ra vợ i trí  tuễ   nhưng khô ng 
cô  hỳ , thí  tô ng cô  ng la  ba mượi ba. Đô i vợ i như ng ngượ i 
khô ng cô  trí  tuễ   nhưng cô  hỳ , tô ng sô  cu ng la  ba mượi ba. 
Mô  t sô  ngượ i đượ c sinh ra vư a khô ng cô  trí  tuễ   va  cu ng 
khô ng cô  ta m hỳ , thí  tô ng cô  ng sễ  la  ba mượi hai. Quỳ  vi  
cô  baô giợ  nghí  ra ng, chu ng ta cô  thễ  tha u suô t đượ c Pha p 
(Dhamma) tha m sa u như va  ỳ haỳ khô ng? Tha  t sư , chu ng 
ta khô ng cha c cha n. Nhưng sư  khô ng cha c cha n ợ  đa ỳ cu a 
chu ng ta đợn gia n chí  ví  chu ng ta khô ng cô  đượ c trí  tuễ   
trư c tiễ p. Như ng ai ba m sinh đa  khô ng cô  trí  tuễ   đi kễ m 
thí  khô ng thễ  chư ng ngô   đượ c Pha p (Dhamma) ngaỳ 
trông kiễ p na ỳ. Va  ỳ thí  la m saô đễ  cô  thễ  biễ t đượ c chu ng 
ta sinh ra la  ngượ i cô  trí  tuễ   haỳ khô ng? Ca ch cha c cha n 
duỳ nha t đễ  biễ t la  chu ng ta pha i thư c ha nh thiễ n. Khi quỳ  
vi  đa t đượ c an chí  đi nh (jhāna), thí  quỳ  vi  cô  thễ  cha c 
cha n ra ng mí nh đa  đượ c sinh ra vợ i trí  tuễ   đi kễ m. Dư a 
trễ n nễ n ta ng cu a Đi nh, nễ u tiễ p tu c duỳ trí  thư c ha nh 
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thiễ n thí  quỳ  vi  cô  thễ  đa t đượ c Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ  . Khi 
đa  đa t đượ c đượ c như ng điễ u na ỳ, thí  quỳ  vi  sễ  lôa i bô  
mô i hôa i nghi. Tư  đô  quỳ  vi  sễ  pha t triễ n niễ m tin khô ng 
hễ  laỳ chuỳễ n. Chí  khi biễ t va  tha ỳ đượ c danh sa c cha n đễ , 
thí  quỳ  vi  mợ i biễ t đượ c Tha nh Đễ  Thư  Nha t – Tha nh Đễ  
vễ  Khô . Nễ u sư  đau khô  cu a chu ng ta trông kiễ p sô ng na ỳ 
đượ c ba t đa u tư  khi ợ  trông bu ng mễ , va  ỳ thí  chu ng ta cô  
thễ  tí m ra nguỳễ n nha n cu a đau khô  ợ  đa u? Nguỳễ n nha n 
cu a khô  – Tha nh Đễ  Thư  Hai, sễ  khợ i sinh tư  đa u? Nễ u 
đau khô  ba t đa u tư  trông bu ng mễ  ngaỳ trông kiễ p na ỳ, 
thí  nguỳễ n nha n cu a khô  đau a ỳ sễ  pha i ợ  kiễ p trượ c. Đễ  
hiễ u đượ c Tha nh Đễ  Thư  Hai – Nguô n gô c cu a khô  haỳ 
nguỳễ n nha n cu a khô , chu ng tô i da ỳ ha nh gia  nhí n tha ỳ 
nguỳễ n nha n cu a kiễ p sô ng na ỳ ba ng ca ch qua n sa t ca c 
kiễ p sô ng qua  khư  cu a hô . Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  nha  n ra 
như ng sư  tha  t na ỳ mô  t ca ch trư c tiễ p. Nghiễ  p (kamma) 
đa  xua t hiễ  n va ô thợ i điễ m ca  n tư  ợ  kiễ p trượ c la  gí ? Đa ỳ 
la  điễ u ma  quỳ  vi  cô  thễ  tư  mí nh tha u suô t. 
 
Tô i sễ  chia sễ  kinh nghiễ  m ma  mô  t thiễ n sinh đa  cô  trông 
qua  trí nh thư c ha nh cu a cô . Sau khi đa  tha ỳ rô  đượ c danh 
va  sa c cha n đễ , cô  đượ c da ỳ ca ch qua n sa t qua  khư  đễ  biễ t 
nguỳễ n nha n cu a khô  – Tha nh Đễ  Thư  Hai. Ba ỳ giợ , trông 
sô  như ng thí nh gia  cu a tô i ợ  đa ỳ, mô  t sô  la  phu  nư , mô  t sô  
la  đa n ô ng. Ta i saô chu ng ta đượ c sinh ra la  đa n ô ng? Va  
ta i saô như ng ngượ i kha c la i đượ c sinh ra la  phu  nư ? 
Như ng ngượ i cô  niễ m tin va ô gia ô lỳ  kha c cô  thễ  nô i ra ng, 
Chu a cu a hô  đa  ta ô ra côn ngượ i cô  nam va  nư . Va  ỳ đa ỳ la  
mô  t quan điễ m kha c; điễ u na ỳ la  dô gia ô lỳ  ma  hô  đa  nha  n 



Sư  Kha c Biễ  t Vễ  Quan Điễ m 
 

 
  
  - 10 - 

đượ c. Ba ỳ giợ  tô i sễ  chia sễ  sư  thư c ha nh cu a cô  a ỳ. Sau 
khi cô  đa  biễ t va  tha ỳ danh sa c cha n đễ , cô  đượ c hượ ng 
da n đễ  qua n sa t qua  khư , biễ t va  tha ỳ Tha nh Đễ  Thư  Hai. 
Ví  va  ỳ, trượ c khi nô i vễ  kiễ p trượ c cu a cô , tô i ca n chia sễ  
vợ i ta t ca  quỳ  vi  ra ng kiễ p na ỳ cô  a ỳ la  mô  t ngượ i phu  nư  
tha nh thi  cô  hô c thư c. Khi cô  đa  qua n sa t đượ c tiễ n kiễ p 
cu a mí nh đễ  hiễ u Tha nh Đễ  Thư  Hai, cô  a ỳ đa  tha ỳ gí ? Va ô 
thợ i điễ m ca  n tư , mô  t đô i tượ ng đa  xua t hiễ  n trông ta m 
cu a cô . Đô  la  cu ng dượ ng tra i ca ỳ chô mô  t vi  Tỳ -khễô. Đa ỳ 
la  ha nh đô  ng thiễ  n haỳ ba t thiễ  n? Đô  la  ha nh đô  ng thiễ  n. 
Sau đô  cô  đượ c hượ ng da n đễ  qua n sa t ta m nguỳễ  n cu a 
mí nh va ô thợ i điễ m cu ng dượ ng khi a ỳ la  gí . Chí nh ví  thễ , 
khi qua n sa t mô  t ca ch cha nh niễ  m, cô  biễ t đượ c kiễ p 
trượ c cu a mí nh la  mô  t cô  thô n nư  nghễ ô, í t hô c. Va ô thợ i 
điễ m cu ng dượ ng, cô  a ỳ đa  nhí n tha ỳ, ợ  ra t ga n đô , la  mô  t 
phu  nư  tha nh thi  cô  hô c thư c. Như quỳ  vi  cu ng biễ t, khi 
mô  t ngượ i nghễ ô nhí n tha ỳ mô  t ngượ i kha c ra t gia u, thí  
hô  muô n trợ  tha nh gí ? Hô  cu ng muô n đượ c gia u. Tượng 
tư  như va  ỳ, bợ i ví  la  mô  t cô  thô n nư  nghễ ô, í t hô c nễ n cô  
khô ng thí ch sư  tô n ta i cu a mí nh trông kiễ p sô ng đô . Chí nh 
ví  thễ , khi cu ng dượ ng tra i ca ỳ đễ n mô  t vi  Tỳ -khưu 
(Bhikkhu), cô  a ỳ đa  pha t nguỳễ  n: “Dô bợ i thiễ  n nghiễ  p 
na ỳ, mông chô côn đượ c ta i sinh trợ  tha nh mô  t phu  nư  
tha nh thi  cô  hô c thư c”. Va  rô i sau khi ta i sinh trông kiễ p 
sô ng na ỳ, cô  a ỳ đa  trợ  tha nh mô  t phu  nư  tha nh thi  cô  hô c 
thư c. Đa ỳ chí nh la  điễ u ma  ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  trư c tiễ p 
biễ t va  tha ỳ thô ng qua sư  thư c ha nh thiễ n mô  t ca ch cô  hễ   
thô ng. Như Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: “Ha ỳ đễ n va  tha ỳ”.8 
Đư c Pha  t (Buddha) khô ng nô i: “Ha ỳ đễ n va  tin”. Đư c Pha  t 
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(Buddha) nô i: “Ha ỳ đễ n va  tha ỳ, ngượ i trí  cô  thễ  biễ t, 
ngượ i trí  cô  thễ  tha ỳ”. 
 
Ba ỳ giợ  thí  thiễ n sinh đô  đa  hiễ u vễ  nghiễ  p va  qua  cu a 
nghiễ  p. Cô  a ỳ hiễ u rô  ra ng nghiễ  p tô t sễ  ta ô ra qua  tô t. 
Trượ c đa ỳ, cô  a ỳ chí  nghễ như ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t 
(Buddha), nhưng giợ  đa ỳ thí  sư  hiễ u biễ t cu a cô  đa  thaỳ 
đô i. 
 
Tô i sễ  chia sễ  ca u chuỳễ  n vễ  sư  thư c ha nh cu a mô  t thiễ n 
sinh kha c. Tô i sễ  nha ỳ đễ n mô  t trông như ng kiễ p sô ng 
trượ c cu a anh a ỳ. Chu ng tô i luô n da ỳ ca c thiễ n sinh qua n 
sa t í t nha t la  bô n hôa  c na m kiễ p qua  khư . Tô i khô ng nhợ  
chí nh xa c la  kiễ p thư  ma ỳ trông như ng kiễ p qua  khư  cu a 
anh a ỳ, nhưng trông mô  t kiễ p sô ng cu  thễ , anh a ỳ la  mô  t 
ngượ i ra t gia u cô . Ành a ỳ cu ng thượ ng la m như ng viễ  c 
cô ng đư c như cu ng dượ ng, nhưng khô ng cu ng dượ ng chô 
ngượ i cô  đư c ha nh, ma  chí  cu ng dượ ng chô như ng ngượ i 
nghễ ô. Ành a ỳ cô  côn trai va  côn ga i. Ành a ỳ ra t ỳễ u côn 
trai va  côn ga i cu a mí nh. Khi sa p sư a qua đợ i, côn trai va  
côn ga i cu a anh a ỳ đa  la m gí ? Hô  ba t đa u ca i nhau vễ  ta i 
sa n thư a kễ . Điễ u gí  đa  xa ỳ ra vợ i cha cu a hô ? Hô  khô ng 
tha  t sư  tranh ca i trượ c sư  hiễ  n diễ  n cu a ô ng, nhưng hô  
ca i nhau vễ  quỳễ n thư a kễ  trông khi ngượ i cha cu a hô  sa p 
sư a qua đợ i. 
_________________________________ 
 

8 Xem DN.II.5 Janavasabhasuttaṃ (DN 18.27 Ba i kinh vễ  Janavasabha), 
trông sô  như ng ba i kha c: Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko 
akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhi. 
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Ví  va  ỳ, khi nghễ tin côn trai va  côn ga i ca i nhau, ta m cu a 
anh a ỳ nô i lễ n cợn gia  n dư , va  tha  t khô ng maỳ đa ỳ chí nh 
la  gia ỳ phu t ca  n tư  cu a anh a ỳ. Va ô thợ i kha c ca  n tư , anh 
a ỳ đa  ra t tư c gia  n. Như va  ỳ thí  đa ỳ la  thiễ  n haỳ ba t thiễ  n? 
Đu ng, đô  la  ba t thiễ  n va  ra t nguỳ hiễ m. Ví  va  ỳ, trông kiễ p 
kễ  tiễ p, anh a ỳ đa  sinh ra la m mô  t côn ra n. Chí nh nghiễ  p 
xa u đa  chô qua  xa u. Ra n, ga  va  lợ n khô ng pha i đượ c ta ô 
ra đễ  chu ng ta a n. Đô  la  như ng kiễ p sô ng ma  ba n tha n 
chu ng ta cu ng đa  tư ng đượ c sinh ra trượ c đa ỳ.9 Vễ  va n đễ  
na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: “Điễ m ba t đa u cu a vô ng 
lua n hô i la  khô ng biễ t va  khô ng thễ  biễ t”10  ,va  Đư c Pha  t 
(Buddha) cu ng nô i ra ng khô ng cô  ba t kỳ  hí nh thư c hiễ  n 
hư u na ô ma  chu ng ta chưa tư ng tô n ta i ợ  trông qua  khư .  
_________________________________ 
 

9 SN.II.4.2.3 Tiṃsamattasuttaṃ (SN 15.13 Ba i Kinh Khôa ng Ba Mượi): 
“Dīgharattaṃ vo, bhikkhave, gunnaṃ sataṃ gobhūtānaṃ … 
mahiṃsānaṃ sataṃ mahiṃsabhūtānaṃ… urabbhānaṃ sataṃ 
urabbhabhūtānaṃ … ajānaṃ sataṃ ajabhūtānaṃ … migānaṃ sataṃ 
migabhūtānaṃ … kukkuṭānaṃ sataṃ kukkuṭabhūtānaṃ … sūkarānam 
sataṃ sūkarabhūtānaṃ …sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passan naṃ 
paggharitaṃ, na tveva catūsu mahāsamuddesu udakaṃ” – “Na ỳ ca c Tỳ  
khễô, tư  la u ca c ô ng la  bô , va  khi la  bô … tra u… cư u… dễ … nai… ga … hễô… 
ca c ô ng đa  bi  cha  t đa u, dô ng ma u ca c ô ng đô  ra nhiễ u hợn nượ c trông 
bô n biễ n lợ n”. 

 
10 SN.III.1.10.7 Gaddulabaddhasuttaṃ (SN 22.99 Kinh Da ỳ Tha ng); 
cu ng trông SN.ÌÌ.4.1.9 Dan d asuttam  (SN 15.9 Kinh Ca ỳ Ga  ỳ): 
“Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. pubbā koṭi na paññāyati 
avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ sandhāvataṃ 
saṃsarataṃ” – “Na ỳ ca c Tỳ -khễô, vô ng lua n hô i na ỳ khô ng cô  sư  khợ i 
đa u cô  thễ  kha m pha  đượ c. Điễ m đa u tiễ n la  khô ng thễ  biễ t, chu ng sanh 
lang thang va  thợ tha n dô bợ i bi  vô  minh chễ phu  va  bi  tham a i trô i buô  c”. 
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Chu ng ta đa  tư ng đượ c sinh ra trông mô i hí nh thư c hiễ  n 
hư u trượ c đa ỳ, caô quỳ  va  ha  liễ  t. Đô  la  lỳ  dô ta i saô, nễ u 
cô  thễ  tha u suô t thễô ca ch na ỳ, quỳ  vi  sễ  cô  niễ m tin va ô 
nghiễ  p va  qua  cu a nghiễ  p, khô ng pha i ví  như ng gí  ngượ i 
kha c nô i, ma  ba ng trí  tuễ   trư c tiễ p cu a chí nh quỳ  vi . Khi 
đô , quan điễ m cu a quỳ  vi  sễ  phu  hợ p vợ i sư  tha  t; quan 
điễ m cu a quỳ  vi  sễ  phu  hợ p vợ i Gia ô Pha p (Dhamma). Bợ i 
ví  quỳ  vi  biễ t vễ  khô  – Tha nh Đễ  Thư  Nha t, va  bợ i ví  quỳ  
vi  biễ t vễ  nguô n gô c cu a khô  – Tha nh Đễ  Thư  Hai, khi đô  
quỳ  vi  sễ  trợ  tha nh mô  t ngượ i Pha  t tư  thư c thu . 
 
Đư c Pha  t (Buddha) cu a chu ng ta la  mô  t vi  tha ỳ ra t ví  đa i, 
Nga i khô ng baô giợ  ễ p buô  c ba t cư  ai pha i cô  niễ m tin mu  
qua ng va ô Nga i. Nga i chí  khuỳễ n khí ch chu ng ta tu ỳ thuô  c 
va ô trí  tuễ   cu a chí nh mí nh. Nga i nô i vợ i ngượ i Kālāma 
ra ng: “Khi na ô quỳ  vi  tư  mí nh biễ t rô .” Nga i tha  t ví  đa i biễ t 
baô! Nga i chô chu ng ta kha  na ng tu ỳ thuô  c va ô trí  tuễ   cu a 
mô i ngượ i. Quỳ  vi  khô ng muô n biễ t va  tha ỳ haỳ saô? Ta t 
nhiễ n! Ví  va  ỳ, tô i muô n chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  ba i Pha p 
na ỳ vễ  sư  kha c biễ  t trông quan điễ m giư a ca c Pha  t tư . Tô i 
khô ng muô n nô i nhiễ u vễ  như ng kha c biễ  t như va  ỳ ợ  
như ng tô n gia ô kha c. 
 
Quỳ  vi  la m như ng viễ  c thiễ  n như cu ng dượ ng. Quỳ  vi  cu ng 
dượ ng thư c a n, cu ng dượ ng nễ n, cu ng dượ ng dễ p. Ta i saô 
quỳ  vi  la i cu ng dượ ng như ng thư  na ỳ? Đu ng va  ỳ, la  đễ  tí ch 
lu ỳ như ng thiễ  n nghiễ  p, va  đễ  nha  n đượ c qua  la nh trông 
tượng lai. Vễ  va n đễ  na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: 
“Chu ng sanh la  chu  nha n cu a nghiễ  p, la  kễ  thư a tư  cu a 
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nghiễ  p, nghiễ  p la  thai ta ng, nghiễ  p la  quỳễ n thuô  c, nghiễ  p 
la  điễ m tư a. Pha m nghiễ  p na ô sễ  la m, thiễ  n haỳ a c, chu ng 
sanh sễ  thư a tư  nghiễ  p a ỳ.11 Bợ i ví  hiễ u ra ng, chu ng ta la  
như ng ngượ i thư a tư  ha nh đô  ng (nghiệp) cu a chí nh 
chu ng ta, dô va  ỳ nễ n ca c Pha  t tư  tí ch lu ỳ ca c viễ  c la m 
thiễ  n như cu ng dượ ng. Như ng ngượ i cu ng dượ ng cu ng cô  
như ng mông đợ i – cha ng ha n, ha nh đô  ng cu ng dượ ng cu a 
hô  sễ  mang la i kễ t qua  la  sư  gia u sang vễ  ma  t va  t cha t. Du  
chu ng ta cô  mông đợ i kễ t qua  haỳ khô ng, thí  nô  sễ  va n 
chô kễ t qua  khi thợ i điễ m chí n muô i. Như ng ngượ i hiễ u 
vễ  nghiễ  p (kamma) ợ  ca p đô   na ỳ sễ  tư  nghí : “Ba ng ca ch 
tí ch lu ỳ như ng viễ  c thiễ  n như bô  thí , Tô i sễ  trợ  tha nh mô  t 
ngượ i gia u cô  va ô mô  t nga ỳ na ô đô  trông tượng lai.” Mô  t 
sô  ngượ i cu ng dượ ng vợ i kỳ  vô ng như va  ỳ. Đa ỳ cu ng la  
quan điễ m cu a hô . Nhưng cô  mô  t quan điễ m kha c thu  
tha ng hợn, đô  la  cu ng dượ ng ma  khô ng mông ca u sư  
thi nh vượ ng. Sư  gia u cô  va  thi nh vượ ng la  kễ t qua  trư c 
tiễ p cu a viễ  c bô  thí , nhưng quỳ  vi  khô ng ca n mông đợ i kễ t 
qua  như thễ .  
________________________________ 
 

11 AN.X.1.5.8 Pabbajitābhiṇhasuttaṃ (ÀN 10.48 Ba i kinh vễ  thượ ng 
niễ  m cu a mô  t ngượ i xua t gia): “Kammassakomhi kammadāyādo 
kammayoni kammabandhu kammpaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ kairssāmi 
kalyānaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhvissāmi’ti”  
 
“Ta la  chu  nha n cu a nghiễ  p, la  kễ  thư a tư  cu a nghiễ  p, nghiễ  p la  thai ta ng, 
nghiễ  p la  quỳễ n thuô  c, nghiễ  p la  điễ m tư a. Pha m nghiễ  p na ô sễ  la m, 
thiễ  n haỳ a c, ta sễ  thư a tư  nghiễ  p a ỳ". 
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Dô va  ỳ khi cu ng dượ ng, tô t hợn la  quỳ  vi  chí  nễ n pha t 
nguỳễ  n như sau: “Nguỳễ  n chô ha nh đô  ng bô  thí  na ỳ sễ  la  
nguỳễ n nha n chô sư  chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna)”. 
Hôa  c quỳ  vi  cô  thễ  pha t nguỳễ  n: “Nguỳễ  n chô thiễ  n 
nghiễ  p na ỳ sễ  giu p côn chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna)”. 
Nễ u quỳ  vi  la m như va  ỳ, sư  cu ng dượ ng cu a quỳ  vi  sễ  la  
nguỳễ n nha n hô  trợ  chô viễ  c chư ng ngô   Niễ t-Ba n 
(Nibbāna). Nhưng trượ c khi chư ng ngô   đượ c Niễ t-Ba n 
(Nibbāna), trông khi quỳ  vi  va n đang pha i la n trô i trông 
vô ng tư  sanh lua n hô i, thí  viễ  c bô  thí  sễ  mang la i như ng 
kễ t qua  như sư  sung tu c. Nhưng nễ u quỳ  vi  chí  pha t 
nguỳễ  n ba ng ca ch nô i: “Ca u mông cô ng đư c na ỳ sễ  đa t 
đượ c sư  phô n vinh”, thí  nô  sễ  khô ng thễ  hô  trợ  chô sư  
chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna). Chí nh ví  thễ , quỳ  vi  nễ n 
thaỳ đô i ca ch suỳ nghí , quan điễ m cu a mí nh, va  khô ng 
nễ n thư c hiễ  n ượ c nguỳễ  n chí  ví  sư  phô n vinh. Thaỳ va ô 
đô , quỳ  vi  nễ n pha t nguỳễ  n đễ  chô sư  chư ng ngô   Niễ t-Ba n 
(Nibbāna). 
 
Nguỳễ n nha n trư c tiễ p đễ  chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna) 
khô ng pha i la  sư  cu ng dượ ng; ma  la  sư  thư c ha nh thiễ n. 
Tượng tư  như va  ỳ, khi quỳ  vi  tiễ n ha nh thô  trí  na m giợ i, 
ta m giợ i haỳ mượ i giợ i, thí  viễ  c thô  trí  giợ i sễ  chô kễ t qua  
như đượ c sanh vễ  cô i la nh. Nhưng khi thô  giợ i, thaỳ ví  
pha t nguỳễ  n ta i sanh ợ  cô i la nh thí  quỳ  vi  chí  nễ n pha t 
nguỳễ  n ba ng ca ch nô i: “Nguỳễ  n chô như ng cô ng đư c tư  
sư  thư c ha nh giư  giợ i na ỳ cu a côn sễ  la  nha n duỳễ n đễ  
chư ng ngô   đượ c Niễ t-Ba n (Nibbāna)”. Như va  ỳ điễ u na ỳ 
sễ  hô  trợ  quỳ  vi  trông nô  lư c cu a sư  chư ng ngô   Niễ t-Ba n. 
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Nhưng nễ u khô ng pha t nguỳễ  n như va  ỳ, quỳ  vi  va n cô  thễ  
ta i sinh ợ  như ng ca nh giợ i tô t đễ p, nhưng sư  ta i sinh cu a 
quỳ  vi  ợ  ca nh giợ i đô  sễ  khô ng hô  trợ  chô viễ  c chư ng ngô   
Niễ t-Ba n. Nễ u ngaỳ ca  la  như ng ngượ i Pha  t tư  thua n 
tha nh cu ng pha t nguỳễ  n trông khi ta m hô  hượ ng vễ  mô  t 
điễ u gí  đô  hôa  c đễ  đa t đượ c điễ u gí  đô , thí  kễ t qua  cu a 
như ng viễ  c la m cô ng đư c a ỳ sễ  khô ng thễ  giu p chô hô  
hượ ng tợ i Niễ t-Ba n. Cô n nễ u pha t nguỳễ  n đễ  chư ng ngô   
Niễ t-Ba n (Nibbāna) khi cu ng dượ ng, thí  quỳ  vi  sễ  la n trô i 
trông vô ng lua n hô i na ỳ như mô  t ngượ i gia u cô  chô đễ n 
khi quỳ  vi  thư c sư  chư ng ngô   đượ c Niễ t-Ba n, tuỳ nhiễ n 
quỳ  vi  sễ  cô  thễ  tư  bô  như ng thư  mí nh sợ  hư u bợ i ví  lợ i 
pha t nguỳễ  n đễ  đượ c chư ng ngô   Niễ t-Ba n đô . 
 
Quỳ  vi  cô  thễ  nha  n tha ỳ ra ng mô  t sô  ngượ i ra t gia u cô , va  
trông sô  như ng ngượ i gia u cô  a ỳ, mô  t sô  ngượ i khô ng thễ  
tư  bô  đượ c như ng gí  ma  hô  sợ  hư u, trông khi mô  t sô  kha c 
thí  cô  thễ  tư  bô  đượ c như ng thư  ta i sa n na ỳ. Va  ỳ thí  lỳ  dô 
la  gí ? Đô  la  dô sư  kha c biễ  t vễ  lợ i pha t nguỳễ  n, vễ  ta c ỳ , 
ba t nguô n tư  sư  kha c biễ  t trông quan điễ m cu a hô . Ài sễ  
la  ngượ i ha nh phu c hợn, ngượ i cô  thễ  tư  bô  haỳ ngượ i 
khô ng thễ ? Ta m cu a ai sễ  hôa n thiễ  n hợn, ta m cu a ngượ i 
cô  thễ  tư  bô  haỳ cu a ngượ i khô ng thễ  tư  bô ? Chí nh ví  va  ỳ, 
ta t ca  chu ng ta nễ n thaỳ đô i quan điễ m, va  chí  khi đô  
chu ng ta mợ i cô  thễ  ca i thiễ  n đượ c cuô  c sô ng cu a mí nh 
hễ t kiễ p na ỳ đễ n kiễ p kha c, chô đễ n khi chu ng ta cô  thễ  
chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna). Ài la  ngượ i cô  thễ  chư ng 
ngô   Niễ t-Ba n? Đu ng, ba n tha n chu ng ta pha i tư  mí nh cô  
ga ng. Điễ u tô i muô n nô i ợ  đa ỳ, ngượ i cô  thễ  chư ng ngô   
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Niễ t-Ba n (Nibbāna) la  ngượ i cô  thễ  tư  bô  sư  dí nh ma c va ô 
lôa i chu ng sanh hư u-tí nh va  va  t vô -tí nh (như ng thư  vô  
tri). Sư  chư ng Ngô   Niễ t-Ba n sễ  đễ n sau khi tư ng bượ c lôa i 
bô  ca c phiễ n na ô. Nễ u quỳ  vi  dí nh ma c va ô như ng gí  mí nh 
cô , va  rô i khô ng thễ  tư  bô  chu ng, va  ỳ thí  la m saô quỳ  vi  cô  
thễ  lôa i bô  đượ c như ng phiễ n na ô? Ví  thễ , trễ n côn đượ ng 
chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna), ta t ca  chu ng ta ca n pha i 
vun bô i mượ i ba-la-ma  t. Mô  t trông mượ i pha m ha nh ba-
la-ma  t đô  la  nekkhamma-pāramī – xua t gia ba-la-ma  t. 
Quỳ  vi  cô  hiễ u ỳ  nghí a cu a xua t gia ba-la-ma  t 
(nekkhamma-pāramī) la  gí  khô ng? Cô  hai điễ u chu ng ta 
ca n tư  bô ; mô  t la  sư  dí nh ma c va ô như ng thư  sợ  hư u bễ n 
ngôa i, va  thư  hai la  như ng phiễ n na ô ợ  bễ n trông chu ng 
ta. Dô va  ỳ, nễ u chu ng ta muô n vun bô i xua t gia ba-la-ma  t,  
trượ c hễ t chu ng ta ca n pha i tư  bô  như ng cu a ca i va  t cha t 
ma  mí nh sợ  hư u. Chí  khi cô  thễ  tư  bô  đượ c như ng thư  
mí nh sợ  hư u, thí  chu ng ta mợ i cô  thễ  thư c ha nh thiễ n đễ  
lôa i bô  đượ c như ng phiễ n na ô. Nễ u thiễ u lôa i xua t gia thư  
nha t, thí  lôa i xua t gia thư  hai sễ  khô ng thễ  thễô sau. Như 
quỳ  vi  đa  biễ t, Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) cu a chu ng ta, 
trông nhiễ u tiễ n kiễ p, Nga i ra t gia u cô ; tuỳ nhiễ n Nga i cô  
thễ  tư  bô  ta t ca  như ng gí  Nga i cô , va  sau đô  tha  m chí  Nga i 
cô n cô  thễ  hôa n tôa n tư  bô  ca  thễ  gian. Bô  thí  cô  nghí a la  
cu ng dượ ng đễ n như ng ngượ i ca n. Dô sư  bô  thí  như va  ỳ, 
trông nhiễ u kiễ p sô ng cu a mí nh, Nga i la i tiễ p tu c trợ  
tha nh ngượ i gia u cô . Đễ  tô i hô i quỳ  vi  mô  t ca u hô i: Côn 
ngượ i trợ  nễ n gia u cô  la  dô tham (lobha) haỳ dô khô ng 
tham (alobha)? Đu ng như va  ỳ, hô m naỳ quỳ  vi  đượ c giợ i 
thiễ  u mô  t quan điễ m mợ i. Trượ c đa ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  nghí  
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ra ng ngượ i ta trợ  nễ n gia u cô  la  nhợ  sư  tham lam. Khô ng! 
thô ng qua tham (lobha) thí  quỳ  vi  sễ  trợ  tha nh mô  t chu ng 
sanh đau khô . Ra t thư c tễ , nễ u tham lam thí  quỳ  vi  sễ  đau 
khô  ngaỳ lu c đô . Ra t thư c tễ , ngaỳ ta i đô  – nễ u cô  thễ  tư  
bô  đượ c ai đô  haỳ điễ u gí  đô , quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ ra t ha nh 
phu c, tư  ba n tha n quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ ra t tuỳễ  t vợ i. Tư  bô  
haỳ pha t triễ n ta m khô ng tham la  côn đượ ng da n đễ n sư  
tha nh cô ng. Tư  bô  như ng gí  chu ng ta sợ  hư u, haỳ pha t 
triễ n ta m khô ng tham, la  ca ch đễ  sô ng an la c. Chu ng ta 
ca ng tư  bô , chu ng ta ca ng cô  nhiễ u. Ca ng cô  nhiễ u, chu ng 
ta la i ca ng tư  bô  nhiễ u hợn, bợ i ví  chu ng ta cô  kha  na ng 
la m như va  ỳ; nhưng quỳ  vi  pha i tư  biễ t giợ i ha n cu a chí nh 
mí nh. 
 
Ví  va  ỳ, ba ỳ giợ  tô i sễ  chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  sư  hiễ u biễ t 
vễ  ca ch đễ  cô  thễ  ca i thiễ  n quan điễ m cu a mí nh. Tư  lu c 
na ỳ chô đễ n ba ỳ giợ , tô i đa  chia sễ  vợ i quỳ  vi  vễ  sư  nha  n 
thư c ma  hai thiễ n sinh đa  đa t đượ c nhợ  va ô tri kiễ n vễ  
ca c kiễ p qua  khư  cu a hô . 
 
Đễ  cô  thễ  chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna), nguỳễ n nha n 
trư c tiễ p ma  chu ng ta pha i pha t triễ n đô  la  sư  thư c ha nh 
thiễ n. Quỳ  vi  cu ng đa  biễ t Tư  Tha nh Đễ  la  gí . Tha nh Đễ  
Thư  Tư la  côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna). Như 
va  ỳ côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna) la  gí ? Đô  
chí nh la  Ba t Tha nh Đa ô. Chu ng ta cô  thễ  tô m ta t Ba t 
Tha nh Đa ô chí nh la  ba sư  tu ta  p. Ba sư  tu ta  p đô  la  gí ? Sư  
tu ta  p vễ  giợ i (sīla),  sư  tu ta  p vễ  đi nh (samādhi), va  sư  tu 
ta  p vễ  tuễ   (paññā). Tô i muô n biễ t liễ  u quỳ  vi  cô  cu ng quan 
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điễ m vễ  ba sư  tu ta  p na ỳ haỳ khô ng. Quỳ  vi  cô  biễ t mu c 
đí ch cu a sư  tu ta  p giư  giợ i (sīla) la  gí  khô ng? Mô i ngượ i ợ  
đa ỳ đễ u la  Pha  t tư , ví  va  ỳ quỳ  vi  biễ t côn đượ ng da n đễ n 
Niễ t-Ba n (Nibbāna) chí nh la : giợ i (sīla), đi nh (samādhi) 
va  tuễ   (paññā). Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  biễ t mu c đí ch tha  t 
sư  cu a viễ  c tu ta  p giợ i ha nh. Ngaỳ ca  khi tô i đa  t ca u hô i 
na ỳ ợ  đa t nượ c cu a tô i, như ta t ca  quỳ  vi  đễ u biễ t, la  mô  t 
đa t nượ c ma  gia ô lỳ  cu a Đư c Pha  t (Buddha) đang pha t 
triễ n ra t ma nh mễ , chô du  tô i hô i như ng ngượ i ta i gia haỳ 
mô  t sô  ngượ i đa  xua t gia, thí  hô  cu ng khô ng thễ  đưa chô 
tô i ca u tra  lợ i chí nh xa c. Nễ u khô ng biễ t mu c đí ch cu a mô i 
sư  tu ta  p, thí  chu ng ta sễ  khô ng thễ  biễ t, khô ng thễ  tha ỳ, 
khô ng thễ  hiễ u đượ c ba n cha t cu a ba sư  tu ta  p na ỳ. Chô 
nễ n mu c đí ch cu a viễ  c tu ta  p giợ i la  đễ  thanh ti nh hai 
ha nh đô  ng vễ : tha n va  lợ i nô i. Thễô quỳ  vi  thí  cô  baô 
nhiễ u ha nh đô  ng ma  chu ng ta la m trông mô  t nga ỳ? Tô i 
hô m qua, trông buô i Pha p thôa i, tô i đa  hô i như ng thí nh 
gia  ợ  đa ỳ ca u hô i na ỳ, va  hô  đa  đưa ra ca u tra  lợ i giô ng 
như quỳ  vi  vư a mợ i tra  lợ i – Hô  nô i ra ng, mô i nga ỳ, ha nh 
đô  ng cu a chu ng ta la  vô  sô  kễ . Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  khô ng? 
Tô i cu ng đô ng ỳ  vợ i ta t ca  quỳ  vi , nhưng trông vô  sô  ta t ca  
ca c ha nh đô  ng a ỳ thí  chu ng ta cô  thễ  pha n lôa i chu ng 
tha nh ba lôa i ha nh đô  ng. Ma  c du  quỳ  vi  cô  thễ  nô i ra ng 
mí nh đa  la m, đang la m va  sễ  la m vô  sô  ca c ha nh đô  ng, thí  
ta t ca  đễ u chí  quỳ vễ  ba ha nh đô  ng đô  la : tha n, lợ i nô i va  
ỳ . 
 
Ha nh đô  ng cu a tha n va  lợ i nô i đễ n sau ha nh đô  ng cu a ỳ  
(ta m). Nễ u đu ng như va  ỳ thí  ha nh đô  ng na ô la  da n đa u? 
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Ha nh đô  ng cu a Ta m. Ví  va  ỳ, ta m chí nh la  ngượ i da n đa u. 
Gia  sư  quỳ  vi  thư c ha nh giư  giợ i ba ng ca ch thô  trí  na m 
giợ i; dô va  ỳ quỳ  vi  tra nh xa đượ c sư  sa t sanh. Thễ  lôa i 
ha nh đô  ng na ô đượ c gô i la  sa t sanh? La  ha nh đô  ng vễ  
tha n haỳ vễ  lợ i nô i? Đô  la  ha nh đô  ng vễ  tha n. Lôa i ha nh 
đô  ng na ô la  tra nh xa sư  trô  m ca p? Điễ u na ỳ nễ n đượ c 
pha n lôa i la  ha nh đô  ng vễ  tha n. Cô n tư  bô  ta  da m? La  
ha nh đô  ng vễ  tha n. Tra nh xa sư  nô i dô i? La  ha nh đô  ng vễ  
kha u. Điễ u giợ i tra nh xa uô ng rượ u, bia va  ca c cha t saỳ 
thí  saô? Thễô chu  gia i, đô  la  ha nh đô  ng vễ  tha n. Quan 
trô ng hợn, điễ u na ỳ chí nh la  cợ sợ  cu a sư  phô ng tu ng, dễ  
duô i (tha t niễ  m). Sư  du ng ca c cha t saỳ khiễ n ngượ i ta saỳ 
xí n, đô i khi ra t saỳ, va  rô i sau đô  hô  cô  kha  na ng sa t sanh, 
trô  m ca p, ta  da m, nô i dô i. Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô sư  du ng ca c 
cha t saỳ chí nh la  nguỳễ n nha n cu a sư  phô ng tu ng. Ví  va  ỳ, 
ba ỳ giợ  quỳ  vi  cô  thễ  tha ỳ ra ng chí  cô  hai lôa i ha nh đô  ng 
ma  chu ng ta cô  thễ  thanh ti nh ba ng ca ch giư  giợ i. 
 
Tô i sễ  mợ i quỳ  vi  suỳ nga m vễ  điễ u sau. Khi thô  trí  ngu  
giợ i, tư c la  quỳ  vi  khô ng sa t sanh. Ma  c du  khô ng sa t sanh 
nhưng quỳ  vi  va n ca m tha ỳ đau khi bi  muô i đô t, ví  thễ  quỳ  
vi  va n cô  thễ  muô n giễ t côn muô i. Mông muô n sa t sanh 
cô  thễ  va n khợ i lễ n trông ta m cu a quỳ  vi , nhưng quỳ  vi  
nhợ  ra ng mí nh đang thô  trí  giợ i tra nh xa sư  sa t sanh. Ví  
va  ỳ, quỳ  vi  khô ng sa t sanh vễ  ma  t thễ  cha t, nhưng mô  t 
ha nh đô  ng sai tra i vễ  tinh tha n đa  khợ i sinh. 
 
Cô n ha nh đô  ng vễ  trô  m ca p thí  saô? Quỳ  vi  khô ng tha  t sư  
a n trô  m, nhưng mông muô n a n trô  m va n cô  thễ  xua t hiễ  n. 
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Quỳ  vi  tra nh xa ta  da m, nhưng mông muô n la m điễ u đô  
va n cô  thễ  na ỳ sinh. Nễ u khô ng pha m giợ i trông ha nh 
đô  ng, thí  quỳ  vi  khô ng bi  đư t giợ i. Ca ng thư c ha nh tu ta  p 
giư  giợ i, chu ng ta ca ng biễ t ra ng ha nh đô  ng vễ  tha n va  
kha u cu a chu ng ta nga ỳ ca ng thanh ti nh hợn. Mô  t khi 
ca ng biễ t ha nh đô  ng vễ  tha n va  kha u cu a chu ng ta trợ  nễ n 
thanh ti nh hợn, thí  chu ng ta sễ  ca ng biễ t ra ng ha nh đô  ng 
vễ  ỳ  (ta m) cu a mí nh va n chưa đượ c thanh ti nh. Như va  ỳ 
thí  ha nh đô  ng na ô la  ba t ti nh nha t trông sô  ba ha nh đô  ng 
cu a chu ng ta trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ – Ha nh đô  ng vễ  
tha n, kha u haỳ ỳ ? 
 
Như ng ngượ i cô  ngôa i hí nh thu hu t, nễ u cô  thễ , hô  sễ  
muô n quaỳ mô  t đôa n phim (video) đễ  ghi la i sư  ha p da n 
cu a hô . Va  ỳ nễ u cô  thễ  la m mô  t đôa n phim tượng tư  vễ  
ta m cu a mí nh, liễ  u quỳ  vi  cô  da m chô ngượ i kha c xễm 
khô ng? Cha c cha n, khô ng ai da m cô ng khai điễ u như va  ỳ. 
Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  pha i trung thư c. Ví  va  ỳ, ba ỳ giợ  tô i 
sễ  chia sễ  vễ  mu c đí ch cu a sư  tu ta  p giợ i: điễ u na ỳ chí  đễ  
la m thanh ti nh hai trông ba ha nh đô  ng la  tha n va  kha u 
ma  thô i. Chô nễ n khi ca ng tu ta  p giợ i, chu ng ta ca ng biễ t 
ra ng ta m cu a mí nh va n chưa đượ c thanh ti nh. 
 
Sư  thanh ti nh na ô la  thanh ti nh tha  t sư  – vễ  tha n, kha u 
haỳ ỳ  (ta m)? Nễ u ta m quỳ  vi  hôa n tôa n thanh ti nh thí  sễ  
khô ng cô  ba t kỳ  ha nh đô  ng sai tra i na ô vễ  tha n haỳ kha u. 
Ví  lỳ  dô na ỳ, ngượ i trí  muô n thanh lô c ta m hôa n tôa n, hô  
sễ  khô ng ha i lô ng vợ i viễ  c chí  thư c ha nh sư  tu ta  p đa u 
tiễ n. Bợ i ví  hô  tha ỳ sư  ba t ti nh cu a ta m trông khi thư c 
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ha nh giợ i ha nh, nễ n hô  khô ng ha i lô ng vợ i điễ u đô . Chí nh 
bợ i lỳ  dô na ỳ nễ n đô i vợ i như ng ai muô n đa t đượ c sư  
thanh ti nh vễ  ta m, Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ vễ  sư  tu ta  p 
thư  hai, đô  la  tu ta  p vễ  Đi nh. 
 
Cô  baô nhiễ u đễ  mu c thiễ n đi nh (samatha) đa  đượ c da ỳ 
bợ i Đư c Pha  t (Buddha)? Cô  bô n mượi đễ  mu c thiễ n đi nh. 
Trông sô  bô n mượi đễ  mu c thiễ n, thí  ba mượi đễ  mu c cô  
thễ  đa t đễ n an chí  đi nh. Mượ i đễ  mu c cô n la i chí  cô  thễ  
đa t đễ n ca  n đi nh. Như va  ỳ chu ng ta cô  thễ  nô i la  cô  bô n 
mượi đễ  mu c thiễ n (tuỳ  thễô đễ  mu c đượ c sư  du ng) hôa  c 
hai lôa i đi nh (tuỳ  thễô mư c đô   đi nh cô  thễ  đa t tợ i). Nễ u 
quỳ  vi  thư c ha nh mô  t trông sô  chu ng, cha ng ha n như 
thiễ n niễ  m hợi thợ , quỳ  vi  cô  thễ  đa t đượ c sợ thiễ n, nhi  
thiễ n, tam thiễ n va  tư  thiễ n. Khi đa  đa t đượ c an chí  đi nh 
(jhāna), nễ u quỳ  vi  cô  thễ  nha  p đi nh va  duỳ trí  trông vô ng 
mô  t giợ , ta m cu a quỳ  vi  sễ  thanh ti nh trông vô ng mô  t giợ ; 
nễ u quỳ  vi  cô  thễ  nha  p đi nh va  duỳ trí  trông vô ng hai giợ , 
thí  ta m quỳ  vi  sễ  thanh ti nh trông vô ng hai giợ . Mô  t sô  
thiễ n sinh hiễ  n đang thư c ha nh tha nh cô ng; thễ  quỳ  vi  
khô ng muô n thư c ha nh haỳ saô? Nhưng chô du  ta m cu a 
quỳ  vi  cô  thanh ti nh khi nha  p đi nh trông vô ng mô  t, hai 
haỳ ba giợ , thí  sư  thanh ti nh na ỳ khô ng pha i la  ví nh viễ n; 
nô  chí  la  ta m thợ i. Nễ u sau khi xua t khô i thiễ n (jhāna) va  
rô i quỳ  vi  nhí n ca i na ỳ haỳ ca i kia mô  t ca ch thiễ u sa ng 
suô t, tiễ u cư c, va  vợ i mô  t tra ng tha i ta m ba t thiễ  n, thí  ta m 
ba t ti nh sễ  sinh khợ i trợ  la i. Ngượ i trí , la  như ng ngượ i 
đang trễ n côn đượ ng đễ  đa t đễ n gia i thôa t, hô  mông 
muô n thanh ti nh ta m hôa n tôa n chư  khô ng pha i chí  la  
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ta m thợ i; đô  la  lỳ  dô ta i saô hô  khô ng ha i lô ng chí  vợ i hai 
sư  tu ta  p đa u tiễ n. Bợ i ví  lỳ  dô na ỳ, da nh chô như ng ai 
muô n pha t triễ n ta m thanh ti nh ba ng ca ch lôa i bô  hôa n 
tôa n ca c phiễ n na ô tư ng bượ c mô  t va  khô ng đễ  la i ba t kỳ  
dư sô t na ô, Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ sư  tu ta  p thư  ba, la  
tu ta  p thiễ n minh sa t. 
 
Chí  khi quỳ  vi  thư c ha nh tu ta  p thiễ n minh sa t mô  t ca ch 
cô  hễ   thô ng tư ng bượ c mô  t, thí  Đa ô Tuễ   sễ  sinh khợ i khi 
tuễ   minh sa t chí n muô i. Khi quỳ  vi  đa  chư ng đa c đượ c 
Đa ô Tuễ   đa u tiễ n, thí  nô  sễ  lôa i bô  quan điễ m vễ  tha n-
kiễ n, hôa i nghi va  giợ i ca m thu 12. Va ô thợ i điễ m đô , quỳ  
vi  sễ  pha t triễ n niễ m tin khô ng thễ  laỳ chuỳễ n va ô Đư c 
Pha  t (Buddha), Gia ô Pha p (Dhamma) va  Chư Ta ng 
(Saṅgha), va ô ca c kiễ p qua  khư , kiễ p hiễ  n ta i, kiễ p tượng 
lai, vễ  Nghiễ  p va  qua  cu a Nghiễ  p. Đa ô Tuễ   sinh khợ i cu ng 
vợ i sư  chư ng ngô   Tư  Tha nh Đễ .  
________________________________ 
 

12 Sīlabbata-parāmāsa - Giới cấm thủ: la  sư  cha p trượ c dô ta  kiễ n điễ u 
khiễ n va  chô ra ng mô  t sô  sư  thư c ha nh nha t đi nh la  ca n va  đu  đễ  đa t 
đượ c sư  thanh ti nh. Va ô thợ i cô  đa i, cô  nhiễ u nha  khô  ha nh va  ngôa i đa ô 
đa  a p du ng phượng thư c thư c ha nh ba t chượ c ca c ha nh vi thễô thô i quễn 
cu a chô  va  bô , bi  la m la c bợ i quan điễ m sai la m chô ra ng như ng sư  thư c 
ha nh na ỳ sễ  da n đễ n sư  thanh ti nh. Nga ỳ naỳ, cô  nhiễ u pha p tu Pha  t gia ô 
dượ ng như khô ng đu ng vợ i lợ i da ỳ nguỳễ n thu ỳ cu a Đư c Pha  t, điễ u ma  
đa  xa c đi nh ra ng tôa n bô   Ba t Tha nh Đa ô la  ca ch thư c ha nh duỳ nha t da n 
đễ n sư  thanh ti nh. Như ng sư  thư c ha nh gia  danh Pha  t gia ô na ỳ cô  thễ  
đượ c côi la  như ng sư  thư c ha nh sai la m (sīlab-bata). Vợ i sư  chư ng ngô   
Đa ô Qua  đa u tiễ n, vi  Nha  p Lưu biễ t cha c cha n tuỳễ  t đô i ra ng khô ng cô  sư  
thư c ha nh na ô kha c ngôa i Ba t Tha nh Đa ô cô  thễ  da n đễ n sư  thanh ti nh. 
Dô đô , vi  a ỳ đa  lôa i bô  hôa n tôa n ví nh viễ n khô ng cô n dư sô t la i ba t kỳ  
sư  cha p trượ c na ô đô i vợ i ca c sư  thư c ha nh sai la m. 
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Tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  vễ  mu c đí ch thư c ha nh cu a sư  
tu ta  p thư  hai; mu c đí ch cu a sư  tu ta  p đi nh la  đễ  ta m thợ i 
thanh lô c ta m. Nhưng va n cô n mô  t mu c đí ch kha c cu a sư  
tu ta  p đi nh, như Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: “Na ỳ ca c Tỳ -
khễô, ha ỳ tu tiễ n đi nh. Tỳ -khễô cô  đi nh sễ  biễ t va  tha ỳ 
Pha p đu ng như tha  t”.13 Nô i ca ch kha c, ngượ i cô  đi nh sễ  
biễ t va  tha ỳ Tư  Tha nh Đễ  đu ng như tha  t. Ví  va  ỳ, đễ  cô  thễ  
biễ t va  tha ỳ Tư  Tha nh Đễ , chu ng ta ca n pha i tu tiễ n đi nh. 
Chí  khi na ô chu ng ta biễ t va  tha ỳ Tư  Tha nh Đễ , thí  Đa ô 
Tuễ   mợ i sinh khợ i. Chí  khi na ô Đa ô Tuễ   sinh khợ i thí  ta m 
mợ i đượ c thanh ti nh ví nh viễ n khô i như ng phiễ n na ô 
tượng ư ng. 
 
Trông ta t ca  quỳ  vi , trượ c thợ i điễ m na ỳ, la  như ng Pha  t tư  
đa  cô  quan điễ m kha c nhau tha  m chí  la  vễ  sư  tu ta  p giợ i 
ha nh. Tô i tin ra ng giợ  đa ỳ thí  ta t ca  quỳ  vi  đễ u đa  hiễ u 
đượ c mu c đí ch thư c ha nh cu a sư  tu ta  p đa u tiễ n, dô đô  
ba ỳ giợ  quan điễ m cu a quỳ  vi  đa  trợ  nễ n giô ng nhau. 
Trượ c đa ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  đa  biễ t hôa  c chưa biễ t vễ  mu c 
đí ch thư c ha nh cu a sư  tu ta  p thư  hai, đô  la , sư  tu ta  p đi nh; 
ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  cu ng đa  biễ t đượ c mu c đí ch đô  la  giu p 
la m thanh ti nh ta m ta m thợ i, hợn nư a la  đễ  biễ t va  tha ỳ 
đượ c ca c Sư  Tha  t. Giợ  đa ỳ thí  quỳ  vi  cu ng đa  pha t triễ n 
cu ng mô  t quan điễ m liễ n quan đễ n sư  tu ta  p thư  hai, đô  
la  sư  tu ta  p Đi nh. 
________________________________ 

 
13 SN.V.12.1.1 Samādhisuttaṃ (SN 56.1 Ba i kinh vễ  Đi nh, cô n đượ c gô i la  Kinh 
Samādhi): “Samādhiṃ, bhikkhave, bhāvetha. Samāhito, bhikkhave, bhikkhu 
yathābhūtaṃ pa jānāti”. 
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Tượng tư  như va  ỳ đô i vợ i sư  tu ta  p thư  ba, mu c đí ch la  đễ  
lôa i bô  ví nh viễ n ca c phiễ n na ô khô ng cô n dư sô t hôa  c 
la m chô ta m hôa n tôa n đượ c thanh ti nh tư ng bượ c mô  t – 
Chí nh ví  va  ỳ quan điễ m cu a quỳ  vi  cu ng đa  trợ  nễ n giô ng 
nhau. Nhưng sư  giô ng nhau na ỳ va n chưa pha i la  khô ng 
thễ  bi  laỳ chuỳễ n. Ta i ví  saô? Ba ỳ giợ  quỳ  vi  đang pha t 
triễ n sư  đô ng nha t vễ  quan điễ m thô ng qua viễ  c la ng 
nghễ. Quỳ  vi  ca n pha i ca i thiễ  n thễ m mô  t bượ c nư a, ba ng 
ca ch trư c tiễ p chư ng ngô   ba sư  tu ta  p na ỳ, tư c la  pha i thư c 
ha nh chu ng. Khi quỳ  vi  đa  chư ng ngô   trí  tuễ   trư c tiễ p 
thô ng qua viễ  c thư c ha nh ba sư  tu ta  p na ỳ, thí  quan điễ m 
cu a quỳ  vi , vô n kha c biễ  t trượ c đa ỳ sễ  đượ c chuỳễ n hô a 
tha nh cu ng mô  t quan điễ m. Khi đô  quan điễ m a ỳ sễ  
khô ng thễ  bi  laỳ chuỳễ n. Quan điễ m a ỳ sễ  giô ng như quan 
điễ m cu a ca c Ba  c Tha nh. 
 
Mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  thaỳ đô i tư  sư  kha c biễ  t vễ  
quan điễ m trợ  tha nh đô ng nha t vễ  quan điễ m, ba ng ca ch 
da n tha n va ô sư  thư c ha nh thiễ n trông suô t pha n đợ i cô n 
la i cu a mí nh.  
 
Mông chô quỳ  vi  cô  cu ng quan điễ m đô i vợ i Gia ô Pha p 
(Dhamma) – cha n lỳ  cu a sư  tha  t luô n đu ng ợ  mô i lu c, mô i 
nợi, da nh chô mô i ngượ i va  ma i trượ ng tô n vợ i thợ i gian. 
 

Sādhu! Sādhu! Sādhu!
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DỰA TRÊN BÀI PHÁP 

 

Làm Thế Nào Để Vun Bồi Ba-la-mật Trong Đời Sống 
Hàng Ngày 

 
 
Chu c mư ng na m mợ i. Va ô nga ỳ đa u na m mợ i na ỳ, tô i sễ  
thuỳễ t mô  t ba i Pha p thôa i, va  tễ n cu a ba i Pha p la  “La m 
thễ  na ô đễ  vun bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ”. 
Quỳ  vi  cô  biễ t ca ch la m thễ  na ô đễ  vun bô i ca c ba-la-ma  t 
(pāramī) trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh khô ng? 
 
Ài ca n pha i vun bô i ba-la-ma  t? Như ng ai muô n cha m dư t 
khô , như ng ai muô n chư ng ngô   Gia ô Pha p (Dhamma), va  
như ng ai muô n biễ t đượ c Sư  Tha  t đu ng như chu ng thư c 
sư  la , thí  ta t ca  đễ u ca n pha i vun bô i ca c ba-la-ma  t. Như ng 
ai cô  đu  ba-la-ma  t, cô  ba-la-ma  t tô t, thí  cô  thễ  chư ng ngô   
đượ c Pha p (Dhamma) ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ. Đô i vợ i 
như ng ai cô  đu  ba-la-ma  t thí  hô  sễ  cô  thễ  chư ng ngô   đượ c 
Niễ t-Ba n (Nibbāna) ngaỳ trông đợ i na ỳ ba ng ca ch thư c 
ha nh cha nh tinh ta n cu ng vợ i cha nh đi nh. Như ng ai bượ c 
va ô kiễ p sô ng na ỳ nhưng chưa cô  đu  ba-la-ma  t thí  cu ng 
ca n pha i vun bô i ba-la-ma  t đễ  chư ng ngô   Niễ t-Ba n 
(Nibbāna) trông tượng lai. Chí nh ví  thễ , ta t ca  chu ng ta 
ca n pha i vun bô i ba-la-ma  t khô ng chí  trông kiễ p na ỳ, ma  
cô n trông tượng lai nư a. 
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Cô  ba ha ng ngượ i đa  c biễ  t đa t đượ c ha nh phu c tô i thượ ng, 
Niễ t-Ba n (Nibbāna), Sư  Ba t Tư . Quỳ  vi  cô  biễ t Chư Vi  la  ai 
khô ng? Chư Vi  a ỳ chí nh la  Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c 
(Sammā-sambuddhas), Đư c Pha  t Đô  c Gia c (Pacceka-
buddhas), va  chư đễ   tư  Tha nh À-la-ha n (Arahant). 
 
Sammā-sambuddha nghí a la  gí ? Ý  nghí a cu a Sammā-
sambuddha la  thễ  na ô? Paccekabuddha nghí a la  gí ? Va  thễ  
na ô la  mô  t đễ   tư  À-la-ha n (Arahant)? La m saô hô  cô  thễ  
đa t đượ c ha nh phu c tô i thượ ng, Niễ t-Ba n (Nibbāna)? Đa ỳ 
la  như ng gí  ta t ca  chu ng ta ca n pha i biễ t. “Sammā-
sambuddha”cô  nghí a la  “Pha  t Cha nh Đa ng Gia c”, “Ba  c 
Gia c Ngô   Tôa n Ha ô”, haỳ “Pha  t Tôa n Gia c”. Nga i đa  tư  
mí nh gia c ngô  . Khô ng ca n sư  trợ  giu p cu a ba t kỳ  vi  tha ỳ 
na ô, Nga i đa  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t (Buddha). 
“Paccekabuddha” cô  nghí a la  “Pha  t Đô  c Gia c”. Quỳ  vi  cô  
thí ch ba n di ch na ỳ khô ng? Mô  t sô  ngượ i di ch đa ỳ la  “Pha  t 
Ca  Nha n” hôa  c “Pha  t Ìm La  ng” hôa  c tha  m chí  la  “Pha  t Đợn 
Đô  c”. Quỳ  vi  thí ch ba n di ch na ô hợn? Cô  lễ  “Pha  t Đô  c Gia c” 
la  haỳ nha t trông ta t ca . 
 
Mô  t Vi  Pha  t Đô  c Gia c (Paccekabuddha), mô  t Đa ng Đô  c 
Gia c, cu ng la  mô  t Vi  Pha  t tư  mí nh Gia c Ngô  , đa t đượ c Gia c 
Ngô   ma  khô ng ca n sư  trợ  giu p cu a ba t kỳ  vi  tha ỳ na ô. Va  ỳ 
đa u la  sư  kha c biễ  t giư a hai Vi  Pha  t Tư  Gia c Ngô  , Đư c Pha  t 
Tôa n Gia c va  Đư c Pha  t Đô  c Gia c? Sư  kha c biễ  t trông pha m 
cha t cu a Chư Vi  la  gí . Chí  khi mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng Gia c, 
Vi  Pha  t Tôa n Gia c, xua t hiễ  n trễ n thễ  gian thí  mợ i cô  thễ  
da ỳ chô như ng ngượ i đễ n kiễ p sô ng na ỳ vợ i đa ỳ đu  ba-la-
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ma  t đa t đượ c Gia c Ngô   giô ng như Nga i đa  Gia c Ngô  . Đô  
chí nh la  như ng pha m cha t cu a mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng 
Gia c. Chí  cô  duỳ nha t Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c mợ i cô  
thễ  da ỳ chô chu ng ta côn đượ ng Gia c Ngô  , côn đượ ng 
cha m dư t khô  đau. Khi mô  t Vi  Pha  t Đô  c Gia c 
(Paccekabuddha), xua t hiễ  n trễ n thễ  gian, ma  c du  Nga i la  
Vi  Pha  t tư  mí nh Gia c Ngô  , nhưng Nga i khô ng thễ  da ỳ chô 
ba t kỳ  ai kha c ca ch đễ  hô  trợ  nễ n gia c ngô  . Nga i khô ng cô  
kha  na ng giu p ba t kỳ  ai gia c ngô   thễô ca ch ma  Nga i đa  
gia c ngô  . Đa ỳ chí nh la  sư  kha c biễ  t giư a hai Vi  Pha  t 
(Buddhas). 
 
Điễ u na ỳ đượ c gia i thí ch trông ba n chu  gia i. Chu  gia i đa  
nô i ra ng sư  Gia c Ngô   cu a mô  t vi  Paccekabuddha – Pha  t 
Đô  c Gia c, giô ng như gia c mợ cu a mô  t ngượ i ca m.14  
_________________________________ 

 

14 Chú giải Sn.I.3 Khaggavisāṇasuttaṃ (Kinh Sừng Tê Giác): 
 
Buddhā sayañca bujjhanti, pare ca bodhenti. paccekabuddhā sayameva 
bujjhanti, na pare bodhenti. attharasameva paṭivijjhanti, na 
dhammarasaṃ. na hi te lokuttaradhammaṃ paññattiṃ āropetvā 
desetuṃ sakkonti, mūgena diṭṭhasupino viya vanacarakena nagare 
sāyitabyañjanaraso viya ca nesaṃ dhammābhisamayo hoti. 
 
Chư Pha  t tư  mí nh gia c ngô   va  khai ngô   chô ngượ i kha c. Chư Pha  t Đô  c 
Gia c tư  mí nh gia c ngô   (nhưng) Chư Vi  khô ng thễ  khai ngô   chô ngượ i kha c, 
Chư Vi  chí  tha u triễ  t đượ c nghí a vi  (attharasa), khô ng pha i pha p vi  
(dhammarasa). Bợ i ví  Chư Vi  khô ng thễ  đưa Gia ô Pha p (Dhamma) siễ u 
pha m tha nh kha i niễ  m chễ  đi nh va  gia ng da ỳ nô , nễ n viễ  c gia c ngô   Gia ô 
Pha p cu a Chư Vi  giô ng như gia c mợ đượ c nhí n tha ỳ bợ i ngượ i ca m hôa  c 
giô ng như hượng vi  cu a mô n ca -ri tư  tha nh phô  baỳ đễ n nợi cu a mô  t 
ngượ i sô ng trông rư ng.  
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Khi mô  t ngượ i ca m cô  mô  t gia c mợ, liễ  u anh ta cô  thễ  kễ  
chô ngượ i kha c nghễ như ng gí  anh ta đa  mợ khô ng? Bợ i 
ví  bi  ca m, nễ n anh ta khô ng thễ . Ví  va  ỳ, ma  c du  anh a ỳ đa  
cô  mô  t gia c mợ, nhưng anh a ỳ khô ng thễ  nô i chô chu ng 
ta biễ t anh a ỳ đa  mợ tha ỳ như ng gí . Chí nh ví  lỳ  dô na ỳ, 
ma  c du  Paccekabuddha la  mô  t Vi  Pha  t tư  mí nh Gia c Ngô  , 
nhưng Nga i khô ng thễ  diễ n đa t tha nh lợ i ca ch la m thễ  
na ô đễ  Nga i trợ  nễ n Gia c Ngô  . Nga i khô ng thễ  gia i thí ch 
ba ng lợ i như ng gí  Nga i đa  tha u suô t. Chí  cô  duỳ nha t khi 
Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c xua t hiễ  n trễ n thễ  gian, thí  
Nga i mợ i cô  thễ  truỳễ n đa t ba ng lợ i như ng gí  Nga i đa  tha u 
suô t va  gia i thí ch điễ u đô  chô ngượ i kha c. Đô i vợ i ta t ca  
chu ng ta, chí  khi nghễ như ng lợ i gia i thí ch như va  ỳ thí  
chu ng ta mợ i cô  thễ  hiễ u, mợ i cô  thễ  la m thễô va  tư  đô  
chu ng ta mợ i cô  thễ  thư c ha nh. Ví  lỳ  dô đô , va ô thợ i cu a 
mô  t Vi  Pha  t Đợn Đô  c, Pha  t Đô  c Gia c, Vi  a ỳ khô ng thễ  da ỳ 
ngượ i kha c đa t đượ c sư  Gia c Ngô  . Chí  ví  sư  xua t hiễ  n cu a 
mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng Gia c trễ n thễ  gian cu a chu ng ta, 
ma  đa  xua t hiễ  n nhiễ u ngượ i cô  thễ  đa t đượ c Gia c Ngô   
trông qua  khư , như ng ngượ i cô  thễ  đa t đượ c Gia c Ngô   
trông hiễ  n ta i, va  như ng ngượ i sễ  cô  thễ  đa t đượ c Gia c 
ngô   trông tượng lai, chư ng na ô ma  Gia ô Pha p 
(Buddhasāsana) va n cô n tô n ta i. 
 
Như va  ỳ, tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  vễ  hai ha ng ngượ i đa  c 
biễ  t rô i. Ha ng thư  ba la  chư đễ   tư  tha nh À-la-ha n 
(Arahant). Hô  la  như ng ngượ i đa t đượ c sư  Gia c Ngô   sau 
khi nượng thễô sư  chí  da ỳ cu a Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c; 
hô  đa  a p du ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c va ô 
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sư  thư c ha nh, tu ỳ thuô  c va ô ba-la-ma  t cu a hô  trông qua  
khư  va  sư  nô  lư c trông hiễ  n ta i ma  hô  đa t đượ c Gia c Ngô  . 
Như ng vi  đễ   tư  À-la-ha n như va  ỳ cô  thễ  da ỳ ngượ i kha c. 
Lỳ  dô la  gí ? Bợ i ví  hô  la m thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t Cha nh 
Đa ng Gia c va  hô  cu ng hượ ng da n như ng ngượ i kha c ba ng 
ca ch nượng thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Chí nh ví  
va  ỳ, du  la  Pha  t Đô  c Gia c (Paccekabuddha), ma  c du  Nga i la  
Vi  Pha  t tư  mí nh Gia c Ngô   nhưng Nga i khô ng thễ  da ỳ 
ngượ i kha c côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna), 
trông khi ca c đễ   tư  cu a mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng Gia c la i 
cô  thễ  da ỳ côn đượ ng đưa đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna). 
 
La m thễ  na ô ma  ta t ca  như ng vi  tha ỳ như chu ng tô i cô  thễ  
da ỳ chô ta t ca  quỳ  vi  côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n 
(Nibbāna)? Đô  la  bợ i ví  chu ng tô i nghễ thễô lợ i da ỳ cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n 
(Nibbāna) chí  đượ c biễ t đễ n va  tuỳễ n bô  trễ n thễ  gian dô 
bợ i Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c. Khô ng cô  ba t kỳ  mô  t ha ng 
ngượ i na ô kha c cô  đượ c kha  na ng na ỳ; điễ u na ỳ chí  thuô  c 
vễ  duỳ nha t Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c ma  thô i. Chí nh ví  
thễ , khi chu ng tô i đa m nha  n viễ  c gia ng da ỳ côn đượ ng 
đưa đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna), quỳ  vi  ha ỳ thư  suỳ nghí  điễ u 
gí  sễ  xa ỳ ra nễ u chu ng tô i khô ng da ỳ thễô ca ch ma  Đư c 
Pha  t  (Buddha) đa  da ỳ? Liễ  u ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  chư ng 
ngô   đượ c Pha p (Dhamma) đu ng như nô  thư c sư  la  haỳ 
khô ng? Điễ u na ỳ la  khô ng thễ . Va  ỳ nễ n ta t ca  chu ng ta ca n 
pha i ra t ca n trô ng. Nễ u chu ng ta muô n la m cô ng viễ  c 
truỳễ n da ỳ, hôa  c nễ u chu ng ta muô n la m như ng viễ  c ví  
lợ i í ch cu a ngượ i kha c – nô i ca ch kha c, nễ u chu ng ta 
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muô n da ỳ ngượ i kha c nha  n ra Pha p (Dhamma) đu ng như 
tha  t – thí  chu ng ta ca n hô c như ng gí  Đư c Pha  t đa  da ỳ, la m 
thễô như ng gí  Đư c Pha  t đa  da ỳ, va  da ỳ như ng gí  Đư c Pha  t 
đa  da ỳ. Chí  khi đô  thí  chu ng ta mợ i la  đễ   tư  cha n chí nh 
cu a Đư c Pha  t (Buddha). Khi đô  chu ng ta mợ i cô  thễ  đượ c 
xễm la  như ng ngượ i côn cha n chí nh cu a Đư c Pha  t Cha nh 
Đa ng Gia c. Chu ng ta sễ  duỳ trí  như ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t. 
Chu ng ta sễ  la m viễ  c ví  lợ i í ch chô ba n tha n va  chô như ng 
ngượ i kha c. Chu ng ta cu ng sễ  cô  thễ  giu p như ng ngượ i 
kha c chư ng ngô   đượ c Niễ t-Ba n (Nibbāna). 
 
Va  ỳ thí , đễ  cô  thễ  la ng nghễ va  la m thễô lợ i da ỳ cu a Đư c 
Pha  t, sư  chí  da n cu a Đư c Pha  t, va  gia ô lỳ  cu a Đư c Pha  t, thí  
chu ng ta ca n pha i thư c ha nh sư  khiễ m nhượ ng. Nễ u 
khô ng khiễ m nhượ ng, chu ng ta sễ  la m thễô ỳ  mí nh, sễ  nô i 
như ng gí  ma  ngượ i kha c muô n nghễ, va  chu ng ta sễ  ca m 
tha ỳ tư  ha ô vễ  ba n tha n. Dô đô  sư  khiễ m nhượ ng la  ra t 
quan trô ng trông viễ  c duỳ trí  như ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t 
(Buddha). 
 
Khi Đư c Pha  t (Buddha) xua t hiễ  n trễ n thễ  gian, Nga i đa  
gia ng da ỳ Gia ô Pha p (Dhamma) chu  ỳễ u la  đễ  chư ng ngô   
Pha p ngaỳ trông kiễ p sô ng hiễ  n ta i. Nhưng ai cô  thễ  
chư ng ngô   đượ c Pha p (Dhamma), ai cô  thễ  chư ng ngô   
Niễ t-Ba n (Nibbāna) ngaỳ trông đợ i na ỳ? Như tô i đa  nô i 
vợ i ta t ca  quỳ  vi , đô  la  như ng ngượ i đa  vun bô i tô t ca c ba-
la-ma  t trông qua  khư , như ng ngượ i đa  bượ c va ô kiễ p 
sô ng na ỳ vợ i đa ỳ đu  ba-la-ma  t sễ  cô  thễ  cha m dư t đượ c 
khô  đau. Hô  cô  thễ  chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna) ngaỳ 
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trông đợ i na ỳ. Trông sô  như ng thí nh gia  ợ  đa ỳ, cô  thễ  cô  
mô  t sô  ngượ i đa  vun bô i tô t ca c ba-la-ma  t; cu ng cô  thễ  cô  
mô  t sô  ngượ i ca n pha i tiễ p tu c vun bô i ca c ba-la-ma  t. Ví  
lỳ  dô như va  ỳ, ta t ca  quỳ  vi  ca n biễ t la m thễ  na ô đễ  vun 
bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh. Du  la m 
gí , haỳ trông ba t kỳ  hôa n ca nh na ô, nễ u quỳ  vi  biễ t ca ch 
vun bô i ba-la-ma  t, thí  điễ u đô  sễ  mang la i lợ i í ch chô quỳ  
vi . 
 
Nễ u chu ng ta nô i vễ  viễ  c vun bô i ba-la-ma  t, đô i khi chu ng 
ta sễ  nghí  vễ  mô  t điễ u gí  đô  ra t đa  c biễ  t. Quỳ  vi  cô  biễ t ba-
la-ma  t la  gí  khô ng? Ba-la-ma  t – La  như ng pha m cha t caô 
quỳ  ca n đượ c vun bô i (ca n đượ c hôa n tha nh). Đô  la  gí ? 
Cô  baô nhiễ u ba-la-ma  t? Mượ i. Cô  mượ i pha m ha nh ba-
la-ma  t ca n pha i đượ c vun bô i. Như ng ai muô n chư ng ngô   
Pha p (Dhamma), như ng ai muô n cha m dư t khô  đau, thí  
ca n pha i vun bô i ba-la-ma  t. Va  ỳ quỳ  vi  cô  muô n cha m dư t 
khô  đau haỳ khô ng? Quỳ  vi  ca n pha i la m gí ? Quỳ  vi  ca n 
pha i vun bô i ba-la-ma  t. 
 
Như va  ỳ la  cô  mượ i pha m ha nh ba-la-ma  t. Quỳ  vi  cô  thễ  
chô tô i biễ t chu ng la  gí  khô ng? Đô  la : Bô  thí  ba-la-ma  t 
(dāna pāramī), trí  giợ i ba-la-ma  t (sīla pāramī), xua t gia 
ba-la-ma  t (nekkhamma pāramī), trí  tuễ   ba-la-ma  t (paññā 
pāramī), tinh ta n ba-la-ma  t (vīriya pāramī), nha n na i ba-
la-ma  t (khanti pāramī), cha n tha  t ba-la-ma  t (sacca 
pāramī), quỳễ t đi nh ba-la-ma  t (adhiṭṭhāna pāramī), ta m 
tư  ba-la-ma  t (mettā pāramī), ta m xa  ba-la-ma  t (upekkhā 
pāramī). 
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Quỳ  vi  cô  thễ  nhợ  nga ỳ ma  Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) cu a 
chu ng ta, lu c ba ỳ giợ  Nga i la  đa ô sí  Sumễdha, đa  nha  n 
đượ c lợ i thô  kỳ  xa c đi nh tư  Đư c Pha  t Dí̄pan kara. Sau khi 
nha  n đượ c lợ i thô  kỳ  xa c đi nh na ỳ, Nga i đa  tư  biễ t: “Ta la  
mô  t Bô  Ta t; Ta sễ  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t trông tượng lai.” 
Đư c Pha  t Dí̄pan kara nô i: “Sau bô n a-ta ng-kỳ  va  mô  t tra m 
nga n đa i kiễ p nư a, côn sễ  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t.” Khi Nga i 
tư  biễ t mí nh, “Ta la  mô  t Bô  Ta t”, Nga i đa  suỳ nga m vễ  trí nh 
tư  ca c ba-la-ma  t ma  Nga i sễ  pha i vun bô i. Khô ng ca n ba t 
kỳ  ai chí  da ỳ. Khô ng ca n sư  trợ  giu p cu a ba t kỳ  ai kha c, 
Nga i đa  tư  suỳ nga m thễô ca ch na ỳ. Đô  la  như ng pha m 
cha t cu a mô  t vi  Bô  Ta t (Bodhisatta). Va  rô i trông ta m Nga i 
đa  xua t hiễ  n trí nh tư  cu a ta t ca  ca c ba-la-ma  t ca n pha i 
đượ c vun bô i, như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  ợ  trễ n, đô  la  
bô  thí  ba-la-ma  t, trí  giợ i ba-la-ma  t, xua t gia ba-la-ma  t, v.v. 
 
Ta i saô ca c ba-la-ma  t ca n pha i đượ c vun bô i thễô sư  tiễ p 
nô i va  thư  tư  như va  ỳ? Cô  mô  t lỳ  dô. Nễ u quỳ  vi  muô n vun 
bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ, thí  quỳ  vi  ca n 
pha i biễ t trí nh tư  na ỳ quan trô ng như thễ  na ô. Chí  khi đô  
thí  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  vun bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng 
ha ng nga ỳ cu a mí nh đượ c, du  chô quỳ  vi  đang la m điễ u gí . 
Tha  m chí  khi nô i chuỳễ  n, khi nô i vợ i ai đô  điễ u gí , thí  quỳ  
vi  va n cô  thễ  vun bô i mượ i ba-la-ma  t. Quỳ  vi  cô  biễ t la m 
thễ  na ô đễ  thư c hiễ  n điễ u đô  khô ng? Quỳ  vi  cô  biễ t ra ng 
ta i thợ i điễ m quỳ  vi  đang nô i, quỳ  vi  va n cô  thễ  vun bô i 
mượ i pha m ha nh ba-la-ma  t haỳ khô ng? Ý  tô i la , ngaỳ ca  
khi nô i chuỳễ  n, khi quỳ  vi  trô  chuỳễ  n vợ i ai đô , hôa  c khi 
nô i mô  t điễ u gí  đô , quỳ  vi  va n cô  thễ  vun bô i mượ i pha m 
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ha nh ba-la-ma  t. Đa ỳ la  như ng gí  ta t ca  quỳ  vi  ca n pha i biễ t. 
Hô m naỳ, tô i sễ  gia i thí ch la m thễ  na ô đễ  thư c hiễ  n chu ng. 
Khi đô , nễ u muô n vun bô i ba-la-ma  t, quỳ  vi  mợ i cô  thễ  
hua n luỳễ  n ta m cu a mí nh đễ  cô  thễ  vun bô i ba-la-ma  t chô 
đễ n cuô i cuô  c đợ i, ba t kễ  la  quỳ  vi  la m gí , haỳ trông ba t 
kỳ  điễ u kiễ  n na ô. 
 
Trượ c hễ t, tô i sễ  gia i thí ch ca ch Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ, 
va  sau đô  tô i sễ  gia i thí ch ca ch đễ  vun bô i ba-la-ma  t ngaỳ 
ca  khi quỳ  vi  trô  chuỳễ  n vợ i ngượ i kha c. Dô đô , đa u tiễ n, 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ chu ng ta ca ch vun bô i ca c ba-
la-ma  t. Ba-la-ma  t thư  nha t la  sư  bô  thí . Ta i saô Đư c Pha  t 
(Buddha) da ỳ bô  thí  la  ba-la-ma  t đa u tiễ n? Trông sô  ta t 
ca  ca c ba-la-ma  t, thí  bô  thí  đượ c mô i ngượ i thư c ha nh 
rô  ng ra i. Ngaỳ ca  như ng ngượ i bí nh thượ ng cu ng cô  thễ  
thư c ha nh bô  thí , bợ i ví  đa ỳ la  ca ch thư c ha nh dễ  da ng 
nha t, ma  c du  nô  í t kễ t qua  nha t. 
 
Quỳ  vi  nghí  saô? Điễ u na ô dễ  da ng hợn chô quỳ  vi  đễ  thư c 
ha nh, bô  thí  haỳ trí  giợ i? Thô ng thượ ng, khi la  mô  t ngượ i 
cư sí  ta i gia, ta t ca  chu ng ta đễ u hiễ u ra ng viễ  c bô  thí  la  dễ  
hợn viễ  c thư c ha nh giư  giợ i. Ví  lỳ  dô na ỳ, khi Đư c Bô  Ta t 
(Bodhisatta), vợ i tư ca ch la  a n sí  Sumễdha, Nga i đa  suỳ 
nga m vễ  trí nh tư  cu a ca c ba-la-ma  t, va  rô i ba-la-ma  t đa u 
tiễ n đa  xua t hiễ  n trông ta m cu a Nga i đô  la  sư  bô  thí , đa ỳ 
la  ca ch dễ  thư c hiễ  n nha t, phô  biễ n đô i vợ i ta t ca  chu ng 
sanh, va  nô  la i mang đễ n í t qua  ba u nha t. 
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Bô  thí  đượ c nha c đễ n đa u tiễ n, bợ i ví  bô  thí  sễ  hô  trợ  chô 
sư  pha t triễ n cu a đư c ha nh. Sau đô , Đư c Pha  t (Buddha) 
da ỳ giợ i ha nh ba-la-ma  t haỳ cô n gô i la  đư c ha nh ba-la-
ma  t. Khi bô  thí  đi kễ m vợ i đư c ha nh, nô  sễ  mang la i nhiễ u 
qua  ba u va  lợ i la c. Điễ u gí  mang la i nhiễ u qua  ba u va  lợ i 
la c? Bô  thí  đi kễ m vợ i đư c ha nh sễ  đễm đễ n nhiễ u qua  
ba u va  lợ i la c. Khi bô  thí , chu ng ta ca n thư  gí  đô  đễ  bô  thí , 
chu ng ta ca n ngượ i nha  n va  ta c ỳ  bô  thí . Va  ỳ thí  chu ng ta 
ca n baô nhiễ u điễ u kiễ  n? Cô  ba điễ u kiễ  n – va  t cu ng 
dượ ng, ta c ỳ  cu ng dượ ng va  ngượ i nha  n. Ma  c du  chu ng ta 
cô  thư  gí  đô  đễ  cu ng dượ ng, nhưng nễ u khô ng cô  ỳ  đi nh 
cu ng dượ ng, thí  chu ng ta cu ng khô ng thễ  thư c hiễ  n đượ c 
viễ  c cu ng dượ ng. Va  du  chu ng ta cô  như ng mô n đô  cu ng 
dượ ng, cô  ta c ỳ  cu ng dượ ng, nhưng nễ u khô ng cô  ngượ i 
nha  n thí  cu ng khô ng thễ  cu ng dượ ng. Chí  khi na ô hô  i đu  
ba điễ u kiễ  n na ỳ, thí  chu ng ta mợ i cô  thễ  vun bô i ha nh bô  
thí . Nô i ca ch kha c, la  chu ng ta cô  thễ  vun bô i bô  thí  ba-la-
ma  t. Đễ  viễ  c bô  thí  cu a chu ng ta mang la i qua  ba u dô i da ô 
va  kễ t qua  tô t đễ p, chu ng ta ca n hô  trợ  chu ng vợ i đư c 
ha nh ba-la-ma  t, trí  giợ i ba-la-ma  t. Nễ u khô ng thư c ha nh 
giợ i ha nh, nễ u chu ng ta cu ng dượ ng, ha nh đô  ng cu a 
chu ng ta sễ  khô ng thễ  mang la i nhiễ u qua  ba u va  kễ t qua  
lợ i í ch. Ví  lỳ  dô na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ sư  thư c 
ha nh giợ i ha nh ngaỳ sau thư c ha nh bô  thí . Khi đi kễ m vợ i 
đư c ha nh, viễ  c bô  thí  sễ  đễm la i nhiễ u qua  ba u va  lợ i í ch. 
 
Như quỳ  vi  đa  biễ t, bô  thí  dễ  thư c hiễ  n hợn sô vợ i viễ  c 
thư c ha nh giư  giợ i. Ngôa i ra, khi quỳ  vi  muô n thư c ha nh 
bô  thí , như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  thí  ca n pha i hô  i đu  
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ba điễ u kiễ  n. Ví  lỳ  dô na ỳ, quỳ  vi  ca n kiễ m tiễ n, quỳ  vi  ca n 
cô  đượ c mô i thư , quỳ  vi  ca n tí m ngượ i nha  n va  quỳ  vi  ca n 
pha i cô  ta c ỳ . Quỳ  vi  sễ  nha  n tha ỳ ra ng ra t nhiễ u ngượ i, 
đa  c biễ  t la  như ng ngượ i nượ c ngôa i sô ng ợ  ca c nượ c pha t 
triễ n, va  hô  cô  nuô i chô  ợ  trông nha . Nễ u đễm sô sa nh vợ i 
chô  ợ  Mỳanmar, thí  chô  ợ  nượ c ngôa i đượ c a n ngôn hợn. 
Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  vợ i tô i khô ng? Lỳ  dô la  gí ? Bợ i ví  trông 
qua  khư , như ng côn chô  na ỳ đa  tư ng cu ng dượ ng, chu ng 
đa  thư c ha nh bô  thí . Bợ i ví  lỳ  dô đô , khi viễ  c bô  thí  cu a 
chu ng mang la i kễ t qua , chu ng sễ  cô  đượ c thư c a n ngôn. 
 
Thễ  quỳ  vi  cô  muô n nha  n đượ c như ng thư c a n ngôn giô ng 
như côn chô  khô ng? Bô  thí  cô  thễ  mang la i qua  ba u dượ i 
hí nh thư c la  cu a ca i dô i da ô. Chô du  quỳ  vi  đượ c sinh ra 
la m ngượ i hôa  c chư thiễ n haỳ tha  m chí  la  mô  t côn chô , 
thí  quỳ  vi  đễ u cô  thễ  nha  n đượ c thư c a n dô i da ô. Nhưng 
tô i tin ra ng khô ng ai trông sô  quỳ  vi  muô n đượ c ta i sinh 
la m côn chô  pha i khô ng? Quỳ  vi  muô n đượ c ta i sinh ợ  
như ng cô i la nh. Nễ u đu ng như va  ỳ, thí  ta t ca  quỳ  vi  ca n 
pha i thư c ha nh giư  giợ i. Nễ u thư c ha nh bô  thí  kễ m thễô 
giợ i ha nh, khi sư  bô  thí  mang la i kễ t qua  cu a nô , quỳ  vi  sễ  
đượ c ta i sinh ợ  cô i la nh. Va  bợ i ví  bô  thí , quỳ  vi  sễ  trợ  
tha nh mô  t ngượ i gia u cô . Ví  thễ , đễ  cô  thễ  ta i sinh trông 
như ng kiễ p sô ng tô t đễ p, ta t ca  chu ng ta ca n pha i thư c 
ha nh giợ i ha nh. Ba n tha n kễ t qua  cu a viễ  c bô  thí  đợn 
thua n khô ng cha c cha n. Va  ỳ nễ n, nễ u chu ng ta cu ng 
dượ ng đi kễ m vợ i giợ i ha nh ba-la-ma  t, thí  nô  sễ  mang la i 
ca  hai kễ t qua  – la  gia u cô  cu ng vợ i ta i sinh ợ  cô i tô t la nh. 
Mô  t điễ u nư a ca n lưu ỳ  la  khô ng pha i lu c na ô chu ng ta 
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cu ng cô  đu  điễ u kiễ  n thí ch hợ p đễ  cu ng dượ ng. Như quỳ  
vi  đa  biễ t, ta t ca  chu ng ta đễ u ca n ba điễ u kiễ  n, va  khô ng 
pha i lu c na ô chu ng ta cu ng cô  đu  như ng điễ u kiễ  n ca n 
thiễ t na ỳ đễ  vun bô i ha nh bô  thí . Nhưng quỳ  vi  cô  biễ t 
ra ng, nễ u quỳ  vi  thư c ha nh trí  giợ i ba-la-ma  t, thí  quỳ  vi  
cu ng cô  thễ  vun bô i bô  thí  ba-la-ma  t khô ng? 
 
Cô  ba lôa i bô  thí : Bô  thí  va  t cha t, bô  thí  vô  ha i va  bô  thí  
Pha p (āmisadāna, abhayadāna, dhammadāna). 
Āmisadāna la  “Ta i Thí  – Bô  thí  ta i sa n, va  t cha t”. 
Abhayadāna la  “Vô  u ỳ thí ”, đô i khi đượ c di ch la  “Bô  thí  sư  
khô ng sợ  ha i”. Dhammadāna la  “Bô  Thí  Pha p”. 
 
Ví  va  ỳ, nễ u thư c ha nh giợ i ha nh, quỳ  vi  cô  thễ  bô  thí  mô n 
qua  vô  ha i. Ha ỳ xễm xễ t ra ng, trông khi thư c ha nh na m 
giợ i, quỳ  vi  khô ng sa t sanh, khô ng trô  m ca p, khô ng ta  
da m, khô ng nô i dô i, va  khô ng sư  du ng ca c cha t saỳ. Khi 
tra nh xa đượ c như ng ha nh đô  ng sai tra i na ỳ, tư c la  quỳ  vi  
bô  thí . Quỳ  vi  đa  chô đi mô n qua  cu a sư  vô  ha i. Sô vợ i sư  
bô  thí  vễ  va  t cha t thí  bô  thí  mô n qua  cu a sư  vô  ha i thu  
tha ng hợn ha n. Đô  la  như ng gí  quỳ  vi  cô  thễ  chô đi trông 
mô i lu c nễ u quỳ  vi  thư c ha nh giư  giợ i trông suô t cuô  c đợ i 
cu a mí nh. Như va  ỳ, đô  la  ca ch, nễ u thư c ha nh giợ i ha nh 
ba-la-ma  t, quỳ  vi  cô  thễ  bô  thí  mô n qua  na ỳ, mô n qua  cu a 
sư  vô  ha i. Khi quỳ  vi  khô ng sa t sanh; tư c la  quỳ  vi  đa  chô 
đi mô n qua  cu a sư  vô  ha i. Khi tra nh xa sư  trô  m ca p; quỳ  
vi  đa  ban ta  ng mô n qua  khô ng ga ỳ ha i. Khi tra nh xa ta  
da m; quỳ  vi  đa  traô ra mô n qua  cu a sư  vô  ha i, cu a sư  
khô ng sợ  ha i. Ba ng ca ch tra nh xa nô i dô i, quỳ  vi  ta  ng mô n 



La m Thễ  Na ô Đễ  Vun Bô i Ba-la-ma  t 
Trông Đợ i Sô ng Ha ng Nga ỳ 

 

 
  
  - 38 - 

qua  khô ng ga ỳ ha i. Khô ng du ng ca c cha t saỳ, quỳ  vi  cu ng 
đa  chô đi mô n qua  cu a sư  vô  ha i. Như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  
quỳ  vi , nễ u khô ng cô  đư c ha nh trợ  giu p, thí  bô  thí  sễ  
khô ng thễ  mang la i nhiễ u kễ t qua . Đô  la  lỳ  dô ta i saô Đư c 
Pha  t (Buddha) da ỳ vễ  đư c ha nh ngaỳ sau khi Nga i da ỳ vễ  
bô  thí . 
 
Ba ỳ giợ , đễ  la m chô bô  thí  va  giợ i ha nh ba-la-ma  t trợ  nễ n 
ô n đi nh va  ma nh mễ , chu ng ta ca n sư  hô  trợ  cu a mô  t ba-
la-ma  t kha c. Đô  la  gí ? Đô  la  xua t gia ba-la-ma  t (xa  lỳ, xua t 
lỳ, tư  bô ). Bợ i ví  lỳ  dô na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ ba-
la-ma  t tiễ p thễô, đô  la  xua t gia ba-la-ma  t. Khô ng cô  sư  trợ  
giu p cu a xua t gia, chu ng ta khô ng thễ  thư c sư  thư c ha nh 
bô  thí  ba-la-ma  t va  trí  giợ i ba-la-ma  t. Xua t gia cô  ỳ  nghí a 
la  gí  đô i vợ i quỳ  vi ? La m thễ  na ô đễ  quỳ  vi  hiễ u nô ? Tư  bô  
như ng dí nh ma c va ô ca c du c la c la  mô  t lôa i xa  lỳ. Mô  t sô  
ngượ i kha c đang sô ng đợ i sô ng xua t gia. Ví  va  ỳ, ba ỳ giợ , 
ta t ca  quỳ  vi  đang thư c ha nh ợ  đa ỳ. Mô  t sô  đa  xua t gia, 
mô  t sô  thí  khô ng. Tuỳ nhiễ n, ta t ca  quỳ  vi  đa  tư  bô . Ta t ca  
quỳ  vi  đang vun bô i ha nh xua t gia. Ta t ca  quỳ  vi  hiễ  n đang 
ợ  đa ỳ. Ta t ca  quỳ  vi  đang vun bô i đư c ha nh ba-la-ma  t. Ví  
lỳ  dô na ỳ, quỳ  vi  đang traô ta  ng mô n qua  cu a sư  vô  ha i. 
Đô  la  lỳ  dô ta i saô quỳ  vi  cu ng đang thư c ha nh bô  thí  ba-
la-ma  t. Quỳ  vi  cô  nha  n biễ t đượ c điễ u na ỳ khô ng? Khô ng 
pha i chí  khi quỳ  vi  bô  thí  va  t cha t thí  mợ i la  vun bô i bô  thí  
ba-la-ma  t. Ba ng ca ch thư c ha nh thanh ti nh giợ i, quỳ  vi  
cu ng đang ban ta  ng mô n qua  cu a sư  vô  ha i mô i nga ỳ, va  
mô i lu c. Nhưng nễ u khô ng cô  sư  hô  trợ  tư  xua t gia ba-la-
ma  t, quỳ  vi  khô ng thễ  vun bô i viễ  c bô  thí , cu ng như khô ng 
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thễ  thư c ha nh giợ i ha nh mô  t ca ch thanh ti nh đượ c. Ta i 
saô như thễ ? Như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , xua t gia la  
tư  bô  sư  dí nh ma c va ô ca c du c la c – như ng thu  vui nhu c 
du c – đô i vợ i ca  chu ng sanh hư u-tí nh va  va  t vô -tí nh. Nễ u 
quỳ  vi  dí nh ma c va ô như ng thư  ma  mí nh đang sợ  hư u, thí  
quỳ  vi  cô  thễ  chô đi khô ng? Liễ  u quỳ  vi  cô  thễ  thư c hiễ  n 
ha nh đô  ng bô  thí  haỳ khô ng? Va  ỳ nễ n, nễ u khô ng cô  sư  
trợ  giu p cu a xua t gia ba-la-ma  t, quỳ  vi  khô ng thễ  thư c sư  
vun bô i đượ c bô  thí  ba-la-ma  t. Ví  thễ , chí  khi đượ c trợ  
giu p bợ i xua t gia ba-la-ma  t thí  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  tư  bô  
đượ c như ng thư  ma  mí nh sợ  hư u. Đô  la  lỳ  dô ta i saô xua t 
gia la m thanh ti nh vun bô i bô  thí  ba-la-ma  t cu a quỳ  vi . 
Cu ng tượng tư  như va  ỳ, nễ u quỳ  vi  khô ng thư c ha nh ha nh 
xua t gia, thí  quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  tha  t sư  thư c ha nh giợ i 
ha nh ba-la-ma  t. 
 
Ta i saô la i thễ ? Quỳ  vi  cô  biễ t ta i saô la i như va  ỳ khô ng? 
Tu ta  p giợ i ha nh la  gí ? Sa t sanh – sa t sanh la  gí ? Ta i saô 
ngượ i ta giễ t ngượ i? Đô i khi ngượ i ta giễ t ngượ i chí  ví  
ta m tham. Nhưng khi giễ t ngượ i, thí  hô  giễ t vợ i ta m sa n. 
Đô i khi ngượ i ta giễ t ngượ i ví  hô  mông muô n mô  t thư  gí  
đô . Khi côn ngượ i khô ng đa t đượ c như ng thư  ma  hô  
muô n, hô  ra t tư c gia  n vễ  điễ u đô . Đô i khi ngượ i ta giễ t 
ngượ i ví  ta m sa n ha  n. Nguỳễ n nha n la  tham, mông muô n 
cô  đượ c thư  gí  đô . Khi khô ng cô  đượ c như ng thư  ma  hô  
muô n, hô  trợ  nễ n ra t tư c gia  n, va  sau đô  hô  giễ t ngượ i. 
 
Ta i saô ngượ i ta la i trô  m ca p? Ví  ta m tham, dí nh ma c, 
tham a i, va  mông muô n. Ta i saô ngượ i ta pha m tô  i ta  
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da m? Bợ i ví  tham a i, bợ i ví  dí nh ma c, bợ i ví  du c vô ng, bợ i 
ví  đam mễ . Nô i ca ch kha c la  bợ i ví  ta m tham, bợ i ví  sư  
dí nh ma c. Ta i saô ngượ i ta nô i dô i? Đô i khi ví  ta m tham, 
đô i khi ví  lô la ng ba t nguô n tư  ta m sa n. Ba t cư  khi na ô 
ta m tham va  ta m sa n nô i lễ n, si mễ  sễ  bu a va ỳ la ỳ chu ng, 
ta m si luô n đi kễ m thễô sau. Ví  va  ỳ, ngượ i ta nô i dô i đô i 
khi ví  ta m sa n, đô i khi ví  ta m tham, ví  dí nh ma c, hôa  c ví  
sợ  ma t thư  gí  đô , nô i sợ  ha i na ỳ ba t nguô n tư  ta m sa n. Va  ỳ 
ai cô  thễ  thư c ha nh thanh ti nh giợ i? Đượ c rô i, ha ỳ xễm xễ t 
vễ  giợ i lua  t cuô i cu ng. Ta i saô ngượ i ta sư  du ng ca c cha t 
saỳ? Đô i khi la  ví  ta m tham, đô i khi ví  dí nh ma c, đô i khi ví  
thễ m muô n, đô i khi ví  ca  ta m sa n ha  n nư a. Dô va  ỳ, nguỳễ n 
nha n cu a viễ  c pha m pha i ta t ca  như ng ha nh đô  ng sai tra i 
na ỳ la  dô bợ i phiễ n na ô. Như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , 
xua t gia cô  nghí a la  tư  bô  sư  dí nh ma c va ô ta t ca  lôa i hư u-
tí nh haỳ va  t vô -tí nh. Đễ  cô  thễ  thư c ha nh giợ i ha nh ba-la-
ma  t mô  t ca ch thanh ti nh, quỳ  vi  ca n pha i tư  bô  sư  dí nh 
ma c, quỳ  vi  ca n pha i tư  bô  ta m sa n ha  n, quỳ  vi  ca n pha i 
tư  bô  ta m si mễ , quỳ  vi  ca n pha i tư  bô  ta m nga  ma n, quỳ  
vi  ca n pha i tư  bô  ta m sợ  ha i, quỳ  vi  ca n pha i tư  bô  ta m lô 
la ng. Chí  khi đô  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  thư c ha nh thanh ti nh 
giợ i. 
 
Ví  lỳ  dô na ỳ, nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a xua t gia ba-la-
ma  t, khô ng ai cô  thễ  thư c ha nh mô  t ca ch hôa n ha ô giợ i 
ha nh ba-la-ma  t haỳ bô  thí  ba-la-ma  t. Đô  la  lỳ  dô ta i saô 
trí nh tư  na ỳ ra t la  quan trô ng. Khô ng cô  điễ u na ỳ, ba-la-
ma  t tha  t sư  khô ng thễ  đượ c thư c ha nh tô t đễ p. Nễ u 
khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a ba-la-ma  t tiễ p thễô, thí  ba-la-
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ma  t trượ c đô  khô ng thễ  đượ c thư c ha nh đễ  mang la i 
nhiễ u kễ t qua . Dô va  ỳ, xua t gia (xa  lỳ haỳ tư  bô ) la  điễ u 
ra t, ra t quan trô ng. Nễ u quỳ  vi  khô ng thễ  tư  bô  như ng 
tham luỳễ n; nễ u quỳ  vi  khô ng thễ  tư  bô  như ng dí nh ma c 
đô i vợ i va n va  t, ca  lôa i hư u-tí nh la n va  t vô -tí nh, va  nễ u 
quỳ  vi  khô ng thễ  tư  bô  sư  ba m cha p va ô như ng chí  da n 
cu a phiễ n na ô, thí  quỳ  vi  sễ  pha m pha i – chu ng ta sễ  pha m 
pha i – đu  mô i lôa i ha nh đô  ng sai tra i. Va  rô i, chu ng ta sễ  
khô ng thễ  vun bô i ca c ba-la-ma  t mô  t ca ch tha nh cô ng. 
 
Sau sư  xua t gia ba-la-ma  t, Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ gí ? 
Nga i da ỳ vễ  trí  tuễ   ba-la-ma  t. Nễ u khô ng cô  sư  giu p đợ  tư  
trí  tuễ   ba-la-ma  t, chu ng ta khô ng thễ  tha  t sư  thư c ha nh 
bô  thí , giư  giợ i va  xua t gia. Ta i saô chu ng ta bô  thí ? Bợ i ví  
chu ng ta biễ t lợ i í ch cu a viễ  c bô  thí . Đu ng chư ? Ta i saô 
chu ng ta thư c ha nh giư  giợ i? Ví  chu ng ta biễ t lợ i í ch cu a 
viễ  c thư c ha nh giợ i ha nh. Ta i saô chu ng ta tư  bô  sư  dí nh 
ma c đô i vợ i lôa i hư u-tí nh va  va  t vô -tí nh, va  hợn nư a ta i 
saô chu ng ta la i chô n sô ng mô  t cuô  c đợ i xua t gia? Bợ i ví  
chu ng ta biễ t vễ  lợ i í ch cu a như ng viễ  c la m đô . Nễ u khô ng 
hiễ u lợ i í ch cu a ca  3 ba-la-ma  t, thí  chu ng ta cô  thễ  thư c 
ha nh tha nh cô ng khô ng? Điễ u na ỳ la  khô ng thễ . Ví  lỳ  dô 
na ỳ, trí  tuễ   ba-la-ma  t la m chô 3 ba-la-ma  t trượ c cô  thễ  
đượ c vun bô i tha nh cô ng. Quỳ  vi  tha ỳ khô ng? Va  ỳ thí  ba ỳ 
giợ  quỳ  vi  đa  hiễ u ta i saô Đư c Pha  t (Buddha) la i da ỳ ca c 
ba-la-ma  t thễô trí nh tư  như thễ . Khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a 
trí  tuễ   ba-la-ma  t, chu ng ta khô ng thễ  vun bô i tha nh cô ng 
3 ba-la-ma  t trượ c. Ca ng hiễ u đượ c lợ i í ch cu a viễ  c bô  thí , 
ca ng hiễ u đượ c lợ i í ch cu a viễ  c giư  giợ i, va  ca ng hiễ u đượ c 
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lợ i í ch cu a viễ  c xua t gia, thí  chu ng ta ca ng tha nh cô ng 
trông viễ  c thư c ha nh. Đa ỳ chí nh la  lỳ  dô ta i saô trí  tuễ   ba-
la-ma  t đượ c da ỳ la  ba-la-ma  t thư  tư. 
 
Điễ u thư  na m la  gí ? Tinh ta n ba-la-ma  t – trông tiễ ng Pāḷi 
la  viriya. Va  ỳ nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a tinh ta n ba-la-
ma  t, chu ng ta cô  thễ  vun bô i ha nh bô  thí  khô ng? Quỳ  vi  
nghí  saô? Chu ng ta cô  thễ  thư c ha nh đa ô đư c haỳ giợ i 
ha nh khô ng? Chu ng ta cô  thễ  xua t gia mô  t ca ch tha nh 
cô ng đượ c khô ng? Khô ng, khô ng thễ . Đễ  thư c hiễ  n ha nh 
đô  ng bô  thí , chu ng ta ca n pha i cô  nô  lư c. Ma  c du  chu ng ta 
cô  thễ  hiễ u đượ c lợ i í ch cu a viễ  c bô  thí , nhưng nễ u khô ng 
cô  sư  nô  lư c, thí  chu ng ta khô ng thễ  bô  thí  mô  t ca ch tha nh 
cô ng. Dô đô  chu ng ta ca n sư  trợ  giu p tư  tinh ta n ba-la-
ma  t đễ  thư c hiễ  n viễ  c bô  thí , ma  c du  chu ng ta cô  hiễ u biễ t 
đu ng đa n vễ  như ng lợ i í ch cu a viễ  c bô  thí . Điễ u na ỳ cu ng 
đu ng vợ i sư  thư c ha nh giợ i ha nh. Ma  c du  biễ t lợ i í ch cu a 
viễ  c thư c ha nh giư  giợ i, nhưng nễ u chu ng ta khô ng cô  nô  
lư c nhiễ u đễ  tra nh xa sư  sa t sanh, tra nh xa sư  trô  m ca p, 
tra nh xa sư  ta  da m, tra nh xa sư  nô i dô i, tra nh xa viễ  c sư  
du ng ca c cha t saỳ, thí  la m saô chu ng ta cô  thễ  vun bô i ba-
la-ma  t na ỳ, cu  thễ  la , giợ i ha nh ba-la-ma  t. 
 
Như va  ỳ, nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a tinh ta n ba-la-ma  t, 
thí  khô ng ai cô  thễ  vun bô i bô n ba-la-ma  t trượ c. Tư  bô  sư  
dí nh ma c, tư  bô  như ng phiễ n na ô, tư  bô  ca c ha nh đô  ng 
sai la m dô sư  da n da t cu a phiễ n na ô chí nh la  sư  xua t gia 
(xa  lỳ). Chu ng ta ca n pha i nô  lư c ra t nhiễ u mợ i cô  thễ  tư  
bô  đượ c sư  dí nh ma c, hôa  c mợ i cô  thễ  tư  bô  đượ c như ng 
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chí  da n cu a ca c phiễ n na ô. Chu ng ta ca n pha i nô  lư c nhiễ u 
đễ  la m thanh ti nh giợ i. Dô đô , ba ỳ giợ  quỳ  vi  đa  biễ t mí nh 
nễ n thư c ha nh ba-la-ma  t na ỳ như thễ  na ô va  trí nh tư  na ỳ 
quan trô ng ra saô. 
 
Ba-la-ma  t tiễ p thễô la  gí ? Điễ u thư  sa u, pha i khô ng? Đô  la  
kham nha n ba-la-ma  t, haỳ nha n na i ba-la-ma  t. Như tô i đa  
nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , đễ  cô  thễ  thư c ha nh bô  thí  tha nh 
cô ng, cô  thễ  thư c ha nh giợ i ha nh tha nh cô ng va  cô  thễ  
thư c ha nh xua t gia tha nh cô ng, quỳ  vi  ca n pha i nô  lư c ra t 
nhiễ u. Ba t cư  khi na ô chu ng ta nô  lư c nhiễ u, du  chu ng ta 
la  ai, chu ng ta cô  thễ  sễ  ca m tha ỳ mễ  t mô i – mễ  t mô i vễ  
tinh tha n va  đô i khi mễ  t mô i ca  vễ  thễ  cha t. Lu c đô  chu ng 
ta ca n sư  hô  trợ  cu a nha n na i ba-la-ma  t. Khô ng cô  nha n 
na i ba-la-ma  t, la m saô chu ng ta cô  thễ  tiễ p tu c thư c ha nh? 
La m saô chu ng ta cô  thễ  vun bô i tha nh cô ng trông viễ  c 
thư c ha nh ca c ba-la-ma  t? Đô  la  lỳ  dô ta i saô nha n na i ba-
la-ma  t đượ c da ỳ ngaỳ sau tinh ta n ba-la-ma  t. 
 
Nha n na i la  côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna). Quỳ  
vi  cô  pha i la  như ng ngượ i thư c ha nh ha nh nha n na i, haỳ 
quỳ  vi  khô ng pha i la  ngượ i như va  ỳ? Nễ u muô n chư ng 
ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna), quỳ  vi  pha i la  như ng ngượ i thư c 
ha nh nha n na i ba-la-ma  t. Chí  khi đô  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  
thanh ti nh giợ i cu a mí nh va  thư c ha nh na m ba-la-ma  t 
trượ c đô . Ma  c du  quỳ  vi  biễ t va  hiễ u bô  thí  mang la i lợ i 
í ch như thễ  na ô, thư c ha nh giư  giợ i mang la i lợ i í ch như 
thễ  na ô, thư c ha nh xua t gia mang la i lợ i í ch như thễ  na ô, 
va  chô du  quỳ  vi  cô  nô  lư c nhiễ u đi nư a, nhưng nễ u khô ng 
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cô  sư  nha n na i thí  quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  la m điễ u tô t, va  
quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  duỳ trí  đượ c lô ng tô t cu a mí nh. 
Nễ u chu ng ta nô i vễ  viễ  c duỳ trí  mô  t điễ u gí  đô , thí  chu ng 
ta nễ n nô i vễ  viễ  c duỳ trí  sư  tô t đễ p cu a chí nh mí nh. Đễ  
cô  thễ  duỳ trí  đượ c sư  tô t đễ p cu a mí nh, ta t ca  chu ng ta 
ca n pha i thư c ha nh ha nh nha n na i. Nha n na i cô  nghí a la  
cha p nha  n. Biễ u hiễ  n cu a nha n na i chí nh la  cha p nha  n. 
Ra t đễ p! Cha p nha  n ca  điễ u đa ng mông muô n va  điễ u 
khô ng mông muô n chí nh la  nha n na i ba-la-ma  t. Quỳ  vi  cô  
đang cha p nha  n ca  điễ u mông muô n va  điễ u khô ng mông 
muô n haỳ khô ng? Khô ng, khô ng. Quỳ  vi  chí  cha p nha  n 
điễ u mông muô n chư  khô ng cha p nha  n điễ u khô ng mông 
muô n. La m thễ  na ô quỳ  vi  cô  thễ  vun bô i ba-la-ma  t tha nh 
cô ng trông khi ha nh đô  ng thễô ca ch na ỳ? Đô  la  lỳ  dô ta i 
saô nha n na i ba-la-ma  t chí nh la  côn đượ ng da n đễ n Niễ t-
Ba n (Nibbāna). 
 
Đa  c tí nh cu a nha n na i chí nh la  baô dung như ng lô i la m 
cu a ngượ i kha c; biễ u hiễ  n cu a nha n na i la  sư  cha p nha  n – 
cha p nha  n ca  điễ u mông muô n va  điễ u khô ng mông 
muô n. Va  nha n ga n nha t cu a nô  chí nh la  nhí n sư  va  t đu ng 
như chu ng thư c sư  la . Ta t ca  chu ng ta chí  muô n cha p nha  n 
như ng điễ u mông muô n. Ta t ca  chu ng ta đễ u ca m tha ỳ ra t 
tư c gia  n khi ga  p pha i như ng điễ u khô ng mông muô n. 
Điễ u gí  cô  thễ  la m chô chu ng ta trượ ng tha nh hợn – tra i 
nghiễ  m điễ u mông muô n haỳ điễ u khô ng mông muô n? 
Quỳ  vi  tha ỳ khô ng? Như ng tra i nghiễ  m khô ng mông 
muô n chô phễ p chu ng ta trượ ng tha nh. Ví  va  ỳ, điễ u khô ng 
mông muô n la  như ng gí  chu ng ta nễ n cha ô đô n. Bợ i ví  
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tham a i va  sư  kiễ u ma n vễ  ba n tha n, nễ n chu ng ta va n 
chưa trượ ng tha nh. Ví  va  ỳ, khi ca ng bi  khiễ n tra ch, ca ng 
bi  pha n na n, thí  quỳ  vi  ca ng pha i trợ  nễ n cha nh niễ  m hợn; 
va  rô i quỳ  vi  sễ  đượ c thu c đa ỳ đễ  tư  suỳ nga m vễ  chí nh 
mí nh, “Tô i cô  la m sai điễ u gí  khô ng? Tô i đa  la m gí ? Tô i đa  
la m gí  thễ  na ỳ? Cô  điễ u gí  đô  khô ng ô n vợ i tô i haỳ hô  chí  
pha n na n ma  khô ng cô  lỳ  dô gí ?” Quỳ  vi  ca n suỳ nga m, 
quỳ  vi  ca n điễ u tra, quỳ  vi  ca n pha n tí ch, quỳ  vi  ca n cha nh 
niễ  m hợn, quỳ  vi  ca n rễ n luỳễ  n ba n tha n nhiễ u hợn, va  rô i 
quỳ  vi  ca n pha i ca n trô ng hợn nư a. Dô đô , điễ u khô ng 
mông muô n la  vô  cu ng gia  tri  đô i vợ i ta t ca  chu ng ta. Đa ỳ 
la  điễ u cô  thễ  ra t, ra t khô  đễ  cha p nha  n, nhưng ta t ca  
chu ng ta ca n pha i thư c ha nh, ta t ca  chu ng ta ca n pha i 
cha p nha  n nô . Chu ng ta ca n pha i tu ta  p. Chí  khi hiễ u đượ c 
va n đễ  na ỳ thí  chu ng ta mợ i ca m tha ỳ ha nh phu c đễ  ha nh 
trí . Du  điễ u đô  cô  la m tô n thượng chu ng ta, du  điễ u đô  la  
vô  cu ng khô  kha n đi nư a, thí  chu ng ta ha ỳ tiễ p tu c cô  ga ng 
va  cô  ga ng nhiễ u hợn. Chu ng ta ca n duỳ trí  sư  qua n bí nh 
ta m đễ  đô i ma  t vợ i mô i nghi ch ca nh. Đư c Pha  t (Buddha) 
đưa ra ví  du  vễ  tra i đa t rô  ng lợ n đễ  minh hô a ca ch ma  ta m 
xa  ba-la-ma  t hô  trợ  nha n na i ba-la-ma  t.15 Ma  c du  ngượ i 
ta nễ m như ng thư  ra c tha i ba n thí u va  hô i thô i xuô ng tra i 
đa t rô  ng lợ n, thí  tra i đa t rô  ng lợ n na ỳ va n khô ng bi  laỳ 
đô  ng va  khô ng bi  a nh hượ ng. Nô  va n tiễ p tu c cung ca p sư  
hô  trợ  chô ta t ca  mô i ngượ i đễ  duỳ trí  sư  sô ng. Va  đô  cu ng 
la  sư  thư c ha nh nha n na i ba-la-ma  t cu a chu ng ta. Ba t cha p 
ta t ca  như ng lợ i khiễ n tra ch, như ng lợ i buô  c tô  i, như ng 
lợ i nô i khô ng tư  tễ , va  ta t ca  như ng điễ u mông muô n haỳ 
khô ng mông muô n vễ  như ng hôa n ca nh ma  chu ng ta ga  p 
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pha i trông ha nh trí nh vun bô i ba-la-ma  t, ha ỳ giô ng như 
tra i đa t rô  ng lợ n, chu ng ta pha i ba t đô  ng va  khô ng bi  a nh 
hượ ng. Chu ng ta pha i cha p nha  n va  hôan nghễ nh mô i 
nghi ch ca nh cô  thễ  xa ỳ đễ n vợ i mí nh trông khi va n kiễ n 
đi nh vợ i viễ  c tí m kiễ m đễ  vun bô i ba-la-ma  t. Như va  ỳ, 
cha nh kiễ n cô  thễ  chô chu ng ta biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng 
mô  t cuô  c đợ i tô t đễ p hợn. Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  đa  hiễ u ta m 
quan trô ng cu a viễ  c thư c ha nh ha nh nha n na i la  gí . 
 
_________________________________ 
 

15 Xem M.II.2.2 Mahārāhulovādasuttaṃ (MN 62 Đa i Kinh Gia ô Giợ i 
Rāhula):  
 
Pathavīsamaṃ, Rāhula, bhāvanaṃ bhāvehi. Pathavīsamañhi te, Rāhula, 
bhāvanaṃ bhāvayato uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na 
pariyādāya ṭhassanti. Seyyathāpi, Rāhula, pathaviyā sucimpi nikkhipanti, 
asucimpi nikkhipanti, nikkhipanti, muttagatampi nikkhipanti, 
kheḷagatampi nikkhipanti, pubbagatampi nikkhipanti, lohitagatampi 
nikkhipanti, na ca tena pathavāī aṭcatiṭ vā; evameva kho tvaṃ, Rāhula, 
pathavīsamaṃ bhāvanaṃ bhāvehi. Pathavīsamañhi te, Rāhula, 
bhāvanaṃ bhāvayato uppannā manāpāmanāpā phassā cittaṃ na 
pariyādāya ṭhassanti. 

 
Na ỳ Rāhula, ha ỳ pha t triễ n thiễ n đi nh như tra i đa t; ví  khi ô ng pha t triễ n 
thiễ n đi nh giô ng như tra i đa t, như ng tiễ p xu c dễ  chi u va  khô  chi u pha t 
sinh sễ  khô ng xa m chiễ m ta m trí  ô ng va  tô n ta i. Giô ng như khi ngượ i ta 
nễ m xuô ng đa t như ng thư  sa ch va  như ng thư  ba n, pha n, nượ c tiễ u, nượ c 
bô t, mu  va  ma u, va  tra i đa t khô ng bi  đa ỳ lu i, bi  sí  nhu c haỳ ghễ  tợ m ví  
điễ u đô , cu ng va  ỳ, na ỳ Rāhula, đễ  pha t triễ n thiễ n đi nh, đô  la  giô ng như 
tra i đa t, như ng tiễ p xu c dễ  chi u va  khô  chi u pha t sinh sễ  khô ng xa m 
chiễ m ta m ô ng va  tô n ta i la u da i. 
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Mô  t khí a ca nh kha c cu a nha n na i ba-la-ma  t, đượ c hô  trợ  
bợ i trí  tuễ   ba-la-ma  t, la  sư  hiễ u biễ t vễ  lua  t tư  nhiễ n cu a 
ca c Pha p (Dhamma), đô  la  khô ng cô  chu ng sanh, khô ng 
cô  linh hô n, khô ng cô  côn ngượ i, ma  chí  cô  nha n va  qua . 
Chí  khi na ô quỳ  vi  biễ t trư c tiễ p quỳ lua  t tư  nhiễ n cu a 
Pha p (Dhamma), thí  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  thư c ha nh ba-la-
ma  t na ỳ mô  t ca ch trô n vễ n. Khí a ca nh na ỳ cu a nha n na i 
ba-la-ma  t đượ c gô i la  Dhammanijjhānakhanti (cha p 
nha  n Pha p đa  hô c hô i). Nễ u quỳ  vi  hiễ u ra ng khô ng cô  
chu ng sanh, ma  chí  cô  quỳ lua  t tư  nhiễ n cu a Pha p 
(Dhamma), thí  sư  hiễ u biễ t đô  sễ  giu p quỳ  vi  dễ  da ng hợn 
trông viễ  c vun bô i ta t ca  ca c ba-la-ma  t. Tô i sễ  đưa ra mô  t 
ví  du , kễ  vễ  mô  t trông như ng ca u chuỳễ  n cu a Đư c Bô  Ta t 
(Bodhisatta). 
 
Ca u chuỳễ  n na ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha) kễ  vễ  viễ  c Nga i 
đa  vun bô i ba-la-ma  t như thễ  na ô khi cô n la  mô  t vi  Bô  Ta t 
(Bodhisatta). Trông mô  t kiễ p qua  khư  cu a Nga i, Đư c Bô  
Ta t (Bodhisatta) la  mô  t côn khí . Nga i đa  cư u mô  t ngượ i 
Ba -la-mô n bi  rợi xuô ng vư c sa u. Qua  mễ  t mô i ví  sư  nô  lư c 
hễ t mí nh đễ  đưa ngượ i đa n ô ng a ỳ thôa t khô i nguỳ hiễ m, 
Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) đa  tin tượ ng va  ngu  thiễ p đi 
trông lô ng ngượ i đa n ô ng ma  Nga i đa  cư u. Vợ i ỳ  nghí  xa u 
xa muô n a n thi t a n nha n đa  cư u mí nh, kễ  đô  c a c a ỳ đa  la ỳ 
đa  đa  p va ô đa u côn khí . Khô ng hễ  tô  ra tư c gia  n va  vợ i sư  
kham nha n tuỳễ  t vợ i, du  mang vễ t thượng trễ n đa u, Đư c 
Bô  Ta t (Bodhisatta) đa  tiễ p tu c nô  lư c cư u ngượ i đa n ô ng 
thôa t khô i sư  hiễ m nguỳ bợ i thu  dư . Nga i đa  chí  đượ ng 
chô ngượ i đa n ô ng a ỳ lô i thôa t ra khô i khu rư ng nhợ  
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như ng giô t ma u rợi tư  trễ n đa u khi nha ỳ tư  ca ỳ na ỳ sang 
ca ỳ kha c. Quỳ  vi  cô  thễ  ha nh đô  ng thễô ca ch na ỳ khô ng? 
Điễ u na ỳ la  ra t khô , vô  cu ng khô  pha i va  ỳ khô ng? 
 
La m thễ  na ô ma  Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) cô  thễ  la m đượ c 
như va  ỳ, ma  c du  trông kiễ p sô ng đô  Nga i chí  la  mô  t côn 
khí ? Bợ i ví  Nga i hiễ u quỳ lua  t tư  nhiễ n cu a Pha p 
(Dhamma), ví  Nga i hiễ u đượ c lua  t tư  nhiễ n vô n khô ng cô  
chu ng sanh. Hiễ u quỳ lua  t tư  nhiễ n cu a Pha p (Dhamma) 
cô  nghí a la  hiễ u vễ  lua  t nha n qua . Nễ u Đư c Bô  Ta t 
(Bodhisatta) cu a chu ng ta khô ng hiễ u vễ  lua  t tư  nhiễ n, 
vô n chí  cô  nha n va  qua , thí  Nga i đa  khô ng thễ  la m đượ c 
điễ u na ỳ. Nga i đa  quan sa t ra ng chí  cô  nha n va  qua . Nga i 
đa  nghí , “Chí nh nhợ  kễ  thợ  sa n a c đô  c na ỳ, va  bợ i ví  ô ng 
a ỳ đa  la m ha i ta, nễ n ta mợ i cô  cợ hô  i đễ  thư c ha nh ha nh 
nha n na i. Ba ng ca ch vun bô i nha n na i ba-la-ma  t, va  hiễ u 
đượ c lợ i í ch cu a nô  ma  Ta sễ  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t trông 
tượng lai. Ọ ng a ỳ đa  giu p Ta trễ n côn đượ ng đễ  trợ  tha nh 
mô  t Vi  Pha  t.” 
 
Nễ u chu ng ta côi ai đô  la  ngượ i la m, thí  chu ng ta khô ng 
thễ  tha thư  chô anh ta. Chu ng ta muô n tra  thu , bợ i ví  
chu ng ta khô ng thễ  nhí n ra nguỳễ n nha n tha  t sư . Nguỳễ n 
nha n tha  t sư  khô ng pha i la  côn ngượ i. Ma  nguỳễ n nha n 
tha  t sư  ợ  đa ỳ chí nh la  vô  minh va  phiễ n na ô. Bợ i ví  vô  
minh va  phiễ n na ô ma  ta t ca  mô i ngượ i trễ n kha p thễ  gian 
đa  la m điễ u sai tra i trông qua  khư , la m điễ u sai tra i trông 
hiễ  n ta i va  sễ  la m điễ u sai tra i trông tượng lai. Nễ u chu ng 
ta côi mí nh la  ngượ i nha  n như ng ha nh đô  ng a c ỳ  cu a 
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ngượ i kha c, tư c la  khô ng hiễ u đượ c lua  t tư  nhiễ n, chu ng 
ta sễ  nuô i mô i ha  n thu  vợ i như ng ngượ i đa  la m ha i mí nh 
va  tí m cợ hô  i đễ  tra  thu  hô . 
 
Khi chu ng ta hiễ u vễ  lua  t tư  nhiễ n, vô n khô ng cô  chu ng 
sanh ma  chí  cô  nha n va  qua , thí  chu ng ta cô  thễ  duỳ trí  
đượ c lô ng tô t cu a mí nh. Đô  la  lỳ  dô ta i saô viễ  c hiễ u đượ c 
lua  t tư  nhiễ n cu a Pha p (Dhamma) la  ra t, va  cư c kỳ  quan 
trô ng đô i vợ i ta t ca  chu ng ta trông viễ  c duỳ trí  lô ng tô t 
cu a chí nh mí nh trễ n côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n 
(Nibbāna). Khô ng hiễ u vễ  quỳ lua  t na ỳ, chu ng ta sễ  ra t 
khô  đễ  thư c ha nh nha n na i, đễ  chi u đư ng, đễ  thư c ha nh 
kham nha n va  lô ng khôan dung. Quỳ  vi  cô  hiễ u ỳ  tô i 
khô ng? Đô  la  lỳ  dô ta i saô ta t ca  chu ng ta ca n pha i quan 
ta m đễ n cha n lỳ  cu a sư  tha  t la  khô ng cô  chu ng sanh, 
khô ng cô  linh hô n, khô ng cô  côn ngượ i, ma  chí  cô  nha n 
va  qua . 
 
Ài đa  la m sai? Ài la  ngượ i la m sai? Cô  pha i chí nh quỳ  vi  la  
ngượ i la m sai, va  ỳ thí  ai đa  la m sai, ai sễ  la m sai? Khô ng! 
Quỳ  vi  khô ng pha i la  ngượ i la m. Chí  cô  vô  minh va  phiễ n 
na ô la  nguỳễ n nha n khiễ n quỳ  vi  la m điễ u sai tra i. Va  ỳ thí , 
nễ u ai đô  la m điễ u gí  sai đô i vợ i quỳ  vi , thí  quỳ  vi  cô  thễ  
dễ  da ng tha thư  nễ u tí m đượ c nguỳễ n nha n thư c sư . Tha  t 
ba t ha nh chô hô , ra ng hô  đa  la m điễ u sai tra i! Chu ng ta 
khô ng ca n pha i trư ng pha t ba t cư  ai. Như ng ngượ i đa  la m 
sai sễ  tư  trư ng pha t mí nh ba ng như ng ha nh đô  ng sai tra i 
a ỳ cu a hô . Nễ u cô  thễ  va  nễ u chu ng ta cô  ta m Caô Thượ ng, 
chu ng ta nễ n gia ô hua n hô  hợn la  tí m ca ch trư ng pha t hô . 
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Chu ng ta cô  thễ  nô i vợ i hô  ra ng: “Na ỳ ba n tha n mễ n cu a 
tô i ợi, ba n khô ng nễ n la m như va  ỳ. Nễ u ba n ha nh đô  ng 
thễô ca ch na ỳ, ba n sễ  pha i chi u đau khô  va ô mô  t nga ỳ na ô 
đô . Ba n khô ng pha i la  ngượ i đa  la m như ng điễ u na ỳ. Chí  
ví  vô  minh va  như ng chí  da n cu a phiễ n na ô, va  bợ i ví  ba n 
khô ng thễ  kiễ m sôa t đượ c như ng phiễ n na ô cu a mí nh, 
nễ n ba n mợ i la m điễ u sai tra i a ỳ. Nễ u ba n cô  thễ  kiễ m sôa t 
đượ c như ng phiễ n na ô cu a mí nh, ba n sễ  khô ng la m 
như ng điễ u sai tra i. Ba n khô ng pha i la  ngượ i la m; ba n chí  
la  ngượ i nha  n sư  chí  đa ô cu a như ng phiễ n na ô va  khô ng 
thễ  kiễ m sôa t đượ c chu ng.” Điễ u na ỳ cô  đu ng khô ng? Tô i 
muô n chia sễ  mô  t điễ u vợ i ta t ca  quỳ  vi . Khô ng pha i ví  
đượ c sinh ra la m ngượ i ma  chu ng ta trợ  tha nh thiễ  n trí ; 
chí nh nhợ  kha  na ng kiễ m sôa t đượ c như ng phiễ n na ô ma  
chu ng ta mợ i trợ  nễ n thiễ  n trí . Tượng tư  như va  ỳ, khô ng 
pha i ví  đượ c sinh ra la m ngượ i ma  chu ng ta trợ  tha nh ngu 
si; dô khô ng thễ  kiễ m sôa t đượ c phiễ n na ô cu a mí nh ma  
chu ng ta trợ  tha nh ngu si. Đu ng va  ỳ khô ng? Đô  la  lỳ  dô ta i 
saô nguỳễ n nha n cu a ngu si va  ca c ha nh đô  ng sai tra i cu a 
chu ng ta la  bợ i ví  phiễ n na ô. Nguỳễ n nha n la  dô vô  minh, 
dô khô ng biễ t đượ c sư  tha  t. Ta m cu a như ng ngượ i khô ng 
tha u suô t đượ c Tư  Tha nh Đễ  đa  bi  vô  minh chễ phu . 
Chí nh ví  thễ  ma  hô  sễ  la m sai. Bợ i ví  la m điễ u sai tra i, hô  
sễ  pha i chi u đau khô  trông tượng lai. Va  ỳ nễ n chu ng ta 
khô ng ca n pha i a p đa  t ba t cư  hí nh pha t na ô nư a ca . Đư c 
Pha  t (Buddha) khô ng baô giợ  a p đa  t ba t kỳ  sư  trư ng pha t 
na ô đô i vợ i ba t kỳ  vi  Tỳ -khễô (Bhikkhus) na ô. Nga i chí  
chia sễ  lợ i khuỳễ n như thễ  na ỳ: “Na ỳ ca c Tỳ -khễô, nễ u ca c 
ô ng đa  la m điễ u gí  sai tra i, đa ỳ la  ca ch đễ  chư a tri  nô .” 
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Nga i khô ng baô giợ  trư c tiễ p đưa ra ba t kỳ  hí nh pha t na ô. 
Nễ u chu ng ta lượng thiễ  n, chu ng ta cô  thễ  la ng nghễ lợ i 
da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) đễ  thanh ti nh giợ i va  ca c ha nh 
đô  ng cu a chu ng ta. Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô, đễ  cô  thễ  thư c 
ha nh ha nh nha n na i, đễ  cô  thễ  thư c ha nh ta t ca  ca c ba-la-
ma  t, ta t ca  chu ng ta ca n pha i tha ỳ đượ c nguỳễ n nha n thư c 
sư , vô n na m ngôa i “côn ma t” thượ ng cu a chu ng ta. 
 
Chu ng ta tha ỳ chu ng sanh, chu ng ta tha ỳ đa n ô ng, chu ng 
ta tha ỳ phu  nư . Chu ng ta côi chu ng la  nguỳễ n nha n. Chu ng 
ta khô ng tha ỳ nguỳễ n nha n thư c sư . Nễ u khô ng thễ  tha ỳ 
đượ c nguỳễ n nha n thư c sư  thí  la m saô chu ng ta cô  thễ  
sô ng an la c? La m saô chu ng ta cô  thễ  thư c ha nh ha nh 
nha n na i? La m saô chu ng ta cô  thễ  la m chô ta m va  cuô  c 
sô ng cu a chu ng ta trượ ng tha nh? Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  đa  
tha ỳ trí nh tư  na ỳ quan trô ng như thễ  na ô. 
 
Ba-la-ma  t tiễ p thễô la  gí ? Cha n tha  t ba-la-ma  t. La m thễ  
na ô chu ng ta cô  thễ  vun bô i đượ c cha n tha  t ba-la-ma  t? 
Ba ng ca ch nô i sư  tha  t, va  ba ng ca ch la m như ng điễ u như 
chu ng ta đa  hư a. Cô  ba t kỳ  hôa n ca nh haỳ ba t kỳ  di p na ô 
trông đợ i ma  quỳ  vi  khô ng thễ  thư c hiễ  n đượ c lợ i hư a cu a 
mí nh vợ i ai đô  khô ng? Nễ u khô ng giư  đượ c lợ i hư a cu a 
mí nh, thí  quỳ  vi  đa  khô ng vun bô i đượ c ba-la-ma  t na ỳ. Ba t 
cư  khi na ô quỳ  vi  đi nh nô i ra điễ u gí , ha ỳ nô i sư  tha  t. Viễ  c 
ngượ i kha c thí ch haỳ khô ng thí ch, điễ u đô  khô ng quan 
trô ng; điễ u quan trô ng la  pha i nô i sư  tha  t, đễ  cô  thễ  vun 
bô i cha n tha  t ba-la-ma  t.  
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Nhưng ta t ca  chu ng ta ca n biễ t thợ i điễ m thí ch hợ p đễ  nô i, 
ma  c du  chu ng ta sễ  nô i sư  tha  t. Sư  tha  t khô ng pha i lu c 
na ô cu ng tô t chô ta t ca  mô i ngượ i; chu ng ta ca n hiễ u đu ng 
thợ i điễ m, đu ng nợi chô n, va  cu ng pha i đu ng ngượ i đễ  nô i 
lễ n điễ u đô . Ví  va  ỳ, ma  c du  cô  chu  ỳ  đễ  nô i sư  tha  t, nhưng 
chu ng ta ca n pha i hiễ u khi na ô nễ n nô i va  khi na ô khô ng 
nễ n nô i. 
 
Đư c Pha  t (Buddha) khô ng nô i ra ng chu ng ta pha i nô i sư  
tha  t trông mô i lu c.16 Nễ u điễ u chu ng ta nô i cô  thễ  la  
khô ng cô  lợ i, ma  c du  chu ng ta biễ t đô  la  sư  tha  t, thễ  thí  
tô t hợn hễ t la  đư ng nễ n nô i gí  vễ  điễ u na ỳ. Nễ u nô i khô ng 
đu ng nợi, khô ng đu ng ngượ i nghễ thí  lu c đô  khô ng nễ n 
nô i gí  ca . Chu ng ta ca n biễ t chô n đu ng thợ i điễ m. Chu ng 
ta pha i thư c ha nh nha n na i ba-la-ma  t đễ  như ng gí  chu ng 
ta sa p nô i cô  thễ  mang la i lợ i í ch chô ngượ i kha c, đu ng 
nợi va  đu ng lu c. Ba ng ca ch la m như va  ỳ, chu ng ta cu ng cô  
thễ  vun bô i nha n na i ba-la-ma  t.  
 
Ba-la-ma  t tiễ p thễô la  gí , đô  la  quỳễ t đi nh ba-la-ma  t. Ma  c 
du  quỳ  vi  biễ t đượ c lợ i í ch cu a ta t ca  ca c ba-la-ma  t, ma  c 
du  quỳ  vi  thư c ha nh ha nh nha n na i, va  ma  c du  quỳ  vi  biễ t 
vễ  Sư  Tha  t, nhưng nễ u khô ng cô  sư  quỳễ t đi nh (quỳễ t 
ta m, cượng quỳễ t, sư  dư t khôa t), thí  quỳ  vi  cu ng khô ng 
thễ  vun bô i ca c ba-la-ma  t mô  t ca ch tha nh cô ng. 
 
_______________________________ 
 

16 MN.II.1.8 Abhayarājakumārasuttaṃ (MN 58 Kinh Vượng Tư  Vô  U ỳ). 
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Ba ỳ giợ , ha ỳ xễm xễ t la m thễ  na ô ma  Đư c Bô  Ta t 
(Bodhisatta), vợ i tha n pha  n la  côn khí  trông kiễ p đô , đa  
thư c ha nh quỳễ t đi nh ba-la-ma  t. Ma  c du  ngượ i thợ  sa n đa  
la m ha i Nga i, nhưng Nga i va n tiễ p tu c la m như ng gí  Nga i 
đang la m chô đễ n khi tha nh cô ng. Nga i đa  cư u ngượ i thợ  
sa n ba ng ca ch chí  chô ô ng ta lô i thôa t khô i khu rư ng tư  
như ng giô t ma u cu a chí nh mí nh rợi xuô ng khi nha ỳ tư  ca ỳ 
na ỳ sang ca ỳ kha c. Ví  va  ỳ, nễ u khô ng cô  sư  hô  trợ  cu a 
quỳễ t đi nh ba-la-ma  t, thí  chu ng ta khô ng thễ  thư c ha nh 
tha nh cô ng ta t ca  ca c ba-la-ma  t trượ c. Chu ng ta pha i 
quỳễ t ta m. Khi thư c ha nh thiễ n cu ng va  ỳ, chu ng ta pha i 
ra t quỳễ t ta m. 
 
Ba-la-ma  t tiễ p thễô la  gí ? Ta m tư . Quỳ  vi  nghí  saô? Liễ  u 
chu ng ta cô  thễ  vun bô i ba-la-ma  t nễ u chu ng ta la m ha i 
ngượ i kha c khô ng? Liễ  u chu ng ta cô  thễ  vun bô i ba-la-
ma  t nễ u chu ng ta la m ha i chí nh mí nh va  như ng ngượ i 
kha c khô ng? Điễ u đô  la  khô ng thễ . Ài cô  thễ  vun bô i ba-
la-ma  t? Như ng ngượ i biễ t ca ch ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a 
ba n tha n va  như ng ngượ i kha c la  như ng ngượ i cô  thễ  vun 
bô i ba-la-ma  t. Đô  la  lỳ  dô ta i saô, nễ u khô ng ha nh đô  ng ví  
lợ i í ch chô ba n tha n va  ngượ i kha c, thí  sễ  khô ng thễ  na ô 
vun bô i đượ c ba-la-ma  t. Ví  va  ỳ, ngaỳ sau quỳễ t đi nh ba-
la-ma  t, thí  Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ vễ  ta m tư  ba-la-ma  t. 
Ta m tư  chí nh la  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c. Bô  
thí  la  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c. Thư c ha nh giợ i 
ha nh la  chô đi mô  t mô n qua  vô  ha i, khô ng chí  chô ba n 
tha n ma  cô n chô ngượ i kha c. Nễ u quỳ  vi  giễ t mô  t côn 
muô i, quỳ  vi  sễ  tha ỳ ra ng côn muô i chễ t. Quỳ  vi  chí  tha ỳ 
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kễ t qua , đô  la  ca i chễ t cu a côn muô i. Quỳ  vi  nghí  saô? 
Chu ng ta cô  thễ  la m ha i ngượ i kha c ma  khô ng la m ha i 
chí nh mí nh khô ng? Chu ng ta khô ng thễ . Nễ u quỳ  vi  giễ t 
côn muô i, quỳ  vi  tha ỳ côn muô i chễ t. Ví  sư  sa t sanh na ỳ, 
ma  mô  t nga ỳ na ô đô  quỳ  vi  sễ  pha i ga nh chi u ha  u qua . 
Thễ  la  quỳ  vi  đa  tư  la m ha i chí nh mí nh. Ba t cư  khi na ô 
chu ng ta la m ha i ngượ i kha c, cu ng la  đang la m ha i chí nh 
mí nh. Va  đô  la  lỳ  dô ta i saô chu ng ta khô ng thễ  la m ha i 
ngượ i kha c ma  khô ng la m ha i chí nh mí nh. Dô va  ỳ, ba t cư  
khi na ô chu ng ta la m phiễ n ngượ i kha c, cu ng la  chu ng ta 
đang la m phiễ n chí nh mí nh. Quỳ  vi  cô  thễ  la m phiễ n 
ngượ i kha c ma  khô ng la m phiễ n chí nh mí nh đượ c khô ng? 
Khô ng. Nễ u quỳ  vi  muô n ha nh phu c thí  quỳ  vi  ca n la m 
chô ngượ i kha c ha nh phu c. Đa ỳ chí nh la  quỳ lua  t. Đa ỳ la  
ha nh đô  ng va  pha n ư ng. Đa ỳ la  quỳ lua  t tư  nhiễ n. Ba t kễ  
du  Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ quỳ lua  t na ỳ, haỳ Đư c Pha  t 
(Buddha) khô ng da ỳ vễ  quỳ lua  t na ỳ, du  thễ  na ô đi nư a 
thí  nô  luô n luô n đu ng ợ  mô i nợi. Ví  thễ , chu ng ta khô ng 
thễ  la m ha i ngượ i kha c ma  khô ng la m ha i chí nh mí nh. 
Chu ng ta khô ng thễ  la m phiễ n ngượ i kha c ma  khô ng la m 
phiễ n chí nh mí nh. Va  ỳ thí  ta t ca  chu ng ta ca n pha i thư c 
ha nh ta m tư  va  ha nh đô  ng ví  ha nh phu c cu a ngượ i kha c 
cu ng như ví  ha nh phu c cu a chí nh mí nh. Ta m tư  (mettā) 
nghí a la  gí ? Ta m tư  (mettā) nghí a la  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch 
cu a ngượ i kha c. Ba t cư  khi na ô quỳ  vi  muô n ha nh đô  ng ví  
lợ i í ch cu a ngượ i kha c, nễ u quỳ  vi  chí  ta  p trung va ô như ng 
gí  ba n tha n mí nh muô n, thí  đô  khô ng pha i la  ta m tư  
(mettā) tha  t sư . 
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Ta t ca  chu ng ta ca n nôi gượng Đư c Pha  t (Buddha). Mô i 
sa ng sợ m, Đư c Pha  t (Buddha) qua n sa t thễ  gian ba ng 
“Pha  t nha n” cu a Nga i va  xễm xễ t, “Hô m naỳ ta nễ n da ỳ 
Pha p (Dhamma) chô ai?” Ài đô  sễ  xua t hiễ  n trượ c Pha  t 
nha n bợ i ví  ba-la-ma  t trông qua  khư  cu a hô . Du  la  xa đễ n 
đa u, Đư c Pha  t (Buddha) cu ng đi đễ n đô . Du  la  xa baô 
nhiễ u da  m, Nga i cu ng đi đễ n ví  lợ i í ch cu a ngượ i đô . Đô i 
khi Nga i tha ỳ ra ng ngượ i đô  sễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. Ngượ i a ỳ 
đi nh la m gí ? Ành ta sa p quỳ ỳ Tam Ba ô. Đô  khô ng pha i la  
mô  t mư c đô   caô la m cu a sư  tha nh tư u. Tuỳ nhiễ n, chí  vợ i 
chư ng na ỳ, biễ t đượ c lợ i í ch cu a viễ  c quỳ ỳ, Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  đễ n đô  va  gia ng da ỳ Gia ô Pha p (Dhamma). 
Sau khi nghễ Pha p (Dhamma), ngượ i đô  sễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. 
 
Ta m tư  (mettā) la  la m điễ u gí  đô  đễ  ngượ i kha c cô  thễ  
nha  n đượ c lợ i í ch tu ỳ thễô kha  na ng cu a hô , chư  khô ng 
pha i chí  thễô ca ch ma  chu ng ta muô n. Nễ u chu ng ta chí  
nha n ma nh như ng điễ u mí nh muô n, ma  điễ u a ỳ la i vượ t 
qua  kha  na ng cu a ngượ i đô , nghí a la  chu ng ta chí  đợn 
thua n hôa n tha nh mông muô n cu a chí nh mí nh. Chu ng ta 
khô ng xễm xễ t như ng gí  ngượ i kha c cô  thễ  la m. Đa ỳ la  lỳ  
dô ta i saô ta m tư  (mettā) cha n chí nh cô  nghí a la  ha nh 
đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c, xễ t thễô khí a ca nh như ng 
lợ i í ch ma  hô  cô  thễ  nha  n đượ c chư  khô ng pha i như ng gí  
hô  khô ng thễ  nha  n đượ c. Đô i khi Đư c Pha  t (Buddha) đễ n 
ga  p mô  t ngượ i na ô đô  ví  Đư c Pha  t tha ỳ ra ng ngượ i na ỳ sễ  
thư c ha nh ngu  giợ i. Đô i khi Đư c Pha  t (Buddha) tha ỳ cô  
ngượ i sa p chư ng ngô   đượ c Đa ô Qua  Đa u Tiễ n. Đư c Pha  t 
(Buddha) chí  da ỳ đễ n mư c đô   đô , ví  Đư c Pha  t biễ t ra ng 
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ngượ i na ỳ chí  cô  thễ  hôa n tha nh đượ c chư ng na ỳ. Đa ỳ 
chí nh la  ta m tư  (mettā). Nễ u chu ng ta chí  ta  p trung va ô 
viễ  c la m như ng điễ u ma  ba n tha n mí nh muô n, va  nô i ra ng, 
“Đa ỳ la  mettā cu a tô i, đa ỳ la  ta m tư  cu a tô i”, thí  chu ng ta 
đang ha nh đô  ng khô ng đu ng. Nễ u chu ng ta la m như va  ỳ, 
sễ  cô  xung đô  t tha  m chí  giư a cha mễ  va  côn ca i, hôa  c giư a 
ba n bễ  vợ i nhau. Va  ỳ nễ n, nễ u quỳ  vi  khô ng muô n ba t kỳ  
xung đô  t na ô xa ỳ đễ n, ha ỳ pha t triễ n ta m tư  tha  t sư , va  
ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a hô  tu ỳ thễô kha  na ng cu a hô . Chí  
khi đô  quỳ  vi  mợ i cô  thễ  duỳ trí  đượ c lô ng tô t cu a mí nh. 
Quỳ  vi  sễ  khô ng tư c gia  n vợ i hô  trông qua  trí nh na ỳ. Nễ u 
hô  khô ng la m đượ c như như ng điễ u ma  quỳ  vi  muô n hô  
la m, thí  quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ thễ  na ô? Quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ 
tư c gia  n. Quỳ  vi  khô ng muô n la m viễ  c ví  lợ i í ch cu a hô  
nư a. Quỳ  vi  sễ  nghí , “Hô  khô ng la ng nghễ tô i. Tô i sễ  khô ng 
dang taỳ giu p hô  nư a. Tô i sễ  bô  cuô  c. Tô i sễ  tư  bô  hô ” Đa ỳ 
khô ng pha i la  ta m tư  (mettā). Quỳ  vi  la m như ng viễ  c như 
thễ  na ỳ chí  dư a trễ n mông muô n cu a mí nh ma  thô i. 
 
Nhiễ u ba  c cha mễ  cu ng thễ  hiễ  n như ng khuỳnh hượ ng 
như va  ỳ va  nô i: “Đa ỳ la  ta m tư  (mettā) cu a ta. Ca c côn 
pha i la m thễô.” Khô ng, khô ng, khô ng. Xin đư ng ha nh 
đô  ng thễô ca ch na ỳ. Tô i cu ng sễ  khô ng ha nh đô  ng thễô 
ca ch na ỳ đô i vợ i ta t ca  quỳ  vi . Tô i sễ  chí  đễ  xua t như ng gí  
ma  quỳ  vi  cô  kha  na ng. Nễ u quỳ  vi  đễ n ba ô ca ô vợ i tô i, tô i 
sễ  la ng nghễ. Đô i khi, tô i sễ  đễ  nghi  vợ i quỳ  vi , “Ha ỳ đễ n 
trí nh pha p.” Nễ u quỳ  vi  khô ng đễ n, tô i cu ng sễ  khô ng nô i 
gí  ca , bợ i ví  quỳ  vi  khô ng sa n lô ng muô n đễ n. Tô i ha nh 
đô  ng thễô ca ch na ỳ bợ i ví  tô i muô n đượ c ha nh phu c vợ i 
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ha nh đô  ng cu a mí nh. Tuỳ nhiễ n, đễ n trí nh pha p thượ ng 
xuỳễ n la  điễ u ra t quan trô ng. Ví  va  ỳ, ba ỳ giợ  quỳ  vi  đa  biễ t 
ca ch thư c ha nh ta m tư  ba-la-ma  t. 
 
Điễ u cuô i cu ng la  gí ? Ta m xa  ba-la-ma  t. Nễ u khô ng cô  sư  
trợ  giu p cu a ta m xa  ba-la-ma  t, thí  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  na ô 
tha  t sư  pha t triễ n đượ c ta m tư  đô i vợ i ngượ i kha c. Nô i 
ca ch kha c, quỳ  vi  khô ng thễ  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a 
ngượ i kha c nễ u quỳ  vi  khô ng pha t triễ n ta m xa  đễ  ba ô vễ   
chí nh mí nh va  chô như ng ngượ i kha c nư a. Như va  ỳ, ta m 
xa  ba-la-ma  t cô  nghí a la  gí ? Ta m xa  cô  đa  c tí nh la  pha t huỳ 
khí a ca nh trung la  p. Nhiễ  m vu  cu a nô  la  nhí n nha  n sư  va  t 
mô  t ca ch vô  tư, bợ i ví  ta m xa  giu p thanh ti nh ta m tư . Đễ  
pha t triễ n tí nh cô ng ba ng, mô  t ngượ i pha i duỳ trí  sư  bí nh 
tha n trượ c như ng sai tra i dô ngượ i kha c ga ỳ ra khi mí nh 
đang đễm đễ n phu c lợ i chô hô . Điễ u na ỳ ra t quan trô ng. 
Khi chu ng ta đa m nha  n vai trô  la m lợ i í ch chô ngượ i kha c, 
thí  chu ng ta sễ  khô ng thễ  kiễ n trí  la u da i trư  khi chu ng ta 
thư c ha nh ta m xa  ba-la-ma  t. Ta i saô? Ma  c du  chu ng ta cô  
thễ  đang ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a nhiễ u ngượ i, nhưng 
trông sô  như ng ngượ i nha  n đượ c như ng ha nh đô  ng tô t 
đễ p, ta m tư  haỳ như ng lợ i chu c an la nh tư  chu ng ta, cô  
thễ  sễ  cô  như ng ngượ i pha n na n, xu c pha m, va  đô  lô i, mô  t 
ca ch trư c tiễ p trượ c ma  t hôa  c gia n tiễ p sau lưng chu ng ta. 
Va ô lu c na ỳ, nễ u chu ng ta khô ng hiễ u quỳ lua  t tư  nhiễ n 
cu a Pha p (Dhamma), la  khô ng cô  chu ng sanh, khô ng cô  
côn ngượ i, khô ng cô  linh hô n – chí  cô  nha n va  qua  – thí  
chu ng ta sễ  khô ng thễ  tiễ p tu c la m viễ  c ví  lợ i í ch cu a hô . 
Chu ng ta pha i sa n sa ng khi mí nh cô  chu  ỳ  ha nh đô  ng ví  



La m Thễ  Na ô Đễ  Vun Bô i Ba-la-ma  t 
Trông Đợ i Sô ng Ha ng Nga ỳ 

 

 
  
  - 58 - 

lợ i í ch cu a ngượ i kha c. Chu ng ta nễ n sa n sa ng như thễ  
na ô? Chu ng ta cô  thễ  tra i nghiễ  m ca  như ng điễ u mông đợ i 
va  như ng điễ u khô ng mông đợ i, điễ u mông muô n va  
như ng điễ u khô ng mông muô n. Mô i ngượ i đễ u chí  mông 
chợ  sư  hô i đa p va  pha n ư ng tô t đễ p khi ha nh đô  ng ví  lợ i 
í ch cu a ngượ i kha c. Nễ u quỳ  vi  cô  kỳ  vô ng như va  ỳ, quỳ  vi  
sễ  đau khô  ra t nhiễ u, va  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  duỳ trí  đượ c 
lô ng tô t cu a mí nh. Quỳ  vi  cu ng sễ  tranh ca i vợ i ngượ i đô . 
Quỳ  vi  sễ  tư c gia  n vợ i ngượ i đô . Cuô i cu ng thí  quỳ  vi  sễ  bô  
cuô  c va  bô  rợi ngượ i đô . 
 
Pha t triễ n ta m xa  khô ng cô  nghí a la  chu ng ta nễ n bô  rợi 
ngượ i kha c. Ví  du , khi chu ng ta bượ c trễ n côn đượ ng đễ  
vun bô i ca c ba-la-ma  t va  cô  ga ng ví  sư  tô t đễ p cu a ngượ i 
kha c, chu ng ta la m điễ u gí  đô  đễ  mang la i lợ i í ch chô mô  t 
ngượ i na ô đô . Cô  lễ  anh a ỳ khô ng cha p nha  n nô , hôa  c anh 
a ỳ khô ng ha i lô ng vợ i như ng gí  chu ng ta đa  la m. Chu ng ta 
nễ n nghí  như thễ  na ỳ: “Ành a ỳ va n chưa sa n sa ng đễ  cha p 
nha  n như ng ha nh đô  ng cu a tô i, điễ u sễ  mang la i lợ i í ch 
chô anh a ỳ, bợ i ví  anh a ỳ va n chưa trượ ng tha nh, nễ n anh 
a ỳ đa  khô ng hiễ u.” Trông trượ ng hợ p như va  ỳ, ha ỳ đễ  anh 
a ỳ đượ c mô  t mí nh thợ i gian na ỳ; chu ng ta va n tiễ p tu c 
chuỳễ n đi cu a mí nh, tiễ p tu c cuô  c ha nh trí nh đễ  đễ n Niễ t-
Ba n (Nibbāna). Va  trễ n đượ ng đi, cô  thễ  va ô mô  t nga ỳ na ô 
đô  quỳ  vi  sễ  ga  p la i ngượ i ba n a ỳ. Nễ u quỳ  vi  nghí : “Ba ỳ 
giợ  cô  lễ  la  thợ i điễ m thí ch hợ p đễ  nô i la i điễ u na ỳ”, ha ỳ 
thư  nô i la i mô  t la n nư a. Đa ỳ la  ca ch quỳ  vi  thư c ha nh ta m 
xa  đô i vợ i anh a ỳ. Ví  va  ỳ, ta m tư  (mettā) ca n đượ c hô  trợ  
va  đi kễ m vợ i ta m xa . Chí  khi pha t triễ n ta m xa  ba-la-ma  t 
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thí  chu ng ta mợ i cô  thễ  duỳ trí  đượ c lô ng tô t cu a mí nh; 
chu ng ta cô  thễ  duỳ trí  côn đượ ng cu a mí nh, pha n đa u 
khô ng chu n bượ c va  ha nh phu c. Ví  lỳ  dô như va  ỳ, Đư c 
Pha  t (Buddha) đa  da ỳ ta m xa  ba-la-ma  t la  ba-la-ma  t cuô i 
cu ng. Bợ i ví  nễ u khô ng thư c ha nh ta m xa  ba-la-ma  t, thí  
quỳ  vi  khô ng thễ  vun bô i ha nh bô  thí  mô  t ca ch tha nh cô ng. 
Đô i khi, bợ i ví  nha  n tha ỳ lô i la m cu a ngượ i nha  n, quỳ  vi  
muô n ngư ng sư  bô  thí . Va ô thợ i điễ m na ỳ, hiễ u đượ c lợ i 
í ch cu a viễ  c bô  thí  vợ i trí  tuễ   ba-la-ma  t; hiễ u biễ t đượ c sư  
tha  t, vô n khô ng cô  linh hô n va  chu ng sanh, chí  cô  nha n va  
qua ; pha t triễ n ta m xa  đô i vợ i ta t ca  như ng điễ u mông 
muô n va  khô ng mông muô n; va  hiễ u đượ c lợ i í ch cu a ta t 
ca  ca c ha nh đô  ng tô t, quỳ  vi  nễ n tiễ p tu c bô  thí , ma  c du  
quỳ  vi  tha ỳ cô  mô  t va i lô i la m nợi ngượ i nha  n. Đô i khi viễ  c 
bô  thí  đượ c thanh ti nh nhợ  ngượ i bô  thí . Nễ u ngượ i bô  
thí  thanh ti nh, thí  du  ngượ i nha  n khô ng thanh ti nh, sư  bô  
thí  a ỳ cu ng sễ  cô  kễ t qua  tô t. Ví  va  ỳ, hiễ u đượ c đi nh lua  t 
cu a nghiễ  p (kamma), hiễ u đượ c sư  tha  t, quỳ  vi  ca n pha t 
triễ n ta m xa  đô i vợ i ba n tha n va  chô ngượ i kha c nư a. 
 
Cô n cô  mô  t ca ch kha c đễ  chu ng ta cô  thễ  hiễ u đượ c ta m 
xa  ba-la-ma  t – Chu ng ta la  chu  nha n nghiễ  p (kamma) cu a 
chí nh mí nh. Chu ng ta la  như ng ngượ i thư a tư  nghiễ  p 
(kamma) cu a chí nh mí nh. Nghiễ  p (kamma) chí nh la  
nguô n gô c cu a chu ng ta. Nghiễ  p (kamma) chí nh la  tha n 
quỳễ n cu a chu ng ta. Nghiễ  p (kamma) chí nh la  nợi nượng 
tư a cu a chu ng ta.”17 
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Khi ha nh gia  tu ta  p Bô n Pha m Tru , hô  ca n tu ta  p ta m tư  
(mettā), bi (karuṇa), hỳ  (muditā) va  xa  (upekkhā). 
 
Khi chu ng ta ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c, chu ng 
ta ra i ta m tư  (mettā): “Mông chô anh a ỳ ma nh khô ễ va  
ha nh phu c.” Đa ỳ la  ta m tư  (mettā). Chô du  chu ng ta muô n 
hô  đượ c khô ễ ma nh va  ha nh phu c nhiễ u đễ n thễ  na ô, chô 
du  chu ng ta muô n hô  thôa t khô i mô i khô  đau nhiễ u ra saô 
(đa ỳ la  karuṇa – ta m bi), va  chô du  chu ng ta cô  muô n hô  
khô ng xa rợ i như ng gí  ma  hô  đa  đa t đượ c (muditā – hỳ ), 
thí  hôa n ca nh cu a hô  sễ  diễ n ra tu ỳ thễô nghiễ  p (kamma) 
cu a chí nh hô . Sư  thư a nha  n na ỳ chí nh la  ta m xa  (upekkhā). 
 
Ma  c du  chu ng ta cô  ga ng la m như ng điễ u ví  lợ i í ch chô 
ngượ i kha c vợ i ba-la-ma  t thư  chí n, la  ta m tư  ba-la-ma  t, 
va  ma  c du  chu ng ta kiễ n trí  khi ga  p khô  kha n va  va n muô n 
tiễ p tu c giu p đợ  hô , nhưng sư  tha  t la , nhiễ u lu c hôa  c đô i 
khi, hôa n ca nh cu a hô  khô ng đượ c như chu ng ta mông 
đợ i, hô  khô ng thễ  đượ c như như ng gí  chu ng ta mông 
muô n. Kinh nghiễ  m cu a hô  sễ  tượng ư ng vợ i nghiễ  p 
(kamma) cu a hô . Hiễ u va  cha p nha  n điễ u na ỳ chí nh la  
ca ch đễ  pha t triễ n ta m xa  đô i vợ i ba n tha n va  chô ngượ i 
kha c. 
 
_______________________________ 
 

17 AN.X.1.5.8 Pabbajitābhiṇhasuttaṃ (ÀN 10.48 Ba i Kinh Vễ  Sư  
Thượ ng Niễ  m Cu a Ngượ i Xua t Gia): “Kammassakomhi kammadāyādo 
kammayoni kammabandhu kammapaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ kairssāmi 
kalyānaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhvissāmi’ti”. 
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Chu ng ta cu ng ca n pha t triễ n ta m xa  đô i vợ i ca c ha nh 
đô  ng cu a chí nh mí nh. Đô i khi chu ng ta ra t sa n lô ng ha nh 
đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c, nhưng chu ng ta ca n biễ t 
đu ng điễ u kiễ  n va  đu ng thợ i điễ m. Nễ u chưa pha i lu c, 
chu ng ta cu ng nễ n pha t triễ n ta m xa  đô i vợ i thiễ  n chí  va  
ta c ỳ  cu a mí nh. Nễ u khô ng pha t triễ n ta m xa  đô i vợ i 
như ng ta c ỳ  va  ỳ  muô n cu a mí nh, chu ng ta sễ  la m điễ u gí  
đô  sai la m, khô ng đu ng chô  va  hượ ng tợ i nha m ngượ i. 
Va  ỳ nễ n chu ng ta pha i luô n luô n ra t cha nh niễ  m, pha i ca n 
nha c xễm mí nh cô  nễ n ha nh đô  ng haỳ khô ng. Ví  thễ  ma  
chu ng ta ca n pha t triễ n ta m xa  khô ng chí  đô i vợ i ngượ i 
kha c ma  cô n đô i vợ i ta t ca  ca c ha nh đô  ng cu a chí nh mí nh 
khi khô ng đu ng lu c, khô ng đu ng nợi, hôa  c khô ng đu ng 
ngượ i. Đa ỳ chí nh la  ta m xa . 
 
Như va  ỳ thí  giợ  đa ỳ quỳ  vi  đa  hiễ u đượ c trí nh tư  cu a ca c 
ba-la-ma  t đượ c da ỳ bợ i Đư c Pha  t (Buddha) quan trô ng 
như thễ  na ô. Nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a tư ng ba-la-
ma  t, la n lượ t thễô trí nh tư , thí  chu ng ta khô ng thễ  tha  t sư  
vun bô i ca  mượ i pha m ha nh ba-la-ma  t. 
 
Khi đa  hiễ u đượ c trí nh tư  vun bô i cu a ca c ba-la-ma  t, giợ  
đa ỳ quỳ  vi  cô  thễ  a p du ng sư  hiễ u biễ t na ỳ nha m đễ  vun 
bô i ca c ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh. Tô i 
sễ  chô quỳ  vi  mô  t ví  du . 
 
Tha  m chí  khi nô i chuỳễ  n thí  quỳ  vi  va n cô  thễ  vun bô i 
đượ c ba-la-ma  t. Khi nô i, quỳ  vi  pha i nô i sư  tha  t; đa ỳ la  
ca ch đễ  vun bô i cha n tha  t ba-la-ma  t. Ba t cư  điễ u gí  quỳ  vi  
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đi nh nô i ra, thí  điễ u đô  pha i la  sư  tha  t. Nễ u quỳ  vi  nô i sư  
tha  t, nghí a la  quỳ  vi  đang vun bô i cha n tha  t ba-la-ma  t. 
 
Bợ i ví  khi nô i sư  tha  t, quỳ  vi  vun bô i giợ i ha nh ba-la-ma  t. 
Bợ i ví  khi nô i sư  tha  t, quỳ  vi  traô ta  ng mô n qua  vô  ha i. 
Bợ i ví  khi nô i sư  tha  t, quỳ  vi  vun bô i trí  tuễ   ba-la-ma  t. Ta i 
saô chu ng ta cô  thễ  nô i sư  tha  t? Bợ i ví  chu ng ta hiễ u đượ c 
ta m quan trô ng cu a viễ  c nô i ra sư  tha  t. Ví  nô i tha  t nễ n 
chu ng ta tư  bô  mông muô n nô i như ng điễ u sai tra i. Điễ u 
đô  cô  nghí a la  chu ng ta đang vun bô i xua t gia ba-la-ma  t. 
 
Cu ng va  ỳ, đễ  nô i sư  tha  t, đa  c biễ  t nễ u điễ u đô  đi ngượ c la i 
vợ i ha nh vi xa  hô  i thô ng thượ ng, thí  chu ng ta ca n pha i 
pha t huỳ như ng nô  lư c. Đô i khi nô  lư c ma nh mễ  la  điễ u 
ca n thiễ t đễ  gí n giư  sư  tha  t nha m chô ng la i dô ng lu  cu a 
tham lam va  si mễ  trễ n thễ  gian. Va  ỳ nễ n, khi nô i lễ n sư  
tha  t, nghí a la  quỳ  vi  đang vun bô i tinh ta n ba-la-ma  t. 
 
Ngôa i ra, bợ i ví  chu ng ta nô i sư  tha  t, nễ n chu ng ta đang 
vun bô i ta m tư  ba-la-ma  t. Ba ng ca ch nô i sư  tha  t, chu ng ta 
ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c. 
 
Như tô i đa  gia i thí ch trượ c đô , ngaỳ ca  khi chu ng ta nô i 
sư  tha  t, chu ng ta cu ng ca n sư  hô  trợ  cu a trí  tuễ   ba-la-ma  t. 
Chu ng ta ca n biễ t đu ng lu c, đu ng chô  đễ  nô i sư  tha  t, va  
cu ng pha i nô i đu ng ngượ i. Nễ u điễ u na ỳ khô ng cô  lợ i chô 
ngượ i nghễ, thí  tô t hợn la  nễ n giư  im la  ng, chợ  điễ u kiễ  n 
thí ch hợ p rô i mợ i nô i ra sư  tha  t. Chu ng ta cu ng pha i thư c 
ha nh nha n na i ba-la-ma  t va  chợ  như ng điễ u kiễ  n thí ch 



La m Thễ  Na ô Đễ  Vun Bô i Ba-la-ma  t 
Trông Đợ i Sô ng Ha ng Nga ỳ 

 

 
  
  - 63 - 

hợ p đễ  nô i sư  tha  t. Chí  khi đô  thí  như ng gí  chu ng ta nô i 
mợ i cô  thễ  tha  t sư  mang la i lợ i í ch chô ngượ i kha c. 
 
Hợn nư a, đễ  cô  thễ  nô i sư  tha  t, chu ng ta pha i cô  quỳễ t 
ta m. Chu ng ta pha i ra t quỳễ t ta m. Đô i khi chu ng ta sợ  ma t 
ma t mô  t thư  gí  đô  dô bợ i nô i sư  tha  t. Mô i ngượ i trễ n kha p 
thễ  gian đễ u sợ  ma t thư  gí  đô  nễ u hô  nô i sư  tha  t. Dô đô  
chu ng ta pha i quỳễ t ta m đễ  nô i lễ n sư  tha  t. Nễ u quỳ  vi  
duỳ trí  lô ng tô t cu a mí nh va  nô i sư  tha  t, tư c la  quỳ  vi  đang 
vun bô i quỳễ t đi nh ba-la-ma  t. 
 
Cu ng thễ , ví  nô i lễ n sư  tha  t, quỳ  vi  ra t cô  thễ  sễ  ga  p khô  
kha n trông mô  t trượ ng hợ p cu  thễ  na ô đô . Nhưng vễ  la u 
vễ  da i, quỳ  vi  sễ  đượ c nhiễ u ngượ i côi trô ng. Ví  va  ỳ quỳ  vi  
ca n pha i quỳễ t ta m va  ca n pha i nô  lư c. Nễ u quỳ  vi  chô n 
khô ng nô i sư  tha  t, cô  lễ  đễ  tra nh mô  t va i sư  khô  chi u va ô 
thợ i điễ m đô , thí  quỳ  vi  đa  khô ng vun bô i ta m xa  ba-la-
ma  t. Nhưng nễ u quỳ  vi  nô i ra sư  tha  t va ô đu ng thợ i điễ m, 
va  cha p nha  n mô i kễ t qua  cô  thễ  xa ỳ ra, du  mông muô n 
haỳ khô ng mông muô n, du  mông đợ i haỳ khô ng mông đợ i, 
tư c la  quỳ  vi  đang pha t triễ n ta m xa  ba-la-ma  t. 
 
Ba ng ca ch na ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  vun bô i ta t ca  mượ i pha m 
ha nh ba-la-ma  t trông khi nô i chuỳễ  n vợ i ngượ i kha c. Mô  t 
khi quỳ  vi  hiễ u đượ c điễ u na ỳ, hiễ u ra ng nô  khô ng chí  a p 
du ng đô i vợ i lợ i nô i ma  cô n đô i vợ i ta t ca  mô i viễ  c la m 
cu a quỳ  vi , va  nễ u quỳ  vi  biễ t ca ch vun bô i mượ i pha m 
ha nh ba-la-ma  t, thí  quỳ  vi  cô  thễ  vun bô i ta t ca  chu ng 
trông suô t pha n đợ i cô n la i cu a mí nh. 
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Trông suô t qua  trí nh vun bô i ba-la-ma  t trông đợ i sô ng 
ha ng nga ỳ cu a mí nh, cô  mô  t pha m cha t tiễ m a n ma  quỳ  vi  
khô ng thễ  thiễ u, đô  chí nh la  cha nh niễ  m. Nễ u khô ng cô  
cha nh niễ  m, quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  vun bô i ba-la-ma  t trông 
đợ i sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh đượ c. Khô ng thễ . 
 
Cha nh niễ  m la  ỳễ u tô  ha ng đa u cô  thễ  hô  trợ  quỳ  vi  đễ  cô  
kha  na ng duỳ trí  lô ng tô t cu a mí nh va  vun bô i mượ i pha m 
ha nh ba-la-ma  t ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ – ví  ha nh phu c 
ngaỳ trông đợ i na ỳ, ví  ha nh phu c trông tượng lai, va  ví  sư  
chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna) trông kiễ p sô ng hiễ  n ta i 
haỳ trông tượng lai. 
 
Mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  vun bô i mượ i pha m ha nh 
ba-la-ma  t trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ! 
 
Sau khi đa  vun bô i mượ i pha m ha nh ba-la-ma  t, mông chô 
ta t ca  quỳ  vi  chư ng ngô   đượ c niễ m ha nh phu c tô i thượ ng 
cu a Niễ t-Ba n (Nibbāna) ngaỳ trông chí nh kiễ p sô ng na ỳ! 
 

Sādhu! Sādhu! Sādhu!
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DỰA TRÊN BÀI PHÁP 
 

Hành Trình Khám Phá Bản Thân 
 
 
Hô m naỳ tô i sễ  thuỳễ t mô  t ba i Pha p. Tễ n cu a ba i Pha p 
thôa i la  “Ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n”. Ta t ca  mô i 
ngượ i trễ n kha p thễ  gian đang kiễ n ta ô như ng ha nh trí nh 
kha c nhau. Mô  t sô  thư c hiễ  n như ng chuỳễ n đi da i, mô  t sô  
thư c hiễ  n như ng chuỳễ n đi khô  kha n va  mô  t sô  thư c hiễ  n 
như ng ha nh trí nh va n hô a. Mô  t sô  thư c hiễ  n ha nh trí nh 
đễ n vợ i sư  tư  dô – tư  dô ngô n lua  n, tư  dô tư tượ ng, tư  dô 
tô n gia ô va  tư  dô ca  nha n. Ờ  như ng quô c gia khô ng cô  tư  
dô, ngượ i da n thư c hiễ  n ha nh trí nh đễ  đễ n vợ i tư  dô, 
nghí a la  ha nh trí nh đi đễ n chễ  đô   da n chu . Va  ỳ đa t nượ c 
na ỳ, Singapôrễ, la  mô  t quô c gia ma  hô  đa  thư c hiễ  n tha nh 
cô ng ha nh trí nh đễ n vợ i nễ n da n chu . 
 
Quỳ  vi  cô  quễn thuô  c vợ i Mahatma Gandhi, mô  t nha  la nh 
đa ô ba t ba ô đô  ng nô i tiễ ng cu a À n Đô  ? Na m 1930, 
Mahatma Gandhi đa  khợ i xượ ng cuô  c tua n ha nh pha n đô i 
da i ba tra m da  m chô ng la i sư  cai tri  cu a Đễ  Quô c Ành. Đa ỳ 
cu ng la  mô  t lôa i ha nh trí nh. Đa t nượ c cu a chu ng tô i cu ng 
đa  tra i qua mô  t ha nh trí nh da i tiễ n tợ i da n chu , trông đô  
ra t nhiễ u sinh ma ng cu a ngượ i da n đa  pha i hỳ sinh. 
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Mô  t sô  thư c hiễ  n ha nh trí nh đễ  tha nh cô ng. Ta t ca  quỳ  vi  
cô  đang thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh đễ  đễ n vợ i sư  tha nh 
cô ng khô ng? Ba ỳ giợ  quỳ  vi  cô  pha i la  ngượ i tha nh cô ng 
khô ng? Ta t ca  đễ u la  như ng ha nh trí nh ba t ta  n. Tô i muô n 
ta t ca  quỳ  vi  thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh cô  thễ  đi đễ n hô i 
kễ t. Nô i ca ch kha c, tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  thư c hiễ  n mô  t 
ha nh trí nh cô  điễ m kễ t thu c. Tô i nghí  ra ng ta t ca  quỳ  vi  
cu ng đa  thư c hiễ  n mô  t sô  lôa i ha nh trí nh ma  tô i đa  đễ  ca  p, 
nhưng khô ng cô  mô  t ha nh trí nh na ô la  quan trô ng ca . 
Hô m naỳ tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ha ỳ ba t đa u mô  t ha nh 
trí nh đễ  kha m pha  ba n tha n. 
 
Ca c nha  nghiễ n cư u thư c hiễ  n ca c lôa i nghiễ n cư u kha c 
nhau chô như ng kha m pha  cu a hô . Như ng nha  nghiễ n cư u 
a ỳ thư c hiễ  n nhiễ u hí nh thư c nghiễ n cư u va  kha m pha  
kha c nhau tư  sinh va  t trễ n ca n, chô đễ n sinh va  t dượ i 
nượ c va  cô n nhiễ u kha m pha  kha c nư a. Nhợ  như ng 
nghiễ n cư u cu a hô , ma  chu ng ta mợ i cô  cợ hô  i hô c hô i 
như ng điễ u na m ngôa i ta m vợ i cu a chu ng ta. Ma  c du  
chu ng ta biễ t ợn hô , nhưng ha nh trí nh cu a hô  cu ng la  mô  t 
ha nh trí nh ba t ta  n. Như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , hô m 
naỳ tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ha ỳ nghiễ n cư u đễ  xễm mí nh 
la  ai va  mí nh la  gí . Sau khi tha ỳ đượ c mí nh la  ai va  biễ t 
đượ c mí nh la  gí , quỳ  vi  sễ  đa t đượ c tri kiễ n ma  quỳ  vi  pha i 
tư  mí nh đa t đượ c, va  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  cô  đượ c điễ u đô  
ba ng ca ch phu  thuô  c va ô ngượ i kha c. 
 
Ha ỳ đễ  tô i hô i quỳ  vi  mô  t ca u hô i. Quỳ  vi  cô  biễ t mí nh la  
ai khô ng? Quỳ  vi  biễ t ra t nhiễ u thư , pha i khô ng? Quỳ  vi  
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quan ta m đễ n ra t nhiễ u điễ u bễ n ngôa i nhưng khô ng 
quan ta m đễ n ba n tha n mí nh. Quỳ  vi  biễ t đa ỳ, quỳ  vi  cu ng 
đang thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh ba t ta  n. Tô i sễ  đễ  quỳ  vi  
xễm xễ t vễ  nga nh cô ng nghễ   ma ỳ tí nh. Liễ  u cô  ba t kỳ  kễ t 
thu c na ô chô nô  haỳ khô ng? Nễ u khô ng ga  p pha i sư  kễ t 
thu c cu a như ng thư  bễ n ngôa i na ỳ, thí  cuô i cu ng quỳ  vi  sễ  
đi đễ n sư  kễ t thu c cu a chí nh mí nh. Ví  thễ  ma  tô i muô n ta t 
ca  quỳ  vi  thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh cô  điễ m kễ t thu c, đô  
chí nh la  ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n. Trễ n ha nh trí nh 
kha m pha  ba n tha n, quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c mí nh la  ai. Nễ u 
khô ng thễ  biễ t mí nh la  ai, du  chô quỳ  vi  cô  biễ t nhiễ u thư  
kha c đi nư a, thí  quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  thư c sư  ta  n du ng 
đượ c cuô  c sô ng cu a mí nh. 
 
Chu ng ta ra t quan ta m đễ n như ng điễ u thu hu t ta m trí  
cu a mí nh. Ví  lỳ  dô na ỳ, côn ngượ i thễô đuô i như ng du c la c 
thu hu t ta m trí  cu a hô . Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  vợ i tô i khô ng? Ta t 
ca  như ng thư  gợ i ca m na ỳ đễ u đa ỳ ma u sa c, chu ng ha p 
da n. Chu ng thu hu t tôa n bô   ta m trí  cu a quỳ  vi . Quỳ  vi  đa  
baô giợ  thư c ha nh thiễ n chưa? Ta m quỳ  vi  cô  thí ch ợ  la u 
vợ i đô i tượ ng thiễ n khô ng? Quỳ  vi  biễ t ra t rô  ma . Thễ  quỳ  
vi  cô  biễ t lỳ  dô la  gí  khô ng? Lỳ  dô la  ma  c du  ca c đô i tượ ng 
thiễ n la  như ng đô i tượ ng thiễ  n, nhưng chu ng khô ng sa  c 
sợ  va  cu ng khô ng cô  sư c ha p da n, ví  va  ỳ quỳ  vi  khô ng 
hư ng thu  vợ i chu ng, ma  c du  chu ng tha  t sư  mang la i lợ i 
í ch chô ta t ca  quỳ  vi . Du  ra ng quỳ  vi  biễ t viễ  c ha nh thiễ n 
la  cô  lợ i í ch, nhưng quỳ  vi  la i khô ng muô n la m điễ u đô  
liễ n tu c. 
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Ha ỳ đễ  tô i hô i quỳ  vi  mô  t ca u hô i kha c. Quỳ  vi  cô  tha  t sư  
muô n đa t đượ c như ng điễ u tô t đễ p chô chí nh ba n tha n 
mí nh khô ng? Tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  đễ u muô n ha nh 
đô  ng ví  lợ i í ch cu a chí nh mí nh. Nhưng xễ t trễ n thư c tễ , 
quỳ  vi  khô ng tha  t sư  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch chô chí nh mí nh. 
Ví  lỳ  dô na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, “Điễ u khô  la m la  
điễ u thư c sư  lợ i í ch chô ba n tha n. Điễ u dễ  la m la  điễ u ba t 
lợ i chô ba n tha n.”18 Dô bợ i như ng phiễ n na ô, ta m cu a 
chu ng ta luô n hượ ng đễ n sư  hượ ng thu  ca c du c la c ngôa i 
trư  như ng lu c chu ng ta la m viễ  c thiễ  n. Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  
vợ i tô i khô ng? Tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , bợ i ví  phiễ n 
na ô, ma  ta m chu ng ta luô n hượ ng vễ  như ng viễ  c la m xa u, 
ngôa i trư  lu c chu ng ta la m viễ  c thiễ  n. Ba ng ca ch na ỳ, thaỳ 
ví  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch chô ba n tha n, quỳ  vi  la i thư c hiễ  n 
mô  t ha nh trí nh ba t ta  n đượ c da n da t bợ i phiễ n na ô cu a 
chí nh mí nh. Đu ng khô ng? Ài la  ngượ i da n da t? Khô ng 
pha i quỳ  vi ! Như ng phiễ n na ô chi u tra ch nhiễ  m vễ  cuô  c 
đợ i cu a quỳ  vi . 
 
_________________________________ 
 

18 (Dhp) – Kinh Pháp Cú 163: 
 
Sukarāni asādhūni,  
attano ahitāni 
ca.yaṃ ve hitañca sādhuñca,  
taṃ ve paramadukkaraṃ. 
 
“Dễ  la m ca c điễ u a c, 
Dễ  la m tư  ha i mí nh. 
Cô n viễ  c la nh, viễ  c tô t, 
Tha  t tô i thượ ng khô  la m. 
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Tô i đang nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  điễ u na ỳ bợ i ví  trí  tuễ   va  
cha nh niễ  m cu a quỳ  vi  pha i la  như ng ỳễ u tô  da n đa u nễ u 
quỳ  vi  muô n thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh kha m pha  ba n 
tha n. Quỳ  vi  cô  thư c sư  muô n biễ t mí nh la  ai khô ng? Nễ u 
va  ỳ, quỳ  vi  ca n pha i tu ta  p ta m, trí  tuễ   va  cha nh niễ  m đễ  
la m ỳễ u tô  da n đa u trễ n côn đượ ng kha m pha  chí nh mí nh. 
Cha c cha n ra ng ta t ca  quỳ  vi  đễ u nhợ  ba n bễ  cu a mí nh 
trô ng như thễ  na ô. Cha c cha n ba n bễ  cu a quỳ  vi  cu ng biễ t 
đễ n quỳ  vi  va  ngôa i hí nh cu a quỳ  vi . Cha c cha n quỳ  vi  cu ng 
biễ t va  nhợ  rô  hí nh da ng cu a chí nh mí nh. Nhưng quỳ  vi  
sễ  khô ng thễ  biễ t đượ c mí nh la  ai chí  ba ng ca ch biễ t va  
ghi nhợ  vễ  ngôa i na ỳ. 
 
Quỳ  vi  đa  baô giợ  thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh kha m pha  ba n 
tha n trông đợ i cu a mí nh chưa? Nhiễ u ngượ i ợ  đa ỳ cô  thễ  
tra  lợ i, “Chưa baô giợ , Thưa Nga i (Bhante). Chu ng côn 
tha  m chí  cô n chưa tư ng nghí  đễ n viễ  c thư c hiễ  n mô  t ha nh 
trí nh kha m pha  ba n tha n.” Va  ỳ quỳ  vi  cô  muô n ba t đa u 
ha nh trí nh tư  kha m pha  ba n tha n mí nh haỳ khô ng? Điễ u 
na ỳ ra t quan trô ng, cư c kỳ  quan trô ng. Đễ  biễ t đượ c mí nh 
la  ai, quỳ  vi  ca n ba t đa u ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n. 
Đễ  biễ t mí nh đang ợ  đa u, quỳ  vi  cu ng ca n ba t đa u ha nh 
trí nh kha m pha  ba n tha n. Quỳ  vi  cô  biễ t mí nh đang ợ  đa u 
khô ng? Quỳ  vi  biễ t ra ng ba ỳ giợ  quỳ  vi  đang ợ  trông mô  t 
tu viễ  n cu a ngượ i Trung Quô c, va  đang nghễ ba i Pha p 
thôa i na ỳ. Nhưng quỳ  vi  khô ng thư c sư  biễ t mí nh đang ợ  
đa u. Quỳ  vi  biễ t thễô ca ch ma  ta t ca  mô i ngượ i đễ u biễ t, 
chư  khô ng pha i thễô ca ch ma  quỳ  vi  pha i biễ t. Cô n cô  
nhiễ u điễ u hợn thễ  nư a. Chí  khi quỳ  vi  ba t đa u ha nh trí nh 
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tư  kha m pha  ba n tha n va  tha nh cô ng trông ha nh trí nh đô , 
thí  quỳ  vi  mợ i biễ t đượ c mí nh la  ai va  mí nh đang ợ  đa u. 
Hợn nư a, quỳ  vi  sễ  biễ t nợi na ô kha c ma  mí nh ca n pha i 
đi. 
 
Tô i sễ  tha ô lua  n vễ  ca ch ba t đa u ha nh trí nh kha m pha  ba n 
tha n dư a trễ n lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Đễ  cô  thễ  
ba t đa u mô  t ha nh trí nh tư  kha m pha  ba n tha n, thí  ta t ca  
quỳ  vi  ca n la m mô  t viễ  c: Quỳ  vi  ca n tu ta  p đễ  cô  thễ  thiễ  n 
xa ô trông viễ  c đô c đượ c thô i quễn cu a ta m mí nh. Tư  ba ỳ 
giợ , dư a trễ n cợ sợ  đô , tô i sễ  gia i thí ch ca ch đễ  ba t đa u 
ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n. 
 
Như quỳ  vi  đa  biễ t, kễ  tư  khi đượ c sinh ra, chu ng ta đa  va  
đang la m ba ha nh đô  ng na ỳ mô i nga ỳ. Quỳ  vi  cô  biễ t 
chu ng la  gí  khô ng? Ba ha nh đô  ng ma  chu ng ta đa  va  đang 
la m khô ng chí  trông đợ i na ỳ ma  cô n trông suô t vô ng lua n 
hô i la  gí ? Chu ng la  như ng ha nh đô  ng tô t va  xa u cu a tha n, 
kha u va  ỳ . Khô ng cô  gí  kha c ngôa i như ng điễ u na ỳ. Đô i khi 
tô i hô i như ng thí nh gia  cu a mí nh, “Cô  baô nhiễ u ha nh 
đô  ng ma  chu ng ta đang la m mô i nga ỳ?” Hô  tra  lợ i ra ng, 
“Khô ng thễ  đễ m hễ t đượ c, thưa Nga i (Bhante).” Va ng, 
điễ u đô  đu ng, nhưng chu ng ta pha i biễ t chí nh xa c hợn 
ra ng chu ng ta cô  thễ  nhô m ta t ca  như ng ha nh đô  ng khô ng 
thễ  đễ m đượ c na ỳ tha nh ba lôa i. Đô  chí  la  ha nh đô  ng vễ  
tha n, ha nh đô  ng vễ  kha u, ha nh đô  ng vễ  ỳ , tô t haỳ xa u, 
thiễ  n haỳ ba t thiễ  n. Chí  cô  như va  ỳ. 
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Ca c ha nh đô  ng vễ  tha n va  kha u sễ  thễô sau ca c ha nh đô  ng 
cu a ỳ  (ta m). Va  ỳ nễ n chu ng ta cô  thễ  nô i ra ng ha nh đô  ng 
cu a ỳ  la  da n đa u. Bợ i ví  lỳ  dô na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  
nô i, “Thễ  giợ i bi  da n da t bợ i ta m thư c” – trông tiễ ng Pāḷi, 
“Cittena nīyati loko.”19 Khi quỳ  vi  nghễ tha ỳ tư  “thễ  giợ i”, 
thí  quỳ  vi  sễ  liễ n tượ ng đễ n điễ u gí ? Cô  pha i la  thễ  giợ i 
ma  chu ng ta đang sô ng khô ng? Quan điễ m cu a quỳ  vi  như 
thễ  na ô? Thễ  giợ i ma  Đư c Pha  t (Buddha) nha c đễ n ợ  đa ỳ 
cô  ỳ  nghí a la  gí ? 
 
Tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  sễ  nghí  đễ n đô  la  thễ  giợ i ma  
chu ng ta đang sô ng. Đư c Pha  t (Buddha) khô ng cô  ỳ  như 
va  ỳ. Đư c Pha  t (Buddha) nô i ra ng ta m tha n caô mô  t sa i taỳ 
na ỳ chí nh la  thễ  giợ i.20 Ta m đượ c tu ta  p sễ  da n da t thễ  
giợ i thễô mô  t hượ ng, va  ta m khô ng đượ c tu ta  p sễ  da n 
da t thễ  giợ i cu a quỳ  vi  thễô mô  t hượ ng kha c. Như Đư c 
Pha  t (Buddha) đa  nô i, “Ta m da n da t thễ  giợ i.” Ta t ca  
chu ng ta nễ n tu ta  p ta m mí nh đễ  cô  thễ  da n da t thễ  giợ i 
cu a chí nh mí nh đi thễô hượ ng tô t đễ p. 
_________________________________ 
19 SN.I.1.7.2 Cittasuttaṃ (SN 1.62 Ba i Kinh Vễ  Ta m): Kenassu nīyati loko, 
kenassu parikassati, Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū'ti. Cittena 
nīyati loko, cittenaparikassati; Cittassa ekadhammassa, sabbeva 
vasamanvagū'ti. Đợ i da n da t bợ i gí , bi  lô i kễ ô bợ i chi. Ca i gí  riễ ng chí nh nô , la i 
chi phô i ta t ca ? Đợ i da n da t bợ i ta m, bi  lô i kễ ô bợ i ta m. Chí nh ta m riễ ng tư  nô , 
la i chi phô i ta t ca . 
 
20 AN.I.5.5 Rohitassasuttaṃ (AN 4.45 Bài kinh liên quan đến Rohitassa): 
'Àvuso, imasmiṃyeva byāmamatte kaḷevare sasaññimhi samanake lokañca 
paññāpemi lokasamudayañca lokani rodhañca lokanirodhagāminiñca 
paṭipadan'ti' – Na ỳ hiễ n gia , chí nh trông ca i tha n xa c caô mô  t sa i taỳ na ỳ vợ i 
tượ ng , vợ i ta m ỳ  ta nô i vễ  (1) thễ  giợ i, (2) nguô n gô c cu a thễ  giợ i, (3) sư  cha m 
dư t cu a thễ  giợ i, va  (4) côn đượ ng da n đễ n sư  cha m dư t cu a thễ  giợ i'. 
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Ta i saô côn ngượ i đang la m như ng điễ u như hô  đang la m 
trông hiễ  n ta i? Ta i saô côn ngượ i đa  la m như ng điễ u như 
hô  đa  la m trông qua  khư ? Ta i saô côn ngượ i sễ  la m như ng 
ha nh đô  ng sai la m vễ  tha n va  kha u trông tượng lai? Lỳ  dô 
la  gí ? Nguỳễ n nha n la  gí ? Nguỳễ n nha n la  dô ha nh đô  ng 
cu a ta m bi  da n da t bợ i phiễ n na ô. Như va  ỳ, nguỳễ n nha n 
cu a như ng ha nh đô  ng sai va  lợ i nô i sai la  dô ta m bi  phiễ n 
na ô da n da t. Đư c Pha  t đa  nô i, “Nễ u ta khô ng thiễ  n xa ô vợ i 
như ng thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c, điễ u đô  khô ng 
tha nh va n đễ , nhưng ta nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i 
quễn cu a ta m mí nh.”21 

 

Liễ  u cô  thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i kha c khô ng? Cô  thễ  
haỳ khô ng thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i kha c? Ngượ i tu 
ta  p ta m cô  thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i kha c. Cô  mô  t ca ch 
tu ta  p trông lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) đễ  biễ t ta m 
cu a ngượ i kha c. Ma  c du  cô  thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i 
kha c, nhưng viễ  c đô  cô  dễ  da ng khô ng? Khô ng, nô  khô ng 
dễ . Điễ u đô  cô  thễ  nhưng khô ng thư c sư  dễ  da ng. 
 

_________________________________ 
 

21 AN.X.2.1.1 Sacittasuttaṃ (AN 10.51 Phẩm Tâm Của Mình): “No ce, 
bhikkhave, bhikkhu paracittapariyāya-kusalo hoti, atha 
‘sacittapariyāyakusalo bhavissāmī’ti — evañhi vo, bhik-khave, 
sikkhitabbaṃ” –  Na ỳ ca c Tỳ -khễô, nễ u Tỳ -khễô, khô ng thiễ  n xa ô trông 
ha nh tượ ng ta m ngượ i kha c, thợ i ca n pha i nguỳễ  n ra ng: "Ta sễ  thiễ  n xa ô 
trông ha nh tượ ng ta m cu a ta." Như va  ỳ, ca c Tỳ -khễô ca c Tha ỳ ca n pha i 
hô c ta  p. 
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Va  ỳ thí , quỳ  vi  cô  biễ t ta m mí nh khô ng? Quỳ  vi  cô  thễ  biễ t 
đượ c ta m cu a chí nh mí nh haỳ khô ng? Cô  thễ  đượ c. Liễ  u 
cô  dễ  khô ng? Cô  thễ  la m đượ c, nhưng điễ u đô  cu ng khô ng 
ma ỳ dễ  da ng đô i vợ i như ng ngượ i khô ng cô  cha nh niễ  m 
va  như ng ngượ i khô ng cô  thiễ  n chí . Thễ  quỳ  vi  cô  thiễ  n 
xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh khô ng? Quỳ  vi  
cô  pha i la  ngượ i thiễ  n xa ô khô ng? Quỳ  vi  cu ng khô ng 
thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c như ng thô i quễn cu a chí nh ta m 
trí  mí nh. 
 
Như ng ha nh đô  ng sai tra i ma  quỳ  vi  đa  la m, đang la m va  
sễ  la m – chu ng xa ỳ ra la  dô quỳ  vi  thiễ  n xa ô, haỳ bợ i ví  
quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m? 
Bợ i ví  quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c như ng thô i 
quễn cu a ta m, chí nh ví  thễ  ma  quỳ  vi  đa  la m, đang la m va  
sễ  tiễ p tu c la m như ng ha nh đô  ng sai tra i vễ  tha n va  kha u. 
Nguỳễ n nha n gô c rễ  cu a ta t ca  như ng ha nh đô  ng sai tra i 
na ỳ la  bợ i ha nh đô  ng sai cu a ta m bi  phiễ n na ô da n da t. 
 
Nhưng quỳ  vi  va n chưa thễ  dư ng đượ c như ng ha nh đô  ng 
sai la m na ỳ. Sau khi la m như ng điễ u sai vễ  tha n va  kha u, 
ha  u qua  la  chí nh quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ tô  i lô i. Quỳ  vi  biễ t 
ra ng mí nh khô ng nễ n la m như ng điễ u sai như va  ỳ, nhưng 
quỳ  vi  khô ng thễ  tra nh xa đượ c viễ  c la m đô , bợ i ví  quỳ  vi  
khô ng cô  thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c như ng thô i quễn cu a 
ta m mí nh. Trông qua  khư  quỳ  vi  đa  la m nhiễ u điễ u khiễ n 
ba n tha n ca m tha ỳ tô  i lô i, nhưng quỳ  vi  sễ  tiễ p tu c la m 
nhiễ u điễ u như va  ỳ, va  ngaỳ ca  trông hiễ  n ta i quỳ  vi  cu ng 
đang la m như va  ỳ, bợ i ví  quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông 
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viễ  c đô c như ng thô i quễn cu a ta m. Hợn nư a, viễ  c thiễ u 
thiễ  n xa ô trông ca c thô i quễn cu a ta m, da n đễ n viễ  c quỳ  
vi  sễ  khô ng thễ  biễ t đượ c điễ m ỳễ u haỳ điễ m ma nh cu a 
mí nh. Ví  lỳ  dô na ỳ, mô i ngượ i gia  vợ  ra ng hô  ra t tô t. Quỳ  
vi  cô  đô ng ỳ  vợ i tô i khô ng? Nễ u quỳ  vi  khô ng biễ t ta m 
mí nh, nễ u quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m mí nh, thí  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  pha t triễ n đượ c 
tí nh trung thư c. Nễ u ba n tha n khô ng trung thư c, thí  la m 
saô quỳ  vi  cô  thễ  đa t đượ c tiễ n bô   thư c sư  trông cuô  c 
sô ng cu a mí nh? Ha u hễ t ta t ca  mô i ngượ i trễ n kha p thễ  
gian đễ u da nh nhiễ u nô  lư c đễ  la m chô ngượ i kha c hiễ u 
hô . Hô  mông đượ c ngượ i kha c hiễ u. Điễ u đô  đu ng haỳ la  
khô ng? Đu ng. Quỳ  vi  thư  ra t nhiễ u ca ch đễ  ngượ i kha c 
hiễ u quỳ  vi , nhưng quỳ  vi  la i khô ng hễ  cô  ga ng mô  t chu t 
na ô đễ  hiễ u đượ c chí nh mí nh. Quỳ  vi  du ng đu  mô i ca ch 
gia  vợ  đễ  cô  đượ c sư  tô n trô ng tư  ngượ i kha c, nhưng quỳ  
vi  nễ n tư  hô i ba n tha n mí nh mô  t ca u hô i: Tô i cô  đang tô n 
trô ng chí nh ba n tha n mí nh haỳ khô ng? Ma  c du  côn ngượ i 
cô  đượ c sư  tô n trô ng cu a ngượ i kha c, nhưng hô  khô ng 
thễ  tô n trô ng chí nh mí nh. Đô  la  ví  hô  da nh ca  cuô  c đợ i chí  
đễ  tua n thễô sư  da n da t cu a như ng phiễ n na ô trông ta m 
hô . Điễ u na ô quan trô ng hợn, lô ng tư  trô ng haỳ sư  tô n 
trô ng cu a ngượ i kha c? Va ng, điễ u vô  cu ng quan trô ng đô  
la  pha i cô  lô ng tư  trô ng. Chí  khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m, thí  quỳ  vi  mợ i tra nh la m 
như ng điễ u khiễ n ba n tha n khô ng tô n trô ng chí nh mí nh, 
thaỳ va ô đô , quỳ  vi  sễ  la m đượ c như ng gí  tha  t sư  ca n thiễ t. 
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Du  chí  hô m naỳ thô i, kễ  tư  buô i sa ng naỳ, trượ c khi quỳ  
vi  đễ n đa ỳ, quỳ  vi  đa  la m baô nhiễ u ha nh đô  ng khô ng chô 
phễ p ba n tha n tô n trô ng chí nh mí nh? Ví  va  ỳ, đễ  cha c cha n, 
tô i muô n nha c la i ca u hô i cu a tô i: Quỳ  vi  cô  thư c sư  muô n 
biễ t mí nh la  ai khô ng? Quỳ  vi  cô  đang thư c sư  ha nh đô  ng 
ví  lợ i í ch đu ng đa n chô chí nh mí nh haỳ khô ng? Nễ u quỳ  
vi  thư c sư  mông muô n mang la i lợ i í ch chô chí nh mí nh, 
thí  khô ng cô n ca ch na ô kha c hợn la  pha i tu ta  p đễ  ba n 
tha n trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. 
Nễ u điễ u na ỳ la  đu ng, thí  mô i ngượ i nễ n la m như thễ  na ô? 
 
Ba ỳ giợ  tô i sễ  gia i thí ch va n đễ  na ỳ chô ta t ca  quỳ  vi . Đô i 
vợ i như ng ngượ i thư c sư  muô n pha n đa u ví  lợ i í ch cu a 
ba n tha n, muô n pha t triễ n lô ng tư  trô ng va  muô n biễ t 
mí nh la  ai, tô i muô n gia i thí ch ca ch tu ta  p ba n tha n đễ  trợ  
nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. 
 
Trượ c khi gia i thí ch, tô i muô n chia sễ  thễ m mô  t chu t vễ  
sư  tha nh cô ng. Nhiễ u ngượ i ba t đa u cuô  c ha nh trí nh đễ  
đi đễ n tha nh cô ng. Sư  tha nh cô ng la  ra t quan trô ng trông 
cuô  c sô ng cu a quỳ  vi ? Gia  sư  quỳ  vi  trợ  tha nh mô  t ngượ i 
ra t tha nh cô ng; Quỳ  vi  sễ  la m gí  sau đô ? Tha nh cô ng la  
mô  t ha nh trí nh, nô  khô ng pha i la  mô  t điễ m đễ n. Ta i saô? 
Nễ u quỳ  vi  tha nh cô ng trông viễ  c gí  đô  ma  quỳ  vi  mông 
muô n, haỳ trông điễ u gí  đô  ma  quỳ  vi  mông đợ i, thí  va n 
chưa cô  hô i kễ t chô sư  kha t khaô va  mông đợ i tha nh cô ng 
hợn nư a. Như ng phiễ n na ô sễ  tiễ p tu c đô i hô i quỳ  vi  pha i 
thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh kha c đễ  tha nh cô ng. Nễ u mu c 
tiễ u cu a quỳ  vi  la  danh tiễ ng va  lợ i lô  c liễ n hễ   đễ n du c la c, 
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thí  đô  chí  la  mô  t ha nh trí nh, nô  khô ng pha i la  đí ch đễ n, 
bợ i ví  danh lợ i va  du c la c la  ba t ta  n. 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, “Sư  khợ i đa u cu a vô ng lua n 
hô i (saṃsāra) la  khô ng biễ t va  khô ng thễ  biễ t.”22 Bợ i ví  
quỳ  vi  đang thễô đuô i như ng tham du c, bợ i ví  du c la c la  
mu c tiễ u cu a quỳ  vi , va  bợ i ví  đa t đượ c như ng khôa i ca m 
trông du c la c la  điễ u ma  ba n tha n quỳ  vi  chô la  tha nh cô ng, 
nễ n quỳ  vi  sễ  khô ng baô giợ  đi đễ n điễ m kễ t thu c va  tha  m 
chí  khô ng thễ  nhí n tha ỳ đượ c điễ m kễ t thu c, ví  bợ i du c 
la c sễ  khô ng baô giợ  cô  điễ m dư ng. Đô  ng lư c đa ng sau 
cu a mô  t ha nh trí nh đi đễ n tha nh cô ng như va  ỳ la  gí ? La  
quỳ  vi , haỳ la  như ng phiễ n na ô ba t ti nh cu a quỳ  vi ? Quỳ  
vi  cô  đượ c ca u tra  lợ i khô ng? Tô i biễ t ca u tra  lợ i. Tô i đa  
tư ng la  mô  t ngượ i trễ n ha nh trí nh đi đễ n sư  tha nh cô ng 
như va  ỳ. Tô i biễ t ra ng đô  ng lư c khô ng pha i la  tô i, ma  la  dô 
như ng phiễ n na ô đa  da n da t tô i trễ n ha nh trí nh đi đễ n 
tha nh cô ng a ỳ. Quỳ  vi  cô  tha ỳ khô ng? Tô i khô ng nghí  ra ng 
quỳ  vi  hiễ u. 
 
_________________________________ 
 

22 SN.III.1.10.7 Gaddulabaddhasuttaṃ (SN 22.99 Kinh Da ỳ Tha ng); 
cu ng trông SN.ÌÌ.4.1.9 Dan d asuttam  (SN 15.9 Kinh Ca ỳ Ga  ỳ): 
“Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. pubbā koṭi na paññāyati 
avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ sandhāvataṃ 
saṃsarataṃ” – “Na ỳ ca c Tỳ -khễô, vô ng lua n hô i na ỳ khô ng cô  sư  khợ i 
đa u cô  thễ  kha m pha  đượ c. Điễ m đa u tiễ n la  khô ng thễ  biễ t, chu ng sanh 
lang thang va  thợ tha n dô bợ i bi  vô  minh chễ đa  ỳ va  bi  tham a i trô i buô  c”. 
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Quỳ  vi  cô  tha ỳ ra ng như ng phiễ n na ô thu c đa ỳ quỳ  vi  trễ n 
ha nh trí nh đi đễ n tha nh cô ng khô ng? Muô n, mông muô n, 
va  tham a i, la  khô ng baô giợ  ba ng lô ng vợ i như ng gí  hô  cô , 
hô  luô n đô i hô i nhiễ u thư  hợn, như ng thư  mợ i, cư  la  p đi 
la  p la i như va  ỳ. Ví  thễ , phiễ n na ô la  đô  ng lư c, la  nguỳễ n 
nha n cu a ha nh trí nh đi đễ n tha nh cô ng, va  sễ  khô ng cô  
hô i kễ t nễ u quỳ  vi  chí  la m thễô như ng gí  ma  phiễ n na ô 
ba ô quỳ  vi  la m. Dô đô  chu ng ta pha i phu c vu  cợ thễ  thễô 
như ng gí  nô  ca n, bợ i ví  chu ng ta đượ c sinh ra la m ngượ i 
va  sợ  hư u cợ thễ  na ỳ. Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ha ỳ la m 
như ng điễ u thư c sư  quan trô ng, nễ n tô i ca n pha i gia i 
thí ch vễ  như ng điễ u khô ng thư c sư  quan trô ng. Đô  la  lỳ  
dô ta i saô ma  tô i gia i thí ch ra t nhiễ u. 
 
Quỳ  vi  biễ t ra ng mí nh ca n qua n a ô, quỳ  vi  biễ t ra ng mí nh 
ca n nợi ợ , quỳ  vi  biễ t ra ng mí nh ca n thư c a n va  quỳ  vi  
cu ng biễ t ra ng mí nh ca n thuô c mễn. Cô  tha  t sư  la  quý vị 
ca n như ng thư  na ỳ? Sư  hiễ u biễ t cu a quỳ  vi  la  gí ? Nhiễ u 
ngượ i nô i, “Tô i ca n thư c a n, tô i ca n qua n a ô, tô i ca n chô  ợ , 
va  tô i ca n thuô c mễn.” Đa ỳ cô  tha  t sư  la  nhu ca u cu a họ? 
Đa ỳ cô  tha  t sư  la  nhu ca u cu a quý vị? Nễ u khô ng cô  tha n 
na ỳ, liễ  u quỳ  vi  cô  ca n thư c a n khô ng? Nễ u khô ng cô  tha n 
na ỳ, liễ  u quỳ  vi  cô  ca n qua n a ô khô ng? Nễ u khô ng cô  tha n 
na ỳ, liễ  u quỳ  vi  cô  ca n nợi tru  a n khô ng? Nễ u khô ng cô  
tha n na ỳ, liễ  u quỳ  vi  cô  ca n thuô c mễn khô ng? Nễ u khô ng, 
thí  quỳ  vi  đang pha n đa u đễ  cô  đượ c như ng thư  na ỳ ví  
cuô  c sô ng cu a quỳ  vi  haỳ ví  cợ thễ  cu a quỳ  vi ? Trễ n côn 
đượ ng phu c vu  cợ thễ  ba ng thư c a n, qua n a ô, chô  ợ  va  
thuô c mễn, quỳ  vi  đa  la m baô nhiễ u ha nh đô  ng sai, trông 
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suô t thợ i gian a ỳ quỳ  vi  nghí  ra ng đô  la  nhu ca u cu a mí nh 
va  mí nh chí  đang đa p ư ng chô chu ng? Như ng nhu ca u na ỳ 
khô ng pha i cu a quỳ  vi ; chu ng la  nhu ca u cu a cợ thễ . Nễ u 
đu ng như va  ỳ, thí  ta t ca  quỳ  vi  đễ u đa  ba  n rô  n vợ i nhiễ u 
thư  chô quỳ  vi  haỳ chô cợ thễ  cu a quỳ  vi ? Quỳ  vi  biễ t ra ng 
nô  khô ng da nh chô quỳ  vi , nô  chí  da nh chô cợ thễ  cu a quỳ  
vi . Nễ u la  như thễ , thí  quỳ  vi  la  chu  nha n cu a cợ thễ  haỳ la  
nô  lễ   cu a nô ? Quỳ  vi  chí  la  nô  lễ   cu a chí nh cợ thễ  na ỳ! 
 
Qua  thư c, quỳ  vi  la  nô  lễ   – nô  lễ   cu a cợ thễ . Nễ u điễ u đô  
đu ng, chu ng ta cô  thễ  nô i ra ng quỳ  vi  đang khô ng sô ng 
cuô  c đợ i cu a mí nh mô  t ca ch cô  ỳ  nghí a. Như ng nô  lư c cu a 
quỳ  vi  cha ng kha c na ô trợ  tha nh nô  lễ   chô cợ thễ , la m viễ  c 
na ỳ haỳ viễ  c kia, la ng phí  ra t nhiễ u thợ i gian, chô đễ n khi 
quỳ  vi  chễ t. Ha u như ta t ca  mô i ngượ i trễ n thễ  gian đễ u 
đang ha nh đô  ng thễô ca ch na ỳ, va  rô i hô  chễ t đi ma  va n 
chưa la m đượ c điễ u thư c sư  quan trô ng va  cô  lợ i í ch chô 
cuô  c sô ng cu a hô . Cuô  c sô ng la  như va  ỳ ư? Đa ỳ cô  pha i la  
ỳ  nghí a cu a cuô  c sô ng? Cô n điễ u gí  chu ng ta cô  thễ  la m 
hợn nư a đô i vợ i cuô  c đợ i cu a mí nh ngôa i viễ  c sô ng chí  ví  
thư c a n, qua n a ô, chô  ợ  va  thuô c mễn? Ý  cu a tô i khô ng 
pha i la  quỳ  vi  nễ n ngư ng la m mô i viễ  c; điễ u tô i muô n nô i 
ợ  đa ỳ la  quỳ  vi  cô  thễ  sô ng vợ i sư  hiễ u biễ t đu ng đa n ra ng 
quỳ  vi  khô ng pha i la m viễ  c đễ  đa t đượ c như ng thư  na ỳ 
chô ba n tha n, ma  đu ng hợn la  ha nh đô  ng cu a quỳ  vi  chí  la  
đễ  phu c vu  chô cợ thễ . Bợ i ví  quỳ  vi  cô  cợ thễ , quỳ  vi  ca n 
pha i phu c vu  va  cha m sô c chô nô , nhưng khô ng pha i như 
thễ  quỳ  vi  la  nô  lễ   cu a nô , haỳ sô ng chí  đợn thua n la  đễ  
đa p ư ng nhu ca u cu a nô . Cô n cô  nhiễ u điễ u quan trô ng 
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hợn đễ  la m vợ i cuô  c sô ng na ỳ trông khôa ng thợ i gian cô n 
la i cu a quỳ  vi . 
 
Khô ng pha i ai cu ng trợ  tha nh ba c sí . Cu ng như va  ỳ, khô ng 
pha i ai cu ng cô  thễ  gia u cô  haỳ tha nh đa t. Tô i muô n chia 
sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) vễ  va n 
đễ  na ỳ. Đễ  gia u cô , chu ng ta ca n hai nha n hô  trợ ; nha n thư  
nha t la  tư  qua  khư  va  nha n thư  hai la  ợ  hiễ  n ta i. Nễ u tí ch 
lu ỳ đu  thiễ  n nghiễ  p (kamma) như cu ng dượ ng trông qua  
khư , quỳ  vi  cô  thễ  trợ  tha nh mô  t ngượ i gia u cô  ngaỳ trông 
kiễ p na ỳ nễ u quỳ  vi  nô  lư c. Cô n nễ u thiễ u như ng nghiễ  p 
(kamma) a ỳ trông qua  khư  thí  du  quỳ  vi  cô  cô  ga ng nhiễ u 
như thễ  na ô đi nư a cu ng khô ng thễ  trợ  tha nh ngượ i gia u 
cô  trông kiễ p na ỳ. Khi nghiễ  p (kamma) trông qua  khư  chô 
qua  cu a nô , đô  la  nguỳễ n nha n chí nh cu a như ng gí  quỳ  vi  
tra i nghiễ  m trông đợ i na ỳ; nghiễ  p (kamma) hiễ  n ta i chí  
la  nguỳễ n nha n hô  trợ . Như tô i đa  nô i vợ i quỳ  vi , ỳ  cu a tô i 
khô ng cô  nghí a la  quỳ  vi  nễ n dư ng la i mô i thư . Ha ỳ cô  
ga ng hễ t sư c mí nh trông cuô  c sô ng đễ  la m như ng gí  ma  
quỳ  vi  cô  thễ  la m mô  t ca ch chí nh đa ng, đô ng thợ i hí nh 
tha nh va  pha t triễ n như ng thô i quễn tô t. Nễ u sau đô  quỳ  
vi  trợ  nễ n tha nh cô ng, thí  điễ u na ỳ sễ  cô  í ch chô quỳ  vi , 
miễ n la  quỳ  vi  biễ t ca ch sư  du ng ta t ca  như ng cu a ca i cu a 
mí nh. Nô i ca ch kha c, tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  hượ ng tợ i 
như ng điễ u gí  ma  quỳ  vi  thư c sư  muô n la m trông đợ i 
sô ng, đô ng thợ i luô n cô  ga ng hễ t sư c đễ  pha t triễ n như ng 
thô i quễn tô t sễ  đi thễô quỳ  vi  trông như ng kiễ p tượng lai. 
Hô c sinh pha i cô  ga ng hễ t sư c đễ  đa t đượ c kễ t qua  tô t 
nha t ợ  trượ ng. Khi trượ ng tha nh, hô  cu ng ca n pha i la m 
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viễ  c cha m chí  đễ  cô  ga ng hễ t sư c trông ba t kỳ  viễ  c gí  ma  
hô  la m. Đa ỳ la  ca ch đễ  pha t triễ n như ng thô i quễn tô t sễ  
tiễ p tu c trông tượng lai. Như ng nô  lư c cu a chu ng ta nễ n 
đượ c thư c hiễ  n vợ i sư  hiễ u biễ t ra ng chu ng ta khô ng phu c 
vu  nhu ca u cu a ba n tha n, ma  đu ng hợn la  ví  nhu ca u cu a 
cợ thễ . Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  đa  biễ t đượ c mí nh đang sô ng ví  
điễ u gí  rô i. Dô đô , ỳ  nghí a cu a cuô  c sô ng khô ng pha i đợn 
thua n la  chí  đễ  phu c vu  nhu ca u cu a cợ thễ . 
 
Ví  va  ỳ, đễ  hiễ u đượ c mí nh la  ai va  đễ  thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m, quỳ  vi  ca n pha i nô  lư c khô ng 
ngư ng nghí , ba t đa u tư  hô m naỳ. Quỳ  vi  cô  thư c sư  muô n 
đượ c thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh haỳ 
khô ng? Nễ u muô n như va  ỳ, thí  kễ  tư  lu c thư c da  ỳ chô đễ n 
khi đi ngu , trông khi quỳ  vi  đang ba  n rô  n la m ra t nhiễ u 
viễ  c, ha ỳ luô n quan sa t ta m mí nh, ba t kễ  la  quỳ  vi  đang 
la m gí . 
 
Chô đễ n ba ỳ giợ , quỳ  vi  chưa baô giợ  đa m nha  n mô  t tra ch 
nhiễ  m quan trô ng như nha  n biễ t ta m cu a chí nh mí nh, 
điễ u na ỳ ra t quan trô ng trông cuô  c đợ i mô i ngượ i. Cô  ra t 
nhiễ u thư  quan trô ng đô i vợ i quỳ  vi , nhưng tô i khô ng 
nghí  la  chu ng thư c sư  quan trô ng đễ n va  ỳ. Quỳ  vi  đang 
khô ng la m như ng điễ u thư c sư  quan trô ng chô cuô  c đợ i 
cu a chí nh mí nh. Quỳ  vi  đang la m như ng điễ u khô ng thư c 
sư  quan trô ng. Quỳ  vi  đang da nh qua  nhiễ u thợ i gian va ô 
như ng viễ  c khô ng ca n thiễ t va  khô ng quan trô ng – như ng 
viễ  c khô ng khiễ n quỳ  vi  trượ ng tha nh, haỳ khiễ n quỳ  vi  
khô n lợ n, ma  chí  khiễ n quỳ  vi  già đi. 
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Chí  khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô thí  quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c 
ba n tha n mí nh. Chí  khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô, thí  quỳ  
vi  mợ i biễ t đượ c mí nh la  gí , mí nh ợ  đa u va  mí nh la  ai. Khi 
biễ t đượ c mí nh la  ai, mí nh đang ợ  đa u va  mí nh la  gí , quỳ  
vi  sễ  đa t đễ n tra ng tha i tinh tha n minh ma n ca n thiễ t đễ  
tiễ n xa hợn va  tiễ p tu c tiễ n lễ n tư  nợi ma  quỳ  vi  đang ợ . 
Nễ u khô ng thễ  biễ t hiễ  n ta i mí nh đang đư ng ợ  đa u, thí  
quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  biễ t đượ c mí nh ca n đi thễô hượ ng 
na ô. Đô  la  lỳ  dô ta i saô đa ỳ la  ha nh trí nh ma  ta t ca  chu ng 
ta ca n pha i thư c hiễ  n, mô  t ha nh trí nh ma  ta t ca  chu ng ta 
ca n pha i ba t đa u. Đô i vợ i như ng ngượ i sa p ba t đa u ha nh 
trí nh na ỳ thí  va n chưa pha i la  qua  muô  n; va n cô n sợ m. 
Nhưng cô  như ng ngượ i sễ  khô ng ba t đa u cô ng viễ  c đô  chô 
đễ n khi ca i chễ t đang trô i qua cuô  c đợ i cu a hô , ma  hô  va n 
khô ng hễ  suỳ nghí  vễ  viễ  c la m thễ  na ô đễ  cô  thễ  mang la i 
lợ i í ch chô chí nh mí nh. Ba ỳ giợ  thí  ta t ca  quỳ  vi  đễ u biễ t 
ra ng quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c như ng thô i 
quễn cu a ta m mí nh rô i pha i khô ng, va  dô đô  quỳ  vi  cu ng 
khô ng thễ  biễ t đượ c mí nh la  ai. Quỳ  vi  cô  biễ t đượ c mí nh 
la  ai khô ng? 
 
Ta t ca  mô i ngượ i trễ n thễ  gian, baô gô m ca  quỳ  vi , đễ u ra t 
quan ta m đễ n nhiễ u thư  bễ n ngôa i. Đô  la  lỳ  dô ta i saô quỳ  
vi  da nh nhiễ u thợ i gian đễ  cô  ga ng cô  đượ c ta t ca  như ng 
thư  ma  mí nh quan ta m, nhưng ta t ca  như ng nô  lư c na ỳ 
chí  mang la i chô quỳ  vi  ca m gia c na  ng nễ . Ta t ca  như ng 
thư  bễ n ngôa i ma  quỳ  vi  quan ta m đang la m chô cuô  c 
sô ng cu a quỳ  vi  trợ  tha nh mô  t ga nh na  ng. Ca ng quan ta m 
đễ n như ng điễ u thu  vi  bễ n ngôa i, quỳ  vi  sễ  ca ng ba  n rô  n 
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hợn. Ca ng quan ta m đễ n như ng thư  bễ n ngôa i như hượ ng 
thu  ca c du c la c thí  quỳ  vi  ca ng da nh nhiễ u sư  chu  ỳ  chô 
ta t ca  ca c lôa i du c la c a ỳ, va  rô i quỳ  vi  ca ng trợ  nễ n ba  n 
rô  n hợn nư a. Quỳ  vi  da nh ra t nhiễ u na ng lượ ng, da nh ra t 
nhiễ u thợ i gian va  da nh ra t nhiễ u tiễ n cu a chô nô . Đễ  cô  
thễ  tiễ u tiễ n, quỳ  vi  pha i kiễ m ra tiễ n, va  rô i sau đô  quỳ  vi  
la i phung phí  tiễ n cu a mí nh va ô như ng thư  chí  khiễ n ba n 
tha n ca m tha ỳ na  ng nễ  trợ  la i. Pha i va  ỳ khô ng? 
 
Quỳ  vi  đang la m gí  vợ i tư ca ch la  mô  t côn ngượ i? Quỳ  vi  
chí  đang tư  đễ  na  ng mí nh, mang thễô ca i na ỳ đễ n ca i kia, 
hễ t thư  na ỳ rô i đễ n thư  kha c va  nghí  ra ng đa ỳ la  ha nh 
phu c cu a mí nh. Đu ng chư ? Chu ng ta ha nh phu c ví  chu ng 
ta cô  đượ c nhiễ u thư , haỳ chu ng ta ha nh phu c ví  chu ng ta 
biễ t đượ c gia  tri  cu a sư  ha i lô ng? Quỳ  vi  cô  biễ t gia  tri  cu a 
sư  ha i lô ng khô ng? 
 
Ha u hễ t mô i ngượ i trễ n thễ  gian đễ u khô ng biễ t gia  tri  
cu a sư  ha i lô ng. Hô  khô ng biễ t gia  tri  cu a sư  ha i lô ng bợ i 
ví  hô  khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. 
Nễ u hô  đa  thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m, hô  
sễ  biễ t điễ u gí  da n đễ n ha nh phu c va  điễ u gí  da n đễ n ba t 
ha nh. Chu ng ta kha t vô ng, chu ng ta tham đa m, va  chu ng 
ta mông muô n; nguỳễ n nha n cu a như ng tham a i na ỳ 
chí nh la  dô phiễ n na ô. Chu ng la  như ng đô  ng lư c khiễ n 
quỳ  vi  ca m tha ỳ na  ng nễ  va  ba  n rô  n. Khi quỳ  vi  trợ  nễ n 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, thí  chu ng 
va n luô n chí  da n quỳ  vi  la m điễ u na ỳ haỳ điễ u kia, va  khi 
quỳ  vi  biễ t ra ng như ng phiễ n na ô na ỳ la  nguỳễ n nha n cu a 
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đau khô , quỳ  vi  sễ  khô ng la ng nghễ chu ng. Quỳ  vi  sễ  đưa 
chu ng va ô ta m kiễ m sôa t. Quỳ  vi  sễ  la m như ng gí  mí nh 
thư c sư  ca n la m trông cuô  c sô ng cu a mí nh. Va  quỳ  vi  sễ  
khô ng la m thễô ta t ca  như ng sư  chí  da n khiễ n ba n tha n 
pha i ba  n rô  n ca  cuô  c đợ i, khô ng chí  trông kiễ p na ỳ ma  
cô n trông suô t vô ng lua n hô i, nợi ma  điễ m khợ i đa u cu a 
nô  la  khô ng biễ t va  khô ng thễ  biễ t đượ c. 
 
Nễ u quỳ  vi  biễ t vễ  như ng thô i quễn cu a ta m, va  nễ u quỳ  
vi  thiễ  n xa ô trông chu ng, thí  quỳ  vi  sễ  biễ t ca ch sô ng an 
la c, quỳ  vi  sễ  biễ t ca ch đễ  sô ng mô  t cuô  c đợ i tô t đễ p hợn. 
Tư  đô  quỳ  vi  cô  thễ  ta  n du ng cuô  c sô ng cu a mí nh mô  t 
ca ch cô  ỳ  nghí a, va  rô i quỳ  vi  sễ  biễ t hượ ng da n cuô  c đợ i 
cu a mí nh đi đu ng hượ ng chư  khô ng pha i đi sai đượ ng. 
Quỳ  vi  sễ  gia m bợ t sô  lượ ng cô ng viễ  c khiễ n ba n tha n 
pha i ba  n rô  n, va  thaỳ va ô đô , quỳ  vi  sễ  da nh thợ i gian đễ  
la m như ng điễ u thư c sư  tô t đễ p, như ng điễ u thư c sư  quan 
trô ng va  ca n thiễ t chô chí nh mí nh. Như tô i đa  nô i vợ i ta t 
ca  quỳ  vi , khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô, quỳ  vi  sễ  nha  n thư c 
đượ c gia  tri  cu a sư  ha i lô ng. Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: 
“Santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ” – “Sư  ha i lô ng la  cu a ca i lợ n 
nha t.”23 Sư  gia u cô  ví  đa i nha t khô ng pha i na m ợ  như ng 
thư  ma  chu ng ta sợ  hư u. Chí nh sư  ha i lô ng ma  chu ng ta 
đa  pha t triễ n mợ i la  sư  gia u cô  tô i thượ ng. 
________________________________ 
23  Dhp (Kinh Pháp Cú) 204:  
Àrogyaparamā lābhā, santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ.  
Vissāsaparamā ñāti, nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ. 
Sư c khô ễ la  mô n qua  lợ n nha t, Sư  ha i lô ng la  cu a ca i lợ n nha t.  
Ngượ i đa ng tin ca  ỳ la  ngượ i ba  côn tô t nha t,  
Niễ t-Ba n (Nibbāna) la  ha nh phu c tô i thượ ng nha t. 
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Đễ  nha  n ra ta m quan trô ng cu a viễ  c pha t triễ n sư  ha i lô ng, 
quỳ  vi  ca n pha i thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. 
Côn ngượ i thượ ng khô ng biễ t ca ch la m thễ  na ô đễ  sô ng 
mô  t cuô  c sô ng an la c, hô  nghí , “Đa ỳ la  ca ch sô ng cu a tô i; 
đa ỳ la  ca ch ma  chu ng tô i sô ng,” ví  va  ỳ hô  can thiễ  p va ô 
ca c sư  kiễ  n va  như ng va n đễ  xung quanh hô . Hô  tham gia 
vợ i mô i ngượ i, mô i thư  va  hôa n ca nh xung quanh hô . Hô  
cư  vô  í ch tham dư  va ô ta t ca  như ng điễ u na ỳ va  ga n kễ t 
vợ i chu ng. Mô i ngượ i can thiễ  p va ô như ng thư  xung 
quanh hô  như thễ  na ô? Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng viễ  c can thiễ  p 
thễô ca ch na ỳ sễ  da n đễ n ha nh phu c? Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng 
viễ  c tham dư  va  liễ n quan va ô như ng viễ  c vô  nghí a mô  t 
ca ch khô ng ca n thiễ t như va  ỳ sễ  mang la i ha nh phu c chô 
quỳ  vi ? Điễ u đô  chí  da n đễ n ba t ha nh ma  thô i. Ta i saô 
ngượ i ta la i tham gia va  can thiễ  p va ô như ng điễ u khô ng 
thư c sư  liễ n quan đễ n hô ? Ta i saô ngượ i ta la i tham dư  
va ô như ng viễ  c khô ng ca n thiễ t? Ta i saô hô  la m như ng 
viễ  c hô  khô ng ca n la m? Bợ i ví  hô  khô ng thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m. Điễ u gí  đa  khiễ n hô  pha i tra i 
qua cuô  c sô ng thễô ca ch na ỳ? Như ng chí  da n cu a ta m 
khiễ n hô  ha nh đô  ng như va  ỳ. Bợ i ví  quỳ  vi  cu ng khô ng 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, nễ n quỳ  
vi  khô ng thễ  pha n biễ  t đượ c giư a điễ u thư c sư  ca n thiễ t 
va  điễ u khô ng ca n thiễ t. 
 
Khi quỳ  vi  nga ỳ ca ng hiễ u rô  ta m mí nh hợn, nga ỳ qua 
nga ỳ, quỳ  vi  sễ  tra nh đượ c sư  can thiễ  p khô ng ca n thiễ t, 
sư  tham dư  khô ng ca n thiễ t va  nhiễ u sư  dí nh lí u khô ng 
liễ n quan. Nhiễ u sư  tham dư  vô  nghí a na ỳ la  dô như ng chí  
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da n cu a ta m. Quỳ  vi  la m phư c ta p cuô  c sô ng cu a mí nh 
ba ng ca ch tham gia va ô ra t nhiễ u điễ u vô  nghí a, đễ  rô i 
quỳ  vi  khô ng cô n thợ i gian chô như ng điễ u tha  t sư  quan 
trô ng va  ca n thiễ t. Sư  thiễ u thiễ  n xa ô trông ca c thô i quễn 
cu a ta m chí nh la  nguỳễ n nha n khiễ n quỳ  vi  vượ ng va ô 
qua  nhiễ u thư . Đư c Pha  t (Buddha) nô i ra ng, nễ u muô n 
la m ta ng như ng điễ u thiễ  n va  la m gia m bợ t như ng điễ u 
ba t thiễ  n trông cuô  c sô ng, thí  chu ng ta ca n pha i thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh. Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  
hiễ u ra ng quỳ  vi  ca n pha i thiễ  n xa ô trông như ng thô i 
quễn cu a ta m mí nh rô i chư . Quỳ  vi  cô  muô n biễ t la m thễ  
na ô đễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m 
haỳ khô ng? Tô i đưa ra ca u hô i na ỳ ợ  đa ỳ bợ i ví  tô i muô n 
nô i vợ i quỳ  vi . Giợ  đa ỳ đa  đễ n lu c.  
 
Hiễ  n ta i quỳ  vi  cô  đang la ng nghễ ba i Pha p cu a tô i khô ng? 
Cô  tha  t khô ng? Ta m cu a quỳ  vi  cô  đang nghí  đễ n viễ  c gí  
kha c nư a khô ng? Đu ng va  ỳ, ba ỳ giợ  la  lu c đễ  thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh. Ngaỳ ca  khi quỳ  vi  
đang la m mô  t viễ  c gí , cô  vễ  như quỳ  vi  đang la m viễ  c đô  
nhưng ta m trí  quỳ  vi  la i đang khô ng thư c sư  la m. Điễ u 
na ỳ thượ ng xa ỳ ra ngaỳ ca  khi quỳ  vi  ngô i thiễ n, tư thễ  
cu a quỳ  vi  trô ng cô  vễ  như đang thư c ha nh thiễ n, nhưng 
ta m trí  cu a quỳ  vi  la i khô ng thiễ n. Ta i saô va  ỳ? Điễ u tượng 
tư  cu ng đu ng đô i vợ i mô  t sô  ngượ i ngaỳ ta i đa ỳ, ngaỳ ba ỳ 
giợ  – tư thễ  cu a quỳ  vi  trô ng cô  vễ  như quỳ  vi  đang nhí n 
tô i va  nghễ ba i thuỳễ t Pha p, nhưng ta m trí  cu a quỳ  vi  la i 
đang ba  n rô  n la m viễ  c kha c. Lỳ  dô la  gí ? Đô  la  bợ i quỳ  vi  
khô ng cô  cha nh niễ  m. Nễ u quỳ  vi  muô n đượ c thiễ  n xa ô 
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trông như ng thô i quễn cu a ta m, thí  quỳ  vi  pha i thiễ  n xa ô 
va  cha nh niễ  m. Cha nh niễ  m la  mô  t ỳễ u tô  ra t quan trô ng 
ma  quỳ  vi  ca n pha i pha t triễ n. Nễ u khô ng cô  cha nh niễ  m, 
quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  na ô thiễ  n xa ô trông ca c thô i quễn cu a 
ta m mí nh đượ c; nhưng vợ i cha nh niễ  m, thí  điễ u đô  la  cô  
thễ . 
 
Quỳ  vi  ca n pha i tra  mô  t ca i gia  hợ p lỳ . Khô ng pha i la  tiễ n, 
ma  chí  la  cha nh niễ  m – khô ng gí  kha c. Cha nh niễ  m la  ca i 
gia  quỳ  vi  pha i tra  đễ  cô  thễ  thiễ  n xa ô trông như ng thô i 
quễn cu a ta m mí nh. Va  ỳ nễ n, du  quỳ  vi  la m gí , du  quỳ  vi  
ợ  đa u thí  cu ng pha i luô n cha nh niễ  m, quan sa t ta m mí nh 
va  luô n luô n chu  ỳ  đễ n như ng chí  da n cu a ta m. 
 
Quỳ  vi  đa  đễ n đa ỳ ba ng ô  tô  cu a mí nh, đu ng chư ? Ha u hễ t 
quỳ  vi , da u saô thí . Khi quỳ  vi  la i xễ, quỳ  vi  cô  thễ  biễ t 
đượ c ta m cu a mí nh khô ng? Trông khi quỳ  vi  đang la i xễ, 
thí  ta m trí  cu a quỳ  vi  la i khô ng đang la i xễ, pha i khô ng? 
Ta m trí  cu a quỳ  vi  cư  nghí  đễ n điễ u na ỳ haỳ điễ u kia, la  p 
hễ t kễ  hôa ch na ỳ rô i đễ n hễ t kễ  hôa ch kha c. Đa ỳ la  ỳ  ma  
tô i muô n nô i. Du  quỳ  vi  đang la m gí , ha ỳ cha nh niễ  m. Khi 
đang la i xễ ô  tô , taỳ va  cha n cu a quỳ  vi  đang điễ u khiễ n ô  
tô , ta m cu a quỳ  vi  đang ra lễ  nh chô cợ thễ  la i xễ; nhưng ví  
thô i quễn, ví  sư  thư c ha nh – va  như ngượ i ta nô i, thư c 
ha nh la m chô hôa n ha ô – viễ  c la i ô  tô  cu a quỳ  vi  trợ  nễ n 
tư  đô  ng. Nhưng nhợ  va ô sư  thư c ha nh “la m chô hôa n ha ô”, 
ta m trí  cu a quỳ  vi  cu ng cô  thễ  la m đượ c như ng viễ  c kha c 
cu ng mô  t lu c vợ i như ng gí  ma  quỳ  vi  đang la m vễ  ma  t thễ  
cha t, ma  c du  quỳ  vi  cô  thễ  khô ng nha  n thư c đượ c va n đễ  
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na ỳ. Ví  thễ  ma  ba t đa u tư  hô m naỳ, khi quỳ  vi  la i xễ, ha ỳ 
la i nô ! Ha ỳ dư a va ô kỳ  na ng cu a mí nh đễ  viễ  c la i xễ cu a 
quỳ  vi  trợ  nễ n tư  đô  ng. Tô i muô n quỳ  vi  pha t triễ n thễ m 
mô  t kỳ  na ng kha c, đô  la , ha ỳ thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c 
như ng thô i quễn cu a ta m trí  quỳ  vi , ngaỳ ca  khi đang la i 
xễ. Khi la i xễ, ha ỳ nhí n va ô ta m cu a mí nh, ha ỳ nha  n biễ t 
ta m cu a mí nh, ha ỳ canh ga c ta m cu a mí nh va  quan sa t 
như ng gí  nô  đang nô i vợ i quỳ  vi . 
 
Ba ỳ giợ  tô i đang nô i va  gia i thí ch chô ta t ca  quỳ  vi  ca ch đễ  
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. Điễ u na ỳ cô  
nghí a la  khô ng chí  thiễ  n xa ô, khô ng chí  biễ t ta m đang nô i 
gí  vợ i mí nh, ma  quỳ  vi  cô n pha i pha t triễ n như ng tra ng 
tha i ta m tô t ga n như mô i lu c trông suô t cuô  c đợ i cu a quỳ  
vi . Ví  va  ỳ, khi ta m ba ô quỳ  vi  la m điễ u gí  xa u, haỳ khi ta m 
đang nghí  vễ  điễ u gí  xa u, lu c đô  quỳ  vi  pha i biễ t ra ng đa ỳ 
la  mô  t mô i nguỳ hiễ m. Đa ỳ la  mô i đễ dô a, đa ỳ la  lô i la m. 
Quỳ  vi  khô ng thễ  nha  n thư c đượ c vễ  sư  nguỳ hiễ m haỳ 
như ng lô i la m bợ i ví  quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m, chí nh ví  va  ỳ, khi ta m đang la m điễ u gí  
đô  xa u hôa  c suỳ nghí  vễ  điễ u gí  đô  xa u, quỳ  vi  va n tiễ p tu c 
đi thễô hượ ng đô  cu a ta m ma  khô ng biễ t ra ng nô  đang 
đưa quỳ  vi  va ô như ng hiễ m nguỳ va  khô  đau trông như ng 
cô i đô a xư . 
 
Va  ỳ nễ n khi biễ t ta m đang la m điễ u xa u thí  quỳ  vi  ca n tí m 
hiễ u lỳ  dô ta i saô nô  la i la m như va  ỳ, va  lỳ  dô la  sư  a p du ng 
cu a ta m trí . Ta m cu a quỳ  vi  chu  ỳ  đễ n mô  t đô i tượ ng na ô 
đô , cô  thễ  la  tô t hôa  c xa u. Gia  sư  điễ u đô  la  xa u; ta i saô nô  
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tiễ p tu c, va  ta i saô nô  trợ  nễ n ma nh mễ  hợn? Xua t pha t 
điễ m la  như nhau, du  tô t haỳ xa u, nhưng gia  sư  cô  điễ u gí  
xa u xua t hiễ  n trông ta m; ta i saô nô  la i trợ  nễ n ma nh hợn? 
Bợ i ví  quỳ  vi  tham dư  va ô đô . Đa ỳ la  lỳ  dô ví  saô nô  nga ỳ 
ca ng trợ  nễ n ma nh hợn. La m ca ch na ô đễ  quỳ  vi  tham dư  
va ô nô ? Quỳ  vi  a p du ng ta m trí  cu a mí nh va ô nô , đễ  nô  trợ  
nễ n nga ỳ ca ng ma nh mễ  hợn. À p du ng ta m va ô mô  t đô i 
tượ ng na ô đô  cô  nghí a la  tham dư  va ô đô . Nễ u quỳ  vi  
muô n la m suỳ ỳễ u haỳ cha m dư t nô , thí  quỳ  vi  ca n la m 
mô  t viễ  c – Đô  la  quỳ  vi  ca n hượ ng ta m cu a mí nh va ô mô  t 
đô i tượ ng tô t haỳ đô i tượ ng thiễ  n. Nễ u quỳ  vi  tiễ p tu c 
hượ ng ta m trí  cu a mí nh va ô đô i tượ ng xa u như trượ c đa ỳ, 
ca ng a p du ng ta m trí  va ô đô , thí  tra ng tha i ta m ba t thiễ  n 
sễ  nga ỳ ca ng trợ  nễ n ma nh hợn. Bợ i ví  lỳ  dô na ỳ, tra ng 
tha i ta m ba t thiễ  n sễ  nga ỳ ca ng pha t triễ n. Ví  thễ  khi biễ t 
ta m quỳ  vi  đang la m điễ u gí  đô  xa u, ha ỳ ta ô thô i quễn thaỳ 
đô i suỳ nghí  cu a mí nh va  hượ ng nô  va ô mô  t đô i tượ ng 
thiễ  n kha c. 
 
Chí  biễ t như va  ỳ thô i la  chưa đu . Khi biễ t ra ng ta m mí nh 
đang la m điễ u xa u, lu c đô  quỳ  vi  nễ n ta ô ra chu  ỳ  đễ  
hượ ng ta m va ô mô  t đô i tượ ng thiễ  n la nh kha c thaỳ thễ . 
Ví  va  ỳ, quỳ  vi  pha i tí m mô  t va i đô i tượ ng ma  mí nh cô  thễ  
ga n cha  t ta m va ô mô  t ca ch dễ  da ng. Cô  lễ  quỳ  vi  cô  thễ  
quỳ ỳ Tam Ba ô, ba ng ca ch tu ng: “Buddhaṃ saraṇaṃ 
gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ 
saraṇaṃ gacchāmi. – Con đem hết lòng thành kính quy y 
Phật. Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp. Con đem 
hết lòng thành kính quy y Tăng.” Điễ u na ỳ cô  ma t qua  
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nhiễ u thợ i gian đễ  tu ng khô ng? Thợ i gian tu ng đô c Tam 
Quỳ ra t nga n, nhưng như ng lợ i a ỳ la i ra t tuỳễ  t vợ i. Ví  va  ỳ, 
ba t cư  khi na ô quỳ  vi  biễ t ta m cu a mí nh đang la m điễ u gí  
đô  khô ng cô  lợ i chô ba n tha n, ha ỳ thaỳ đô i suỳ nghí  ngaỳ 
lu c đô , va  hượ ng ta m cu a mí nh va ô mô  t đô i tượ ng thiễ  n. 
Đa ỳ la  điễ u chu ng ta ca n tu ta  p; điễ u na ỳ sễ  khô ng thễ  tư  
nhiễ n xa ỳ ra. Nễ u quỳ  vi  khô ng cha nh niễ  m, điễ u đô  la  
khô ng thễ . Nễ u quỳ  vi  cha nh niễ  m, điễ u đô  la  cô  thễ . 
 
Mô  t điễ u quan trô ng kha c nư a ma  quỳ  vi  nễ n tư  hô i: “Tô i 
cô  nễ n cô  ga ng la m chô ta m trí  mí nh luô n ợ  trông tra ng 
tha i thiễ  n la nh haỳ khô ng?” Quỳ  vi  nễ n tư  hô i: “Tô i cô  pha i 
la  ngượ i luô n muô n nuô i dượ ng như ng tra ng tha i ta m tô t 
đễ p trông cuô  c đợ i mí nh haỳ khô ng? Quỳ  vi  cô  pha i la  
ngượ i như va  ỳ? Tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  đễ u muô n đượ c 
như va  ỳ. Nễ u quỳ  vi  khô ng cô  nguỳễ  n vô ng na ỳ thí  tha  t la  
nguỳ hiễ m. 
 
Như ta t ca  quỳ  vi  đa  biễ t, ta m cu a chu ng ta thượ ng cô  xu 
hượ ng la m hôa  c nghí  vễ  như ng điễ u xa u, ngôa i trư  khi 
chu ng ta đang la m điễ u gí  đô  tô t. Cha c cha n ra ng, nễ u quỳ  
vi  đang khô ng la m điễ u tô t, nghí a la  ta m quỳ  vi  đang la m 
điễ u xa u. Kễ  ca  khi quỳ  vi  thí ch ba t cư  điễ u gí  ba t thiễ  n 
ma  ta m quỳ  vi  đang la m, thí  nô  va n la  điễ u xa u. 
 
Quỳ  vi  cô  biễ t điễ u gí  la  thiễ  n va  điễ u gí  la  ba t thiễ  n haỳ 
khô ng? Quỳ  vi  cô  thí ch khiễ u vu  khô ng? Quỳ  vi  cô  thí ch 
ha t khô ng? Quỳ  vi  cô  thí ch chợi nha c khô ng? Quỳ  vi  cô  
thí ch chợi pianô khô ng? Cô  pha i điễ u đô  la  tô t bợ i ví  quỳ  



Ha nh Trí nh Kha m Pha  Ba n Tha n 
 

 
 
  

- 90 - 

vi  thí ch? Ca ch đa ỳ va i na m, tô i đa  đa  t ca u hô i na ỳ chô mô  t 
ngượ i phu  nư  đễ n tư  Đư c. Tô i hô i cô  a ỳ, “Cô  cô  biễ t đượ c 
sư  kha c biễ  t giư a “thiễ  n” va  “ba t thiễ  n”? Cô  a ỳ khô ng thễ  
chô tô i ca u tra  lợ i. Sau đô  cô  a ỳ suỳ nghí  mô  t lu c rô i mợ i 
đưa ra ca u tra  lợ i, “Côn nghí  ra ng côn khô ng biễ t.” Sau đô , 
tô i hô i cô  a ỳ mô  t ca u hô i kha c: “Cô  cô  thí ch khiễ u vu  
khô ng?” Cô  a ỳ tra  lợ i, “Ta t nhiễ n rô i, côn ra t thí ch, côn 
nha ỳ ra t nhiễ u.” Va  tô i tiễ p tu c hô i, “Cô  cô  thí ch chợi pianô 
khô ng?” Cô  a ỳ nô i, “Va ng, ta t nhiễ n, côn chợi ra t giô i 
pianô.” Tô i la i hô i cô  a ỳ: “Cô  cô  nghí  ra ng chợi pianô la  tô t 
khô ng?” Cô  a ỳ tra  lợ i, “Va ng, ta t nhiễ n rô i.” Tô i đa  hô i, “Ta i 
saô?” Ngượ i phu  nư  a ỳ tra  lợ i, “Côn ra t thí ch chợi đa n 
pianô, va  côn ra t vui khi chợi nô , ví  va  ỳ điễ u đô  la  tô t.” 
 
Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  tha ỳ đa ỳ, mô i ngượ i nghí  như ng gí  hô  
thí ch la  tô t. Mô i ngượ i nghí  như ng gí  hô  khô ng thí ch la  
xa u. Cô  thễ  khô ng pha i lu c na ô cu ng va  ỳ, nhưng cha c cha n 
ra ng hô  khô ng muô n la m như ng viễ  c hô  khô ng thí ch. 
Ngượ c la i, hô  muô n la m nhiễ u viễ  c kha c nhau ma  hô  thí ch. 
Bợ i ví  hô  khô ng thí ch mô  t điễ u gí  đô  nễ n hô  cu ng cô  thễ  
nghí  ra ng điễ u đô  khô ng tô t la m. 
 
Ví  thễ , pha n lợ n, mô i ngượ i nghí  ra ng như ng gí  hô  thí ch 
la  tô t. Như ng gí  hô  khô ng thí ch la i đượ c hô  côi la  xa u. Tha  t 
ra tô t haỳ xa u khô ng pha i phu  thuô  c va ô sư  thí ch haỳ 
khô ng thí ch cu a quỳ  vi . Điễ u gí  tha  t sư  tô t thí  lu c na ô cu ng 
sễ  tô t, chô du  quỳ  vi  cô  thí ch haỳ khô ng. Điễ u gí  tha  t sư  
xa u thí  sễ  luô n luô n xa u chô du  quỳ  vi  thí ch nô  haỳ khô ng 
thí ch nô . Thiễ  n va  ba t thiễ  n khô ng phu  thuô  c va ô sư  thí ch 



Ha nh Trí nh Kha m Pha  Ba n Tha n 
 

 
 
  

- 91 - 

va  khô ng thí ch cu a chu ng ta. Thiễ  n thí  ma i la  thiễ  n trông 
mô i lu c. 
 
Ba t cư  điễ u gí  đa ng chễ  tra ch va  la  nguỳễ n nha n cu a đau 
khô  thí  đễ u la  ba t thiễ  n. Ba t cư  điễ u gí  bi  chí  trí ch bợ i 
ngượ i trí  ma  khô ng pha i bợ i kễ  ngu đễ u la  ba t thiễ  n. Nễ u 
điễ u đô  da n đễ n đau khô  trông hiễ  n ta i va  tượng lai, thí  
điễ u đô  cu ng la  ba t thiễ  n. Khi quỳ  vi  khaô kha t mô  t thư  gí  
đô , quỳ  vi  cô  đượ c bí nh ỳễ n trông khi quỳ  vi  đang tham a i 
haỳ khô ng? Thễ  nhưng quỳ  vi  lu c na ô cu ng khaô kha t, hễ t 
thư  na ỳ đễ n thư  kha c. Quỳ  vi  tha  m chí  cô  thễ  nghí  ra ng 
mí nh cô  thễ  ha nh phu c đô i vợ i như ng gí  ma  mí nh khaô 
kha t. Nhưng nễ u quỳ  vi  quan sa t ta m mô  t ca ch ca n tha  n, 
cha nh niễ  m va  cha m chu , quỳ  vi  sễ  biễ t ta m cu a quỳ  vi  
khô ng cô  sư  tí nh la  ng, khô ng cô  sư  ỳễ n bí nh khi quỳ  vi  
khaô kha t mô  t thư  gí  đô . Tham a i khô ng pha i la  nguỳễ n 
nha n cu a ha nh phu c thư c sư ; thaỳ va ô đô , nô  la  ha nh phu c 
ba t thiễ  n. Ra t cô  thễ  cô  ha nh phu c trông mô  t sô  tra ng tha i 
ta m ba t thiễ  n. Khi quỳ  vi  đang khiễ u vu , quỳ  vi  cô  thễ  
nha  n tha ỳ ra ng mí nh đang ha nh phu c. Đa ỳ khô ng pha i la  
ha nh phu c kusala (ha nh phu c thiễ  n); ma  đa ỳ la  ha nh 
phu c akusala (ha nh phu c ba t thiễ  n) – ha nh phu c liễ n 
quan đễ n tra ng tha i ta m ba t thiễ  n. 
 
Quỳ  vi  cô  biễ t ra ng, khi tô i cô n la  cư sí , tô i đa  ra t thí ch 
ha t? Ra t, ra t nhiễ u. Ba t cư  khi na ô tô i cô  thợ i gian, tô i sễ  
ha t. Tô i nha  n ra ra ng đa ỳ chí  la  sư  dí nh ma c. Nễ u tô i 
khô ng thễ  tư  bô  viễ  c chợi nha c va  ca ha t, cha c cha n tô i sễ  
khô ng baô giợ  trợ  tha nh mô  t Tỳ -khễô. Ta i saô? Bợ i ví  tô i 
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đa  ra t dí nh ma c vợ i a m nha c. Nễ u mô  t dí nh ma c như thễ  
na ỳ la  đô i tượ ng cuô i cu ng va ô thợ i điễ m ca  n tư  cu a 
chu ng ta, thí  chu ng ta sễ  cô  lôa i ta i sinh na ô? Liễ  u chu ng 
ta cô  thễ  ta i sinh va ô mô  t ca nh giợ i tô t đễ p khô ng? Khô ng. 
Ta t ca  quỳ  vi  đễ u biễ t la  côn ngượ i dí nh ma c vợ i a m nha c 
như thễ  na ô. Ha u như ta t ca  mô i ngượ i đễ u ra t thí ch a m 
nha c. Điễ u na ỳ la  dô sư  dí nh ma c cu a chu ng ta. Khi quỳ  vi  
thiễ  n xa ô trông viễ  c đô c đượ c thô i quễn cu a ta m mí nh, 
quỳ  vi  sễ  tha ỳ ra ng khi muô n chợi nha c haỳ khi muô n ca 
ha t, ta m cu a quỳ  vi  đang ba ô quỳ  vi  la m điễ u đô . Quỳ  vi  
khaô kha t nô , ham muô n nô , va  mông mô i nô  bợ i ví  quỳ  
vi  đang bi  da n da t bợ i phiễ n na ô, dí nh ma c va  tham a i, 
(taṇhā). Ví  va  ỳ, nguỳễ n nha n tư  nô  la  ba t thiễ  n. 
 
Ý  cu a tô i khô ng pha i la  quỳ  vi  khô ng baô giợ  nễ n la m 
như ng viễ  c như thễ  na ỳ. Cô  nhiễ u hôa t đô  ng kiễ u như va  ỳ 
nhưng khô ng cô  ha i chô quỳ  vi  cu ng như chô ngượ i kha c. 
Nễ u đu ng thễ , thí  quỳ  vi  cô  thễ  ca n ba ng như ng hôa t đô  ng 
cu a mí nh trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ. Quỳ  vi  ca n pha i 
ngư ng như ng ha nh đô  ng cô  thễ  ga ỳ ha i chô ba n tha n va  
như ng ngượ i kha c ba ng ca ch đễm chu ng va ô trông ta m 
kiễ m sôa t. Đễ  cô  thễ  la m đượ c như thễ , quỳ  vi  ca n pha i 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh. Ca ha t sễ  
khô ng la m ha i ngượ i kha c, cu ng khô ng trư c tiễ p la m ha i 
quỳ  vi . Nô  khô ng giô ng như sa t sanh, trô  m ca p, ta  da m, 
nô i dô i, haỳ sư  du ng ca c cha t saỳ, nhưng nô  va n la  ba t 
thiễ  n. Nô  la  ba t thiễ  n tư  quan điễ m cha n đễ , la  ba t thiễ  n 
khô ng liễ n quan đễ n ba t kỳ  ai cu  thễ . Nô  khô ng pha i la  
mô  t ba t thiễ  n ma nh mễ  va  uỳ lư c; ma  c du  nô  khô ng ma nh 
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la m, nhưng nô  cô  thễ  đưa quỳ  vi  ta i sinh va ô mô  t trông 
bô n cô i khô . 
 
Điễ u gí  đượ c in sa u va ô cuô  c sô ng cu a chu ng ta la  như ng 
điễ u chu ng ta cư  la m đi la m la i, đu ng khô ng? Nễ u chu ng 
ta ra t dí nh ma c va ô mô  t điễ u gí  đô , chu ng ta sễ  la m đi la m 
la i điễ u đô . Sư  la  p đi la  p la i na ỳ cô  thễ  la  nguỳễ n nha n cu a 
đau khô  va ô lu c ca  n tư  ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ. 
 
Côn ngượ i thễ  hiễ  n sư  ga n bô  vợ i nhau; đa ỳ la  ca ch ma  
ngượ i ta sô ng. Nễ u quỳ  vi  tha ỳ như ng ngượ i kha c khô ng 
ga n bô  vợ i mí nh, quỳ  vi  cô  ha nh phu c khô ng? Quỳ  vi  
khô ng thí ch như va  ỳ. Quỳ  vi  muô n như ng ngượ i ma  quỳ  
vi  thượng ỳễ u pha i thễ  hiễ  n sư  ga n bô  vợ i mí nh, va  nễ u 
quỳ  vi  khô ng tha ỳ như va  ỳ, quỳ  vi  sễ  pha n na n. 
 
Côn ngượ i đang la m gí  trễ n thễ  gian? Hô  đang hợ p ta c đễ  
la m điễ u xa u, pha i khô ng? Hợ p ta c. Nễ u hô  khô ng tha ỳ sư  
hợ p ta c na ỳ, hô  pha n na n. Tượng tư  như va  ỳ, quỳ  vi  đang 
khô ng la m điễ u tô t chô như ng ngượ i tha n ỳễ u cu a mí nh. 
Như ng ngượ i tha n ỳễ u cu a quỳ  vi  cu ng khô ng la m điễ u 
tô t chô quỳ  vi . Đu ng va  ỳ, tô i pha i nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  tư  
quan điễ m cha n đễ , tư  quan điễ m cu a Pha p (Dhamma), 
điễ u luô n luô n đu ng, du  quỳ  vi  thí ch haỳ khô ng. Tô i la  
ngượ i tí m kiễ m sư  tha  t; Tô i nô i lễ n sư  tha  t. Đô  chí nh la  lỳ  
dô ta i saô tô i nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  như ng điễ u na ỳ. Chí  
ba ng ca ch na ỳ, tô i mợ i cô  thễ  nô i rô  chô ta t ca  quỳ  vi  la m 
thễ  na ô đễ  ca n ba ng ca ch sô ng cu a mí nh. Tô i sễ  khô ng 
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cha p nha  n như ng gí  tô i khô ng nễ n cha p nha  n, nhưng tô i 
sễ  cha p nha  n như ng gí  tô i nễ n cha p nha  n. 
 
Ví  va  ỳ, tôa n bô   cuô  c sô ng cu a quỳ  vi  cô  thễ  đượ c ca n ba ng 
khi quỳ  vi  biễ t thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m. 
Nha m hượ ng tợ i mô  t cuô  c sô ng ỳễ n bí nh va  tô t đễ p hợn; 
đễ  cô  nhiễ u thợ i gian ra nh rô i hợn; la m như ng viễ  c quan 
trô ng hợn; tra nh xa can thiễ  p khi khô ng nễ n can thiễ  p; 
tiễ p tu c khô ng tham gia đễ n như ng viễ  c khô ng ca n thiễ t; 
đễ  biễ t đượ c mí nh la  ai, mí nh la  gí , mí nh đang ợ  đa u va  
mí nh ca n pha i đi đa u tiễ p thễô – đô i vợ i ta t ca  như ng điễ u 
na ỳ, quỳ  vi  ca n pha i thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m. Như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , khi đang la i xễ, ha ỳ 
quan sa t ta m va  như ng gí  nô  đang nô i vợ i quỳ  vi , va  quan 
sa t xễm ta m đang la m gí . Nễ u ta m quỳ  vi  đang chu  ỳ  đễ n 
điễ u gí  đô  xa u, điễ u gí  đô  khô ng tô t, điễ u gí  đô  da n đễ n 
đau khô  chô quỳ  vi , khi a ỳ ha ỳ thaỳ đô i đô i tượ ng cu a ta m 
va  thaỳ va ô đô  ha ỳ hượ ng ta m cu a quỳ  vi  đễ n mô  t đô i 
tượ ng thiễ  n la nh. Quỳ  vi  ca n pha i tu ta  p thễô ca ch na ỳ 
suô t ca  nga ỳ, ba t cư  khi na ô quỳ  vi  khô ng ngu , ba t kễ  quỳ  
vi  đang la m gí . Khi đang na u a n, taỳ cu a quỳ  vi  đang na u, 
nhưng ta m cu a quỳ  vi  la i đang khô ng na u. Đu ng khô ng? 
Ví  va  ỳ, quỳ  vi  ca n pha i thiễ  n xa ô. Như ng lu c như va  ỳ, ha ỳ 
niễ  m, “Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ 
gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.” Điễ u na ỳ sễ  tô t 
hợn ra t nhiễ u, pha i khô ng? Đu ng, đa ỳ la  ca ch ma  tô i 
muô n ta t ca  quỳ  vi  tu ta  p. Chí  khi đô  ta m cu a quỳ  vi  mợ i 
đượ c tí nh la  ng, va  tư duỳ cu a quỳ  vi  sễ  ợ  mô  t tra ng tha i 
tinh tha n tô t đễ  mang la i lợ i í ch chô ba n tha n. Trông mô i 
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lu c va  trông mô i hôa t đô  ng, du  ba ng tha n haỳ lợ i nô i, mô  t 
điễ u ma  quỳ  vi  cô  thễ  la m đô  chí nh la  ha ỳ quan sa t ta m 
mí nh. 
 
Như va  ỳ, ba ng ca ch tu ta  p va  quan sa t ta m trí  cu a quỳ  vi  
thễô ca ch na ỳ tư  khi thư c da  ỳ va ô buô i sa ng chô đễ n khi 
đi ngu  va ô ban đễ m, ngôa i thợ i gian ngu , quỳ  vi  sễ  trợ  nễ n 
thiễ  n xa ô trông ca c thô i quễn cu a ta m. Quỳ  vi  sễ  nha  n 
thư c đượ c như ng gí  ta ô nễ n tí nh ca ch cu a mí nh. Tí nh ca ch 
cu a quỳ  vi  la  gí ? Quỳ  vi  cô  biễ t khô ng? 
 
Mô  t sô  ngượ i cô  tí nh khí  ra t khô  chi u. Mô  t sô  ngượ i thí  dễ  
nô i nô ng. Chu ng ta nô i ra ng như ng ngượ i như va  ỳ đa  
đượ c sinh ra vợ i tí nh khí  khô  chi u na ỳ. Đô i vợ i mô  t sô  
ngượ i, tham a i va  dí nh ma c ra t ma nh sô vợ i như ng ngượ i 
kha c, ví  va  ỳ hô  cô  tí nh khí  tham lam, va  ta m tham chiễ m 
ưu thễ  ợ  hô . Mô  t sô  ngượ i ra t tư  caô tư  đa i va  dễ  da ng 
ca m tha ỳ tư  ha ô vễ  ba n tha n, ví  thễ  hô  cô  điễ m ỳễ u na ỳ. 
Mô  t sô  ngượ i dễ  ca m tha ỳ ghễn ti , trông khi như ng ngượ i 
kha c la i dễ  ca m tha ỳ bô n xễ n; điễ u na ỳ cu ng la  dô điễ m 
ỳễ u cu a hô , va  cu ng la  dô nghiễ  p qua  khư  cu a hô . Dô đô , 
khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m mí nh, quỳ  vi  sễ  nha  n thư c đượ c điễ u gí  la  chiễ m ưu 
thễ  bễ n trông quỳ  vi . Ca ng biễ t rô  ta m cu a mí nh, quỳ  vi  sễ  
ca ng biễ t rô  như ng điễ m ỳễ u cu a mí nh. Ca ng biễ t rô  điễ m 
ỳễ u cu a mí nh, thí  quỳ  vi  cu ng sễ  ca ng biễ t rô  điễ m ma nh 
cu a mí nh. 
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Khô ng cô  mô  t ai la  hôa n ha ô, nhưng trông mô i ngượ i 
chu ng ta đễ u cô  như ng ma  t tô t va  ma  t xa u. Khô ng pha i cô  
mô  t sô  ngượ i hôa n tôa n xa u. Cu ng khô ng pha i la  quỳ  vi  
hôa n tôa n tô t đa u. Ta t ca  chu ng ta đễ u cô  ca  hai pha m 
cha t la  tô t va  xa u. Trượ c đa ỳ, khi quỳ  vi  nhí n tha ỳ như ng 
pha m cha t xa u ợ  ngượ i kha c, quỳ  vi  sễ  pha n na n vễ  hô , 
quỳ  vi  sễ  tra ch ma ng hô , hôa  c quỳ  vi  sễ  tí m lô i cu a hô , va  
quỳ  vi  sễ  tư  nghí , “Tô i khô ng giô ng hô ; Tô i ra t tô t.” Tuỳ 
nhiễ n, khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m mí nh, quỳ  vi  sễ  biễ t ra ng mí nh cu ng cô  như ng 
pha m cha t xa u, giô ng như ngượ i đô . Sư  kha c biễ  t duỳ 
nha t la  điễ m ỳễ u cu a ngượ i kha c lợ n hợn điễ m ỳễ u cu a 
quỳ  vi , hôa  c điễ m ỳễ u cu a quỳ  vi  lợ n hợn điễ m ỳễ u cu a 
ngượ i kha c. Quỳ  vi  nha  n thư c đượ c thư c tễ  na ỳ, lu c đô  quỳ  
vi  khô ng cô n cô  xu hượ ng pha n na n nư a. Ta t ca  chu ng ta 
đễ u cô  như ng pha m cha t giô ng nhau, sư  kha c biễ  t duỳ 
nha t đô  la  ca p đô   cu a chu ng; mô  t sô  ma nh, mô  t sô  ỳễ u. 
 
Khi quỳ  vi  trợ  nễ n nha  n thư c đượ c điễ m ỳễ u cu a mí nh, 
ban đa u quỳ  vi  sễ  khô ng muô n cha p nha  n nô . Thaỳ va ô 
đô  quỳ  vi  tư  chô i nô , va  nghí  ra ng, “Khô ng, khô ng. Tô i 
khô ng pha i la  ngượ i như va  ỳ.” Nhưng khi ca ng tu ta  p ta m 
đễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m trí  
mí nh, thí  quỳ  vi  ca ng í t cô  kha  na ng chô i bô  sư  ỳễ u đuô i 
cu a nô . Quỳ  vi  khô ng cô n sư  lư a chô n na ô kha c ngôa i viễ  c 
thư a nha  n, “Điễ u na ỳ đu ng, tô i cô  như ng điễ m ỳễ u như 
thễ  na ỳ”, chô đễ n khi cuô i cu ng quỳ  vi  cha p nha  n sư  tha  t 
thô ng qua sư  quan sa t cu a chí nh mí nh chư  khô ng pha i ví  
cô  ai kha c nô i vợ i quỳ  vi . Đa ỳ khô ng pha i la  điễ u ma  ba t 
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kỳ  ai kha c cô  thễ  la m chô quỳ  vi  hiễ u đượ c. Tô i cô  thễ  chí  
ra chô quỳ  vi , nhưng tô i khô ng thễ  khiễ n chô quỳ  vi  hiễ u. 
Quỳ  vi  sễ  hiễ u đượ c điễ u na ỳ chí  khi na ô quỳ  vi  tư  mí nh 
nhí n tha ỳ nô . 
 
Trượ c khi quỳ  vi  nha  n ra như ng điễ u na ỳ, quỳ  vi  muô n 
pha n na n, muô n tí m lô i va  buô  c tô  i khi tha ỳ ai đô  la m sai 
điễ u gí . Nhưng khi quỳ  vi  tư  biễ t bợ i chí nh quỳ  vi  đa  nhí n 
tha ỳ điễ m ỳễ u va  điễ m ma nh cu a mí nh, quỳ  vi  sễ  cha p 
nha  n ba n tha n va  cu ng sễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c. Quỳ  vi  khô ng tí m lô i như 
trượ c nư a ma  thaỳ va ô đô  quỳ  vi  nghí , “Ọ , tô i cu ng cô  
như ng tí nh xa u như va  ỳ, nhưng ba ỳ giợ  tô i đa  ca i thiễ  n, 
bợ i ví  tô i đa  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m mí nh.” Ví  va  ỳ, thaỳ ví  pha n na n, tí m lô i va  buô  c tô  i, 
quỳ  vi  ha ỳ nghí , “Nễ u anh a ỳ biễ t đượ c như tô i biễ t ca ch 
ca i thiễ  n va  tu ta  p ta m, va  nễ u cô  a ỳ biễ t như tô i biễ t ca ch 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m, thí  hô  cu ng sễ  
ca i thiễ  n.” Thaỳ ví  pha n na n haỳ buô  c tô  i, quỳ  vi  sễ  tí m cợ 
hô  i đễ  đưa ra như ng gợ i ỳ  chô hô . Ta m cu a quỳ  vi  sễ  thaỳ 
đô i. Ca ch sô ng cu a quỳ  vi  cu ng sễ  thaỳ đô i. Va  rô i quỳ  vi  
sễ  biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng tha  t ỳễ n bí nh. 
 
Như va  ỳ, khi biễ t đượ c điễ m ỳễ u hôa  c ma  t tô i cu a mí nh, 
quỳ  vi  cu ng sễ  ca ng nga ỳ ca ng biễ t rô  ma  t tượi sa ng cu a 
mí nh hợn. Giô ng như khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m, quỳ  vi  cô  thễ  cha p nha  n như ng 
lí nh vư c ma  mí nh ỳễ u kễ m. Cu ng như cô  thễ  cha p nha  n 
như ng lí nh vư c ma  mí nh nô i trô  i. Quỳ  vi  sễ  la m gí ? Quỳ  vi  
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sễ  sư a đô i như ng điễ m ỳễ u va  ca i thiễ  n như ng điễ m ma nh. 
Ba ng ca ch na ỳ, quỳ  vi  sễ  nga ỳ ca ng hôa n thiễ  n ba n tha n 
hợn; sễ  sư a đô i mí nh nhiễ u hợn va  nhiễ u hợn nư a. Xễm 
đi xễm la i như ng điễ u na ỳ, quỳ  vi  sễ  khô ng pha i hôa n tôa n 
la  khô ng cô  sư  thaỳ đô i. Quỳ  vi  sễ  thaỳ đô i. Mô  t ngượ i 
thô ng minh, cô  nghí a la  như ng ngượ i muô n trợ  nễ n tô t 
hợn, nễ u cô  thễ . Nhưng ví  dô khô ng biễ t đượ c nguỳễ n 
nha n cu a viễ  c la m tô t va  nguỳễ n nha n cu a viễ  c la m xa u, 
nễ n hô  khô ng tha nh cô ng trông ca ch sô ng cu a hô . Chí nh 
ví  va  ỳ, khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m, quỳ  vi  sễ  sư a đô i ba n tha n va  hôa n thiễ  n. 
 
Điễ u gí  sễ  xa ỳ ra khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m mí nh? Quỳ  vi  sễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c. Ta i saô? Quỳ  
vi  đa  tư ng la m mô  t sô  ha nh đô  ng vễ  tha n hôa  c kha u dô 
bợ i ha nh đô  ng cu a ta m. Khi quỳ  vi  thiễ  n xa ô thí  quỳ  vi  cô  
thễ  ba t đượ c như ng ha nh đô  ng cu a ta m ngaỳ la  p tư c. Va  
rô i khi ngượ i kha c la m mô  t điễ u gí  đô , thí  quỳ  vi  hiễ u 
đượ c nguỳễ n nha n ha nh đô  ng cu a hô . Va ô như ng lu c như 
thễ , sư  hiễ u biễ t na ỳ khợ i lễ n trông ta m quỳ  vi : “Khô ng 
pha i anh ta haỳ cô  ta la m như ng ha nh đô  ng sai tra i. Chí nh 
la  ví  như ng phiễ n na ô đa  da n da t anh a ỳ haỳ cô  a ỳ la m 
như ng điễ u như va  ỳ.” Lu c na ỳ quỳ  vi  cô  thễ  tha ỳ ra ng 
nguỳễ n nha n cu a viễ  c thư c hiễ  n ha nh đô  ng, va  ngượ i thư c 
hiễ  n ha nh đô  ng, la  hai điễ u riễ ng biễ  t. 
 
Tô i sễ  nha c la i mô  t sô  điễ u ma  tô i đa  nô i ợ  pha n trượ c 
trông ba i Pha p na ỳ. Khô ng pha i ví  đượ c sinh ra la m ngượ i 
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ma  chu ng ta trợ  tha nh thiễ  n trí  haỳ ngu si. Chí nh nhợ  kha  
na ng kiễ m sôa t đượ c như ng phiễ n na ô cu a mí nh ma  
chu ng ta trợ  nễ n thiễ  n trí , va  dô khô ng thễ  kiễ m sôa t 
đượ c như ng phiễ n na ô cu a mí nh ma  chu ng ta trợ  nễ n ngu 
si. Nễ u đu ng la  như va  ỳ, thí  điễ u gí  khiễ n chu ng ta trợ  nễ n 
ngu si? La  quỳ  vi , haỳ phiễ n na ô? La  dô như ng phiễ n na ô. 
Đa ỳ chí nh la  lỳ  dô ta i saô chu ng ta đa  la m, đang la m va  sễ  
la m như ng điễ u sai tra i; khô ng pha i ví  chu ng ta, ma  chí  ví  
chu ng ta khô ng cô  thiễ  n xa ô trông viễ  c kiễ m sôa t ca c 
phiễ n na ô. Nguỳễ n nha n la  gí ? Nguỳễ n nha n khô ng pha i 
la  ngượ i; ma  la  như ng phiễ n na ô. Khi chu ng ta hiễ u đượ c 
như ng điễ u na ỳ nhợ  thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m, chu ng ta cô  thễ  dễ  da ng tha thư  chô ngượ i kha c. Cô  
tô t khô ng nễ u chu ng ta cô  thễ  dễ  da ng tha thư  chô ngượ i 
kha c? Đu ng. Nễ u chu ng ta khô ng thễ  tha thư  chô ngượ i 
kha c thí  ai sễ  la  ngượ i đau khô ? Ví  va  ỳ xin ha ỳ đư ng la m 
như ng điễ u gí  khiễ n ba n tha n mí nh pha i khô  đau. Khi quỳ  
vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, 
thí  quỳ  vi  cu ng sễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i 
quễn cu a ta m ngượ i kha c. Quỳ  vi  cô  thễ  cha p nha  n điễ m 
ỳễ u cu a hô  bợ i ví  ba n tha n quỳ  vi  cu ng cô  như ng lô i la m 
tượng tư . Trượ c khi quỳ  vi  biễ t điễ m ỳễ u cu a mí nh, thí  
quỳ  vi  sễ  nghí , “Tô i ra t tô t; Tô i la  ngượ i giô i nha t trông ta t 
ca .” Đu ng la , ợ  mô  t sô  khí a ca nh, quỳ  vi  vượ t trô  i hợn 
ngượ i kha c, va  va ng, ợ  mô  t sô  khí a ca nh, quỳ  vi  giô i hợn 
hô . Nhưng như ng ngượ i kha c cu ng cô  như ng pha m cha t 
tô t hợn quỳ  vi ; vễ  pha n hô , hô  cu ng sợ  hư u mô  t sô  pha m 
cha t vượ t trô  i. Khi chu ng ta trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông 
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như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, chu ng ta cô  thễ  cha p 
nha  n sư  tha  t vễ  như ng điễ u na ỳ. 
 
Nễ u khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m, thí  
quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  cha p nha  n sư  tha  t cu a như ng điễ u 
na ỳ. Quỳ  vi  tư  chô i sư  tha  t va  luô n ba m la ỳ sư  gia  dô i. Đô  
chí nh la  lỳ  dô ta i saô côn ngượ i khô ng thễ  thư c sư  la m 
viễ  c ví  lợ i í ch chô chí nh hô , ma  c du  hô  nghí  ra ng hô  ra t 
ỳễ u ba n tha n mí nh. Nễ u khô ng thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m, thí  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  ha nh đô  ng mô  t 
ca ch phu  hợ p vợ i ca ch ma  quỳ  vi  nghí  ra ng mí nh ra t ỳễ u 
chí nh mí nh. Quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  la m đượ c điễ u đô . Chí  
khi quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m, thí  quỳ  vi  sễ  la m như ng gí  quỳ  vi  nễ n la m, la ng nghễ 
như ng gí  quỳ  vi  nễ n la ng nghễ, va  phợ t lợ  như ng chí  da n 
cu a ca c phiễ n na ô cô  thễ  ga ỳ nguỳ ha i chô ba n tha n quỳ  
vi . Ba ng ca ch na ỳ, côn ngượ i chí  cô  thễ  thư c sư  ỳễ u ba n 
tha n khi hô  đa  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m hô . Va  ỳ khi na ô thí  quỳ  vi  mợ i thư c sư  cô  thễ  ỳễ u 
chí nh mí nh? Chí  khi quỳ  vi  đa  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m. Chí  khi đô , quỳ  vi  mợ i thư c sư  
cô  thễ  ỳễ u ba n tha n va  ha nh đô  ng thễô ca ch phu  hợ p vợ i 
ca ch ma  quỳ  vi  nghí  ra ng mí nh đang ỳễ u ba n tha n. Quỳ  vi  
cô  thễ  thu đượ c ra t nhiễ u lợ i í ch tư  viễ  c quan sa t nô  i ta m 
cu a quỳ  vi . 
 
Tô i sễ  chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  ra ng đa ỳ la  điễ u ma  tô i đa  
la m tư  lu c cô n hô c tiễ u hô c, lu c tô i cô n chưa biễ t đễ n lợ i 
da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Khi đô  tô i đang hô c lợ p bô n. 
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Va ô thợ i điễ m a ỳ, mô  t sư  quan ta m na ỳ sinh trông tô i. Tô i 
đa  ra t quan ta m đễ n ta m cu a mí nh. Tô i đa  ha nh đô  ng phu  
hợ p kễ  tư  đô . Tô i đa  nha  n đượ c ra t nhiễ u lợ i í ch tư  viễ  c 
na ỳ. Ví  va  ỳ, khi tô i xua t gia, tô i đa  ga  p điễ u na ỳ trông lợ i 
da ỳ cu a Đư c Pha  t. Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ ra ng: “Na ỳ ca c 
Tỳ -khễô, nễ u ca c ô ng khô ng thiễ  n xa ô trông viễ  c qua n sa t 
thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c, ha ỳ thiễ  n xa ô trông viễ  c 
qua n sa t thô i quễn cu a ta m mí nh, đễ  la m nhiễ u điễ u tô t 
hợn, va  tra nh như ng điễ u xa u trông cuô  c sô ng cu a ca c 
ô ng.” Tuỳễ  t vợ i la m saô! Ra t thiễ t thư c! Đa ỳ la  điễ u ma  ta t 
ca  quỳ  vi  ca n pha i la m. Ngaỳ ca  như ng ngượ i trễ  cu ng nễ n 
va  cô  thễ  la m điễ u na ỳ. Nhưng chí  khi quỳ  vi  thư c sư  
muô n la m điễ u lợ i í ch chô chí nh mí nh. Ba ỳ giợ  quỳ  vi  đa  
biễ t ca ch thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh 
chưa? Tô i sễ  gia i thí ch thễ m mô  t chu t. 
 
Ta i saô chu ng ta ca m tha ỳ tham lam? Ta i saô chu ng ta ca m 
tha ỳ tư c gia  n? Bợ i ví  chu ng ta cô  ta m sa n, nễ n đô i khi 
chu ng ta ca m tha ỳ tư c gia  n; va  bợ i ví  chu ng ta cô  ta m 
tham, nễ n đô i khi chu ng ta ca m tha ỳ tham lam. Va  ỳ ba ỳ 
giợ  quỳ  vi  cô  tư c gia  n ai khô ng? Ba ỳ giợ  quỳ  vi  cô  đang 
tham muô n thư  gí  khô ng? Quỳ  vi  cô  ca m tha ỳ tư  ha ô vễ  
ba n tha n mí nh khô ng? Quỳ  vi  cô  ca m tha ỳ ghễn ti  vợ i ai 
đô  khô ng? Quỳ  vi  cô  thễ  khô ng ca m tha ỳ ba t kỳ  điễ u gí  
trông như ng điễ u na ỳ ngaỳ ba ỳ giợ . Tuỳ nhiễ n, ngaỳ ca  
khi hiễ  n ta i quỳ  vi  khô ng tra i qua như ng ca m gia c đô , 
nhưng liễ  u quỳ  vi  cô  thễ  nô i ra ng mí nh khô ng cô  mông 
muô n va  ta m tham haỳ khô ng? Đu ng va  ỳ, quỳ  vi  va n cô . 
Quỳ  vi  cô  sa n ha  n va  ta m sa n khô ng? Cô . Quỳ  vi  cô  lô ng 
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tư  ma n khô ng? Cô . Quỳ  vi  cô  ganh ti  khô ng? Cô . Va  ỳ nễ u 
quỳ  vi  cô  như ng phiễ n na ô na ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  ca m chu ng 
trễ n taỳ va  đưa ra chô ngượ i kha c xễm khô ng? Haỳ chu ng 
đang ợ  đa u đô  trông cợ thễ  quỳ  vi ? Quỳ  vi  cô  thễ  chí  ra 
chu ng ợ  đa u hôa  c nợi quỳ  vi  cô  chu ng đượ c khô ng? Quỳ  
vi  biễ t như ng phiễ n na ô đang ợ  cu ng vợ i quỳ  vi  va  quỳ  vi  
cô  chu ng, nhưng quỳ  vi  khô ng thễ  chí  ra chô ba t kỳ  ai biễ t 
chu ng đang ợ  đa u, haỳ chí  điễ m chu ng ra chô ngượ i kha c 
biễ t. Quỳ  vi  cô  thễ  cha m va ô nợi na ô đô  ma  chu ng đang ợ  
khô ng? Quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  la m đượ c điễ u na ỳ, nhưng 
quỳ  vi  la i nô i ra ng quỳ  vi  cô  như ng thư  na ỳ. Đu ng la , quỳ  
vi  cô  chu ng, ta t ca  chu ng ta đễ u cô  chu ng, nhưng chu ng 
ta khô ng thễ  cha m va ô nợi na ô đô  cô  chu ng, haỳ chu ng ta 
khô ng thễ  chí  ra chô ba t kỳ  ai biễ t chu ng ợ  đa u, va  chu ng 
ta khô ng thễ  chí  chu ng ra chô ba t kỳ  ai. Ma  c du  quỳ  vi  cô  
chu ng, nhưng chu ng khô ng giô ng như như ng mô n đô  va  t 
ma  quỳ  vi  sợ  hư u haỳ như ng thư  quỳ  vi  cô . Chu ng la  
như ng phiễ n na ô ngu  nga m. Chu ng đang na m a n la p. 
Chu ng chí  cô  thễ  xua t hiễ  n trễ n bễ  ma  t cu a ta m khi ca c 
điễ u kiễ  n cô  ma  t. 
 
Tô i sễ  đưa ra chô quỳ  vi  mô  t ví  du . Khi chu ng ta nhí n tha ỳ 
mô  t đô i tượ ng ra t đễ p, ha p da n va  mông muô n, chuỳễ  n gí  
sễ  xa ỳ ra? Ta m tham sễ  sinh khợ i. Ma  c du  quỳ  vi  khô ng 
thễ  nô i ta m tham đang ợ  đa u, khô ng thễ  chí  ra nô  haỳ 
cha m va ô nô , nhưng ta m tham va n trô i lễ n trễ n bễ  ma  t va  
nô i vợ i quỳ  vi  ra ng, “Tô i muô n.” Tượng tư  như va  ỳ, khi 
chu ng ta tiễ p xu c vợ i mô  t đô i tượ ng khô ng ha p da n va  
khô ng mông muô n, sa n ha  n tiễ m a n sễ  trô i lễ n trễ n bễ  
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ma  t cu a ta m. Sa n ha  n sễ  nô i vợ i quỳ  vi  ra ng, “Tô i khô ng 
muô n.” Điễ u na ỳ đu ng đô i vợ i ta t ca  ca c phiễ n na ô. Khi 
ca c điễ u kiễ  n thí ch hợ p cô  ma  t, ca c phiễ n na ô ngu  nga m 
sễ  trô i lễ n trông ta m va  chu ng khô ng cô n tiễ m a n haỳ chễ 
gia u nư a; chu ng trợ  nễ n biễ u lô   va  hôa t đô  ng. 
 
Ha ỳ lưu ỳ  ra ng ta m tham nô i, “Tô i muô n.” Sa n ha  n nô i vợ i 
quỳ  vi , “Tô i khô ng muô n.” Tô i nha n ma nh điễ m na ỳ bợ i ví  
tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  biễ t ra ng như ng phiễ n na ô khô ng 
pha i la  cu a quỳ  vi . Chu ng xua t hiễ  n đợn gia n la  dô bợ i ca c 
nguỳễ n nha n va  điễ u kiễ  n. Va  ỳ ai nô i vợ i quỳ  vi  la  “Tô i 
muô n”? Chí nh ta m tham nô i vợ i quỳ  vi  la  "Tô i muô n", 
nhưng quỳ  vi  la i nô i ra ng quý vị muô n. Ba n tha n quỳ  vi  
cu ng nô i ra ng “Tô i muô n.” Ca  quỳ  vi  va  ta m tham đễ u nô i 
“Tô i muô n.” Mô  t trông sô  quỳ  vi  đa  sai. Điễ u na ô la  sai? 
Ta m tham sai, haỳ quỳ  vi  sai? Ta m tham cô  ba n cha t tư  
nhiễ n la  mông muô n. Nô  muô n, nô  mông muô n, nô  khaô 
kha t . Nễ u la  như va  ỳ, thí  quỳ  vi  la  ngượ i muô n, haỳ la  ta m 
tham muô n? Đô  la  ta m tham muô n, chư  khô ng pha i quỳ  
vi . Phiễ n na ô khô ng pha i cu a quỳ  vi . Chí  ví  quan điễ m ca  
nha n ma  quỳ  vi  cha p giư  sai chu ng la  cu a mí nh. Đư ng 
na m giư  ta  kiễ n ra ng chu ng la  cu a quỳ  vi  nư a. Điễ u na ỳ 
hôa n tôa n la  ta  kiễ n. Chu ng đi kễ m vợ i chu ng ta, nhưng 
chu ng khô ng pha i la  cu a chu ng ta. Ta t ca  chu ng ta ca n ca i 
thiễ  n quan điễ m cu a mí nh. Vễ  điễ m na ỳ, tô i sễ  chô quỳ  vi  
mô  t ví  du . 
 
Khi nhí n tha ỳ mô  t ha t xôa i, quỳ  vi  biễ t ra ng mô  t nga ỳ na ô 
đô  nô  cô  thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ xôa i va  đợm hôa kễ t tra i. 
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Thễ  quỳ  vi  cô  nhí n tha ỳ ca ỳ va  qua  xôa i trông hô  t xôa i a ỳ 
khô ng? Quỳ  vi  khô ng nhí n tha ỳ chu ng, nhưng quỳ  vi  biễ t 
nô  cô  thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ va  đợm hôa kễ t tra i va ô 
mô  t nga ỳ na ô đô . “Mô  t nga ỳ” cô  nghí a la  chí  khi ca c điễ u 
kiễ  n thí ch hợ p cô  ma  t. Nễ u thiễ u như ng điễ u kiễ  n thí ch 
hợ p, nô  khô ng thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ, cu ng khô ng thễ  
chô qua . Va  ỳ ca c điễ u kiễ  n thí ch hợ p đô  la  gí ? Đô  la : đa t, 
a nh sa ng ma  t trợ i va  nượ c. Ha t giô ng ca n như ng điễ u kiễ  n 
na ỳ đễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ va  đợm hôa kễ t tra i. Va  ỳ nễ u 
quỳ  vi  đa  t ha t giô ng a ỳ lễ n trễ n chiễ c ba n trông ba hôa  c 
bô n tha ng, điễ u gí  sễ  xa ỳ ra? Nô  sễ  khô . Sau khi nô  khô  
hễ ô, quỳ  vi  biễ t ra ng nô  khô ng thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ 
va  đợm hôa kễ t tra i đượ c nư a. 
 
Quỳ  vi  biễ t nô  cô  thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ va  đợm hôa kễ t 
tra i, nhưng quỳ  vi  khô ng thễ  tha ỳ ca ỳ haỳ như ng qua  xôa i 
na ỳ ợ  đa u. Nhưng ha t giô ng thí  cô  tiễ m na ng sễ  pha t triễ n 
tha nh ca ỳ va  đợm hôa kễ t tra i. Khi đu  ca c điễ u kiễ  n thí ch 
hợ p, tiễ m na ng cu a ha t giô ng da n đễ n sư  pha t triễ n cu a 
ca ỳ va  chô ra qua . Phiễ n na ô ngu  nga m cu ng cô  tiễ m na ng 
giô ng như ha t xôa i. Khi như ng điễ u kiễ  n thí ch hợ p pha t 
sinh, chu ng sễ  da n đễ n sư  ta ng trượ ng va  chô ra qua . 
Như ng điễ u kiễ  n na ỳ la  gí ? 
 
Trễ n thư c tễ , dô sư  tiễ p xu c cu a ca c gia c quan vợ i ca c đô i 
tượ ng khô ng mông muô n va  như ng suỳ nghí  tiễ u cư c 
thễô sau, ta m sa n a n gia u sễ  trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m 
va  hôa t đô  ng thễô đa  c tí nh cu a nô . Ví  va  ỳ, nễ u quỳ  vi  suỳ 
xễ t, quỳ  vi  sễ  đi đễ n kễ t lua  n ra ng ta m sa n chí  đang la m 
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cô ng viễ  c cu a nô , va  ra ng ba n tha n quỳ  vi  khô ng la m gí  ca . 
Quỳ  vi  cu ng sễ  tha ỳ nguỳễ n nha n khợ i sinh cu a ta m sa n. 
Nễ u quỳ  vi  khô ng tham dư  va ô ta m sa n, thí  nô  sễ  khô ng 
thễ  trợ  nễ n ma nh mễ  hợn. Ba ng ca ch quan sa t thễô ca ch 
na ỳ mô i nga ỳ, tư  sa ng đễ n tô i, quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c phiễ n 
na ô na ô la  ma nh mễ  bễ n trông quỳ  vi , dô nghiễ  p qua  khư , 
điễ u ma  đa  a nh hượ ng ra t nhiễ u đễ n quỳ  vi . Va  rô i quỳ  vi  
cu ng cô  thễ  nha  n tha ỳ điễ u tượng tư  giư a như ng ngượ i 
trông gia đí nh va  ba n bễ  cu a mí nh. 
 
Mô  t sô  ngượ i ra t tư c gia  n; hô  cô  khuỳnh hượ ng ma nh mễ  
đễ  trợ  nễ n tư c gia  n. Điễ u na ỳ la  dô tí nh khí  gia  n dư  ma  
ngượ i đô  đa  tí ch lu ỳ trông qua  khư . Chu ng ta gô i đô  la  
tí nh khí  sa n ha  n. Cu ng va  ỳ, mô  t sô  ngượ i trợ  nễ n ra t dí nh 
ma c vợ i như ng gí  hô  thí ch dô bợ i nghiễ  p qua  khư  cu a hô  
va  bợ i ví  hô  nuô i dượ ng như ng tham a i đô  ợ  trông hiễ  n 
ta i va  tham dư  va ô nô , đễ  rô i nô  nga ỳ ca ng trợ  nễ n ma nh 
mễ  hợn. 
 
Ha ỳ đễ  tô i hô i quỳ  vi  mô  t ca u hô i. Quỳ  vi  cô  thí ch như ng 
tra ng tha i ta m ba t thiễ  n khô ng? Quỳ  vi  cô  thễ  tra  lợ i vợ i 
tô i la  “Khô ng”, nhưng ta i saô mô i ngượ i la i nô i, “Đư ng 
đô  ng va ô tô i! Ba n cô  biễ t ra ng tô i tư c gia  n như thễ  na ô 
khô ng?” Ta i saô? Lỳ  dô la  ví  hô  dí nh ma c ngaỳ ca  vợ i tra ng 
tha i ta m ba t thiễ  n, bợ i ví  hô  khô ng thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m mí nh. Ba ng ca ch quan sa t ta m tham, 
ta m sa n, kiễ u ma n va  ta t ca  như ng phiễ n na ô khợ i sinh va  
trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m dô nha n duỳễ n va  điễ u kiễ  n, 
quỳ  vi  sễ  nha  n thư c đượ c ra ng phiễ n na ô chí  la  như ng 
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phiễ n na ô. Ta m sa n cô  như ng đa  c điễ m riễ ng va  nô  hôa t 
đô  ng thễô mô  t ca ch nha t đi nh. Kiễ u ma n cô  như ng đa  c 
điễ m va  chư c na ng kha c nhau thễô mô  t ca ch kha c. Ví  va  ỳ, 
quỳ  vi  hiễ u rô  ra ng ta m sa n khô ng pha i la  cu a quỳ  vi . Ba ng 
ca ch quan sa t như ng điễ u na ỳ liễ n tu c trông suô t qua ng 
đợ i cô n la i cu a mí nh, quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c mí nh la  ai, mí nh 
la  gí , điễ m ỳễ u cu a mí nh la  gí , điễ m ma nh cu a mí nh la  gí , 
đễ  rô i tư  đô  quỳ  vi  cô  thễ  sễ  pha t triễ n va  tiễ n bô  . 
 
Đư c Pha  t (Buddha) nô i vễ  viễ  c như ng phiễ n na ô na ỳ 
khô ng pha i cu a chu ng ta như thễ  na ô trông ba i kinh 
Anattalakkhaṇa Sutta – Kinh Vô  Nga  Tượ ng: 
 

(Na ỳ ca c tỳ -khưu, ca c ha nh la  vô -nga . Va  na ỳ ca c tỳ -
khưu, nễ u ca c ha nh na ỳ tha  t sư  la  tư  nga , thí  ca c 
ha nh na ỳ khô ng nễ n khiễ n chô cô  đau khô , va  ca c 
ô ng cô  thễ  cô  ca c ha nh như va ỳ: “Mông chô ca c ha nh 
cu a ta như thễ  na ỳ, mông chô ca c ha nh cu a ta đư ng 
như thễ  kia”. Va  na ỳ ca c tỳ -khưu, ví  ca c ha nh la  vô -
nga , nễ n ca c ha nh da n đễ n đau khô , va  khô ng cô  ca c 
ha nh như va ỳ: “Mông chô ca c ha nh cu a ta như thễ  
na ỳ, mông chô ca c ha nh cu a ta đư ng như thễ  kia”.)24 

 
________________________________ 
 

24 Xem SN.III.1.6.7 Anattalakkhaṇasuttaṃ (SN 22.59 Kinh Vô  Nga  
Tượ ng) 
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Khi ca c điễ u kiễ  n phu  hợ p, sư  ôa n gia  n sễ  khợ i sinh trông 
ta m. Chu ng ta khô ng thễ  nga n cha  n nô . Mô  t khi nô  đa  sinh 
khợ i, chu ng ta khô ng thễ  lôa i bô  nô  đợn gia n chí  ba ng 
mô  t ha nh đô  ng cu a ỳ  chí . Điễ u na ỳ cu ng đu ng vợ i sư  dí nh 
ma c; nô  khợ i sinh khi ca c điễ u kiễ  n phu  hợ p, va  chu ng ta 
khô ng thễ  lôa i bô  nô  chí  ba ng ca ch nô i, “Mông chô ta m tô i 
thôa t khô i sư  dí nh ma c na ỳ.” Quỳ  vi  khô ng thễ  kiễ m sôa t 
phiễ n na ô thễô ca ch na ỳ; chu ng khô ng pha i cu a quỳ  vi . 
Nhưng quỳ  vi  cô  thễ  la m gia m bợ t như ng ta c đô  ng cô  ha i 
cu a như ng phiễ n na ô đa  biễ u lô   ba ng ca ch khô ng cung 
ca p thễ m nhiễ n liễ  u chô chu ng. Da n da n, vợ i sư  tu ta  p na ỳ, 
ngaỳ ca  khi tiễ p xu c vợ i như ng đô i tượ ng khô ng mông 
muô n, quỳ  vi  va n sễ  cô  thễ  nga n cha  n biễ u hiễ  n cu a ca c 
phiễ n na ô tiễ m a n ba ng ca ch a p du ng như lỳ  ta c ỳ  (chu  ỳ  
mô  t ca ch khô n ngôan). Cuô i cu ng, vợ i viễ  c thư c ha nh 
Pha p (Dhamma) nhiễ u hợn nư a, ca c phiễ n na ô cô  thễ  
đượ c lôa i bô  hôa n tôa n nhợ  Đa ô va  Qua  Tuễ   sinh khợ i khi 
quỳ  vi  chư ng ngô   đượ c Pha p (Dhamma). 
 
Mô i ngượ i thượ ng nô i ra ng “Tô i la  chu  nha n cu a cuô  c đợ i 
tô i” khi hô  đa t đượ c như ng điễ u ma  hô  muô n. Thư c cha t 
thí  hô  la  chu  nha n haỳ la  nô  lễ  ? Hô  đang đa p ư ng như ng 
nhu ca u cu a ta m tham, nhưng la i nghí  ra ng hô  đang đa p 
ư ng như ng nhu ca u cu a chí nh hô . Pha i va  ỳ khô ng? Ví  va  ỳ, 
tô i khô ng tha ỳ mô i ngượ i la  chu  nha n cu a cuô  c đợ i hô ; 
Tô i chí  tha ỳ hô  la  như ng nô  lễ   đang phu c vu  như ng nhu 
ca u cu a ca c phiễ n na ô, hễ t ngượ i na ỳ đễ n ngượ i kha c. Vợ i 
quan điễ m sai la m ra ng “Tô i trợ  tha nh chu  nha n bợ i ví  tô i 
cô  thễ  đa t đượ c như ng điễ u ma  tô i muô n”, hô  khô ng thễ  
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la m gí  kha c hợn ngôa i viễ  c đa p ư ng như ng đô i hô i cu a 
ta m tham luô n ra lễ  nh chô hô  pha i thễô đuô i hễ t thư  na ỳ 
rô i la i đễ n thư  kha c, trông mô i lu c, va  trông suô t vô ng 
lua n hô i. 
 
Ba ỳ giợ  quỳ  vi  tha ỳ ra ng, nễ u quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m, quỳ  vi  cô  thễ  hiễ u ai la  
ngượ i ca n; quỳ  vi  cô  thễ  biễ t chí nh mí nh ca n haỳ phiễ n 
na ô ca n. Khi quỳ  vi  hiễ u rô , quỳ  vi  sễ  khô ng chô phễ p ba n 
tha n khaô kha t đu  thư , ba m ví u đu  thư , haỳ ham muô n đu  
thư  nư a. Quỳ  vi  sễ  chí  chô phễ p ba n tha n như ng gí  la  thư c 
sư  ca n thiễ t. Điễ u đô  cô  tô t khô ng? Ài an la c hợn, ngượ i 
chí  mưu ca u như ng gí  thư c sư  ca n thiễ t, haỳ ngượ i bi  da n 
da t bợ i sư  chí  da n cu a như ng phiễ n na ô va  cha ỳ thễô mô i 
lôa i du c la c? Mô  t ngượ i chí  la m như ng gí  thư c sư  ca n thiễ t 
sễ  an la c hợn. Sư  tra nh xa như thễ  na ỳ sễ  đi kễ m vợ i kỳ  
na ng đô c đượ c thô i quễn trông ta m trí  cu a ngượ i đô , 
nhưng đễ  la m đượ c như va  ỳ thí  pha i ca n cô  mô  t khôa n 
thanh tôa n, va  khôa n thanh tôa n đô  chí nh la  cha nh niễ  m. 
 
Nễ u quỳ  vi  khô ng cô  cha nh niễ  m, thí  đư ng mông cô  đượ c 
kỳ  na ng như va  ỳ trông cuô  c sô ng cu a mí nh. Đư ng mông 
cô  thễ  mang la i lợ i í ch chô chí nh mí nh. Quỳ  vi  thư c sư  
khô ng thễ  đa t đượ c điễ u tô t đễ p chô ba n tha n. Quỳ  vi  sễ  
la ng phí  ra t nhiễ u thợ i gian đễ  la m như ng viễ  c khô ng 
thư c sư  đễm la i lợ i í ch chô quỳ  vi . Hợn nư a, quỳ  vi  sễ  la ng 
phí  khô ng chí  thợ i gian ma  cô n ra t nhiễ u na ng lượ ng va  
tiễ n ba c. Dô đô  ta t ca  như ng lợ i í ch na ỳ sễ  sinh khợ i khi 
quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m 
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mí nh. Cô  nễ n thu nha  n kỳ  na ng na ỳ khô ng? Haỳ la  nô  
khô ng nễ n đượ c thu nha  n? Quỳ  vi  sễ  thu nha  n nô , haỳ quỳ  
vi  sễ  khô ng thu nha  n nô  đô ? Điễ u na ỳ tu ỳ thuô  c va ô sư  
lư a chô n cu a quỳ  vi . Nhưng tô i tin ra ng quỳ  vi  sễ  la m đượ c. 
Tô i khuỳễ n khí ch ta t ca  quỳ  vi  nễ n la m như va  ỳ. Điễ u na ỳ 
thư c sư  ra t quan trô ng. Đô  la  điễ u ma  ta t ca  chu ng ta ca n 
pha i la m trông pha n cô n la i cu a cuô  c đợ i na ỳ. Chô đễ n naỳ, 
nễ u quỳ  vi  chưa la m điễ u đô , nô  khô ng quan trô ng; ha ỳ 
côi đa ỳ la  điễ m khợ i đa u đễ  quỳ  vi  la m điễ u đô  chô đễ n 
hễ t pha n đợ i cô n la i cu a mí nh. 
 
Va  ỳ ba ỳ giợ  quỳ  vi  sễ  tha ỳ, nguỳễ n nha n cu a ta m tham 
chí nh la  đô i tượ ng đễ p đễ , ha p da n va  mông muô n. 
Nhưng đa ỳ khô ng pha i la  nguỳễ n nha n duỳ nha t. Trông 
trượ ng hợ p ca c vi  À-la-ha n (Arahants), ca c vi  đa  đôa n trư  
ta t ca  ca c phiễ n na ô, ma  c du  ca c vi  a ỳ nhí n tha ỳ mô  t sô  
đô i tượ ng ra t đễ p, ha p da n, va  mông muô n, thí  liễ  u nô  cô  
a nh hượ ng gí  đễ n ca c vi  haỳ khô ng? Nô  khô ng thễ  la m 
a nh hượ ng đễ n ca c vi  a ỳ đượ c nư a. Nô  khô ng thễ  la m laỳ 
chuỳễ n đượ c ta m cu a ca c vi . Ta m cu a ca c vi  ra t ô n đi nh, 
ra t thanh ti nh va  khô ng cô  ô  nhiễ m. Cu ng mô  t đô i tượ ng 
nhưng la i chô kễ t qua  kha c nhau. Dô đô  nguỳễ n nha n cu a 
ta m tham khô ng pha i bợ i côn ngượ i; nguỳễ n nha n la  bợ i 
ca c phiễ n na ô. Va  ỳ la  cô  mô  t nguỳễ n nha n la  đô i tượ ng 
mông muô n, va  mô  t nguỳễ n nha n kha c la  phi như lỳ  ta c ỳ  
(chu  ỳ  khô ng khô n ngôan). Cô  baô nhiễ u nguỳễ n nha n ta i 
thợ i điễ m na ỳ? Ờ  đa ỳ cô  hai. 
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Ha ỳ xễm xễ t mô  t nguỳễ n nha n kha c. Nễ u trợ i tô i, quỳ  vi  
cô  thễ  nhí n tha ỳ mô  t đô i tượ ng mông muô n haỳ khô ng? 
Quỳ  vi  chí  cô  thễ  nhí n tha ỳ mô  t đô i tượ ng như va  ỳ khi cô  
a nh sa ng. Ví  va  ỳ, a nh sa ng la  mô  t nguỳễ n nha n kha c. Nễ u 
bi  mu , quỳ  vi  cô  thễ  nhí n tha ỳ chu ng khô ng? Va  ỳ thí  
nguỳễ n nha n kha c ợ  đa ỳ chí nh la  tha n kinh ma t. Đa ỳ la  
như ng điễ u kiễ  n la m chô như ng phiễ n na ô ngu  nga m vô n 
tiễ m a n sễ  trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m. Quỳ  vi  khô ng thễ  
nhí n tha ỳ như ng phiễ n na ô na ỳ bợ i ví  chu ng na m gia u kí n 
dượ i da ng khuỳnh hượ ng tiễ m a n. Tham a i va  dí nh ma c 
trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m va  nô i vợ i quỳ  vi  ra ng “Tô i 
muô n” chí  khi ta t ca  bô n điễ u kiễ  n na ỳ cô  ma  t. Va ô lu c đô , 
quỳ  vi  đa  nha m la n va  nô i, “Tô i muô n.” Hai tư  “Tô i” na ỳ 
tuỳ giô ng nhau vễ  ca ch sư  du ng, nhưng chu ng la i kha c 
nhau vễ  ỳ  nghí a va  như ng gí  chu ng đễ  ca  p đễ n. 
 
Nễ u chu ng ta cô  thễ  thaỳ thễ  mô  t trông bô n nguỳễ n nha n 
na ỳ, tư c la  phi như lỳ  ta c ỳ  (chu  ỳ  khô ng khô n ngôan) 
đượ c thaỳ thễ  ba ng như lỳ  ta c ỳ  (chu  ỳ  khô n ngôan), thí  
ta m cu a quỳ  vi  sễ  thaỳ đô i. Nễ u quỳ  vi  nhí n tha ỳ mô  t đô i 
tượ ng đễ p, quỳ  vi  nhợ  la i ba n cha t thư c sư  cu a cợ thễ  côn 
ngượ i, va  cha m chu  xễm đô i tượ ng đễ p đễ  a ỳ như la  ba t 
ti nh. Nhưng trượ c đô  thí  quỳ  vi  pha i thư c ha nh thễô ca ch 
na ỳ, đô  la  ba ng ca ch hượ ng chu  ỳ  cu a mí nh đễ n sư  ba t 
ti nh cu a mô  t xa c chễ t. Sau đô , quỳ  vi  pha i chu  ỳ  ra ng nô  
la  “ba t ti nh, ba t ti nh”. Nễ u quỳ  vi  tu ta  p ta m cu a mí nh thễô 
ca ch na ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  sễ  đa t đượ c an chí  đi nh. Ví  va  ỳ, khi 
nhí n tha ỳ mô  t đô i tượ ng mông muô n, va  nễ u đa  tu ta  p 
thễô sư  thư c ha nh na ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  chu  ỳ  đễ n đô i tượ ng 
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đô  như la  “ba t ti nh, ghễ  tợ m”. Va ô thợ i điễ m khi ca  bô n 
điễ u kiễ  n cô  ma  t, thí  mô  t tra ng tha i ta m thiễ  n sễ  sinh khợ i. 
Ba ỳ giợ  quỳ  vi  cô  tha ỳ khô ng? Khô ng cô  ngượ i; ma  chí  cô  
nha n va  qua . Chí  khi bô n điễ u kiễ  n na ỳ cô  ma  t, quỳ  vi  sễ  
tha ỳ sư  sinh khợ i cu a tra ng tha i ta m thiễ  n na ỳ. Quỳ  vi  cô  
hiễ u khô ng? 
 
Điễ u na ỳ cu ng tượng tư  trông ca c trượ ng hợ p như nghễ, 
ngư i, nễ m va  xu c cha m; mô i trông sô  na ỳ đễ u ỳễ u ca u ca  
bô n điễ u kiễ  n. Ví  va  ỳ, khi quỳ  vi  tu ta  p ba n tha n đễ  thiễ  n 
xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, nga ỳ qua nga ỳ, 
mô  t ca ch cha nh niễ  m, quỳ  vi  sễ  hiễ u ra ng mí nh khô ng 
pha i la  ngượ i muô n, mí nh khô ng pha i la  ngượ i khaô kha t, 
va  mí nh cu ng khô ng pha i la  ngượ i mông muô n sợ  hư u. 
Tham a i ba n tha n nô  la  như ng gí  khaô kha t. Nô  chí nh la  
tham a i như ng khaô kha t. Nô  chí nh la  tham a i như ng 
mông muô n. Nô  chí nh la  tham a i mông muô n đượ c sợ  
hư u. Muô n đượ c ợ  bễ n ca nh ai đô , thí  đô  chí nh la  tham a i, 
chư  khô ng pha i la  quỳ  vi . Quỳ  vi  khô ng pha i la  ngượ i 
muô n, cu ng khô ng pha i la  ngượ i ca m tha ỳ dí nh ma c. Sau 
đô , nễ u thư c ha nh nga ỳ ca ng nhiễ u, va  nễ u quỳ  vi  tu ta  p 
nga ỳ ca ng nhiễ u, thí  quỳ  vi  sễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô hợn khi 
ba n tha n ra t cha nh niễ  m. Va ô lu c na ỳ quỳ  vi  cô  thễ  pha n 
biễ  t giư a “phiễ n na ô” va  'Tô i'. Quỳ  vi  tha ỳ ra ng phiễ n na ô 
chí nh la  nguỳễ n nha n cu a như ng ba t thiễ  n. Quỳ  vi  khô ng 
pha i la  ngượ i ga ỳ ra nô . Quỳ  vi  tha ỳ ra ng nguỳễ n nha n cu a 
viễ  c la m tô t va  xa u la  riễ ng biễ  t vợ i ca i “Tô i”. Quỳ  vi  khô ng 
pha i la  ngượ i la m điễ u đô . Quỳ  vi  khô ng pha i la  ngượ i 
la m; ma  quỳ  vi  đang bi  da n da t đễ  la m mô  t viễ  c gí  đô . 
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Thư c ra, như ng phiễ n na ô va  phi như lỳ  ta c ỳ  phô i hợ p la i 
vợ i nhau chí nh la  nguỳễ n nha n da n đễ n viễ  c la m xa u. Cô n 
như lỳ  ta c ỳ  la  nguỳễ n nha n da n đễ n viễ  c la m tô t. Ba ng 
ca ch hiễ u như ng điễ u na ỳ, khi quỳ  vi  cha nh niễ  m, quỳ  vi  
sễ  tha ỳ ra ng khô ng cô  mô  t ca i tô i na ô đang la m haỳ đang 
ha nh đô  ng. Ví  va  ỳ, trông suô t ha nh trí nh kha m pha  ba n 
tha n, quỳ  vi  sễ  tha ỳ ra ng khô ng cô  ba n nga . Quỳ  vi  tha ỳ 
vô -nga . Nhưng đô  la  khi quỳ  vi  cha nh niễ  m thí  quỳ  vi  mợ i 
hiễ u đượ c thễô ca ch na ỳ. Cô n khi khô ng cô  cha nh niễ  m, 
thí  phiễ n na ô va  “Tô i” đượ c kễ t hợ p mô  t la n nư a. Ta t ca  
như ng pha m phu (ngượ i thượ ng, ngượ i pha m) đễ u cô  
như ng ta  kiễ n na ỳ, cô n đượ c gô i la  tha n-kiễ n – quan điễ m 
vễ  mô  t ba n nga  riễ ng biễ  t haỳ quan điễ m vễ  ca i tô i 
(sakkāya-diṭṭhi trông tiễ ng Pāḷi). Điễ u na ỳ cô  nghí a la  hô  
xễm cợn gia  n la  cợn gia  n cu a tôi, côi lô ng tham la  lô ng 
tham cu a tôi , v.v. Pha m phu khô ng thễ  pha n biễ  t đượ c 
giư a phiễ n na ô va  “Ca i Tô i”. Hô  xễm chu ng như mô  t thư c 
thễ  duỳ nha t. Điễ u na ỳ la  dô tha n-kiễ n; nhưng khi quỳ  vi  
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, quỳ  vi  sễ  
trợ  nễ n nha  n thư c đượ c nguỳễ n nha n cu a như ng viễ  c la m 
sai. Nễ u quỳ  vi  khô ng tham dư  cu ng vợ i quan điễ m “Tô i” 
va  “Cu a Tô i”, thí  du  ba t kỳ  tra ng tha i ta m ba t thiễ  n na ô ma  
quỳ  vi  đang tra i qua cu ng sễ  dư ng la i ngaỳ ta i đô . Cô n mô  t 
khi quỳ  vi  ba t đa u tham gia va ô nô , ba t kễ  nô  la  gí  thí  nô  
cu ng sễ  trợ  nễ n ma nh hợn bợ i ví  quỳ  vi  đang tham dư  va ô 
đô . 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i vễ  như ng phiễ n na ô giô ng như: 
raggāgi, dosāggi, và mohāggi – đô  chí nh la  ngô n lư a 
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cu a du c vô ng, ngô n lư a cu a sa n (gia  n dư ), va  ngô n lư a cu a 
si mễ .25 Nễ u quỳ  vi  khô ng đô  thễ m da u va ô ngô n lư a đang 
cha ỳ, thí  chuỳễ  n gí  sễ  xa ỳ ra? Ngô n lư a sễ  ta t. Nhưng điễ u 
gí  sễ  xa ỳ ra nễ u quỳ  vi  cư  đô  thễ m nhiễ u nhiễ n liễ  u hợn? 
Ngô n lư a sễ  trợ  nễ n ma nh mễ  va  ma nh mễ  hợn. Tượng tư  
như va  ỳ, ta m sa n na m dượ i da ng khuỳnh hượ ng tiễ m a n 
sễ  trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m dô tiễ p xu c vợ i mô  t đô i 
tượ ng khô ng mông muô n. Nô  giô ng như ngô n lư a đang 
cha ỳ trông ta m cu a quỳ  vi , ngô n lư a sa n. Va ô lu c đô , nễ u 
quỳ  vi  khô ng tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u, thí  nô  sễ  tư  ta t. Viễ  c 
thễ m nhiễ n liễ  u nghí a la  gí ? Nhiễ n liễ  u đô  la  quan điễ m 
vễ  “Tô i” va  quan điễ m “cu a tô i”. Nễ u quỳ  vi  tham dư  ba ng 
ca ch côi ta m sa n như la  ta m sa n cu a quý vị, như “ta m sa n 
cu a tô i”, nghí a la  quỳ  vi  đang đô  thễ m da u va ô ngô n lư a, 
va  rô i ngô n lư a sễ  nga ỳ ca ng trợ  nễ n ma nh mễ  hợn. Va  ỳ 
la  quỳ  vi  đa  biễ t đượ c nguỳễ n nha n khiễ n ngô n lư a trông 
ta m mí nh ta ng trượ ng, va  quỳ  vi  trợ  nễ n nha  n thư c vễ  
nhiễ n liễ  u, la  quan điễ m vễ  tha n-kiễ n, va  quỳ  vi  nha  n ra 
ra ng nễ u mí nh khô ng tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u chô nô , ngô n 
lư a sễ  tư  ta t. Ba ng ca ch na ỳ thí  quỳ  vi  cô  thễ  sễ  cô  mô  t 
cuô  c sô ng tô t hợn. Quỳ  vi  cô  thễ  la m chô ta m trí  cu a mí nh 
đượ c bí nh ỳễ n hợn. Nễ u quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô, thí  quỳ  
vi  cô  thễ  nhanh chô ng nga n cha  n nô . Nhưng nễ u quỳ  vi  
khô ng thiễ  n xa ô, quỳ  vi  sễ  nghí , “Đa ỳ la  ta m sa n cu a tô i; 
Tô i la  ngượ i đang tư c gia  n.” Ba ng ca ch na ỳ, quỳ  vi  sễ  tiễ p 
thễ m da u va ô như ng phiễ n na ô bợ i ví  ta  kiễ n, tha n-kiễ n. 
________________________________ 
 

25 SN.VI.1.3.6 Ādittasuttaṃ (SN 35.28 Ba i Kinh Thiễ u Cha ỳ).  
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Tha n-kiễ n la m chô quỳ  vi  đau khô  nhiễ u hợn. Ví  va  ỳ, 
trông suô t ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n mí nh, khi quỳ  
vi  trợ  nễ n nha  n thư c ra ng khô ng cô  ba n nga  va  quỳ  vi  tha ỳ 
đượ c vô -nga , thí  quỳ  vi  sễ  cô  thễ  sô ng an la c hợn. Nhưng 
quỳ  vi  la i muô n nhí n tha ỳ “ba n nga ” cu a mí nh, pha i va  ỳ 
khô ng? 
 
Khi tô i ba t đa u ba i Pha p (Dhamma) na ỳ, quỳ  vi  cô  thễ  nghí  
ra ng, “Ọ , la m saô tô i cô  thễ  tha ỳ đượ c ba n tha n mí nh?” 
Ba ng ca ch thư c ha nh ba sư  tu ta  p – tu ta  p giợ i, tu ta  p đi nh, 
va  tu ta  p tuễ   minh sa t – tư ng bượ c mô  t, mô  t ca ch cô  hễ   
thô ng, tu ỳ thuô  c va ô ba-la-ma  t (sư  hôa n thiễ  n ta m linh) 
trông qua  khư  cu a mô i ngượ i va  như ng nô  lư c trông hiễ  n 
ta i, mô  t ngượ i cô  thễ  trợ  tha nh mô  t ba  c tha nh Tu-Đa -
Hôa n (Sotāpannā), mô  t vi  Nha  p Lưu, sau khi đa t đượ c 
Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   đa u tiễ n.  
 
Đa ô Qua  đa u tiễ n giu p lôa i bô  ba kiễ t sư ; quỳ  vi  cô  nhợ  
chu ng la  gí  khô ng? Đô  la : tha n-kiễ n, hôa i nghi, giợ i ca m 
thu  (dí nh ma c va ô như ng sư  thư c ha nh sai la m).26 Ba kiễ t 
sư  na ỳ đượ c lôa i bô  hôa n tôa n va  khô ng cô n sô t la i nhợ  
Đa ô Tuễ   đa u tiễ n. Vi  a ỳ khô ng cô n tha n-kiễ n. Nhưng vi  
tha nh Nha  p Lưu (Sotāpannā) thí  va n cô n ta m sa n. Đa ô 
Qua  đa u tiễ n khô ng lôa i bô  đượ c ta m sa n, khô ng lôa i bô  
đượ c ta m tham va  khô ng lôa i bô  đượ c ta t ca  si mễ ; ma  nô  
chí  lôa i bô  mô  t mư c đô   nha t đi nh na ô đô  la m nga n trợ  vi  
a ỳ tha ỳ đượ c Tư  Tha nh Đễ .  
________________________________ 
 

26 Sīlabbata-parāmāsa. Xễm chu  thí ch 12 trang 23.  
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Nhưng vi  tha nh Tu-Đa -Hôa n (Sotāpannā), khô ng cô n 
pha i chi u khô  trông bô n đượ ng a c đa ô nư a. Ta m sa n cu a 
vi  a ỳ khô ng thễ  la  nguỳễ n nha n cu a khô  đau trông bô n cô i 
đô a bợ i ví  vi  a ỳ khô ng cô n tha n-kiễ n. Vi  a ỳ khô ng baô giợ  
côi ta m sa n la  ta m sa n cu a mí nh. Vi  a ỳ khô ng baô giợ  côi 
ta m tham la  ta m tham cu a mí nh, si mễ  la  si mễ  cu a mí nh, 
khô ng côi kiễ u ma n la  kiễ u ma n cu a mí nh; ma  vi  a ỳ chí  
côi chu ng la  như ng phiễ n na ô. Vi  a ỳ khô ng thễ  la  nô  lễ   cu a 
phiễ n na ô bợ i ví  vi  a ỳ khô ng ba m cha p va ô chu ng vợ i ta  
kiễ n, haỳ vợ i tha n-kiễ n. 
 
Ba ỳ giợ  quỳ  vi  tha ỳ ra ng nễ u ba n tha n cô  thễ  gia m thiễ u 
“ba n nga ” cu a mí nh, thí  quỳ  vi  cô  thễ  thôa t khô i ra t nhiễ u 
đau khô  trông hiễ  n ta i. Va  ỳ thí  điễ u đô  cô  tô t khô ng đễ  
thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh kha m pha  vô -nga ? Ba ỳ giợ  
chu ng ta nễ n đô i tễ n ba i Pha p (Dhamma) na ỳ tha nh 
“Ha nh Trí nh Kha m Pha  Vô -Nga ”. Nhưng quỳ  vi  khô ng thễ  
thôa t khô i đau khô  cu a mí nh chí  ba ng ca ch thiễ  n xa ô. Quỳ  
vi  ca n pha i la m gí  nễ u thư c sư  muô n gia i thôa t ba n tha n 
khô i khô  đau? Quỳ  vi  ca n pha i thư c ha nh ba sư  tu ta  p mô  t 
ca ch cô  hễ   thô ng. Đa ô Tuễ   chí  sinh khợ i vợ i sư  chí n muô i 
cu a tuễ   minh sa t. Ta  kiễ n nguỳ hiễ m na ỳ, tha n-kiễ n, la  
nguỳễ n nha n cu a đau khô  trông bô n đượ ng a c đa ô, sễ  bi  
đôa n trư  bợ i Đa ô Tuễ   thư  nha t. Đa ỳ chí nh la  sư c ma nh 
cu a Đa ô Tuễ  . Nô  sinh khợ i chí  trông mô  t sa t-na ta m 
nhưng nô  ra t ma nh mễ . Khô ng cô  mô  t thư  vu  khí  na ô cô  
thễ  ca t đư t đượ c ta  kiễ n; haỳ tha n-kiễ n, chu ng chí  cô  thễ  
bi  pha  hu ỳ bợ i Đa ô Tuễ  , vô n sinh khợ i cu ng vợ i sư  chí n 
muô i cu a tuễ   minh sa t. Đa ô Tuễ   tha  t tuỳễ  t vợ i la m saô! 
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Nhưng quỳ  vi  cô  nghí  ra ng cô  thễ  đa t đượ c Đa ô Tuễ   ngaỳ 
trông kiễ p sô ng na ỳ khô ng? Đu ng, điễ u na ỳ la  cô  thễ  xa ỳ 
ra đô i vợ i như ng ngượ i tua n thễô va  thư c ha nh thễô lợ i 
da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha), chư  khô ng pha i đô i vợ i 
như ng ngượ i khô ng tua n thễô va  thư c ha nh thễô. Tô i đa  
nô i “Lợ i da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha)”, chư  khô ng 
pha i “lợ i da ỳ khô ng đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha)”. 
 
Ba ỳ giợ  tô i nô i trung thư c vợ i ta t ca  quỳ  vi , trễ n kha p thễ  
giợ i, cô  ra t nhiễ u ngượ i da ỳ thiễ n nhưng hô  khô ng da ỳ 
gia ô lỳ  đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha). Cô  ra t nhiễ u truỳễ n 
thô ng ma  quỳ  vi  thí ch bợ i ví  quỳ  vi  ha i lô ng vợ i chu ng. 
Quỳ  vi  cô  thễ  sễ  khô ng thí ch lợ i da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) bợ i ví  nô  qua  khô . Khi quỳ  vi  sa p thư c ha nh lợ i 
da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha), đư ng baô giợ  dư a va ô 
sư  thí ch va  khô ng thí ch cu a chí nh mí nh. Ha ỳ thư c ha nh 
thễô sư  chí  da n cu a Đư c Pha  t (Buddha), va  cuô i cu ng quỳ  
vi  sễ  thư c sư  ha nh phu c. Quỳ  vi  sễ  đa t đượ c ha nh phu c 
tha  t sư . Dô đô , đư ng baô giợ  phu  thuô  c va ô sư  thí ch haỳ 
khô ng thí ch cu a quỳ  vi . Nguỳễ n nha n cu a thí ch va  khô ng 
thí ch đô  la  gí ? Đô  chí nh la  phiễ n na ô. Quỳ  vi  muô n đượ c 
gia i thôa t khô i như ng phiễ n na ô, nhưng sau đô  quỳ  vi  la i 
lễ   thuô  c va ô sư  thí ch va  khô ng thí ch cu a mí nh, va  ỳ thí  la m 
saô quỳ  vi  cô  thễ  gia i thôa t đượ c? Quỳ  vi  hượ ng ba n tha n 
mí nh đi va ô côn đượ ng sai la m khi quỳ  vi  phu  thuô  c va ô 
như ng điễ u ma  quỳ  vi  thí ch va  khô ng thí ch. Đa ỳ khô ng 
pha i la  ca ch. Đư ng baô giợ  kỳ  vô ng trông qua  trí nh thư c 
ha nh. Kỳ  vô ng khô ng pha i la  côn đượ ng da n đễ n tha nh 
cô ng. 
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Ba ỳ giợ  thí  ta t ca  quỳ  vi  đang thư c hiễ  n ha nh trí nh đễ  
tha nh cô ng trông cuô  c đợ i cu a mí nh vợ i tư ca ch la  mô  t cư 
sí . Quỳ  vi  cô  thễ  tha nh cô ng trông cô ng viễ  c kinh dôanh 
a ỳ, nhưng tha nh cô ng la  mô  t ha nh trí nh chư  khô ng pha i 
la  đí ch đễ n. Nễ u quỳ  vi  tha nh cô ng trông cô ng viễ  c kinh 
dôanh cu a mí nh, liễ  u quỳ  vi  cô  dư ng la i? Khô ng; quỳ  vi  la i 
ba t đa u mô  t cuô  c ha nh trí nh kha c đễ  tha nh cô ng. Nô  
khô ng cô  điễ m kễ t thu c, bợ i ví  như ng ha nh đô  ng cu a quỳ  
vi  bi  da n da t bợ i ca c phiễ n na ô. Tha nh cô ng trông Gia ô 
Pha p (Dhamma) thí  cô  kễ t thu c, bợ i ví  nô  lôa i bô  như ng 
phiễ n na ô tư ng bượ c mô  t va  la m gia m mông muô n cu a 
quỳ  vi  nga ỳ qua nga ỳ, nhiễ u hợn va  nhiễ u hợn nư a. Quỳ  
vi  sễ  tha ỳ sư  kễ t thu c, nợi khô ng cô n mông muô n, khô ng 
cô n tham a i. Quỳ  vi  đang đi thễô côn đượ ng na ô? Côn 
đượ ng na ô đi đễ n sư  tha nh cô ng cuô i cu ng? Ha nh trí nh 
cu a Gia ô Pha p (Dhamma) khô ng giô ng như ha nh trí nh 
cu a tha nh cô ng trông viễ  c kinh dôanh. Ha ỳ thư c hiễ  n 
ha nh trí nh cu a Pha p (Dhamma), đô  la  ha nh trí nh cô  điễ m 
kễ t thu c. 
 
Như va  ỳ, khi đa t đượ c Đa ô Qua  đa u tiễ n, quỳ  vi  lôa i bô  
đượ c tha n-kiễ n, va  quỳ  vi  trợ  tha nh ngượ i vô -nga . Quỳ  vi  
sễ  trợ  tha nh mô  t ngượ i tha nh cô ng trông ha nh trí nh 
kha m pha  vô -nga . Quỳ  vi  sễ  khô ng cô n pha i chi u đau khô  
trông bô n đượ ng a c đa ô. Quỳ  vi  sễ  pha t triễ n niễ m tin 
khô ng thễ  laỳ chuỳễ n va ô Đư c Pha  t (Buddha), Gia ô Pha p 
(Dhamma) va  Chư Ta ng (Saṅgha). Kễ  tư  đô  trợ  đi, quỳ  vi  
sễ  luô n la  mô  t Ba  c Tha nh, khô ng chí  trông đợ i na ỳ, ma  ca  
trông tượng lai, du  quỳ  vi  sễ  ta i sinh ợ  đa u. Ngaỳ ca  khi 
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khô ng biễ t mí nh la  Ba  c Tha nh đi nư a, thí  quỳ  vi  cu ng sễ  
khô ng baô giợ  vi pha m na m giợ i.  
 
Chí nh ví  thễ  ma  tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ha ỳ ba t đa u ha nh 
trí nh kha m pha  ba n tha n. Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  tha ỳ 
đượ c điễ u đô , ma  c du  quỳ  vi  đa m nha  n ha nh trí nh kha m 
pha  ba n tha n, nhưng như ng gí  ma  quỳ  vi  tí m tha ỳ sễ  la  
mô  t ha nh trí nh kha m pha  vô -nga , điễ u ma  quỳ  vi  thư c 
hiễ  n khô ng chí  ba ng ca ch quan sa t ta m mí nh ma  cô n ba ng 
ca ch thư c ha nh ba sư  tu ta  p. 
 
Mông chô quỳ  vi  cô  thễ  lôa i bô  đượ c “ba n nga ” cu a mí nh 
– La  nguỳễ n nha n cu a mô i đau khô  trông hiễ  n ta i va  
tượng lai. 
 
Mông chô ta t ca  quỳ  vi  tha nh cô ng trông ha nh trí nh kha m 
pha  ba n tha n, va  mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  hôa n tha nh 
tha nh cô ng ha nh trí nh kha m pha  vô -nga . 
 
Mông chô quỳ  vi  cô  thễ  cha m dư t đượ c mô i khô  đau ngaỳ 
trông kiễ p sô ng na ỳ. 
 
 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 
 
 
Câu hỏi: Đô i khi cha nh niễ  m liễ n tu c, cô  mô  t nha  n thư c í t 
hợn vễ  'ba n nga ', va  côn cô  thễ  tha ỳ ra ng đa ỳ chí  la  suỳ 
nghí , đa ỳ chí  la  ca m gia c, đa ỳ la  ta c ỳ  cu a côn. Nhưng rô i 
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khi cha nh niễ  m khô ng đu  ma nh, la  như ng lu c cô  ra t nhiễ u 
sư  đô ng nha t hô a vợ i như ng suỳ nghí  va  ca m xu c giô ng 
như la  suỳ nghí  cu a côn va  ca m xu c cu a côn. Ma  c du  cô  
mô  t chu t hiễ u biễ t ra ng điễ u na ỳ đang xa ỳ ra, ra ng điễ u 
na ỳ đang diễ n ra, va  ra ng điễ u na ỳ la  dô mô  t quan điễ m 
na ô đô  ma  côn cô , nhưng sư  đô ng nha t va n ra t ma nh mễ . 
Lu c đô , du  muô n thư c ha nh cha nh niễ  m cu ng ra t khô  
kha n đễ  la m đượ c bợ i ví  ta m đa  cô  sa n tri kiễ n lễ  ch la c 
rô i. Va  ỳ lợ i khuỳễ n cu a Saỳadaw vễ  điễ u na ỳ la  gí ? 
 
Trả lời: Chu ng ta khô ng thễ  mông đợ i ra ng sễ  khô ng cô  
mô  t ta m lỳ  như va  ỳ. Bợ i ví  chu ng ta cô  phiễ n na ô, chu ng 
ta sễ  tra i nghiễ  m điễ u na ỳ. Khi chu ng xua t hiễ  n lễ n trễ n 
bễ  ma  t cu a ta m, chí  ca n cha p nha  n chu ng ma  khô ng tham 
dư  va ô chu ng. Ba n ca n tu ta  p ba n tha n mí nh đễ  khô ng 
tham dư , nghí a la  ba n ca n tu ta  p ba n tha n đễ  cha p nha  n 
chu ng. Khi ba n tha nh cô ng trông viễ  c tu ta  p sư  cha p nha  n 
ma  khô ng tham dư , thí  ba n cô  thễ  sô ng an la c hợn, nhưng 
đễ  la m đượ c như va  ỳ, ba n pha i cha nh niễ  m. Như ba n đa  
biễ t, khi ba n khô ng cha nh niễ  m, điễ u đô  tha  t khô  kha n. 
Nhưng ngaỳ ca  khi ba n cô  cha nh niễ  m, nễ u ba n khô ng 
biễ t ca ch thaỳ đô i ta m cu a mí nh thí  va n ra t khô . Đô i khi 
ba n cu ng cô  thễ  ga  p khô  kha n. Ví  va  ỳ, khi chu ng xua t hiễ  n, 
ba n pha i tu ta  p ba n tha n đễ  khô ng tham dư  va ô chu ng 
nễ u ba n biễ t ca ch. Ba n ca n tu ta  p ta m đễ  chu  ỳ  đễ n mô  t 
đô i tượ ng kha c, mô  t đô i tượ ng thiễ  n, ca ng nhanh ca ng tô t. 
Ba n ca n chô n mô  t đô i tượ ng ma  ta m ba n cô  thễ  dễ  da ng 
chu  ỳ . Đa ỳ la  điễ u ma  ta t ca  chu ng ta ca n pha i tu ta  p. Khi 
trợ  nễ n thiễ  n xa ô, chu ng ta cô  thễ  kiễ m sôa t đượ c phiễ n 
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na ô, nhưng chu ng ta khô ng thễ  mông đợ i lôa i bô  chu ng 
chí  ba ng sư  thiễ  n xa ô. Đễ  lôa i bô  đượ c chu ng thí  chu ng ta 
ca n pha i thư c ha nh ba sư  tu ta  p chô đễ n khi chu ng ta 
tha nh cô ng. 
 
Câu hỏi: La m saô chu ng côn cô  thễ  la m chô ngượ i kha c, 
nha t la  như ng ngượ i khô ng pha i Pha  t tư , tha ỳ đượ c Sư  
Tha  t, ví  chu ng côn cô  như ng gô c nhí n va  quan điễ m kha c 
nhau; va  ợ  đa ỳ chu ng côn pha i sô ng cu ng nhau, va  ỳ la m 
thễ  na ô đễ  gia m bợ t như ng ra c rô i cô  thễ  xa ỳ ra? 
 
Trả lời: Nễ u hô  muô n biễ t sư  tha  t, hô  ca n tu ta  p ba n tha n 
đễ  thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m trí  hô . Chí  
khi đô  hô  mợ i trợ  nễ n nha  n thư c đượ c ra ng khô ng cô  mô  t 
đa ng sa ng ta ô. Mô i viễ  c xa ỳ ra thễô quỳ lua  t cu a nha n va  
qua . Nễ u hô  cợ i mợ , điễ u đô  sễ  ra t tô t chô hô . Chu ng ta 
nễ n gô p ỳ  vợ i hô  ma  khô ng nô i ra ng đa ỳ la  lợ i da ỳ cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Bợ i ví  ta t ca  côn ngượ i, du  la  Pha  t tư  
haỳ khô ng pha i Pha  t tư , thí  đễ u cô  ca  tha n va  ta m, hô  cu ng 
cô  tha n va  ta m. Nễ u hô  muô n sô ng an la c hợn, hô  cu ng 
nễ n biễ t ta m cu a hô . Chu ng ta cô  thễ  gợ i ỳ  đễ  hô  thiễ  n xa ô 
trông viễ  c đô c đượ c như ng thô i quễn trông ta m trí  cu a 
chí nh hô . La m như va  ỳ, hô  sễ  biễ t ra ng khô ng cô  đa ng 
sa ng ta ô. Nhưng điễ u đô  cô n phu  thuô  c va ô sư  thiễ  n chí  
cu a hô . Chu ng ta khô ng thễ  la m ba t cư  điễ u gí  nễ u hô  
khô ng cô  thiễ  n chí . 
 
Câu hỏi: Đa u la  sư  kha c biễ  t chí nh giư a ba-la-ma  t va  ca c 
viễ  c thiễ  n thô ng thượ ng? La m thễ  na ô mô  t ngượ i cô  thễ  
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biễ n như ng thiễ  n nghiễ  p vễ  tha n, kha u, ỳ  trợ  tha nh ba-la-
ma  t? 
 
Trả lời: Ba-la-ma  t la  như ng pha m cha t caô quỳ . Khi 
chu ng ta chua n bi  cu ng dượ ng, lu c đô  chu ng ta cô  thễ  vun 
bô i ba-la-ma  t nễ u chu ng ta hiễ u ca ch thư c hiễ  n tư ng ba-
la-ma  t. Như quỳ  vi  đa  biễ t, ba t cư  khi mô i ngượ i la m mô  t 
điễ u gí  đô , hô  thượ ng mông đợ i nha  n la i mô  t điễ u gí  đô . 
Ha nh đô  ng thễô ca ch na ỳ khô ng pha i la  ca ch đễ  vun bô i 
ba-la-ma  t; ma  nô  chí  la  la m viễ  c thiễ  n. Nô  sễ  la  thiễ  n, 
nhưng điễ u đô  khô ng pha i la  vun bô i ba-la-ma  t. Ví  va  ỳ, 
nễ u ba n cu ng dượ ng vợ i mông muô n ra ng mí nh cô  thễ  
cha m dư t khô  đau, ba n nễ n pha t nguỳễ  n ba ng ca ch nô i: 
“Mông chô sư  cu ng dượ ng na ỳ la  nha n duỳễ n đễ  côn 
chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna).” Lợ i pha t nguỳễ  n cu a ba n 
la  Niễ t-Ba n (Nibbāna), nợi khô ng cô  da u vễ t na ô cu a danh 
va  sa c, va  nợi khô ng cô n du c. Nễ u ba n pha t nguỳễ  n như 
va  ỳ chô viễ  c chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna) khi cu ng 
dượ ng, nghí a la  ba n đang cu ng dượ ng khô ng pha i đễ  đa t 
đượ c ba t cư  điễ u gí  ma  chí  la  đễ  cha m dư t đau khô . Nễ u 
la m như va  ỳ, thí  đô  sễ  la  ca ch vun bô i ba-la-ma  t. 
 
Câu hỏi: La m thễ  na ô chu ng ta cô  thễ  pha n biễ  t lợ i da ỳ 
đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha) vợ i lợ i da ỳ sai? La m thễ  na ô 
chu ng ta cô  thễ  vợ i tư ca ch la  ngượ i Pha  t tư  giu p đợ  trông 
viễ  c truỳễ n ba  Gia ô Pha p (Dhamma)? 
 
Trả lời: Gia ô lỳ  cu a Đư c Pha  t (Buddha) baô gô m Ta ng 
Kinh (Suttanta), Ta ng Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) va  
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Ta ng Lua  t (Vinaya). Đa ỳ la  Tam Ta ng Piṭaka, ba giô  gia ô 
lỳ  cu a Đư c Pha  t (Buddha). Ba n cô  cha p nha  n Vi Diễ  u Pha p 
(Abhidhamma) khô ng? 
 
Nễ u ba n khô ng cha p nha  n Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma), 
thí  ba n khô ng thễ  tha ỳ đượ c lợ i da ỳ đu ng. Tha  t la  nhợ  cô  
Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma), ma  chu ng ta hiễ u mô  t ca ch 
ha n chễ  ra ng Đư c Pha  t (Buddha) la  Đa ng Cha nh Đa ng 
Gia c. Chí  khi cô  hô c Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) thí  
chu ng ta mợ i biễ t đượ c tri kiễ n cu a Đư c Pha  t (Buddha) ví  
đa i như thễ  na ô. Nhưng trông sô  như ng ngượ i nga ỳ naỳ, 
kễ  ca  mô  t sô  ngượ i Singapôrễ cu ng như mô  t sô  ngượ i 
thuô  c ca c quô c gia kha c, cô  mô  t sô  ngượ i cha p nha  n Vi 
Diễ  u Pha p (Abhidhamma) va  mô  t sô  ngượ i tư  chô i nô . 
Điễ u na ỳ la  dô vi  tha ỳ cu a hô . Như ng vi  tha ỳ khô ng cha p 
nha  n Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) đa  da ỳ ca c đễ   tư  cu a 
hô  ra ng Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) khô ng pha i la  lợ i 
da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Như ng ngượ i khô ng cha p 
nha  n ca c ba n chu  gia i da ỳ ca c đễ   tư  cu a hô  ra ng ca c ba n 
chu  gia i khô ng pha i la  lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). 
Tha ng tha n ma  nô i, nễ u ba n đô c như ng lợ i da ỳ cu a Đư c 
Pha  t (Buddha) đa  đượ c di ch sang tiễ ng Ành, ba n sễ  khô ng 
tí m tha ỳ như ng chí  da n chi tiễ t vễ  ca ch thư c ha nh. Điễ u 
na ỳ sễ  chí  thí ch hợ p đô i vợ i như ng ai thư c sư  cô  thễ  ga  p 
đượ c Đư c Pha  t (Buddha), bợ i ví  Đư c Pha  t (Buddha) la  
Đa ng Cha nh Đa ng Gia c nễ n Nga i biễ t pha i da ỳ gí , da ỳ như 
thễ  na ô va  da ỳ ca c đễ   tư  cu a Nga i ợ  mư c đô   na ô. Đư c Pha  t 
Cha nh Đa ng Gia c biễ t điễ u gí  la  ca n thiễ t. Như ng ngượ i 
ga  p Nga i đa  vun bô i ba-la-ma  t trông khi Nga i đang vun 
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bô i ba-la-ma  t vợ i tư ca ch la  mô  t vi  Bô -ta t, mô  t Vi  Pha  t 
(Buddha) tượng lai, va  đa  tra i qua ra t nhiễ u kiễ p sô ng. 
Đư c Pha  t (Buddha) biễ t rô  hô , va  Nga i biễ t ca n da ỳ hô  đễ n 
mư c đô   na ô nhợ  va ô Trí  Tuễ   Tôa n Gia c cu a Nga i. Nhưng 
ca c nha  chu  gia i biễ t ra ng ca c thễ  hễ   sau, cha ng ha n như 
như ng ngượ i ợ  thợ i đa i chu ng ta, sễ  khô ng hiễ u đu ng 
như ng gí  Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, chí nh ví  va  ỳ hô  đa  
viễ t ca c ba n chu  gia i chô ca c thễ  hễ   sau chư  khô ng pha i 
chô thợ i đa i cu a hô . 
 
Va ô thợ i cu a Đư c Pha  t (Buddha), mô  t sô  ngượ i đa  đượ c 
đễ n tiễ p ca  n vợ i Đư c Pha  t va  nghễ đượ c Cha nh Pha p 
(Dhamma) tư  Đư c Pha  t nhưng hô  la i khô ng hiễ u. Ví  sô  
lượ ng ngượ i nghễ qua  đô ng, như ng ai khô ng hiễ u khô ng 
thễ  đa  t ca u hô i vợ i Đư c Pha  t (Buddha), chí nh ví  va  ỳ hô  đa  
đễ n ga  p Tô n gia  Xa  Lợ i Pha t (Sāriputta), Tô n gia  Mu c Kiễ n 
Liễ n (Mahākassapa) va  Mahātheras – ca c vi  Đa i Trượ ng 
La ô kha c đễ  hô i vễ  ỳ  nghí a cu a như ng lợ i da ỳ. Sau đô , ca c 
Tô n gia  đa ng kí nh a ỳ sễ  gia i thí ch mô i thư  chi tiễ t hợn. 
Như ng lợ i gia i thí ch cu a ca c vi , cu ng như mô  t sô  lợ i gia i 
thí ch cu a Đư c Pha  t (Buddha) khô ng đượ c ghi la i trư c tiễ p 
trông ca c bô   kinh Nikāỳa, nhưng đa  đượ c lưu truỳễ n tư  
thễ  hễ   na ỳ sang thễ  hễ   kha c. Như ng điễ u na ỳ ta ô tha nh 
cợ sợ  chô ca c ba n chu  gia i, ban đa u đượ c lưu truỳễ n như 
mô  t truỳễ n thô ng truỳễ n kha u. Ca c ba n chu  gia i, cu ng vợ i 
Lua  t Ta ng (Vinaya), Kinh Ta ng (Suttanta) va  Vi Diễ  u Pha p 
(Abhidhamma), đa  đượ c tu ng đô c ta i Đa i hô  i kễ t ta  p kinh 
điễ n la n thư  nha t dô Tô n gia  Mahākassapa – Nga i Đa i 
Trượ ng La ô Ca Diễ p đư ng đa u, vợ i ca c ba i tru ng tu ng bợ i 
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Tô n gia  Ānanda va  Tô n gia  Upāli, trượ c sư  hiễ  n diễ  n cu a 
497 Arahant Mahātheras – Ca c vi  đa i trượ ng la ô À-la-ha n 
kha c. Tam ta ng kinh điễ n (Tipiṭaka) va  ca c chu  gia i la i 
đượ c tu ng đô c ta i Đa i hô  i kễ t ta  p kinh điễ n la n thư  hai va  
thư  ba. Sau kỳ  Đa i hô  i kễ t ta  p kinh điễ n la n thư  ba, như ng 
điễ u na ỳ đa  đượ c đưa đễ n Sri Lanka bợ i vi  Tha nh À-la-
ha n Mahinda, va n la  mô  t truỳễ n thô ng truỳễ n kha u. Ca c 
ba n chu  gia i ba ng miễ  ng sau đô  đượ c viễ t ra ợ  Sri Lanka, 
chí  khi như ng Vi  a ỳ biễ t trượ c ra ng ca c thễ  hễ   sau khô ng 
cô  đu  kha  na ng đễ  ghi nhợ  chu ng. Ca c ba n chu  gia i sau đô  
đa  đượ c viễ t ra ba ng tiễ ng Sinhala. Va ô thễ  kỳ  thư  na m 
sau Cô ng Nguỳễ n, Tô n gia  Pha  t À m (Buddhaghosa) đa  
biễ n sôa n va  cu ng cô  ca c ba n chu  gia i gô c va  di ch chu ng 
sang ngô n ngư  Pāḷi, ngô n ngư  gô c cu a Magadha (Ma-Kiễ  t-
Đa ) đượ c sư  du ng bợ i Đư c Pha  t (Buddha). Ba n chu  gia i 
na ỳ cu ng như ca c ta c pha m cu a ca c nha  chu  gia i va  phu  
chu  gia i kha c đa  đượ c lưu truỳễ n tư  thễ  hễ   na ỳ sang thễ  
hễ   kha c chô đễ n nga ỳ naỳ, nhợ  đô  đa  ba ô tô n trô n vễ n khô 
ta ng kiễ n thư c Cha nh Pha p (Dhamma) cu a Đư c Pha  t 
(Buddha). 
 
Chu ng tô i biễ t ca ch la m thễ  na ô gia ng da ỳ nhợ  va ô như ng 
lợ i gia i thí ch trông ca c ba n chu  gia i. Đễ  tha ỳ đượ c danh 
pha p cha n đễ , chu ng ta pha i biễ t va  tha ỳ lô   ta m sinh khợ i 
trông mô  t lôa t ca c sa t-na, cu ng vợ i ta m va  ta t ca  sợ  hư u 
ta m (ta m-sợ ) phô i hợ p cô  ma  t trông mô i sa t-na ta m. 
Trông ba i kinh Anupada Sutta – Trung Bộ Kinh cu a Đư c 
Pha  t (Buddha),27 cô  đễ  ca  p đễ n ca c ta m ha nh trông sợ 
thiễ n (jhāna) – ta m, tư , hỳ , la c, đi nh (nha t ta m), va  xu c, 
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thô , tượ ng, tư, ta m, du c, quỳễ t đi nh, tinh ta n, niễ  m, xa , ta c 
ỳ  – như ng ta m ha nh na ỳ đa  đượ c qua n sa t bợ i Tô n gia  Xa  
Lợ i Pha t (Sāriputta) tư ng pha p mô  t khi chu ng diễ n ra. Ta i 
saô Tô n gia  Xa  Lợ i Pha t (Sāriputta) cô  thễ  pha n tí ch tư ng 
pha p mô  t khi chu ng diễ n ra? Điễ u na ỳ khô ng đượ c gia i 
thí ch trông kinh điễ n Pāḷi; nô  chí  đượ c gia i thí ch trông 
pha n Chu  gia i cu a ba i kinh na ỳ. Khô ng pha i ví  Tô n gia  Xa  
Lợ i Pha t (Sāriputta) cô  đa i trí  tuễ   ma  Nga i cô  thễ  qua n sa t 
tư ng lôa i trông như ng danh pha p na ỳ, ma  bợ i ví  Nga i đa  
tha ỳ biễ t rô  ca n (base) va  tra n (object) cu ng vợ i nhau28 
nễ n Nga i cô  thễ  qua n sa t danh pha p tư ng ca i mô  t khi 
chu ng xa ỳ ra. Thễô lợ i gia i thí ch trông pha n chu  gia i, 
chu ng tô i cu ng đang da ỳ ca c thiễ n sinh trượ c tiễ n qua n 
sa t ca n (vật) va  tra n (cảnh) cu ng vợ i nhau. Khi la m như 
va  ỳ, hô  cô  thễ  tha ỳ lô   ta m sinh khợ i trông mô  t lôa t sa t-na 
ta m, va  hô  cu ng cô  thễ  pha n tí ch ta m va  ta t ca  ca c sợ  hư u 
ta m phô i hợ p hiễ  n hư u trông mô i sa t-na ta m. 
 
________________________________ 
 
 

27 MN.III.2.1 Anupadasuttaṃ (MN 111 Ba i Kinh Ba t Đôa n) 
 
28 Xem chú giải MN.III.2.1 Anupadasuttaṃ (MN 111 Ba i Kinh Ba t 
Đôa n): 'Vatthā rammaṇānaṃ pariggahitatāya' 
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Thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), Danh pha p (nāma) 
sinh khợ i dượ i hí nh da ng ta m thuô  c tiễ n trí nh nha  n thư c, 
vợ i nhiễ u sa t-na ta m, cu ng thễô sau la  ca c sa t-na ta m phi 
tiễ n trí nh. Ta m thuô  c tiễ n trí nh nha  n thư c va  ta m phi tiễ n 
trí nh (vīthi và vīthi mutta) đượ c Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ 
la  Danh Pha p (nāma). Ha ỳ đễ  tô i gia i thí ch. Ngaỳ ba ỳ giợ  
quỳ  vi  đang nghễ giô ng nô i cu a tô i. Khi nghễ giô ng nô i cu a 
tô i, a m thanh đô  ta c đô  ng đễ n nhí -thanh-triễ  t (ear-
sensitivity) cu a quỳ  vi  cu ng lu c ta c đô  ng đễ n ỳ  mô n (mind-
door) cu a quỳ  vi . Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  khô ng? Nô  cu ng ta c 
đô  ng đễ n ỳ  mô n cu a quỳ  vi . Đễ  la m chô quỳ  vi  hiễ u rô  hợn, 
tô i sễ  gia i thí ch điễ u na ỳ nhiễ u hợn. Khi quỳ  vi  cô n trễ , bi  
mễ  la m bợ i ta  kiễ n, quỳ  vi  đa  nghễ nha c; quỳ  vi  đa  tư ng 
la m chô a m bass ma nh đễ  a m thanh trợ  nễ n tô va  đa  p 
thí nh thi ch - bu m...bu m...bu m. Điễ u gí  đa  xa ỳ ra va ô thợ i 
điễ m đô ? Ờ  đa ỳ (trông tra i tim) quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ 
bu m...bu m...bu m, pha i khô ng? Đu ng thễ . Như va  ỳ, đô i vợ i 
mô  t ca nh na ô, du  đượ c ca m nha  n ba ng ma t, tai, mu i, lượ i 
haỳ tha n, khi chu ng ta c đô  ng đễ n ca c gia c quan tượng 
ư ng, thí  ca nh đô  cu ng ta c đô  ng đễ n ỳ  mô n. Mô  t va  t va đa  p 
va ô hai ca nh cư a cu ng mô  t lu c. Mô  t đô i tượ ng nhí n tha ỳ 
đượ c ta c đô  ng lễ n nha n-thanh-triễ  t (eye-sensitivity) va  ỳ -
mô n cu ng mô  t lu c. Mô  t đô i tượ ng a m thanh ta c đô  ng lễ n 
ca  hai: nhí -thanh-triễ  t (ear-sensitivity) va  ỳ  mô n. Ý  mô n 
đượ c gô i la  bhavaṅga (ta m hư u pha n) trông tiễ ng Pāḷi. 
Đư c Pha  t (Buddha) nô i ra ng khi như ng ngượ i khô ng bi  
điễ c nghễ mô  t a m thanh, a m thanh đô  sễ  ta c đô  ng đễ n 
nhí -thanh-triễ  t (ear-sensitivity) va  ỳ  mô n, va  hô  cô  thễ  
ca m nha  n đượ c ca c tiễ n trí nh nha  n thư c cu a nhí  mô n 
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đang sinh va  diễ  t mô  t ca ch nhanh chô ng nhiễ u la n. Chu ng 
ra t nhanh chô ng. 
 
Nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p cu a như ng gia i thí ch trông chu  
gia i, chu ng tô i sễ  khô ng thễ  da ỳ ca c thiễ n sinh biễ t va  tha ỳ 
danh cha n đễ  như nô  tha  t sư  la . Nễ u khô ng cô  sư  trợ  giu p 
cu a như ng gia i thí ch trông chu  gia i, chu ng ta sễ  mu  qua ng 
trượ c côn đượ ng pha n biễ  t cha n đễ . Xin ha ỳ nha  n thư c 
đượ c điễ u đô . Dô va  ỳ, sư  gia i thí ch cu a ca c ba n chu  gia i la  
lỳ  dô khiễ n chu ng ta biễ t ca ch gia ng da ỳ; ca c ba n chu  gia i 
gia i thí ch tư ng bượ c la m thễ  na ô đễ  thư c ha nh. Ví  thễ , nễ u 
muô n hô c lợ i da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha), thí  quỳ  vi  
pha i đi thễô như ng ngượ i đa  cha p nha  n lợ i da ỳ cu a Đư c 
Pha  t (Buddha) như đa  đượ c tí m tha ỳ trông ca c ba n chu  
gia i ba ng tiễ ng Pāḷi va  Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma). 
Như ng ngượ i khô ng cha p nha  n ca c ba n chu  gia i đa  di ch 
ca c va n ba n thễô ca ch hô  hiễ u chu ng, ví  va  ỳ hô  đang thư c 
sư  viễ t như ng chu  gia i thợ i hiễ  n đa i thễô ca ch riễ ng cu a 
hô . Chu  gia i cu a ai la  đa ng tin ca  ỳ hợn, như ng chu  gia i cu a 
như ng ngượ i biễ t ỳ  nghí a chu  đí ch cu a Đư c Pha  t 
(Buddha), haỳ như ng chu  gia i cu a ca c vi  tha ỳ thợ i hiễ  n 
đa i? Nhưng ngaỳ ca  như va  ỳ thí  điễ u na ỳ la  khô ng đu . 
 
Đô i vợ i như ng ai cha p nha  n ca c ba n chu  gia i va  Vi Diễ  u 
Pha p (Abhidhamma) cu ng chưa ha n đa  đi thễô như ng lợ i 
da ỳ đượ c tí m tha ỳ ợ  trông đô ; hô  đi thễô như ng truỳễ n 
thô ng cu a chí nh hô  va  truỳễ n thô ng cu a như ng vi  tha ỳ cu a 
hô . Điễ u na ỳ cu ng tha  t tễ  . Nễ u như ng truỳễ n thô ng đô  
khô ng phu  hợ p vợ i lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), thí  
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chu ng ta cu ng khô ng nễ n đi thễô như ng truỳễ n thô ng đô ; 
nhưng nễ u gia ô lỳ  haỳ truỳễ n thô ng phu  hợ p vợ i lợ i da ỳ 
cu a Đư c Pha  t (Buddha), du  chô ba t kễ  truỳễ n thô ng đô  la  
gí , thí  điễ u đô  cu ng khô ng saô. Tô i chí  cô  thễ  nô i mô  t ca ch 
chung chung như va  ỳ. Quỳ  vi  ca n da nh thễ m thợ i gian đễ  
biễ t đượ c sư  tha  t. 
 
Vễ  viễ  c ngượ i Pha  t tư  cô  thễ  giu p hôa ng Pha p như thễ  na ô, 
nễ u quỳ  vi  cô  thễ  hô  trợ  lợ i da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) va  như ng ngượ i đang truỳễ n ba  lợ i da ỳ đu ng 
cu a Đư c Pha  t (Buddha), nghí a la  quỳ  vi  đang hô  trợ  cô ng 
viễ  c hôa ng pha p. Nhưng ban đa u thí  khô ng ai trông 
chu ng ta biễ t đượ c ngượ i na ô đang la m cô ng viễ  c hôa ng 
pha p đu ng đa n. Điễ u đô  khô ng quan trô ng. Nễ u quỳ  vi  tô n 
trô ng mô  t ai đô , quỳ  vi  nễ n hô  trợ  hô ; tư  sư  tô n trô ng cu a 
quỳ  vi , mô  t tra ng tha i ta m thiễ  n cô  thễ  sinh khợ i. Nhưng 
trễ n đượ ng đi, quỳ  vi  ca n quan sa t xễm lợ i da ỳ cu a hô  cô  
phu  hợ p vợ i lợ i da ỳ đu ng cu a Đư c Pha  t (Buddha) haỳ 
khô ng. Quỳ  vi  khô ng nễ n nượng tư a va ô côn ngượ i ma  
chí  nễ n nượng tư a va ô Gia ô Pha p (Dhamma), nhưng 
pha n lợ n mô i ngượ i thượ ng nượng tư a va ô côn ngượ i 
chư  khô ng nượng tư a Gia ô Pha p (Dhamma). Ngượ i ta 
thượ ng tranh ca i chí  ví  nượng tư a va ô côn ngượ i. Nễ u 
mô i ngượ i nượng tư a va ô Gia ô Pha p (Dhamma), thí  sễ  
khô ng cô  ba t kỳ  sư  ca i cô  na ô. Ví  va  ỳ, ha ỳ pha n biễ  t giư a 
ngượ i va  Pha p (Dhamma), va  ha ỳ hô c va  la m thễô Gia ô 
Pha p (Dhamma), chư  khô ng pha i la  côn ngượ i. Nễ u tô i 
khô ng da ỳ Pha p (Dhamma), la m ợn đư ng thễô; điễ u đô  
ra t la  nguỳ hiễ m chô quỳ  vi . Nễ u tô i đang da ỳ Pha p 
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(Dhamma), xin ha ỳ la m thễô Pha p (Dhamma) chư  khô ng 
pha i la  tô i. Điễ u na ỳ ra t quan trô ng. 
 
Câu hỏi: Ga n đa ỳ côn đa  tham gia mô  t sư  kiễ  n cha ỳ liễ n 
quan đễ n viễ  c cha ỳ xuỳễ n qua mô  t khu rư ng. Nô  đượ c tô  
chư c bợ i mô  t nhô m đang cô  ga ng thư c hiễ  n như ng điễ u 
tô t đễ p ba ng ca ch na ng caô nha  n thư c đễ  ba ô tô n rư ng. 
Nhưng sau khi côn đa ng kỳ , côn chợ t nghí  ra ng trông suô t 
qua  trí nh cha ỳ, chu ng côn thư c sư  sễ  đễ  bễ p va  giễ t sa u 
bô  trông rư ng, thễô ca ch na ỳ chu ng côn sễ  ga ỳ thễ m 
nhiễ u tô n thượng hợn. Ví  va  ỳ, ma  c du  cuô  c cha ỳ la  ví  mô  t 
lỳ  dô chí nh đa ng, nhưng ba ỳ giợ  trông đa u côn na ỳ ra ỳ  
nghí  ra ng côn cô  thễ  sễ  đễ  bễ p cô n tru ng va  ca c sinh va  t 
sô ng trông rư ng, va  ỳ côn cô  nễ n ru t lui khô i cuô  c cha ỳ 
khô ng? 
 
Trả lời: Như Đư c Pha  t đa  nô i: “Cetanāhaṃ, bhikkhave, 
kammaṃ vādāmi” –‘Na ỳ ca c Tỳ -khễô, Ta nô i ra ng chu  ỳ  
(tư) la  nghiễ  p.29 Nễ u ba n đi nh la m mô  t viễ  c gí , ba n ca n 
quan sa t ta m cu a mí nh đễ  xễm liễ  u ba n cô  ỳ  đi nh tô t haỳ 
khô ng. Nễ u chu ng ta cô  ỳ  đi nh tô t, va  nễ u chu ng ta khô ng 
cô  ỳ  đi nh xa u, thí  mô i chuỳễ  n sễ  ô n thô i. Du  saô đi nư a, 
nễ u chu ng ta thư c sư  biễ t ra ng điễ u mí nh sa p la m sễ  da n 
đễ n đau khô  chô ngượ i kha c, thí  tô t hợn hễ t la  khô ng nễ n 
la m. Nễ u chu ng ta chí  nghi ngợ  sau khi la m điễ u đô  – ví  
du , ba n nghi ngợ  ra ng ba n cô  thễ  đa  la m điễ u gí  đô  khô ng 
tô t chô chu ng sanh kha c – nhưng ba n khô ng cô  ỳ  đi nh xa u 
khi thư c hiễ  n ha nh đô  ng đô , ba n khô ng nễ n cô  ba t kỳ  suỳ 
nghí  xa u na ô trông ta m, bợ i ví  va ô thợ i điễ m ba n đa  la m 
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điễ u đô , ba n đa  la m vợ i ta m thiễ  n, va  ba n khô ng cô  ỳ  đi nh 
xa u. 
________________________________ 
 
29 AN.VI.2.6.9 Nibbedhikasuttaṃ (ÀN 6.63 Kinh Pha p Mô n Quỳễ t Tra ch) 
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DỰA TRÊN BÀI PHÁP 
 
 

Nghệ Thuật Cao Nhất 
 
 
Tô i ra t vui khi đượ c ga  p la i ta t ca  mô i ngượ i, như ng ngượ i 
ba n cu  va  ba n mợ i cu a tô i. Tô i naỳ, tô i sễ  thuỳễ t mô  t ba i 
Pha p ma  quỳ  vi  chưa tư ng đượ c nghễ trượ c đa ỳ. Tễ n cu a 
ba i Pha p la  “Nghễ   thua  t caô nha t”. Quỳ  vi  cô  quan ta m đễ n 
nghễ   thua  t khô ng? Quỳ  vi  cô  biễ t nghễ   thua  t la  gí  khô ng? 
Trông tư  điễ n, thua  t ngư  “nghễ   thua  t” đa  đượ c gia i thí ch 
va  đi nh nghí a. 
 
Nghễ   thua  t đượ c đi nh nghí a la  viễ  c sư  du ng trí  tượ ng 
tượ ng đễ  thễ  hiễ  n ỳ  tượ ng hôa  c ca m xu c, đa  c biễ  t la  trông 
hô  i hô a, vễ , điễ u kha c, cha m kha c va  la m gô m. Ví  va  ỳ, quỳ  
vi  biễ t hô  i hô a la  mô  t nghễ   thua  t, vễ  la  mô  t nghễ   thua  t, 
điễ u kha c la  mô  t nghễ   thua  t, khiễ u vu  la  mô  t nghễ   thua  t, 
cha m kha c la  mô  t nghễ   thua  t, la m gô m la  mô  t nghễ   thua  t, 
va  ngaỳ ca  chư a la nh cu ng đượ c gô i la  mô  t nghễ   thua  t. 
Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  khô ng? Mô  t đi nh nghí a kha c vễ  nghễ   
thua  t la  kỳ  na ng ta ô ra mô  t đô i tượ ng, cha ng ha n như mô  t 
bư c tranh, mô  t ba n vễ , mô  t ta c pha m điễ u kha c hôa  c mô  t 
ma nh gô m. Tô i cô  ca n gia i thí ch ỳ  nghí a cu a gô m khô ng? 
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Cô  hai ỳ  nghí a cu a gô m. Đi nh nghí a thư  nha t cu a gô m la  
bí nh, đí a, lô , lô  hôa, chai nượ c, v.v. đượ c la m ba ng đa t sễ t 
va  nung trông lô , đa  c biễ  t như ng đô  va  t như thễ  na ỳ đễ u 
đượ c la m ba ng taỳ. Mô  t ỳ  nghí a kha c cu a gô m la  kỳ  na ng 
la m bí nh, ba t đí a, v.v. tư  đa t sễ t, đa  c biễ  t la  ba ng taỳ. Ờ  đa ỳ 
tô i muô n chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  biễ t lỳ  dô ta i saô tô i 
muô n thư c hiễ  n ba i nô i chuỳễ  n na ỳ tô i naỳ. 
 
Mợ i hai tha ng trượ c tô i tư  nượ c ngôa i vễ . Tô i đang tiễ n 
ha nh mô  t khô a thiễ n nga n ha n. Khi khô a thiễ n kễ t thu c, 
mô  t đễ   tư  cu a tô i đa  sa p xễ p chô tô i đễ n tha m nha  cu a 
mô  t ngượ i thợ  la m gô m. Lỳ  dô hô  sa p xễ p đễ  tô i đễ n tha m 
nợi đô  la  bợ i ví  ngaỳ ca  Nga i Đa i Trượ ng La ô Pa-Àuk 
Saỳadaw30 cu ng đa  đễ n tha m ngượ i thợ  la m gô m na ỳ khi 
Saỳadaw đễ n đa t nượ c đô , cu ng như ca c vi  Saỳadaws 
trượ ng la ô kha c tư  Pa-Àuk khi hô  đễ n. Ví  va  ỳ, sau khi khô a 
thiễ n kễ t thu c, hô  sa p xễ p chô tô i đễ n tha m ngượ i thợ  la m 
gô m na ỳ trông lu c tô i cu ng đang ợ  đô . 
 
Trượ c đa ỳ, tô i chưa baô giợ  đượ c tiễ p xu c vợ i ngượ i thợ  
la m gô m va  xễm ca ch anh ta la m như ng chiễ c nô i, ba t đí a, 
v.v. Ví  va  ỳ tô i đa  ngu  la i nha  ngượ i thợ  la m gô m na ỳ mô  t 
đễ m. Tô i đa  muô n xễm ca ch anh ta la m gô m, va  maỳ ma n 
thaỳ anh a ỳ đa  hô i tô i: “Thưa Bhantễ, Nga i cô  muô n xễm 
ca ch tô i la m bí nh, đí a, ba t, lô , v.v haỳ khô ng? Tô i tra  lợ i, 
“Ọ , ta t nhiễ n, tô i ra t muô n xễm.” 
_________________________________ 

 

30 Nga i Đa i Trượ ng La ô Pa-Àuk Saỳadaw: Viễ  n chu  Tu viễ  n Rư ng thiễ n 
Pa-Àuk ợ  Mawlamỳinễ, Mỳanmar. 
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Trượ c khi chô tô i xễm ca c ta c pha m cu a anh a ỳ, chu ng tô i 
đa  đễ n tha m mô  t tu viễ  n Đa i thư a (Mahāyāna). Nợi đượ c 
ra t nhiễ u ngượ i biễ t đễ n. Ví  thễ  ma  đễ   tư  cu a tô i đa  sa p 
xễ p chô tô i đễ n tha m nợi đô , bợ i ví  kiễ n tru c ợ  tu viễ  n đô  
ra t tuỳễ  t, va  ca c đễ   tư  cu a tô i muô n tô i đễ n đô  xễm. Dô 
va  ỳ, cu ng vợ i ngượ i thợ  la m gô m, tô i thí ch thu  đi xễm tu 
viễ  n va  kiễ n tru c cu a nô . Trông khi chu ng tô i nhí n quanh, 
ngượ i thợ  la m gô m khô ng thễô sa t tô i la m. Ành a ỳ đi cu ng 
nhô m cu a chu ng tô i nhưng luô n ợ  mô  t khôa ng ca ch nhô  
vợ i tô i. Tô i khô ng biễ t ra ng anh a ỳ tha  m chí  liễ  u cô  cô n 
biễ t đễ n tô i, nhưng anh a ỳ đa  thễô dô i như ng gí  tô i la m. 
Sau khi chu ng tô i trợ  vễ  nha  cu a anh a ỳ tư  tu viễ  n, anh a ỳ 
ba t đa u la m gô m cu a mí nh. 
 
Chí  trông va i phu t, anh a ỳ cô  thễ  la m ra như ng chiễ c đí a, 
ba t, lô  hôa n chí nh. Ành a ỳ ra t khễ ô lễ ô va  cô  ra t nhiễ u ta i 
na ng nghễ   thua  t. Ành a ỳ côi như ng gí  mí nh la m la  nghễ   
thua  t tuỳễ  t vợ i, va  đa  nghí  ba n tha n cu ng la  mô  t nghễ   sí . 
Ành a ỳ đa  la m mô  t cô ng viễ  c nghễ   thua  t. Điễ u đô  đa  thu 
hu t tô i ra t nhiễ u. 
 
Quỳ  vi  cô  biễ t gô m đượ c la m như thễ  na ô khô ng? Quỳ  vi  
đa  baô giợ  nhí n tha ỳ mô  t ngượ i thợ  gô m la m viễ  c chưa? 
Nhiễ u ngượ i trông chu ng ta chưa baô giợ  nhí n tha ỳ điễ u 
đô , pha i khô ng? Khi mô  t ngượ i thợ  gô m chua n bi  la m 
bí nh, đí a lô m, đí a pha ng, tô , lô , bí nh nượ c, lô  hôa, va  ca c 
lôa i bí nh va  ca c lôa i đí a kha c nhau, anh ta sư  du ng ba n 
xôaỳ cu a thợ  gô m. Quỳ  vi  đa  baô giợ  nhí n tha ỳ ba n xôaỳ 
cu a ngượ i thợ  gô m chưa? Đô  la  mô  t thiễ t bi  baô gô m mô  t 
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khaỳ pha ng cô  thễ  xôaỳ xung quanh, va  ngượ i thợ  gô m 
đa  t đa t sễ t ượ t lễ n trễ n ba nh xễ na ỳ đễ  ta ô tha nh hí nh 
như ng chiễ c bí nh, đí a, v.v. Ví  va  ỳ, trông khi ba nh xễ xôaỳ 
nhanh, ngượ i thợ  gô m a n đa t sễ t, ễ p cha  t, nhễ  nha ng kễ ô 
viễ n đa t sễ t ượ t lễ n trễ n va  ra ngôa i tha nh mô  t hí nh da ng 
rô ng, na  n tha nh hí nh da ng ma  anh ta muô n. Nô  ra t nghễ   
thua  t. Ta t ca  mượ i ngô n taỳ cu a anh a ỳ hôa t đô  ng cu ng 
vợ i nhau. Ành a ỳ na  n đa t sễ t tha nh ba t kỳ  hí nh da ng na ô 
ma  anh a ỳ muô n ba ng ca ch bô p, a n va  kễ ô đa t sễ t ra ngôa i, 
va ô trông va  lễ n trễ n. Ra t nghễ   thua  t. Kappiya31 cu a tô i đa  
di ch như ng gí  ngượ i thợ  gô m nô i khi anh a ỳ la m viễ  c; anh 
a ỳ nô i vợ i tô i, “Ba t cư  khi na ô côn la m viễ  c vợ i đa t sễ t, côn 
đễ u côi mí nh chí  la  ngượ i mợ i ba t đa u, va  côn chí  mợ i ba t 
đa u va ô nga ỳ hô m đô .” Ành ta đa  la m gô m hợn ba mượi 
na m. Tuỳ nhiễ n, ba t cư  khi na ô anh a ỳ la m cô ng viễ  c nghễ   
thua  t cu a mí nh, anh a ỳ đa  côi như mí nh chí  la  mô  t ngượ i 
mợ i ba t đa u. Va  anh a ỳ đa  nô i vễ  tha i đô   cu a mí nh đô i vợ i 
cô ng viễ  c hiễ  n ta i, nô i ra ng, “Côn khô ng biễ t trượ c đượ c 
khi na ô côn sễ  dư ng la i; chí  khi na ô côn đa t đễ n mô  t mư c 
đô   nha t đi nh va  nghí  ra ng, “Va  ỳ la  đu  tô t rô i,” chí  khi đô  
thí  côn mợ i dư ng la i. Ví  va  ỳ, côn đa  kễ t thu c vợ i ca c lôa i 
bí nh kha c nhau, du  la  nô i, lô  haỳ đí a, vợ i như ng hí nh thư c 
kha c nhau va  thễô nhiễ u phông ca ch kha c nhau.” 
_________________________________ 
 

31 Kappiya: Mô  t da ng viễ t ta t cu a thua  t ngư  Pāl i 'kappiyakāraka'. Nô  đễ  
ca  p đễ n mô  t ngượ i la m chô như ng thư  hợ p lua  t đễ  cô  thễ  cu ng dượ ng 
đễ n mô  t vi  Tỳ -khưu nha  n hôa  c sư  du ng. Ngượ i đô  cu ng hô  trợ  mô  t vi  Tỳ -
khưu giư  giợ i trông sa ch va  cung ca p ca c va  t du ng đễ  phu c vu  chô Tỳ -
khưu. 
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Va  sau đô  tô i đa  nhí n tha ỳ Nga i Pa-Àuk Saỳadaw đa  viễ t 
mượ i ca u Pāḷi lễ n mô  t sô  đô  va  t ma  ngượ i thợ  gô m a ỳ đa  
la m. Mô  t điễ u ma  tô i nhợ  Nga i Saỳadaw đa  viễ t trễ n mô  t 
trông như ng ta m ba ng đô  la , “Dhamme hontu sagārava” – 
“Mông chô ta t ca  tô n kí nh Pha p (Dhamma)”. Va  sau đô  
trượ c ma  t tô i, anh a ỳ la m hai ca i đí a, mô  t vư a va  mô  t lợ n. 
Ành a ỳ cu ng la m như ng chai va  lô  nượ c, ta t ca  đễ u ra t đễ p, 
va  chiễ c ba t ma  tô i ra t thí ch đượ c anh a ỳ la m chí  ma t mô  t 
thợ i gian nga n đễ  ta ô ra tư  mô  t cu c đa t sễ t ượ t ba ng ca ch 
bô p, a n va  kễ ô ra, kễ ô va ô trông, lễ n trễ n va  xuô ng dượ i 
vợ i mượ i ngô n taỳ cu a mí nh – tha  t sư  ra t nghễ   thua  t. Va  
rô i anh a ỳ đa  đưa ra ỳễ u ca u, nô i ra ng: “Thưa Nga i 
(Bhante), xin ha ỳ ghi mô  t va i lợ i Pha p (Dhamma) lễ n 
như ng thư  na ỳ.” 

 
Tô i đa  viễ t ba ca u, nhưng trượ c khi kễ  chô quỳ  vi  nghễ 
như ng gí  tô i đa  viễ t, tô i ca n kễ  chô quỳ  vi  chuỳễ  n gí  đa  xa ỳ 
ra trượ c đô . Sau khi chu ng tô i trợ  vễ  nha  cu a ngượ i thợ  
gô m tư  tu viễ  n, chu ng tô i hô i anh a ỳ vễ  gô m va  ca ch anh 
a ỳ la m viễ  c. Bợ i ví  tô i cu ng hô i anh a ỳ vễ  kiễ n tru c cu a ca c 
tô a nha  trông tu viễ  n Đa i thư a (Mahāyāna), anh a ỳ ba t 
ngợ  nô i vợ i tô i ra ng trông khi tô i đang xễm ca c tô a nha  ợ  
đô , anh a ỳ đa  quan sa t như ng gí  tô i đa  la m. Ành a ỳ nô i vợ i 
tô i ra ng, anh a ỳ sợ  tô i cô  thễ  côi trô ng như ng thư  va  t cha t 
ma  tô i đa  nhí n tha ỳ ợ  đô . Ành a ỳ nghí  ra ng ta m tô i cô  thễ  
ra t nghiễ ng vễ  như ng thư  va  t cha t như va  ỳ. Ành a ỳ nô i vợ i 
tô i, “Thưa Nga i (Bhante), như ng thư  na ỳ cha ng la  gí  ca . 
Pha p (Dhamma) trông tra i tim Nga i la  thu  tha ng hợn ta t 
ca  như ng thư  a ỳ.” Mu c đí ch cu a tô i khi hô i la  mô  t chuỳễ  n, 
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nhưng ca ch anh a ỳ nghí  la i la  mô  t chuỳễ  n kha c. Tô i đa  ghi 
nhợ  như ng lợ i cu a anh a ỳ va  suỳ nga m chu ng trông đa u, 
tô i nghí : “Ành a ỳ đa  nghí  ra ng ta m cu a tô i ra t thí ch thu  vợ i 
sư  pha t triễ n cu a như ng thư  va  t cha t na ỳ. Ba ỳ giợ  anh a ỳ 
ỳễ u ca u tô i viễ t mô  t sô  tư  Pha p (Dhamma) lễ n như ng 
chiễ c đí a ma  anh a ỳ đa  la m.” Ví  va  ỳ, tô i đa  viễ t ba ca u. Quỳ  
vi  cô  muô n biễ t tô i đa  viễ t như ng gí  khô ng? 
 
Bợ i ví  anh a ỳ côi ta c pha m cu a mí nh la  mô  t ta c pha m nghễ   
thua  t ra t tuỳễ  t vợ i va  ra t nghễ   thua  t, hợn nư a anh a ỳ la i 
ra t tư  ha ô vễ  ba n tha n mí nh, nễ n tô i đa  chia sễ  vợ i anh a ỳ 
ba ca u. Ca u thư  nha t đô  la , “Nghễ   thua  t caô nha t la  biễ t 
ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c sô ng”. 
Cu ng giô ng như anh a ỳ đang ga n bô  trông nghễ   thua  t, tô i 
đa  liễ n hễ   ca u nô i cu a mí nh vợ i cô ng viễ  c cu a anh a ỳ, 
nhưng la i liễ n hễ   trợ  la i vợ i Pha p (Dhamma). Ví  va  ỳ, anh 
a ỳ ca m tha ỳ ra t vui. Khi anh a ỳ ỳễ u ca u tô i viễ t như ng lợ i 
Pha p (Dhamma) na ỳ lễ n chiễ c đí a, anh a ỳ ỳễ u ca u tô i viễ t 
ba ng ngô n ngư  cu a mí nh, khô ng pha i ba ng tiễ ng Ành; ví  
va  ỳ tô i đa  viễ t nô  ba ng ngô n ngư  cu a mí nh, nhưng tô i đa  
di ch nô  sang tiễ ng Ành chô anh a ỳ. Ành a ỳ đa  ra t ha nh 
phu c. 
 
Nghễ   thua  t caô nha t khô ng pha i la  ba t cư  thư  nghễ   thua  t 
na ô kha c. Nghễ   thua  t caô nha t chí nh la  biễ t ca ch a p du ng 
Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c sô ng. Quỳ  vi  cô  biễ t 
la m thễ  na ô đễ  a p du ng Pha p (Dhamma) trông cuô  c sô ng 
cu a mí nh haỳ khô ng? Đa ỳ la  mu c đí ch cu a viễ  c chia sễ  ba i 
Pha p (Dhamma) tô i naỳ. 
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Tô i sễ  gia i thí ch thễ m, sau khi tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  
như ng gí  tô i đa  viễ t trông ca u thư  hai. Ca u thư  hai la , “Vễ  
đễ p tha  t sư  chí  tô n ta i ợ  trông Gia ô Pha p (Dhamma). Tô i 
nô i vợ i anh a ỳ, “Khô ng cô  vễ  đễ p na ô trông như ng thư  va  t 
cha t đô . Vễ  đễ p tha  t sư  chí  tô n ta i ợ  trông Gia ô Pha p 
(Dhamma).” Quỳ  vi  cô  tha ỳ như va  ỳ khô ng? Cô  tha  t 
khô ng? Nễ u đu ng như va  ỳ, tô i naỳ tô i khô ng ca n pha i gia i 
thí ch thễ m nư a. Vễ  đễ p tha  t sư  chí  tô n ta i trông Gia ô Pha p 
(Dhamma). 
 
Rô i tô i đa  viễ t ca u thư  ba va  cu ng la  ca u cuô i cu ng, đô  la , 
“Mông ba n cô  thễ  chô n côn đượ ng cô  điễ m kễ t thu c.” Tô i 
đa  viễ t điễ u đô  bợ i ví  anh a ỳ khô ng baô giợ  biễ t điễ m 
dư ng cu a mí nh. Ành a ỳ côi mí nh như mô  t ngượ i mợ i ba t 
đa u ba t cư  khi na ô anh a ỳ la m viễ  c. Vễ  kỳ  na ng, ta t nhiễ n 
anh a ỳ ra t giô i, nhưng tô i muô n anh a ỳ chô n côn đượ ng 
cô  điễ m dư ng. Cô ng viễ  c la m gô m như anh a ỳ đang la m la  
vô  ta  n. Cô n quỳ  vi  đang la m gí ? Quỳ  vi  cu ng đang la m 
như ng cô ng viễ  c khô ng cô  hô i kễ t, quỳ  vi  cu ng đang đi 
trễ n côn đượ ng khô ng cô  điễ m dư ng. Đu ng khô ng? Đô  la  
ba t ta  n. Quỳ  vi  đang thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh vô  ta  n 
trông vô ng ta i sanh, đô  la  la m như ng điễ u quỳ  vi  quan 
ta m, nhiễ u điễ u quỳ  vi  thí ch va  cu ng cô  nhiễ u điễ u quỳ  vi  
khô ng thí ch. Quỳ  vi  la m nhiễ u điễ u quỳ  vi  ỳễ u va  ca  nhiễ u 
điễ u quỳ  vi  ghễ t. Tô i nô i cô  đu ng khô ng? Chu ng ta khô ng 
chí  la m như ng điễ u chu ng ta thí ch, ma  cô n ca  như ng điễ u 
chu ng ta khô ng thí ch. Chu ng ta khô ng chí  la m như ng điễ u 
chu ng ta ỳễ u, ma  cô n la m như ng điễ u chu ng ta ghễ t, 
chí nh ví  bợ i như ng phiễ n na ô. Như ng phiễ n na ô cu a 
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chu ng ta chí nh la  nguỳễ n nha n ta ô nễ n cuô  c ha nh trí nh 
da i ba t ta  n. La m gô m la  mô  t nghễ   thua  t, nhưng nô  khô ng 
cô  điễ m dư ng. Ví  thễ  tô i đa  tha ỳ niễ m ha nh phu c cu a anh 
a ỳ khi nghễ như ng mô n qua  Pha p (Dhamma) na ỳ. 
 
Như va  ỳ, tễ n cu a ba i Pha p tô i naỳ đô  la  “Nghễ   thua  t caô 
nha t”. Nghễ   thua  t caô nha t chí nh la  biễ t ca ch a p du ng 
Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c sô ng. Ta t ca  chu ng 
ta ca n biễ t ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông 
cuô  c sô ng ha ng nga ỳ. Trượ c đô  tô i đa  chia sễ  vợ i quỳ  vi  vễ  
đi nh nghí a cu a nghễ   thua  t. Nghễ   thua  t la  gí ? Đô  la  kỳ  na ng 
la m mô  t viễ  c gí  đô . Nễ u ai đô  cô  thễ  la m ra thư  gí  đô  đễ p 
đễ  va  ha p da n, thí  chu ng ta cô  thễ  nô i ra ng viễ  c la m đô  la  
mô  t nghễ   thua  t. Vễ  la  mô  t nghễ   thua  t, nễ u nô  đễ p va  ha p 
da n mô i ngượ i. Tượng tư  như va  ỳ, sa ng ta c ca c ba i ha t, vễ , 
điễ u kha c, cha m kha c – mô i thư  đễ u la  mô  t nghễ   thua  t. 
Thư  gí  đô  cô  thễ  thu hu t ta m trí  mô i ngượ i ma  trông đô  
mô i ngượ i cô  thễ  tí m tha ỳ vễ  đễ p va  nô  liễ n quan đễ n vễ , 
hô  i hô a, sa ng ta c, cha m kha c, điễ u kha c, gô m, v.v. – thí  ta t 
ca  đễ u la  nghễ   thua  t. 
 
Đễ n đa ỳ tô i muô n chia sễ  thễ m vợ i ta t ca  quỳ  vi , nhưng 
trượ c khi chia sễ , chô phễ p tô i hô i quỳ  vi  mô  t ca u hô i. Đô i 
vợ i như ng thư  ma  chu ng ta nhí n tha ỳ chu ng khô ng ha p 
da n, khô ng vư a ỳ  haỳ khô ng đễ p – thí  chu ng ta cô  thễ  gô i 
như ng thư  đô  la  nghễ   thua  t đượ c haỳ khô ng? Ví  du , nễ u 
mô  t ba n nha c hôa  c mô  t ba i ha t khô ng đượ c biễ u diễ n mô  t 
ca ch ha i hô a, thí  đô  cô  pha i la  nghễ   thua  t khô ng? Nghễ   
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thua  t cô  nghí a la  la m điễ u gí  đô  thu  vi  va  dễ  chi u, ta ô ra 
như ng thư  ma  chu ng ta gô i la  nghễ   thua  t. 
 
Tô i muô n hô i quỳ  vi  mô  t ca u nư a: Liễ  u cô  nhiễ u ngượ i 
biễ t ca ch sô ng hô a hợ p vợ i hôa n ca nh sô ng cu a mí nh 
khô ng? Nễ u khô ng cô  nhiễ u ngượ i, va  ỳ la  cô  í t cha ng? 
Tha  t va  ỳ, cô  ra t í t ngượ i biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng mô  t 
cuô  c sô ng ỳễ n bí nh va  hô a hợ p. Điễ u na ỳ la  dô cô  ra t í t 
ngượ i biễ t ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) trông cuô  c 
sô ng cu a hô . Va n đễ  la m thễ  na ô đễ  biễ t ca ch a p du ng Gia ô 
Pha p (Dhamma) va ô cuô  c sô ng mô  t ca ch qua n bí nh la  
mô  t va n đễ  ra t rô  ng va  ra t sa u. Trông sô  ra t nhiễ u điễ u 
ma  tô i ca n pha i gia i thí ch, tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ợ  đa ỳ 
biễ t đượ c điễ m quan trô ng nha t, đô  la  chu ng ta nễ n biễ t 
ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô cuô  c sô ng cu a 
mí nh. Đa ỳ chí nh la  nghễ   thua  t caô nha t. Ví  va  ỳ, trông sô  
ra t nhiễ u điễ m, điễ m đa u tiễ n ma  tô i muô n chia sễ  vợ i ta t 
ca  quỳ  vi  đô  la  sư  cha p nha  n. Cha p nha  n la  mô  t nghễ   thua  t. 
Tô i naỳ tô i sễ  gia i thí ch vễ  nghễ   thua  t cha p nha  n. 
 
Quỳ  vi  cô  biễ t la m thễ  na ô đễ  thư c ha nh sư  cha p nha  n? 
Nễ u khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  thư c ha nh sư  cha p nha  n 
trông cuô  c sô ng cu a mí nh, thí  quỳ  vi  khô ng thễ  sô ng an 
la c. Quỳ  vi  sễ  khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng ỳễ n bí nh, 
ha nh phu c va  khô ng ha i mí nh ha i ngượ i. Cha p nha  n la  
mô  t nghễ   thua  t. Ta t ca  chu ng ta ca n pha t triễ n nghễ   thua  t 
cha p nha  n. Đô  la  mô  t trông như ng Pha p (Dhamma) ma  
chu ng ta ca n a p du ng trông cuô  c sô ng ha ng nga ỳ. Tô i cô  
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thễ  chia sễ  Pha p (Dhamma) na ỳ la  nhợ  va ô như ng lợ i da ỳ 
cu a Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c. 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  thư c ha nh nghễ   thua  t cha p nha  n 
trông suô t cuô  c đợ i cu a Nga i. Quỳ  vi  cô  biễ t điễ u đô  
khô ng? Cô  baô giợ  quỳ  vi  nghí  tợ i điễ u đô  chưa? Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  thư c ha nh nghễ   thua  t cha p nha  n vô  cu ng sa u 
sa c vợ i Trí  Tuễ   Tôa n Gia c cu a Nga i. Nễ u ai đô  pha n na n vễ  
quỳ  vi , liễ  u quỳ  vi  cô  cha p nha  n khô ng? Thaỳ va ô đô , quỳ  
vi  la m gí ? Quỳ  vi  ra t tư c gia  n. Quỳ  vi  muô n pha n na n. Quỳ  
vi  muô n đa p tra  ba ng ca ch na ô đô , khô ng pha i ví  lợ i í ch 
cu a mí nh haỳ lợ i í ch cu a ngượ i, ma  cô n la m ha i mí nh va  
la m ha i ngượ i kha c. Điễ u na ỳ la  dô bợ i quỳ  vi  khô ng biễ t 
ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c sô ng 
ha ng nga ỳ cu a mí nh. Đô  la  ví  quỳ  vi  khô ng biễ t la m thễ  
na ô đễ  cha p nha  n ta t ca  như ng điễ u mí nh ga  p pha i trông 
cuô  c sô ng, du  chu ng la  điễ u mông muô n haỳ khô ng mông 
muô n. Nghễ   thua  t cha p nha  n cô  nghí a la  cha p nha  n mô i 
thư  như nô  tha  t sư  la . La m thễ  na ô đễ  ngượ i ta cha p nha  n 
mô i thư ? Quỳ  vi  cô  nhợ  mượ i hai nghiễ  p qua  ba t thiễ  n ma  
Đư c Pha  t (Buddha) đa  ga nh chi u khô ng, va  mô  t trông sô  
đô  la  khi Đư c Pha  t (Buddha) bi  vu ôan bợ i mô  t ngượ i phu  
nư  ra t quỳễ n ru  tễ n la  Ciñcamāṇavikā?32  
 
_________________________________ 
 

32 Chú giải về Dhp. 176 “Ciñcamāṇavikāvatthu” (Ca u chuỳễ  n vễ  
Cin camān avikā). 
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Quỳ  vi  cô  nhợ  khô ng? Tô i nghí  ra ng tô i đa  chia sễ  vợ i 
nhiễ u ngượ i vễ  mượ i hai nghiễ  p qua  ba t thiễ  n na ỳ cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Khô ng pha i la  ta t ca  mô i ngượ i ợ  đa ỳ 
đễ u đa  đượ c nghễ chu ng. Nhưng tô i đa  gia i thí ch ta t ca  
như ng điễ u na ỳ khi tô i đễ n tha m Ha n Quô c va  khi tô i ợ  
Pa-Àuk nư a. Ca c ba i Pha p thôa i ma  tô i đưa ra vễ  chu  đễ  
na ỳ đa  đượ c ghi a m la i. Sễ  tha  t tô t nễ u quỳ  vi  la ng nghễ 
chu ng; quỳ  vi  nễ n la ng nghễ chu ng đễ  cô  thễ  pha t triễ n 
nghễ   thua  t cha p nha  n trông suô t pha n đợ i cô n la i cu a 
mí nh. Ca c ba i Pha p na ỳ nô i vễ  như ng điễ u khô ng mông 
muô n ma  ngaỳ đễ n ca  Đư c Pha  t (Buddha) cu ng ga  p pha i 
vợ i tư ca ch la  Đa ng Cha nh Đa ng Gia c. 
 
Mô  t Vi  Pha  t (Buddha) la  Đa ng Hôa n Ha ô, khô ng cô  khiễ m 
khuỳễ t haỳ khuỳễ t điễ m na ô. Nga i tha  t hôa n ha ô. Nhưng 
tha  m chí  la  Đa ng Hôa n Ha ô đi nư a thí  Nga i cu ng đa  ga  p 
pha i như ng điễ u mông muô n va  khô ng mông muô n. Đa ỳ 
la  điễ u khô ng thễ  tra nh khô i. Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ 
đi da ỳ la i ra ng, khô ng cô  điễ u gí  xa ỳ ra ma  khô ng cô  
nguỳễ n nha n; Ví  va  ỳ, ba t cư  điễ u gí  xa ỳ ra, thí  đễ u cô  
nguỳễ n nha n cu a nô . Đư c Pha  t (Buddha) đa  bi  mô  t ngượ i 
phu  nư  duỳễ n da ng vu ôan khi Nga i đang gia ng Pha p 
(Dhamma) trượ c sư  hiễ  n diễ  n cu a Vua xư  Kosala va  ba  
Visākhā. Quỳ  vi  cô  biễ t ba  Visākhā la  ai khô ng? Ba  la  mô  t 
đa i thí  chu  va  la  ngượ i hô   trí  lợ n cu a Đư c Pha  t (Buddha). 
Ờ  đa ỳ cô n cô  sư  hiễ  n diễ  n cu a ô ng Ca p-Cô -Đô  c 
(Anāthapiṇḍika), la  mô  t ngượ i hô   trí  tuỳễ  t vợ i kha c cu a 
Đư c Pha  t (Buddha), cu ng như sư  cô  ma  t cu a ca c vi  Tỳ -
khưu (Bhikkhus), Tỳ -khưu ni (Bhikkhunis), cư sí  nam va  
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cư sí  nư . Va  rô i ngượ i phu  nư  cư c kỳ  quỳễ n ru  a ỳ gia  vợ  
ra ng mí nh đang mang thai, đa  bượ c va ô Cha nh Điễ  n va  
buô  c tô  i Đư c Pha  t (Buddha) ra ng: “Giô ng nô i cu a Nga i ra t 
ngô t nga ô đô i vợ i ta t ca  như ng ai nghễ tha ỳ, Nga i biễ t ca ch 
ta  n hượ ng niễ m ha nh phu c cu a tí nh ỳễ u, nhưng Nga i la i 
khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  nha  n tra ch nhiễ  m cu a mí nh. 
Ba ỳ giợ  Nga i tha ỳ đa ỳ”, cô  a ỳ nô i, chí  va ô ca i bu ng nhô  ra 
cu a mí nh, “Ba ỳ giợ  tô i đang ra t ga n vợ i viễ  c sinh nợ . Nễ u 
Nga i khô ng biễ t chi u tra ch nhiễ  m, thí  Nga i nễ n nô i vợ i ca c 
đễ   tư  cu a Nga i la  Vua Ba-tư-na  c (Pasenadi) xư  Kosala, ô ng 
Ca p-Cô -Đô  c (Anāthapiṇḍika) va  ba  Visākhā, như ng ngượ i 
hô   Pha p nhiễ  t tha nh cu a Nga i, đễ  cha m sô c chô tô i trông 
thợ i kỳ  mang thai.” 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i gí ? Nga i la  Đa ng biễ t rô  đi nh 
lua  t cu a nghiễ  p (kamma) mô  t ca ch hôa n ha ô, Nga i đa  
hiễ u ra ng khô ng cô  điễ u gí  xa ỳ ra ma  khô ng cô  nguỳễ n 
nha n cu a nô , Nga i đa  cha p nha  n lợ i vu ôan cu a cô  ma  
khô ng pha n na n, bợ i ví  Nga i biễ t ra ng Nga i đa  tư ng vu 
ôan như ng ngượ i kha c trễ n côn đượ ng đi, trông khi Nga i 
đang vun bô i ba-la-ma  t, đa  c biễ  t la  khi trí  tuễ   cu a Nga i 
va n chưa trượ ng tha nh. Cô  la n, Nga i đa  vu ôan đễ n mô  t 
ba  c hiễ n đư c. 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  hiễ u ra ng va ô đu ng thợ i điễ m, khi 
nghiễ  p (kamma) chí n muô i, thí  khô ng ai cô  thễ  tra nh khô i, 
nễ n Nga i đa  cha p nha  n lợ i ca ô buô  c cu a cô  a ỳ. Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  nô i, “Na ỳ chi  ga i cu a tô i, cô  va  tô i biễ t rô  
như ng gí  cô  đang nô i ba ỳ giợ  la  đu ng haỳ sai.” Tí nh ca ch 
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cu a ngượ i phu  nư  xa u xa đô  bi  a nh hượ ng bợ i như ng thô i 
quễn trông qua  khư  cu a cô . Cô  ta cu ng đa  ha nh đô  ng thễô 
ca ch na ỳ trông nhiễ u tiễ n kiễ p cu a mí nh. Đư c Pha  t 
(Buddha) biễ t tí nh khí  va  tí nh ca ch cu a ngượ i phu  nư  đô , 
va  Nga i cu ng biễ t nghiễ  p (kamma) cu a Nga i đang chí n 
muô i. Ví  va  ỳ, ngượ i phu  nư  duỳễ n da ng đô  nô i, “Đu ng, 
đu ng, Nga i va  tô i đễ u biễ t rô  ra ng tô i đang mang thai.” Va ô 
lu c ba ỳ giợ , bợ i ví  Đư c Pha  t (Buddha) la  mô  t Vi  Pha  t Tôa n 
Gia c, đượ c nha n lôa i, Chư Thiễ n va  Pha m Thiễ n vô  cu ng 
kí nh trô ng, nễ n chiễ c ngai va ng cu a Vua cô i Chư Thiễ n trợ  
nễ n nô ng lễ n. “Chuỳễ  n gí  xa ỳ ra va  ỳ?” Vi  Vua cu a cô i Chư 
Thiễ n đa  tư  hô i. Sau đô , trông ta m cu a vi  a ỳ đa  xua t hiễ  n 
mô  t lợ i buô  c tô  i đượ c thư c hiễ  n đễ  chô ng la i Đư c Pha  t 
(Buddha) ợ  cô i nha n lôa i. Ví  va  ỳ Vi  Vua cu a cô i Chư Thiễ n 
đa  gư i bô n thi  gia  cu a mí nh đễ n đễ  gia i quỳễ t va n đễ  na ỳ, 
va  rô i mô i chuỳễ  n đa  đượ c gia i quỳễ t. Tô i sễ  khô ng gia i 
thí ch chi tiễ t hợn nư a. 
 
Như va  ỳ Đư c Pha  t (Buddha) đa  thư c ha nh nghễ   thua  t 
cha p nha  n. Ta t ca  chu ng ta ca n thư c ha nh thễô nguỳễ n lỳ  
ra ng, khô ng cô  điễ u gí  xa ỳ ra ma  khô ng cô  nguỳễ n nha n 
cu a nô . Như ng điễ u mông muô n va  khô ng mông muô n 
ma  chu ng ta ga  p pha i tư  khi cô n trễ  chô đễ n ba ỳ giợ  đa  
xa ỳ ra khô ng pha i la  dô bợ i ba t kỳ  ai kha c ma  la  dô chí nh 
chu ng ta. “Beh thu ma pyu, mi mi a mhu” la  mô  t ca u nô i 
cu a ngượ i Mỳanmar cô  nghí a la  “Khô ng ai kha c đa  la m 
điễ u đô ; chí nh ba n đa  la m điễ u đô .” Quỳ  vi  hiễ u khô ng? 
Cô  mô  t tha nh ngư  tượng tư  trông tiễ ng Ành nô i ra ng, 
“Giễô nha n na ô, ga  t qua  na ỳ”. Nễ u quỳ  vi  bi  ngượ i kha c 
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buô  c tô  i, điễ u na ỳ khô ng pha i la  dô hô , ma  la  dô nghiễ  p 
(kamma) cu a quỳ  vi . Tô i ra t thí ch ca u nô i na ỳ, ví  va  ỳ tô i 
a p du ng nô  nhiễ u nha t cô  thễ . Quỳ  vi  khô ng muô n nhợ  
ca u nô i na ỳ haỳ saô? Đô  la  nghiễ  p (kamma) cu a chu ng ta; 
khô ng ai kha c đa  la m điễ u đô . Khi nghiễ  p (kamma) chí n 
muô i, phải cô  ngượ i xua t hiễ  n đễ  buô  c tô  i ta, pha n na n, 
ba t lô i ta; khô ng cô  gí  xa ỳ ra ma  khô ng cô  nguỳễ n nha n. 
Đa ỳ khô ng pha i la  điễ u ma  ngượ i kha c la m; điễ u na ỳ chí  
la  dô nghiễ  p (kamma) cu a chu ng ta mợ  cư a, nghiễ  p 
(kamma) cu a chu ng ta la m pha t sinh ra ca c điễ u kiễ  n, va  
nghiễ  p (kamma) cu a chu ng ta la m chô ai đô  xua t hiễ  n. Ví  
thợ i gian va  nghiễ  p (kamma) đa  chí n muô i, nễ u khô ng 
pha i la  ngượ i phu  nư  na ỳ, thí  mô  t ngượ i phu  nư  kha c pha i 
xua t hiễ  n đễ  buô  c tô  i Đư c Pha  t (Buddha), chí nh ví  va  ỳ ma  
Đư c Pha  t (Buddha) đa  cha p nha  n điễ u đô  ma  khô ng pha n 
na n gí . Nga i cha p nha  n ra ng nghiễ  p (kamma) cu a Nga i đa  
chí n muô i. 
 
Ba ỳ giợ , Đư c Pha  t (Buddha) la  Đa ng Tôa n Ha ô. Ta m cu a 
Đư c Pha  t (Buddha) lu c ba ỳ giợ  hôa n tôa n trông sa ch. Mô i 
ha nh đô  ng cu a Đư c Pha  t (Buddha) hôa n tôa n khô ng cô  lô i 
la m. Ví  va  ỳ, lợ i buô  c tô  i khô ng pha i dô bợ i ba t kỳ  ha nh 
đô  ng ba t thiễ  n na ô vễ  tha n, kha u haỳ ỳ  cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) trông kiễ p cuô i cu ng cu a Nga i; đu ng hợn, nô  
hôa n tôa n liễ n quan đễ n nghiễ  p (kamma) ma  Nga i đa  
thư a hượ ng tư  như ng kiễ p trượ c. Ví  va  ỳ, đô i khi chu ng ta 
cô  thễ  ca n pha i pha n biễ  t sư  chí n muô i cu a nghiễ  p 
(kamma) qua  khư  liễ n quan đễ n ba n bễ , ngượ i tha n, 
như ng ngượ i ỳễ u quỳ  cu a chu ng ta, va  nha  n thư c đượ c 
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ra ng hôa n ca nh cu a hô  cô  thễ  khô ng pha i dô ta m hiễ  n ta i 
cu a hô , ma  thaỳ va ô đô  la  dô nghiễ  p (kamma) qua  khư  
cu a hô  đa  chí n muô i. Ta m hiễ  n ta i cu a hô  cô  thễ  kha  đa ng 
ngượ ng mô  . Như ng lu c như va  ỳ, xin đư ng bô  rợi hô . Quỳ  
vi  nễ n pha n biễ  t giư a ta m hiễ  n ta i cu a hô  va  sư  chí n muô i 
cu a nghiễ  p (kamma) qua  khư  cu a hô . Ngôa i ra, quỳ  vi  ca n 
pha i tư  xễm xễ t chí nh mí nh. Ha ỳ nghí , “Tô i la  ai? Tô i cô  
thư c sư  nễ n pha n na n vễ  nghiễ  p  (kamma) hiễ  n ta i cu a 
mí nh khô ng?” Gia  sư  quỳ  vi  biễ t ra ng ba n tha n mí nh đa  
khô ng la m ba t cư  điễ u gí  sai tra i. Quỳ  vi  pha i kễ t lua  n, 
“Ba ỳ giợ  tô i đang tra i qua điễ u na ỳ chí  ví  nghiễ  p (kamma) 
qua  khư  cu a tô i đa  chí n muô i.” Khi đô , ha ỳ cha p nha  n mô i 
thư , ha ỳ đô n nha  n tra i nghiễ  m cu a mí nh ma  khô ng pha n 
na n. Đa ỳ la  mô  t trông như ng ca ch chu ng ta a p du ng ca c 
kỳ  na ng cu a Gia ô Pha p (Dhamma) trông cuô  c sô ng cu a 
mí nh.  
 
Quỳ  vi  cô  muô n nghễ vễ  điễ u na ỳ tư  mô  t gô c nhí n kha c 
khô ng? Đa ỳ la  điễ u ma  chu ng ta ca n pha i thư c ha nh 
cha nh niễ  m. Ba t cư  điễ u gí  xa ỳ ra, ngaỳ ca  khi ai đô  ca 
ngợ i quỳ  vi , thí  quỳ  vi  ca n pha i cha p nha  n nô , đu ng như 
nô  la , va  hiễ u ra ng đô  la  nghiễ  p chí n muô i cu a quỳ  vi . Mô  t 
sô  trượ ng hợ p pha t sinh dô nghiễ  p (kamma) qua  khư  cu a 
chu ng ta, va  mô  t sô  trượ ng hợ p pha t sinh dô nghiễ  p 
(kamma) cu a hiễ  n ta i. 
 
Khi nô i vễ  nghiễ  p (kamma), chu ng ta nễ n xễm xễ t hai 
điễ u, đô  la  nghiễ  p (kamma) qua  khư  va  nghiễ  p (kamma) 
hiễ  n ta i. Thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), nễ u chu ng 
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ta tha ỳ mô  t kễ t qua  nha t đi nh na ô đô , thí  nguỳễ n nha n 
cu a qua  khư  chí nh la  nguỳễ n nha n chí nh, cô n nguỳễ n 
nha n hiễ  n ta i chí  la  nguỳễ n nha n hô  trợ . Ha ỳ xễm xễ t đễ n 
mô  t ngượ i tha nh cô ng. Cô  ra t nhiễ u ngượ i muô n đượ c 
tha nh cô ng va  cô  ga ng hễ t sư c, nhưng hô  va n khô ng đa t 
đượ c tha nh cô ng như hô  mông muô n. Lỳ  dô ợ  đa ỳ la  gí ? 
Đễ  trợ  tha nh ngượ i gia u cô , tha nh cô ng, nô i tiễ ng thí  đễ u 
pha i cô  như ng nguỳễ n nha n. Nguỳễ n nha n chí nh la  dô 
nguỳễ n nha n qua  khư , cô n nguỳễ n nha n hô  trợ  la  nguỳễ n 
nha n hiễ  n ta i. Nễ u khô ng cô  nguỳễ n nha n chí nh, la  như ng 
nguỳễ n nha n trông qua  khư , chô du  quỳ  vi  cô  cô  ga ng thễ  
na ô trông hiễ  n ta i, thí  quỳ  vi  cô  thễ  cu ng khô ng đa t đượ c 
mu c đí ch cu a mí nh. Quỳ  vi  cô  thễ  tô n ta i, nhưng mô i thư  
cô  thễ  sễ  khô ng diễ n ra thễô ca ch ma  quỳ  vi  mông muô n, 
bợ i ví  quỳ  vi  thiễ u như ng nguỳễ n nha n chí nh ca n thiễ t 
trông qua  khư . Ví  va  ỳ, nễ u quỳ  vi  tha ỳ ai đô  tha nh cô ng va  
thi nh vượ ng, xin ha ỳ đô n nha  n va  đư ng ca m tha ỳ ghễn ti . 
Ghễn ti  la  bợ i ví  dô khô ng biễ t ca ch a p du ng Pha p 
(Dhamma) trông cuô  c sô ng ha ng nga ỳ, khô ng biễ t ca ch 
thư c ha nh nghễ   thua  t cha p nha  n, ma  thaỳ va ô đô  la i chô 
phễ p ba n tha n mí nh ca m tha ỳ ghễn ti  vợ i sư  tha nh cô ng 
cu a ngượ i kha c. Ví  va  ỳ, kễ  tư  hô m naỳ, ha ỳ vui trượ c sư  
tha nh cô ng cu a ngượ i kha c. Điễ u na ỳ ra t quan trô ng. 
 
Quỳ  vi  đa  nghễ ta t ca  như ng lợ i da ỳ vễ  Pha p (Dhamma) 
na ỳ nhưng quỳ  vi  la i khô ng biễ t ca ch a p du ng chu ng, bợ i 
ví  quỳ  vi  khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  cha p nha  n. Ta t ca  
như ng điễ u tô t đễ p na ỳ sễ  khô ng tư  đô  ng xa ỳ ra. Chí  ba ng 
ca ch tu ta  p, chí  ba ng ca ch thư c ha nh va  chí  ba ng nghễ   
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thua  t cu a cha nh niễ  m thí  sư  cha p nha  n cu a quỳ  vi  sễ  tiễ n 
bô   lễ n tư ng nga ỳ. 
 
Chu ng ta bi  ha nh ha  khu ng khiễ p bợ i kễ  thu  cu a chu ng ta, 
kễ  đi ch cu a chu ng ta, như ng phiễ n na ô. Quỳ  vi  hiễ u 
khô ng? Quỳ  vi  bi  a nh hượ ng sa u sa c bợ i kễ  thu  cu a quỳ  vi , 
la  như ng phiễ n na ô. Tô i khô ng nô i “ba n cu a quỳ  vi ', ma  
tô i nô i “kễ  thu  cu a quỳ  vi ”, nhưng quỳ  vi  la i luô n muô n kễ t 
ba n vợ i kễ  thu  cu a mí nh, pha i va  ỳ khô ng? Nhưng đễ m 
hô m naỳ, maỳ ma n thaỳ, quỳ  vi  đang kễ t ba n vợ i ngượ i 
ba n tha  t sư  cu a mí nh. Đô  la  lỳ  dô ta i saô quỳ  vi  đễ n đa ỳ. 
 
Quỳ  vi  cô  nha  n tha ỳ ra ng ca ch quỳ  vi  luô n kễ t ba n vợ i kễ  
thu  chí nh la  nguỳễ n nha n khiễ n quỳ  vi  đau khô  haỳ 
khô ng? Quỳ  vi  luô n kễ t ba n vợ i phiễ n na ô, nhưng phiễ n 
na ô thí  khô ng baô giợ  đô i xư  la i vợ i quỳ  vi  như mô  t ngượ i 
ba n. Chu ng côi quỳ  vi  như kễ  thu . Quỳ  vi  cô  muô n kễ t ba n 
vợ i kễ  thu  cu a mí nh khô ng? Nễ u quỳ  vi  cư  kha ng kha ng 
la m ba n vợ i phiễ n na ô, nghí a la  quỳ  vi  sễ  khô ng baô giợ  
biễ t ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c 
sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh. Va  quỳ  vi  sễ  khô ng baô giợ  biễ t 
ca ch thư c ha nh nghễ   thua  t cha p nha  n. 
 
Như ng phiễ n na ô buô  c quỳ  vi  khô ng nễ n cha p nha  n mô  t 
ca ch khô n ngôan ma  pha i tư  chô i mô  t ca ch thiễ u khô n 
ngôan, pha i khô ng? Chu ng luô n luô n qua t ma ng quỳ  vi  
pha i, “La m ca i na ỳ, la m ca i kia. Khô ng cô  điễ u gí  la  tô t, mô i 
thư  đễ u ra t tễ  .” Ví  va  ỳ, đa ỳ cu ng la  điễ u ma  ta t ca  chu ng ta 
ca n pha i vượ t qua, cu  thễ , như ng thô i quễn cu a chu ng ta 
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chí nh la  nghễ thễô lợ i chí  da n cu a như ng phiễ n na ô. Tô i 
đa  chia sễ  điễ u na ỳ vợ i ta t ca  quỳ  vi  ca ch đa ỳ va i na m, cô  
lễ  va  ỳ. Nhưng tô i ca n pha i la  p la i điễ u na ỳ nga ỳ hô m naỳ. 
Quỳ  vi  cô n nhợ  như ng gí  ma  tô i đa  nô i khô ng? 
 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, “Nễ u ta khô ng thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c, thí  ta nễ n thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m ta”.33 Quỳ  vi  đa  tu ta  p đễ  
trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m trí  mí nh 
kễ  tư  khi quỳ  vi  nghễ như ng lợ i da ỳ na ỳ tư  Đa i Đư c Rễvata 
ca ch đa ỳ va i na m chưa? Tô i sễ  nha c la i mô  t sô  ca u hô i ma  
tô i đa  hô i lu c đô . Liễ  u cô  thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i 
kha c khô ng? Đô i vợ i như ng ai cô  tu ta  p, thí  cô  thễ  biễ t 
đượ c ta m cu a ngượ i kha c. Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ ca ch 
tu ta  p đễ  cô  thễ  biễ t đượ c ta m ngượ i kha c, khô ng chí  đợn 
thua n ba ng an chí  đi nh, ma  la  ba ng na ng lư c cu a tha n 
thô ng. Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ ca ch tu ta  p giu p mô  t 
ngượ i cô  thễ  biễ t đượ c ta m cu a ngượ i kha c. Ví  va  ỳ, điễ u 
na ỳ khô ng pha i la  khô ng thễ . Điễ u na ỳ la  cô  thễ  đô i vợ i 
như ng ai cô  tu ta  p, nhưng đa ỳ khô ng pha i la  mô  t nhiễ  m 
vu  dễ  da ng. 
_________________________________ 
 

33 AN.X.2.1.1 Sacittasuttaṃ (AN 10.51 Phẩm Tâm Của Mình): “No ce, 
bhikkhave, bhikkhu paracittapariyāya-kusalo hoti, atha 
‘sacittapariyāyakusalo bhavissāmī’ti — evañhi vo, bhik-khave, 
sikkhitabbaṃ” –  Na ỳ ca c Tỳ -khễô, nễ u Tỳ -khễô, khô ng thiễ  n xa ô trông 
ha nh tượ ng ta m ngượ i kha c, thợ i ca n pha i nguỳễ  n ra ng: "Ta sễ  thiễ  n xa ô 
trông ha nh tượ ng ta m cu a ta." Như va  ỳ, ca c Tỳ -khễô ca c Tha ỳ ca n pha i 
hô c ta  p. 
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Mô  t ca u hô i kha c ma  tô i đa  hô i: Cô  thễ  biễ t đượ c ta m 
mí nh khô ng? Điễ u na ỳ la  cô  thễ . Va  ỳ cô  dễ  da ng đễ  biễ t 
đượ c ta m cu a mí nh khô ng? Khô ng. Ngaỳ ca  viễ  c biễ t ta m 
cu a chí nh mí nh cu ng khô ng pha i la  mô  t điễ u dễ  da ng. Nễ u 
quỳ  vi  khô ng biễ t đượ c thô i quễn cu a ta m mí nh, thí  quỳ  
vi  sễ  khô ng thễ  biễ t ca ch pha t triễ n nghễ   thua  t cha p nha  n. 
Quỳ  vi  sễ  la ng phí  thợ i gian quỳ  ba u cu a mí nh đễ  la ng 
nghễ như ng phiễ n na ô va  la m thễô sư  chí  da n cu a chu ng, 
như va  ỳ thí  quỳ  vi  đang la m ha i chí nh mí nh va  như ng 
ngượ i kha c, dô khô ng biễ t ca ch đễ  sô ng mô  t cuô  c sô ng 
ỳễ n bí nh bợ i ví  dô khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m. Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, 
“Nễ u ta khô ng thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m 
ngượ i kha c, thí  ta nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn 
cu a ta m ta.” 
 
Trông suô t cuô  c đợ i cu a chu ng ta, kễ  tư  như ng nga ỳ đa u, 
chu ng ta đa  la m ra t nhiễ u điễ u ca  tô t la n xa u, mông muô n 
va  khô ng mông muô n. Chu ng ta thư c hiễ  n chu  ỳễ u la  
như ng điễ u khô ng mông muô n, va  đa pha n la  như ng điễ u 
tô i tễ  , bợ i ví  chu ng ta tua n thễô sư  chí  da n cu a phiễ n na ô, 
ma  c du  chu ng ta nghí  ra ng chu ng ta đang thễô đuô i 
như ng mông muô n va  kha t khaô cu a riễ ng mí nh, pha i va  ỳ 
khô ng? Đô  la  lỳ  dô ta i saô chu ng ta đa  la m nhiễ u điễ u xa u 
trông khi nghí  ra ng mí nh đang la m điễ u tô t chô ba n tha n, 
nhưng trễ n thư c tễ  thí  chu ng ta chí  đang tua n thễô sư  chí  
da n cu a như ng phiễ n na ô. Ví  va  ỳ, đễ  cô  thễ  pha t triễ n 
đượ c nghễ   thua  t cha p nha  n va  thư c ha nh điễ u na ỳ, ta t ca  
chu ng ta ca n pha i thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
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ta m mí nh. Chí  khi quỳ  vi  biễ t đượ c điễ u gí  la  điễ u ma  
phiễ n na ô đang nô i va  điễ u gí  la  điễ u ma  ta m đang nô i thí  
khi đô  quỳ  vi  mợ i cô  kha  na ng pha n biễ  t đượ c như ng thu c 
đa ỳ na ô la  nễ n thễô va  khô ng nễ n thễô. 
 
Ra t nhiễ u ngượ i pha m sai la m trông như ng ha nh đô  ng vễ  
tha n. Ta i saô? Bợ i ví  hô  la ng nghễ va  tua n thễô như ng chí  
da n cu a phiễ n na ô. Ta i saô ngượ i ta la i pha m sai la m 
trông như ng ha nh đô  ng vễ  lợ i nô i? Mô  t la n nư a, la  dô hô  
tua n thễô sư  chí  da n cu a như ng phiễ n na ô. Đa ỳ la  lỳ  dô 
ta i saô ta t ca  quỳ  vi  ca n pha i tu ta  p va n đễ  na ỳ. Quỳ  vi  nễ n 
tu ta  p thễô ca ch na ô? Quỳ  vi  ca n pha i tu ta  p đễ  trợ  nễ n 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh. Quỳ  vi  
nễ n tu ta  p như thễ  na ô? Quỳ  vi  cô  nhợ  như ng gí  ma  tô i đa  
nô i khô ng? Tô i đa  gia i thí ch điễ u na ỳ trông hai ba i Pha p 
trượ c, đô  la  “Tư  dô” va  “Ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n”. 
Quỳ  vi  đa  nghễ “Ha nh trí nh kha m pha  ba n tha n” chưa? 
Tô i đa  gia i thí ch điễ u na ỳ ợ  đô . 
 
Ví  va  ỳ, nễ u muô n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a 
ta m mí nh, thí  quỳ  vi  ca n pha i ba t đa u mô  t ha nh trí nh, 
nhưng khô ng pha i la  ha nh trí nh ma  quỳ  vi  va n đang thư c 
hiễ  n ợ  trông đợ i sô ng thễ  gian. Quỳ  vi  đa  thư c hiễ  n nhiễ u 
cuô  c ha nh trí nh dô bợ i sư  chí  da n cu a như ng phiễ n na ô. 
Nhưng quỳ  vi  va n chưa ba t đa u mô  t ha nh trí nh tư  kha m 
pha  chí nh ba n tha n mí nh. Dô đô , quỳ  vi  ca n pha i ba t đa u 
mô  t ha nh trí nh như va  ỳ, đễ  trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng 
thô i quễn cu a ta m. Khi quỳ  vi  kiễ m tra ta m mí nh tư  sa ng 
chô đễ n tô i đễ  tha ỳ ta m đang nô i gí  vợ i quỳ  vi , phiễ n na ô 



Nghễ   Thua  t Caô Nha t 

 
 
  

- 151 - 

đang hượ ng da n quỳ  vi  điễ u gí , kễ  thu  đang nô i gí  vợ i quỳ  
vi , va  quỳ  vi  luô n kễ t ba n vợ i điễ u gí  – nễ u quỳ  vi  kiễ m tra 
như ng thô i quễn cu a ta m, va  biễ t đượ c như ng phiễ n na ô 
đang nô i gí  vợ i quỳ  vi , thí  quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c điễ m ỳễ u 
cu a mí nh, va  bễ n ca nh đô  cu ng sễ  biễ t đượ c điễ m ma nh 
cu a mí nh. Ví  thễ , khi trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i 
quễn cu a ta m, quỳ  vi  sễ  biễ t la m thễ  na ô đễ  cha p nha  n 
nhiễ u hợn trông cuô  c sô ng. 
 
Ta i saô quỳ  vi  ca m tha ỳ tư c gia  n? Hôa  c quỳ  vi  chưa baô 
giợ  tư c gia  n vợ i ba t cư  ai, haỳ côi như quỳ  vi  khô ng cô  
ta m sa n? Bợ i ví  sa n, ngượ i ta nô i, “Tô i đang tư c gia  n.” Cô  
tha  t la  quý vị đang tư c gia  n khô ng? Quỳ  vi  cô  pha i la  ngượ i 
ca m tha ỳ tư c gia  n? Nễ u quỳ  vi  nghí  ra ng mình đang tư c 
gia  n, quỳ  vi  sễ  đau khô . Quỳ  vi  khô ng biễ t ca ch cha p nha  n. 
Quỳ  vi  khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng ỳễ n bí nh. Quỳ  vi  
khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  la m chô ta m cu a mí nh bí nh 
tí nh trợ  la i. Bi  tiễ u haô bợ i sa n, quỳ  vi  ca m tha ỳ kiễ  t sư c. 
Lu c đô  ta m quỳ  vi  sễ  trợ  nễ n la ng di u, nhưng đa ỳ khô ng 
pha i bợ i ví  quỳ  vi  biễ t ca ch la m chô ta m điễ m tí nh. Quỳ  vi  
ca m tha ỳ tư c gia  n, tư c gia  n, tư c gia  n, chô đễ n khi cuô i 
cu ng quỳ  vi  ca m tha ỳ kiễ  t sư c va  rô i bô  cuô  c. Đa ỳ khô ng 
pha i la  ca ch đễ  sô ng an la c. Đa ỳ la  ca ch tí ch lu ỳ phiễ n na ô 
cư  la  p đi la  p la i, liễ n tu c va  ba t ta  n. Quỳ  vi  ca m tha ỳ kiễ  t 
sư c, ví  va  ỳ nô  dư ng la i mô  t lu c, va  rô i sau đô  nô  la i ba t 
đa u. Đa ỳ khô ng pha i la  ca ch đễ  sô ng bí nh ỳễ n. Sô ng thễô 
ca ch na ỳ khô ng mang la i lợ i í ch chô ba n tha n cu ng như 
lợ i í ch chô ngượ i kha c. Điễ u na ỳ chí  đợn gia n la  qua ỳ rô i 
chí nh mí nh. Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô chu ng ta ca n pha i la m chô 
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ta m la ng di u ca ng sợ m ca ng tô t, ma  c du  như ng điễ u 
khô ng mông muô n xa ỳ ra trông ta m cu a chu ng ta. Khi quỳ  
vi  biễ t ra ng ta m sa n khô ng pha i cu a quỳ  vi , chí  khi đô  quỳ  
vi  mợ i cô  thễ  la m ta m trợ  nễ n an tí nh. Nễ u quỳ  vi  nghí  
ta m sa n la  cu a quỳ  vi , thí  quỳ  vi  sễ  thu c đa ỳ nô , quỳ  vi  sễ  
nuô i dượ ng nô  va  rô i quỳ  vi  sễ  tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u chô 
nô  nga ỳ ca ng nhiễ u. Quỳ  vi  khô ng biễ t ra ng mí nh đang 
tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u mô i lu c saô? Đô  la  lỳ  dô ta i saô Đư c 
Pha  t (Buddha) nô i vễ  raggāgi, dosāggi, va  mohāggi – lư a 
tham du c, lư a sa n ha  n va  lư a si mễ . 34 
 
Lư a cha ỳ bợ i ví  nô  cô  nhiễ n liễ  u. Lư a ta t khi nhiễ n liễ  u đa  
đượ c tiễ u thu . Nhưng điễ u gí  sễ  xa ỳ ra nễ u ai đô  cư  tiễ p 
thễ m nhiễ n liễ  u? Ngô n lư a sễ  ca ng lu c ca ng ma nh. Quỳ  vi  
cô  biễ t mí nh đang đô  thễ m da u va ô ngô n lư a cu a phiễ n 
na ô khô ng? Khi quỳ  vi  ca m tha ỳ tư c gia  n, ta m sa n giô ng 
như mô  t ngô n lư a đang bu ng cha ỳ. Nễ u khô ng đô  thễ m 
da u va ô lư a, thí  sợ m muô  n gí  ta m sa n cu ng sễ  ta t; nhưng 
nễ u quỳ  vi  tiễ p tu c cha m thễ m nhiễ n liễ  u, thí  sễ  khô ng cô  
kễ t thu c. Nô  sễ  la  mô  t đa m cha ỳ ba t ta  n. 
 
_________________________________ 
 

34 SN.IV.1.3.6 Ādittasuttaṃ (SN 35.28 Ba i Kinh Thiễ u Đô t, thượ ng đượ c 
gô i la  Ba i Gia ng Lư a). 
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“Thễ m nhiễ n liễ  u” cô  nghí a la  gí ? Nễ u quỳ  vi  nghí  ta m sa n 
la  cu a quỳ  vi , nghí a la  quỳ  vi  đang tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u. 
Nễ u quỳ  vi  giư  quan điễ m ta m sa n la  cu a tô i, ta m tham la  
cu a tô i, tham du c la  cu a tô i, si mễ  la  cu a tô i, ta  t đô , bô n 
xễ n, kiễ u ca ng la  cu a tô i, điễ u na ỳ la  đang đô  thễ m da u 
va ô đễ  la m chô ngô n lư a cu a như ng phiễ n na ô a ỳ ma nh 
mễ  hợn, va  điễ u na ỳ trợ  tha nh nguỳễ n nha n cu a đau khô  
khô ng chí  trông đợ i na ỳ ma  cô n ca  trông tượng lai nư a. 
 
Lợ i gia i thí ch ma  tô i đưa ra chô ca c anh chi  ễm trông Gia ô 
Pha p (Dhamma) cu a tô i nga ỳ hô m naỳ tha  t sư  la  mô  t lợ i 
nha c nhợ , bợ i ví  tô i tin ra ng quỳ  vi  đa  hiễ u lợ i gia i thí ch 
na ỳ cu a tô i khi quỳ  vi  nghễ chu ng ca ch đa ỳ va i na m. 
Nhưng hễ t la n na ỳ đễ n la n kha c, quỳ  vi  khô ng chu  ỳ  la ng 
nghễ. Quỳ  vi  thí ch thu  nghễ ca c ba i gia ng, va  quỳ  vi  ba t 
đa u ha nh trí nh Pha p (Dhamma) cu a mí nh, nhưng sau khi 
trợ  vễ  nha , quỳ  vi  la i dư ng ha nh trí nh Pha p (Dhamma). 
Thaỳ va ô đô , quỳ  vi  tiễ p tu c ha nh trí nh ma  ba n tha n vô n 
đa  quễn thuô  c. Quỳ  vi  cư  tiễ p tu c đi như thễ  na ỳ đễ n vô  
ta  n. Quỳ  vi  ta  n hượ ng ha nh trí nh ba t ta  n na ỳ; quỳ  vi  
khô ng muô n mô  t ha nh trí nh cô  điễ m kễ t thu c. Mô i thư  tô i 
đa  chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  la  đễ  thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh 
cô  điễ m dư ng. Nễ u quỳ  vi  thư c ha nh, quỳ  vi  sễ  ca ng nga ỳ 
ca ng tiễ n ga n hợn đễ n mu c tiễ u cu a ha nh trí nh cô  điễ m 
kễ t thu c. Nhưng quỳ  vi  cư  kễ ô da i ha nh trí nh đợ i mí nh va  
mợ  rô  ng chu ng. Quỳ  vi  thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh da i ba t 
ta  n, ta  n hượ ng nhu c du c, kễ t ba n vợ i kễ  thu  va  tua n thễô 
chu ng. 
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Tô i sễ  gia i thí ch tư  quan điễ m trí  tuễ   la  la m thễ  na ô đễ  
diễ  t trư  ta  kiễ n ma  quỳ  vi  đang cô  đễ  rô i tư  đô  quỳ  vi  cô  
thễ  thư c sư  a p du ng lợ i gia i thí ch cu a tô i va ô trông thư c 
ha nh. Tô i sễ  du ng tư  ngư  va  gia i thí ch nô  ba ng trí  tuễ   chô 
ta t ca  quỳ  vi , nhưng nễ u quỳ  vi  khô ng tha  t sư  thư c ha nh 
như ng điễ u ma  quỳ  vi  nghễ, thí  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  hiễ u. 
Nhiễ u ngượ i nô i ra ng, “Tô i biễ t, nhưng tô i khô ng la m.” 
Ngượ i trí  sễ  nô i như ng ngượ i như va  ỳ thư c sư  khô ng biễ t. 
Nễ u hô  thư c sư  biễ t, hô  sễ  la m. Nễ u hô  khô ng la m, tư c la  
hô  va n chưa biễ t, ma  c du  hô  nô i ra ng: “Tô i biễ t.” Nễ u hô  
thư c sư  biễ t thí  hô  sễ  ha nh đô  ng phu  hợ p. Tô i muô n mô i 
mô  t ngượ i trông sô  quỳ  vi  la  như ng ngượ i hiễ u biễ t va  
ha nh đô  ng thễô sư  hiễ u biễ t đô . Dô va  ỳ, đễ  nha c nhợ  quỳ  
vi , tô i sễ  la  p la i như ng gí  ma  tô i đa  nô i ợ  trượ c, đễ  ta t ca  
quỳ  vi  cô  thễ  hiễ u ra ng ca c phiễ n na ô na ỳ khô ng pha i la  
cu a quỳ  vi . 
 
Trông trượ ng hợ p cu a ca c Ba  c Tha nh, ba t đa u tư  Ba  c 
Tha nh đa u tiễ n, mô  t vi  Nha  p Lưu, mô  t vi  Tu-Đa -Hôa n 
(Sotāpannā), ca c vi  Tha nh a ỳ tha ỳ rô  ra ng ta m sa n khô ng 
pha i cu a hô , ta m tham khô ng pha i cu a hô , va  kiễ u ha nh 
khô ng pha i cu a hô . Hô  xễm như ng thư  na ỳ la  phiễ n na ô. 
Hô  khô ng cung ca p thễ m cha t đô t chô ngô n lư a cu a phiễ n 
na ô. Hô  xễm như ng phiễ n na ô a ỳ như như ng ngượ i xa la , 
như như ng ngượ i ngôa i cuô  c, hôa  c như mô  t điễ u gí  đô  la  
la m vợ i chí nh hô . 
 
Ngượ c la i, ta t ca  như ng pha m phu đễ u cô  tha n-kiễ n, haỳ 
ta  kiễ n (sakkāya-diṭṭhi). Đô  la  mô  t quan điễ m sai la m. Cợ 
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thễ  na ỳ cô  tha  t sư  la  cợ thễ  cu a quỳ  vi ? Khô ng. Nhưng quỳ  
vi  la i côi nô  la  cu a mí nh. Bợ i ví  quỳ  vi  đa  nghễ Pha p 
(Dhamma), nễ n quỳ  vi  cô  thễ  đưa ra ca u tra  lợ i đu ng. Quỳ  
vi  cô  ca u tra  lợ i đu ng nhưng quỳ  vi  la i khô ng cô  ha nh 
đô  ng đu ng. 
 
Như va  ỳ, nễ u quỳ  vi  cha nh niễ  m tu ta  p ba n tha n đễ  trợ  
nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m, quỳ  vi  sễ  
hiễ u ra ng như ng phiễ n na ô khô ng pha i la  cu a quỳ  vi . Tô i 
sễ  chô quỳ  vi  mô  t ví  du . Tư  khi cô n ra t nhô , quỳ  vi  đa  biễ t 
ra ng mô  t ha t xôa i cô  thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ xôa i va  đợm 
hôa kễ t tra i. Thễ  quỳ  vi  cô  nhí n tha ỳ ca ỳ va  qua  xôa i trông 
ha t xôa i haỳ khô ng? Quỳ  vi  khô ng tha ỳ, nhưng quỳ  vi  biễ t 
ra ng nễ u đễm giễô ha t xôa i xuô ng đa t, thí  mô  t nga ỳ na ô 
đô  nô  sễ  mô c tha nh ca ỳ xôa i va  đợm hôa kễ t tra i pha i 
khô ng. Ta i saô? Bợ i ví  nô  cô  tiễ m na ng ợ  trông đô . Quỳ  vi  
khô ng thễ  nhí n tha ỳ tiễ m na ng na ỳ, quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  
cha m va ô nô , nhưng quỳ  vi  cô  thễ  hiễ u vễ  điễ u đô . Nhưng 
tiễ m na ng na ỳ chí  cô  thễ  chô kễ t qua  khi ca c điễ u kiễ  n 
thí ch hợ p cô  ma  t. Nễ u khô ng cô  điễ u kiễ  n thí ch hợ p, thí  
nô  sễ  khô ng thễ  pha t triễ n tha nh ca ỳ hôa  c đợm hôa kễ t 
tra i ma  c du  ha t giô ng a ỳ cô  kha  na ng la m như va  ỳ. Ca c 
điễ u kiễ  n la  nguỳễ n nha n xa ỳ ra. Thễô ca ch tượng tư , 
khô ng pha i quỳ  vi  ca m tha ỳ tư c gia  n; đô  la  như ng điễ u       
kiễ  n la m chô cợn gia  n xua t hiễ  n. Ca  ha t giô ng la n tiễ m 
na ng đễ u khô ng la m chô ca ỳ lợ n lễ n va  đợm hôa kễ t tra i; 
chí  khi cô  như ng điễ u kiễ  n thí ch hợ p thí  mợ i ta ô ra tiễ m 
na ng da n đễ n sư  pha t triễ n cu a ca ỳ va  sư  pha t triễ n đễ  
chô ra qua . 
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Ví  va  ỳ, nễ u quỳ  vi  đễ  mô  t ha t xôa i ợ  trễ n chiễ c ba n na ỳ 
trông bô n hôa  c na m tha ng, điễ u gí  sễ  xa ỳ ra? Ha t xôa i sễ  
khô  hôa n tôa n. Sau đô , ngaỳ ca  khi quỳ  vi  dô n sa ch đa t va  
giễô ha t giô ng a ỳ xuô ng, tượ i nượ c va  bô n pha n chô nô , 
thí  nô  cu ng sễ  khô ng thễ  na ỳ ma m. Nô  khô ng thễ  pha t 
triễ n đượ c nư a, bợ i ví  khô ng cô n tiễ m na ng na ô trông ha t 
khô  hễ ô a ỳ. Tượng tư  như va  ỳ, mô  t vi  À-la-ha n (Arahants) 
đa  la m khô  nha n. Ca c vi  À-la-ha n đa  lôa i bô  nguỳễ n nha n. 
Va  nễ u khô ng cô  nguỳễ n nha n thí  sễ  khô ng cô  kễ t qua . 
Đa ỳ la  ca ch ma  Pha p (Dhamma) thaỳ đô i pha m cha t cu a 
tư ng ca  nha n. 
 
Ví  thễ  ba ỳ giợ , quỳ  vi  đang cô  như ng tiễ m na ng đô . Tiễ m 
na ng đô  la  gí ? Tham la  tiễ m na ng. Sa n la  tiễ m na ng. Si mễ  
la  tiễ m na ng. Kễô kiễ  t, kiễ u ca ng, đô  kỳ  -- ta t ca  như ng 
thư  na ỳ giô ng như tiễ m na ng tô n ta i trông ha t xôa i. 
Nhưng chu ng chí  cô  thễ  pha t triễ n khi ga  p như ng điễ u 
kiễ  n thí ch hợ p. 
 
Ngaỳ ba ỳ giợ  quỳ  vi  cô  ca m tha ỳ tư c gia  n khô ng? Quỳ  vi  
cô  đượ c gia i thôa t khô i sư  gia  n dư  khô ng? Xin ha ỳ ca n 
nha c. Ta m sa n ợ  đa u? Nô  cô  pha i la  cu a quỳ  vi  khô ng? Nễ u 
nô  la  cu a quỳ  vi , xin ha ỳ chí  chô tô i nô  ợ  đa u. Nô  khô ng 
pha i la  cu a quỳ  vi . Quỳ  vi  cô  ta m sa n, chu ng tô n ta i như 
mô  t thư  phiễ n na ô ngu  nga m tiễ m a n. Quỳ  vi  khô ng thễ  
nhí n tha ỳ nô . Quỳ  vi  khô ng thễ  nô i ra ng nô  đang ợ  đa u. 
Nhưng khi như ng điễ u kiễ  n ca n thiễ t sinh khợ i, phiễ n na ô 
ngu  nga m sễ  xua t hiễ  n lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m. Ví  thễ , khi 
nhí n tha ỳ mô  t đô i tượ ng mông muô n, ta m tham ma  quỳ  
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vi  khô ng biễ t vi  trí  cu a nô  sễ  trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m 
va  nô i vợ i quỳ  vi  ra ng, “Tô i muô n ca i na ỳ!” Ài đang nô i vợ i 
quỳ  vi  điễ u đô ? Ta m tham nô i vợ i quỳ  vi , nhưng quỳ  vi  la i 
nô i, “Tô i muô n thư  na ỳ.” Hai ca i “Tô i” na ỳ khô ng giô ng 
nhau. Ca i “Tô i” đa u tiễ n la  ta m tham. Ca i “Tô i” thư  hai 
chí nh la  quỳ  vi . Ài muô n? Ài ca n? Chí nh la  ta m tham muô n 
va  ca n. 
 
Chí  khi như ng điễ u kiễ  n thí ch hợ p cô  ma  t thí  ta m tham 
vô n na m a n ợ  mô  t nợi khô ng xa c đi nh sễ  trô i lễ n trễ n bễ  
ma  t cu a ta m va  đưa ra như ng chí  da n. Đa ỳ la  ba n cha t cu a 
nô . Ta m tham muô n, ta m tham muô n đượ c chiễ m hư u, 
ta m tham ượ c vô ng, ta m tham dí nh ma c. Đa ỳ la  ba n cha t 
cu a nô . Thễô ba n cha t tư  nhiễ n na ỳ, nô  ra lễ  nh chô quỳ  vi . 
Nô  nô i vợ i quỳ  vi  ra ng, “Ba n ợi, tô i ca n ca i na ỳ.” Rô i quỳ  vi  
nô i, “Tô i ca n ca i na ỳ.” Quỳ  vi  ca n, haỳ ta m tham ca n? Nễ u 
quỳ  vi  kiễ m tra ta m cu a mí nh, cuô i cu ng thí  quỳ  vi  sễ  biễ t 
ra ng ta m tham la  chu  nha n cu a quỳ  vi  va  quỳ  vi  chí nh la  
nô  lễ   cu a chu ng. 
 
Mô i ngượ i nô i ra ng, “Tô i la  chu  nha n cuô  c đợ i cu a tô i” khi 
hô  đa t đượ c như ng gí  hô  muô n. Nhưng tha  t sư , hô  trợ  
tha nh chu  nha n haỳ nô  lễ  ? Ba ỳ giợ  quỳ  vi  đang thư c hiễ  n 
mô  t cuô  c ha nh trí nh ba t ta  n vợ i tư ca ch la  mô  t nô  lễ  , 
khô ng pha i la  mô  t ô ng chu . Ba ỳ giợ  tô i đang nô i chô quỳ  
vi  côn đượ ng đễ  trợ  tha nh mô  t ngượ i chu . Quỳ  vi  muô n 
điễ u na ô? Nhưng quỳ  vi  sễ  la i thư c hiễ  n mô  t ha nh trí nh 
ba t ta  n sau khi rợ i khô i đa ỳ, pha i khô ng? Ví  thễ , la m ợn, 
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la m ợn…chu ng tô i pha i hễ t sư c kiễ n nha n đễ  nha c nhợ  ta t 
ca  quỳ  vi . 
 
Va  ỳ nễ u quỳ  vi  suỳ xễ t, quỳ  vi  sễ  tha ỳ như ng khuỳnh 
hượ ng tiễ m a n na ỳ sễ  trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m như 
thễ  na ô, miễ n la  khi cô  đu  nguỳễ n nha n, va  chu ng sễ  chô 
quỳ  vi  biễ t pha i la m gí . Nhưng nễ u quỳ  vi  khô ng thiễ  n xa ô 
trông như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, quỳ  vi  sễ  nghí  sai 
la m ra ng, “Tô i muô n.” Khi quỳ  vi  duỳ trí  cha nh niễ  m trông 
cuô  c sô ng ha ng nga ỳ, nga ỳ na ỳ qua nga ỳ kha c, tư  sa ng đễ n 
tô i, va  liễ n tu c kiễ m tra ta m mí nh, la ng nghễ như ng chí  
da n cu a phiễ n na ô, cuô i cu ng thí  quỳ  vi  sễ  pha t hiễ  n ra 
ra ng, “Ọ , ca i na ỳ khô ng pha i cu a tô i. Tô i chí  đang đa p ư ng 
như ng nhu ca u va  đô i hô i cu a phiễ n na ô.” Va ô lu c đô , khi 
như ng phiễ n na ô trô i lễ n trễ n bễ  ma  t cu a ta m, quỳ  vi  cô  
thễ  cha p nha  n chu ng ma  khô ng ca n tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u, 
bợ i ví  quỳ  vi  biễ t ra ng chu ng trô i lễ n bễ  ma  t cu a ta m thễô 
ba n cha t cu a chu ng va  hượ ng da n chu ng ta pha i la m gí , 
chí  khi ca c điễ u kiễ  n thí ch hợ p cô  ma  t. 
 
Ta m sa n hượ ng da n chu ng ta pha m tô  i ba ô lư c. Ta m tham 
khiễ n chu ng ta ha nh đô  ng thễô ba n cha t cu a nô , tư c la  nô  
ra lễ  nh chô chu ng ta chiễ m hư u. Ví  va  ỳ, khi quỳ  vi  cô  
cha nh niễ  m, quỳ  vi  cha p nha  n nguỳễ n nha n cu a ca c ba t 
thiễ  n la  ta t ca  như ng bợ n nhợ na ỳ. Va  nễ u hiễ u đượ c 
chu ng sa u sa c hợn, quỳ  vi  sễ  côi chu ng như như ng ngượ i 
ngôa i cuô  c. Như thễ  la  ngượ i kha c đang la m điễ u xa u. 
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Quỳ  vi  cô  thí ch nhí n tha ỳ mô  t ai đô  đang ra t tư c gia  n 
khô ng? Cha c cha n la  khô ng rô i. Ví  va  ỳ, khi quỳ  vi  trợ  nễ n 
thiễ  n xa ô, quỳ  vi  sễ  nhí n ta m sa n cu a mí nh như ca ch quỳ  
vi  nhí n mô  t ngượ i kha c đang tư c gia  n. Va ô lu c đô  quỳ  vi  
sễ  khô ng muô n tiễ p thễ m nhiễ n liễ  u. Quỳ  vi  muô n da  p ta t 
ta m sa n ca ng nhanh ca ng tô t, tu ỳ thễô kỳ  na ng cu a mí nh. 
Va ô lu c na ỳ thí  quỳ  vi  cô  thễ  pha t triễ n nghễ   thua  t cha p 
nha  n đô i vợ i như ng phiễ n na ô cu a ba n tha n va  cu a như ng 
ngượ i kha c nư a. Như va  ỳ, khi trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông 
như ng thô i quễn cu a ta m mí nh, tư c la  quỳ  vi  cu ng trợ  nễ n 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m ngượ i kha c. Quỳ  
vi  da n nha  n ra điễ m ỳễ u cu a mí nh. Quỳ  vi  ba t đa u biễ t vễ  
như ng gô c tô i nợi chí nh mí nh. Rô i quỳ  vi  nha  n ra như ng 
điễ m ma nh cu a mí nh. Va  kễ  tư  đô  quỳ  vi  da n biễ t rô  hợn 
vễ  ma  t tượi sa ng cu a mí nh nư a. 
 
Khi la n đa u tiễ n nhí n tha ỳ điễ m ỳễ u cu a mí nh, quỳ  vi  
khô ng muô n thư a nha  n nô . Quỳ  vi  gia  vợ  ra ng mí nh 
khô ng như va  ỳ. Nhưng khi kiễ m tra la i ba n tha n va  la ng 
nghễ ta m, va  rô i cư  nghễ đi nghễ la i như ng chí  da n cu a 
phiễ n na ô, quỳ  vi  sễ  biễ t đượ c ra ng đa ỳ tha  t sư  la  như ng 
điễ m ỳễ u cu a chí nh quỳ  vi . Dô va  ỳ, khi quỳ  vi  nhí n tha ỳ 
điễ u na ỳ nhiễ u la n, quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  phu  nha  n nô ; quỳ  
vi  pha i cha p nha  n nô . Khi nga ỳ ca ng biễ t va  nhí n tha ỳ 
điễ m ỳễ u cu a ba n tha n, thí  quỳ  vi  sễ  ca i thiễ  n va  tiễ n lễ n 
mô  t ca p đô   caô hợn. Cu ng như khi tha ỳ đượ c ma  t tượi 
sa ng cu a mí nh thí  quỳ  vi  nễ n pha t huỳ chu ng, la m chô 
chu ng ma nh hợn, sa ng hợn nư a. Ba ng ca ch biễ t, nhí n tha ỳ 
va  hiễ u đượ c điễ m ma nh va  điễ m ỳễ u cu a chí nh mí nh, 
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quỳ  vi  sễ  đi đễ n sư  hiễ u biễ t hợn vễ  ba n tha n, đễ  rô i tư  đô  
quỳ  vi  biễ t mí nh cô  như ng điễ m ma nh va  điễ m ỳễ u như 
thễ  na ô. Ví  thễ , khi nhí n tha ỳ điễ m ỳễ u cu a ngượ i kha c, 
quỳ  vi  sễ  cô  thễ  hiễ u đượ c nguỳễ n nha n cu a ta t ca  như ng 
điễ m ỳễ u na ỳ bợ i ví  quỳ  vi  cu ng đa  tư  kiễ m tra chí nh mí nh. 
 
Trượ c đa ỳ, ba t cư  khi na ô quỳ  vi  đô i ma  t vợ i điễ m ỳễ u cu a 
ngượ i kha c, quỳ  vi  sễ  pha n na n hô  va  đô  lô i chô hô . Khi 
quỳ  vi  trợ  nễ n thiễ  n xa ô, quỳ  vi  sễ  khô ng cô  khuỳnh 
hượ ng pha n na n vễ  ngượ i kha c nư a. Quỳ  vi  hiễ u đượ c ta i 
saô hô  la i ha nh đô  ng như va  ỳ, va  quỳ  vi  tha ỳ nguỳễ n nha n 
cu a như ng ha nh đô  ng sai tra i haỳ như ng điễ m ỳễ u cu a hô . 
Thaỳ ví  pha n na n, quỳ  vi  cô  thễ  cha p nha  n. Quỳ  vi  hiễ u 
như ng gí  Đư c Pha  t đa  nô i, “Imasmiṃ sati idaṃ hoti, 
imassuppādā idaṃ uppajjati” – “Khi ca i na ỳ hiễ  n hư u, ca i 
kia hiễ  n hư u; vợ i ca i na ỳ sinh khợ i, ca i kia sinh khợ i.”35 
Quỳ  vi  sễ  tư  nghí , “Nễ u hô  khô ng rễ n luỳễ  n ba n tha n đễ  
trợ  nễ n thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m hô , thí  
hô  sễ  giô ng như tô i trượ c đa ỳ.” Ví  lễ  đô  ma  kha  na ng cha p 
nha  n cu a quỳ  vi  sễ  đượ c ca i thiễ  n. Nễ n đa ỳ la  điễ u ma  ta t 
ca  quỳ  vi  ca n pha i tu ta  p. Đễ  cô  thễ  cha p nha  n ba n tha n 
mí nh va  như ng ngượ i kha c, thí  ta t ca  chu ng ta ca n pha i 
thiễ  n xa ô trông như ng thô i quễn cu a ta m, đễ  rô i tư  đô  cô  
thễ  cha p nha  n như ng điễ u mông muô n va  ca  như ng điễ u 
khô ng mông muô n. Nhưng đễ  cô  đượ c sư  cha p nha  n như 
va  ỳ, thí  chu ng ta ca n pha i hiễ u đi nh lua  t cu a nghiễ  p 
(kamma) mô  t ca ch sa u sa c nha t cô  thễ . 
________________________________ 
 

35 MN.I.4.8 Mahātaṇhāsankhayasuttaṃ (MN 38 Đa i Kinh Đôa n Diễ  t À i). 



Nghễ   Thua  t Caô Nha t 

 
 
  

- 161 - 

Như ng ngượ i hiễ u biễ t sa u sa c vễ  đi nh lua  t cu a nghiễ  p 
(kamma) sễ  biễ t ca ch cha p nha  n mô i thư  ma  khô ng pha n 
na n. Quỳ  vi  cô n nhợ  ca u: “Beh thu ma pyu, mi mi a mhu” 
khô ng? “Khô ng ai kha c đa  la m điễ u đô ; chí nh ba n tha n 
chu ng ta đa  la m.” Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô trễ n thễ  gian cô  
như ng hôa n ca nh như khễn va  chễ , danh tiễ ng va  tai tiễ ng, 
cô  nhiễ u ba n đô ng ha nh hôa  c khô ng cô  ba n đô ng ha nh, 
ta t ca  đễ u la  dô nghiễ  p (kamma) cu a chí nh chu ng ta. 
Khô ng ai kha c đa  ta ô ra như ng điễ u na ỳ. 
 
Ba ỳ giợ  tô i sễ  gia i thí ch la m thễ  na ô đễ  trau dô i nghễ   
thua  t cha p nha  n tư  mô  t quan điễ m kha c. Đa ỳ la  điễ u ma  
ta t ca  chu ng ta ca n pha i thư c ha nh va  tu ta  p. Ta t ca  như ng 
điễ u tô t đễ p sễ  khô ng tư  nhiễ n ma  cô . Ta t ca  chu ng ta ca n 
pha i nô  lư c, ta t ca  chu ng ta ca n pha i cha nh niễ  m, va  ta t ca  
chu ng ta ca n pha i da nh đu  thợ i gian; nhưng điễ u cô t ỳễ u 
ợ  đa ỳ chí nh la  pha i sô ng cha nh niễ  m va  sa n lô ng thư c 
ha nh. Mô  t điễ u nư a chu ng ta cu ng ca n, đễ  pha t triễ n nghễ   
thua  t cha p nha  n, đô  la  thư c ha nh vễ  “tư , bi, hỳ , xa ” đô i vợ i 
ca  như ng điễ u mông muô n va  như ng điễ u khô ng mông 
muô n. Đa ỳ la  ca ch đễ  pha t triễ n nghễ   thua  t cha p nha  n. Ví  
thễ  ta t ca  chu ng ta ca n thư c ta  p ta m tư . 
 
Va  ỳ ta m tư  (mettā) la  gí ? Quỳ  vi  cô  thễ  nghí , “Thưa Nga i 
(Bhante), côn biễ t ra t rô . Côn cô  mô  t ngượ i vợ , hôa  c côn 
cô  mô  t ngượ i chô ng, côn ỳễ u cô  a ỳ hôa  c anh a ỳ ra t nhiễ u, 
ví  va  ỳ côn cô  ta m tư  (mettā).” Pha i như va  ỳ khô ng? Khô ng. 
Đa ỳ la  sư  dí nh ma c; đa ỳ khô ng pha i la  ta m tư  (mettā). Đa ỳ 
la  a i, đa ỳ la  thu . Ta m tư  (metta) la  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a 
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ba n tha n va  chô như ng ngượ i kha c. Đa ỳ la  điễ u ma  ta t ca  
quỳ  vi  ca n biễ t nô i chung. Ta t ca  chu ng ta ca n a p du ng ta m 
tư  (mettā) trông cuô  c sô ng cu a mí nh; chí  ba ỳ nhiễ u thô i 
thí  ba n tha n nô  cu ng sễ  la  mô  t ta c pha m nghễ   thua  t. 
 
La m thễ  na ô đễ  chu ng ta thư c ha nh ta m tư  (mettā) mô  t 
ca ch đu ng đa n trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ? Chu ng ta thư c 
ha nh ta m tư  (mettā) trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ ba ng ca ch 
tí ch cư c nôi gượng cu a Đư c Pha  t (Buddha), va  ha nh đô  ng 
ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c. Mô  t Vi  Pha  t (Buddha) khô ng ca n 
pha i vun bô i ba t cư  điễ u gí  ví  lợ i í ch cu a Nga i. Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  la m như ng gí  ma  Nga i ca n pha i la m. Nga i đa  
la m mô i thư  ca n thiễ t. Như ng gí  Nga i đa  la m sau khi Gia c 
Ngô   ta t ca  đễ u ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c. Nhưng đô i vợ i 
ta t ca  chu ng ta, như ng ngượ i đa  khô ng la m như ng điễ u 
chu ng ta nễ n la m, chu ng ta ca n pha t triễ n ta m tư  (mettā) 
ví  lợ i í ch cu a chí nh mí nh va  ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c mô  t 
ca ch hô a hợ p. 
 
Như ng ngượ i khô ng biễ t la m thễ  na ô đễ  a p du ng ta m tư  
(mettā) đu ng ca ch đô i khi ga ỳ ha i chô chí nh mí nh cu ng 
như chô như ng ngượ i kha c. Ta m tư  (mettā) khô ng ga ỳ ha i 
chô ba n tha n hôa  c chô ngượ i kha c; ma  thaỳ va ô đô , ta m 
tư  (mettā) mang la i lợ i í ch chô ta t ca  chu ng sanh. Nhưng 
nễ u khô ng biễ t ca ch thư c ha nh ta m tư  (mettā) mô  t ca ch 
đu ng đa n, thí  ngượ i ta sễ  la m ha i chí nh mí nh va  ngượ i 
kha c nư a. Điễ u na ỳ nghễ cô  vễ  la  pha i khô ng? Đô i khi quỳ  
vi  nghí  ra ng mí nh đang la m điễ u tô t nhưng thư c ra quỳ  vi  
la i đang la m điễ u xa u, bợ i ví  quỳ  vi  khô ng biễ t ca ch a p 



Nghễ   Thua  t Caô Nha t 

 
 
  

- 163 - 

du ng ta m tư  (mettā) mô  t ca ch đu ng đa n. Ví  va  ỳ, đễ  biễ t 
ca ch a p du ng ta m tư  (mettā) trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ, 
đễ  a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma), cu ng như thư c ha nh 
“nghễ   thua  t caô nha t” trông đợ i sô ng ha ng nga ỳ, thí  chu ng 
ta ca n nôi gượng thễô Đư c Pha  t (Buddha). 
 
Đư c Pha  t (Buddha)  đa  la m viễ  c ví  lợ i í ch cu a nhiễ u ngượ i. 
Nga i la m điễ u đô  như thễ  na ô? Mô i buô i sa ng sợ m, trượ c 
bí nh minh, Nga i sễ  quan sa t thễ  gian ba ng “Pha  t nha n” 
cu a Nga i. Đư c Pha  t (Buddha) sễ  tha ỳ ai đô  thễô ca ch na ỳ 
va  suỳ nga m, “Ta nễ n la m gí  đễ  mang la i lợ i í ch chô ngượ i 
na ỳ?” Ví  Đư c Pha  t (Buddha) cô  thễ  biễ t đượ c ba-la-ma  t 
trông ta m cu a mô  t ca  nha n, Nga i sễ  suỳ nga m va  tư  đô  
trư c tiễ p biễ t va  tha ỳ đượ c mí nh nễ n la m gí  ví  lợ i í ch cu a 
ngượ i đô , va  rô i Đư c Pha  t (Buddha) sễ  đi tí m ngượ i đô . 
Chô du  ca ch xa baô nhiễ u da  m, Đư c Pha  t (Buddha) cu ng 
sễ  đễ n ví  lợ i í ch cu a ngượ i đô . Ví  du , Đư c Pha  t (Buddha) 
cô  thễ  biễ t ra ng mô  t ngượ i na ô đô  sễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. Thí  
Đư c Pha  t (Buddha) cu ng sễ  đi chí  ví  điễ u đô  thô i? Đu ng 
va  ỳ, chí  đễ  chô ngượ i đô  cô  thễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. Đư c Pha  t 
(Buddha) sễ  gia i thí ch ba t cư  Pha p (Dhamma) na ô phu  
hợ p vợ i anh ta va  sễ  chô anh ta cợ hô  i đễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. 
Sau khi nghễ Pha p (Dhamma), ta m cu a ngượ i a ỳ sễ  
hượ ng vễ  đễ  quỳ ỳ Tam Ba ô. 
 
Đô i khi Đư c Pha  t (Buddha) tha ỳ mô  t ngượ i sễ  thô  trí  ngu  
giợ i. Ví  mu c đí ch na ỳ ma  Đư c Pha  t (Buddha) sễ  đễ n đô , 
chô du  nợi đô  ca ch xa đễ n đa u. Sau đô , Đư c Pha  t (Buddha) 
sễ  gia i thí ch Pha p (Dhamma) phu  hợ p chô ngượ i đô  nghễ. 
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Cuô i cu ng, ta m cu a ngượ i đô  sễ  hượ ng đễ n viễ  c thô  trí  
ngu  giợ i, va  anh ta sễ  cô  cợ hô  i đễ  la m như va  ỳ. Đô i khi 
Đư c Pha  t (Buddha) tha ỳ mô  t ngượ i sa p chư ng đa c đượ c 
Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   đa u tiễ n. Đư c Pha  t (Buddha) sễ  đi 
đễ n va  gia ng Pha p (Dhamma) đễ  ngượ i na ỳ cô  thễ  nghễ 
đượ c Pha p (Dhamma) phu  hợ p vợ i anh a ỳ. Sau khi nghễ 
Pha p (Dhamma), ngượ i đô  sễ  chư ng đa c đượ c Đa ô Tuễ   va  
Qua  Tuễ   đa u tiễ n. 
 
Va  ỳ thí  Đư c Pha  t (Buddha) đa  ha nh đô  ng thễô mông 
muô n cu a Nga i haỳ thễô kha  na ng cu a ngượ i kha c? Quỳ  
vi  cô  hiễ u ca u hô i khô ng? Ta m tư  (mettā) la  ha nh đô  ng ví  
lợ i í ch cu a ba n tha n va  ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c, khô ng 
pha i thễô điễ u mí nh muô n ma  la  thễô kha  na ng cu a ngượ i 
kha c. Quỳ  vi  hiễ u khô ng? Đô i khi, như ng gí  chu ng ta 
muô n va  như ng gí  ma  hô  cô  kha  na ng la m la  giô ng nhau, 
khi đô  chu ng ta cô  thễ  ha nh đô  ng thễô mông muô n cu a 
chu ng ta va  thễô kha  na ng cu a hô . Nhưng pha n lợ n, mô i 
ngượ i tin cha c ra ng hô  đang ha nh đô  ng ví  lợ i í ch cu a 
ngượ i kha c trông khi trễ n thư c tễ , ha nh đô  ng cu a hô  đượ c 
quỳễ t đi nh ra t nhiễ u bợ i mông muô n cu a chí nh hô . Hô  nô i 
ra ng, “Tô i đang la m điễ u na ỳ ví  lợ i í ch cu a ba n; xin ha ỳ 
ha nh đô  ng thễô mông muô n cu a tô i.” Đa ỳ la  ta m tư  
(mettā) haỳ la  ta m tham (lobha)? Trông trượ ng hợ p như 
va  ỳ, thí  quỳ  vi  đa  khô ng thư c ha nh ta m tư  (mettā); ma  
quỳ  vi  chí  đang thư c ha nh ta m tham (lobha). Kễ  tư  khi 
cô n trễ  chô đễ n ba ỳ giợ , quỳ  vi  đa  khô ng thư c ha nh ta m 
tư  (mettā); thaỳ va ô đô , quỳ  vi  đa  thư c ha nh ta m lam 
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(lobha). Ba ng ca ch na ỳ, quỳ  vi  la m ha i chí nh mí nh va  ca  
như ng ngượ i kha c nư a. 
 
Nễ u quỳ  vi  ba t buô  c hô  pha i la m như ng điễ u ma  quỳ  vi  
muô n hô  la m, va  nễ u hô  khô ng cô  kha  na ng la m điễ u đô , 
thí  chuỳễ  n gí  sễ  xa ỳ ra? Quỳ  vi  sễ  trợ  nễ n tư c gia  n. Đa ỳ 
khô ng pha i la  ta m tư  (mettā). Khi quỳ  vi  cô  chu  ỳ  ha nh 
đô  ng ví  lợ i í ch cu a ngượ i kha c, xin đư ng suỳ nghí  nhiễ u 
vễ  như ng điễ u ma  ba n tha n mí nh muô n. Đa u tiễ n ha ỳ la  
mô  t ngượ i quan sa t tô t. Ha ỳ nghí , “Tô i nễ n la m gí  chô anh 
a ỳ?” Chu ng ta cô  như ng ngượ i trễ , như ng thễ  hễ   trễ  -- ễm 
trai, ễm ga i, côn ga i, côn trai, đễ   tư , hô c trô , tí n đô  cu a 
chu ng ta, v.v. Khi chu ng ta cô  chu  ỳ  ha nh đô  ng ví  lợ i í ch 
cu a hô , chu ng ta nễ n la  như ng ngượ i quan sa t tô t, ma  c du  
chu ng ta khô ng thễ  biễ t ba-la-ma  t cu a tư ng ca  nha n thễô 
ca ch ma  Đư c Pha  t (Buddha) cô  thễ . Chu ng ta cô  thễ  xễm 
xễ t, “Ta m cu a ngượ i na ỳ đang cô  khuỳnh hượ ng la m điễ u 
gí ? Kha  na ng cu a anh ta la  gí ? Kỳ  na ng cu a anh a ỳ la  gí ? 
Điễ u gí  cô  thễ  xa ỳ ra trông trượ ng hợ p na ỳ?” Ta t ca  như ng 
điễ u na ỳ ca n pha i đượ c xễm xễ t. Nễ u chu ng ta giu p hô  
mô  t taỳ chí  sau khi đa  xễm xễ t thễô ca ch na ỳ, chu ng ta sễ  
tha  t sư  hô  trợ  hô  va  mang la i lợ i í ch chô hô . Như va  ỳ thí  
chu ng ta sễ  trợ  tha nh như ng ngượ i hiễ u la m thễ  na ô đễ  
ha nh đô  ng ví  sư  tô t đễ p cu a ngượ i kha c. 
 
Gia  sư  cô  mô  t lôa i xung đô  t na ô đô  giư a côn trai hôa  c côn 
ga i đô i vợ i cha mễ . Nguỳễ n nha n cô  thễ  la  gí ? Thượ ng thí  
đô  la  ví  cha mễ  mông muô n côn ca i cu a mí nh pha i la m 
điễ u na ỳ haỳ điễ u kia, ma  c du  đô  la  như ng điễ u ma  đư a 
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trễ  a ỳ khô ng thễ  la m đượ c. Chí nh ví  thễ  ma  đư a trễ  khô ng 
tua n thễô. Sau đô  thí  chuỳễ  n gí  sễ  xa ỳ ra? Cha mễ  sễ  tra ch 
ma ng đư a trễ  ra ng: “Côn la  mô  t đư a trễ  hư, khô ng chi u 
hợ p ta c vợ i ta m tư  (mettā) cu a cha!” Ví  va  ỳ ta t ca  quỳ  vi  
ca n nôi thễô gượng cu a Đư c Pha  t (Buddha), chí  bợ i vợ i 
ca ch đô , quỳ  vi  mợ i cô  thễ  a p du ng ta m tư  (mettā) trông 
đợ i sô ng cu a mí nh. 
 
Như tô i đa  nô i vợ i quỳ  vi , khô ng cô  chuỳễ  n gí  xa ỳ ra ma  
khô ng cô  nguỳễ n nha n cu a nô ; ma  c du  quỳ  vi  cô  ta m tư  
(mettā), va  ma  c du  quỳ  vi  cô  ga ng hôa n tha nh điễ u tô t 
đễ p chô ngượ i kha c ba ng mô i ca ch cô  thễ , nhưng đô i khi 
mô i thư  sễ  khô ng diễ n ra thễô ta m tư  (mettā) cu a quỳ  vi . 
Tha  m chí  du  quỳ  vi  muô n ai đô  tha nh cô ng trông mô  t va n 
đễ  gí  đô  ma  lễ  ra hô  cô  thễ  la m đượ c, nhưng sau đô  hô  
va n tha t ba i, va ô thợ i điễ m như va  ỳ, quỳ  vi  ca n thư c ha nh 
ta m xa  đô i vợ i ca  điễ u mông muô n va  điễ u khô ng mông 
muô n. 
 
Ta m tư  (metta) ma  khô ng cô  ta m xa  (upekkhā) – nghí a la  
ta m tư  (mettā) khô ng cô  sư  bí nh tha n đô i vợ i như ng điễ u 
haỳ hôa n ca nh mông muô n va  khô ng mông muô n – điễ u 
na ỳ sễ  da n đễ n đau khô . Ví  va  ỳ, sư  bí nh tha n đô i vợ i ca  
điễ u mông muô n va  điễ u khô ng mông muô n cô  nghí a la  
cha p nha  n như ng gí  cô  thễ . Ờ  đa ỳ tô i sễ  đa  t ngang ha ng 
giư a “ta m xa  (upekkhā)” vợ i “sư  cha p nha  n”. Pha t triễ n 
ta m xa  (sư  qua n bí nh ta m) đô i vợ i ca  điễ u mông muô n va  
điễ u khô ng mông muô n chí  đợn gia n la  cha p nha  n như ng 
gí  cô  thễ  xa ỳ ra, du  la  trông trượ ng hợ p cu a mô  t sư  va  t, 
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mô  t hôa n ca nh na ô đô  haỳ đô i vợ i mô  t ngượ i. Ma  c du  ta m 
tư  (mettā) trông quỳ  vi  mông muô n mô i thư  diễ n ra thễô 
ca ch na ỳ haỳ ca ch kha c, nhưng mô i thư  cô  thễ  khô ng pha i 
lu c na ô cu ng diễ n ra thễô ta m tư  (mettā) cu a quỳ  vi . Du  
chô điễ u quỳ  vi  muô n la  cô  thễ , va  kha  na ng đô  tô n ta i, 
nhưng mô i thư  cô  thễ  khô ng diễ n ra thễô kha  na ng haỳ 
na ng lư c ma  thaỳ va ô đô  chu ng sễ  tua n thễô đi nh lua  t cu a 
nghiễ  p (kamma). Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô quỳ  vi  ca n pha t triễ n 
ta m xa  (upekkhā) đô i vợ i như ng điễ u mông muô n va  
như ng điễ u khô ng mông muô n. Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô thư c 
ha nh ta m xa  (upekkhā) cu ng giô ng như thư c ha nh nghễ   
thua  t cha p nha  n. Quỳ  vi  hiễ u khô ng? Nễ u khô ng cô  điễ u 
na ỳ, quỳ  vi  sễ  đau khô . Dô va  ỳ, nễ u chí  vợ i ta m tư  (mettā) 
khô ng thô i thí  quỳ  vi  sễ  đau khô . Ta m tư  (mettā) khô ng 
pha i la  nguỳễ n nha n cu a khô  đau, nhưng quỳ  vi  sễ  đau 
khô  bợ i ví  ba n tha n quỳ  vi  chưa pha t triễ n đượ c ta m xa  
(upekkhā), ta m xa  chí nh la  nghễ   thua  t cu a sư  cha p nha  n. 
 
Ta m bi (karuṇā) la  lô ng tra c a n đô i vợ i mô i chu ng sanh 
khô  đau. Lô ng tư  bi nễ n đượ c pha t triễ n. Ta i saô? Khi 
ngượ i trí  tha ỳ chu ng sanh đau khô , ta m hô  rung đô  ng. 
Ta m quỳ  vi  cu ng sễ  ru ng đô  ng khi ba n tha n nhí n tha ỳ ca c 
chu ng sanh đau khô . Ngượ i trí  muô n giu p như ng chu ng 
sanh như va  ỳ thôa t khô i mô i khô  đau. Ma  c du  đô i khi hô  
khô ng thễ  giu p đợ , nhưng hô  va n muô n giu p. Đa ỳ la  ta m 
cu a ngượ i trí  đô i vợ i chu ng sanh khô  đau. Nhưng nễ u 
khô ng thư c ha nh ta m xa  (upekkhā) đô i vợ i điễ u mông 
muô n va  điễ u khô ng mông muô n, thí  quỳ  vi  sễ  đau khô  ví  
ta m bi (karuṇā) cu a chí nh mí nh. Quỳ  vi  nễ n cô  ga ng giu p 
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đợ  ba ng ha nh đô  ng, lợ i nô i hôa  c í t nha t la  cô  ta c ỳ . Nhưng 
đô i khi quỳ  vi  khô ng thễ  gia i thôa t chu ng sanh thôa t khô i 
đau khô  cu a chu ng, du  chô quỳ  vi  mông muô n thễ  na ô đi 
cha ng nư a; va ô thợ i điễ m như va  ỳ, quỳ  vi  ca n pha i cha p 
nha  n va  pha t triễ n ta m xa  (upekkhā) đô i vợ i ca  hai la  điễ u 
mông muô n va  điễ u khô ng mông muô n. Đa ỳ chí nh la  
nghễ   thua  t cu a sư  cha p nha  n. 
 
Cuô i cu ng, ha ỳ nô i vễ  (muditā). Đa ỳ la  ta m hỳ , hôa  c ca m 
tha ỳ vui mư ng khi nhí n tha ỳ ngượ i kha c tha nh cô ng. Điễ u 
na ỳ cu ng la  nghễ   thua  t cha p nha  n. Nhưng thaỳ ví  thư c 
ha nh nghễ   thua  t cha p nha  n dượ i hí nh thư c hỳ  (muditā), 
thí  quỳ  vi  trợ  nễ n đô  kỳ  bợ i ví  quỳ  vi  đa  khô ng xễm xễ t 
mô  t ca ch nghiễ m tu c vễ  đi nh lua  t cu a nghiễ  p (kamma). 
Như như ng gí  đa  nô i ợ  trượ c, khô ng cô  điễ u gí  xa ỳ ra ma  
khô ng cô  nguỳễ n nha n cu a chu ng. Tha nh cô ng va  sư  thi nh 
vượ ng cu a mô  t ai đô  đễ n vợ i hô  la  dô cô  nguỳễ n nha n. Khi 
quỳ  vi  nhí n tha ỳ điễ u na ỳ, xin ha ỳ thaỳ đô i tha i đô   cu a 
mí nh. Ha ỳ nhợ  ra ng, khô ng cô  điễ u gí  xa ỳ ra ma  khô ng cô  
nguỳễ n nha n cu a nô . Tha nh cô ng cu a anh ta la  dô nghiễ  p 
cu a anh ta. Tha nh cô ng cu a cô  a ỳ la  dô nghiễ  p cu a cô  a ỳ. 
Tha nh cô ng cu a tô i la  dô nghiễ  p cu a tô i chư  khô ng pha i 
dô ba t kỳ  ai haỳ ba t cư  điễ u gí  kha c. “Beh thu ma pyu, mi 
mi a mhu”. Quỳ  vi  cô  nhợ  khô ng? Tượng tư  như va  ỳ, 
như ng ngượ i biễ t ca ch a p du ng ta m hỳ  (muditā) trông 
cuô  c sô ng cu ng biễ t ca ch a p du ng sư  cha p nha  n trông 
cuô  c sô ng. Nễ u quỳ  vi  a p du ng ba n tha n mí nh va ô viễ  c 
thư c ha nh sư  cha p nha  n, điễ u na ỳ sễ  da n đễ n ha nh phu c 
chô chí nh quỳ  vi . Nễ u tha  t sư  thư c ha nh, quỳ  vi  sễ  biễ t 
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la m thễ  na ô đễ  sô ng an la c. Nễ u tha  t sư  thư c ha nh, quỳ  vi  
sễ  biễ t la m thễ  na ô đễ  sô ng mô  t cuô  c sô ng tô t hợn. Quỳ  
vi  sễ  nga ỳ ca ng tiễ n ga n hợn đễ n mu c tiễ u cô  điễ m kễ t 
thu c. Đa ỳ la  ca ch đễ  cha m dư t khô  đau. Ví  thễ , ba ỳ giợ  quỳ  
vi  đang đi trễ n côn đượ ng, đang đi trễ n ha nh trí nh cô  
điễ m dư ng. Nhưng quỳ  vi  cu ng nễ n tu ta  p ba n tha n đễ  
biễ t ca ch cha p nha  n ta t ca  như ng điễ u mí nh sễ  ga  p trông 
cuô  c sô ng du  mông muô n haỳ khô ng mông muô n. 
 
Giợ  đa ỳ thí  quỳ  vi  cu ng đa  hiễ u, vễ  đễ p tha  t sư  chí  tô n ta i 
trông Gia ô Pha p (Dhamma). Nghễ   thua  t caô nha t chí nh la  
biễ t ca ch a p du ng Gia ô Pha p (Dhamma) va ô trông cuô  c 
sô ng ha ng nga ỳ. Ví  va  ỳ, côn đượ ng ma  ngượ i thợ  la m gô m 
đa  chô n la  côn đượ ng khô ng cô  điễ m dư ng. Côn đượ ng 
ma  quỳ  vi  đang đi ba ỳ giợ  cu ng la  mô  t côn đượ ng khô ng 
cô  điễ m kễ t thu c. Quỳ  vi  cô  biễ t điễ u na ỳ khô ng? Nễ u quỳ  
vi  trợ  nễ n tha nh cô ng, liễ  u điễ u đô  cô  kễ t thu c? Ba t cư  
điễ u gí  quỳ  vi  muô n, va  chô du  quỳ  vi  cô  tha nh cô ng đễ n 
mư c na ô trông viễ  c đa t đượ c như ng ượ c muô n cu a chí nh 
mí nh, thí  kễ  thu  cu a quỳ  vi  sễ  la i nô i vợ i quỳ  vi  ra ng: ha ỳ 
muô n thư  gí  đô  nhiễ u hợn va  thễô đuô i thư  gí  đô  nhiễ u 
hợn nư a, vô  ta  n, khô ng cô  kễ t thu c. Khô ng cô  điễ m kễ t 
thu c khô ng chí  trông kiễ p na ỳ ma  cô n trông vô ng lua n hô i. 
Đô  la  mô  t ha nh trí nh ba t ta  n. Tô i muô n ta t ca  quỳ  vi  ha ỳ 
ba t đa u mô  t ha nh trí nh cô  điễ m kễ t thu c. 
 
Ví  va  ỳ, ca u mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  thư c ha nh nghễ   
thua  t caô nha t, đô  la  biễ t ca ch a p du ng Gia ô Pha p 
(Dhamma) va ô trông cuô  c sô ng ha ng nga ỳ cu a mí nh, va  
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mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  ba t đa u mô  t ha nh trí nh cô  
điễ m kễ t thu c ngaỳ trông chí nh kiễ p sô ng na ỳ. 
 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 
 
Câu hỏi: Chu ng ta biễ t ra ng đi nh lua  t cu a nghiễ  p 
(kamma) ra t phư c ta p. Nga i vư a đễ  ca  p ra ng mô  t ngượ i 
đa n ô ng gia u cô  tha nh cô ng chu  ỳễ u la  dô nghiễ  p qua  khư  
cu a anh ta. Ga n đa ỳ côn cô  nghễ nô i vễ  mô  t ngượ i ba t đa u 
kinh dôanh ba n mô  t sô  lôa i sa n pha m ba ng như a. Đô  la  
cô ng viễ  c ra t tha p, nhưng ba ỳ giợ  anh a ỳ đa  trợ  nễ n kha  
gia u cô . Ví  va  ỳ, điễ u na ỳ khiễ n chô côn a n tượ ng ra ng 
chí nh nghiễ  p hiễ  n ta i cu a anh ta đa  khiễ n anh a ỳ trợ  nễ n 
tha nh cô ng như va  ỳ hợn la  nghiễ  p qua  khư  cu a anh ta, 
bợ i ví  chu ng ta khô ng biễ t nghiễ  p qua  khư  cu a anh ta la  
gí . 
 
Trả lời: Sư  hiễ u biễ t cu a chu ng ta khô ng vượ t qua  kha  
na ng cu a chu ng ta. Nễ u mô  t ngượ i na ô đô  khô ng la m viễ  c 
cha m chí  ợ  hiễ  n ta i, liễ  u anh ta cô  thễ  trợ  nễ n tha nh cô ng 
đượ c khô ng – đa ỳ la  điễ u chu ng ta hiễ u. Nhưng cu ng cô  
nhiễ u ngượ i la m viễ  c ra t cha m chí  nhưng la i khô ng đa t 
đượ c tha nh cô ng như như ng gí  hô  mông muô n. Cô  nhiễ u 
ngượ i la m viễ  c cô n cha m chí  hợn nhiễ u sô vợ i như ng 
ngượ i tha  t sư  tha nh cô ng. Va  ỳ thí  lỳ  dô ợ  đa ỳ la  gí ? Chu ng 
ta nễ n vượ t qua giợ i ha n hiễ u biễ t hiễ  n ta i cu a mí nh. Sư  
hiễ u biễ t vễ  đi nh lua  t cu a nghiễ  p (kamma) la  sư  hiễ u biễ t 
vô  biễ n cu a Đư c Pha  t (Buddha). 
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Đư c Pha  t (Buddha) nô i ra ng nguỳễ n nha n chí nh la  
nguỳễ n nha n qua  khư , trông khi nguỳễ n nha n hiễ  n ta i chí  
la  nguỳễ n nha n hô  trợ . Tuỳ nhiễ n, ma  c du  cô  nguỳễ n nha n 
trông qua  khư , nhưng liễ  u cô  thễ  gia u cô  va  tha nh cô ng 
nễ u khô ng cô  như ng nô  lư c trông hiễ  n ta i? Thễô ca ch na ỳ, 
nguỳễ n nha n qua  khư  la  nguỳễ n nha n chí nh va  nguỳễ n 
nha n hiễ  n ta i la  nguỳễ n nha n hô  trợ . 
 
Câu hỏi: Chư Pha  t (Buddhas) đễ u da ỳ chu ng côn pha i 
tra nh a c, la m la nh, ta m thanh ti nh. Ta i saô tra nh điễ u a c 
đượ c nha c đễ n đa u tiễ n? Côn nghí  mô i ngượ i đễ u thí ch 
bô  thí . 
 
Trả lời: Đu ng va  ỳ. Tra nh a c la m la nh, giư  ta m thanh ti nh. 
Đa ỳ la  cô t tu ỳ Gia ô Pha p (Dhamma) cu a Chư Pha  t 
(Buddhas).36 Chu ng ta đa  nghễ nô i ra ng côn đượ ng da n 
đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna) đô  la  Ba t Tha nh Đa ô. Nễ u chu ng 
ta tô m ta t Ba t Tha nh Đa ô, thí  chu ng ta cô  thễ  tô m ta t điễ u 
na ỳ tha nh ba sư  tu ta  p: Tu ta  p Giợ i, tu ta  p Đi nh va  tu ta  p 
Tuễ   (thiễ n minh sa t, haỳ cô n gô i la  thiễ n qua n Vipassanā). 
 
_________________________________ 
 

 

36Dh.183: “Sabbapāpassa akaraṇaṃ, kusalāsa upasampadā, sacitta 
pariyodapanaṃ, etaṃ buddhāna sāsanaṃ”. 
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Ví  va  ỳ, tra nh la m điễ u a c tư c la  thư c ha nh sư  tu ta  p đa u 
tiễ n. Nễ u ba n thư c ha nh đa ô đư c ba ng ca ch giư  na m giợ i, 
điễ u đô  cô  nghí a la  ba n đang tra nh la m điễ u a c. Khi ba n 
đang tu ta  p giợ i lua  t, nghí a la  ba n cu ng đang la m điễ u tô t, 
nhưng chí  la  mô  t pha n, va n chưa đượ c hôa n ha ô. Nễ u ba n 
thư c ha nh giư  giợ i, ba n cô  thễ  la m tô t vễ  tha n va  kha u. 
Nhưng ba n va n chưa hôa n thiễ  n tô t vễ  ta m. Mô  t ngượ i 
thư c ha nh na m giợ i chí  cô  thễ  thanh ti nh đượ c hai trông 
ba lôa i ha nh đô  ng, đô  la  tha n va  kha u. 
 
Ba n cô  ỳ  tra nh xa sư  sa t sanh, nhưng đô i khi mông muô n 
sa t sanh va n cô  thễ  khợ i sinh trông ba n. Ma  c du  ba n 
khô ng giễ t ngượ i mô  t ca ch va  t lỳ , nhưng mông muô n la m 
điễ u đô  la  khô ng thễ  tra nh khô i. Điễ u na ỳ cô  thễ  xa ỳ ra ợ  
như ng ngượ i đang thư c ha nh sư  tu ta  p đa u tiễ n. Ba n 
khô ng a n ca p nhưng đô i khi ba n muô n a n ca p. Mông 
muô n cô  thễ  sinh khợ i nhưng ba n khô ng la m ha nh đô  ng 
vễ  tha n nễ n ba n khô ng pha m giợ i. Ví  va  ỳ, ba n cô  thễ  thư c 
hiễ  n tô t hai trông ba lôa i ha nh đô  ng. Nhưng đễ  thanh ti nh 
ta m, thí  ba n ca n thư c ha nh sư  tu ta  p thư  hai, sư  tu ta  p vễ  
đi nh. Nễ u ba n cô  thễ  tu tiễ n đi nh, ba n sễ  ta m thợ i thanh 
ti nh ta m mí nh. Đô i vợ i như ng ngượ i cô  thễ  nha  p đi nh 
(jhāna) trông mô  t giợ , ta m hô  thanh ti nh trông mô  t giợ . 
Nễ u hô  nha  p an chí  đi nh (jhāna) trông hai giợ , ta m hô  
thanh ti nh trông hai giợ . Sư  thanh ti nh ta m na ỳ khô ng 
pha i la  ví nh viễ n; nô  chí  la  ta m thợ i. Khi hô  xua t khô i đi nh 
va  rô i ta m cu a hô  tiễ p xu c vợ i đô i tượ ng na ỳ haỳ đô i 
tượ ng kia mô  t ca ch thiễ u sa ng suô t, thí  như ng ba t ti nh a ỳ 
cô  thễ  sinh khợ i trợ  la i. 
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Ví  va  ỳ, mô  t ngượ i nễ n tư  thanh ti nh ba n tha n mí nh. Cô  hai 
lôa i thanh ti nh; thư  nha t la  thanh ti nh ta m thợ i va  thư  hai 
la  thanh ti nh hôa n tôa n ví nh viễ n. Ba ng ca ch thư c ha nh 
sư  tu ta  p thư  hai, tu ta  p đi nh, ba n cô  thễ  ta m thợ i thanh 
ti nh ta m cu a mí nh. Ba ng ca ch thư c ha nh sư  tu ta  p thư  ba, 
tu ta  p thiễ n minh sa t, ba n cô  thễ  tư ng bượ c thanh ti nh 
ta m; va  khi ba n chư ng đa c tha nh tư u lễ n đễ n Đa ô Tuễ   va  
Qua  Tuễ   thư  tư, thí  ba n đa t đượ c sư  thanh ti nh hôa n tôa n. 
Mô i Đa ô Tuễ   sễ  lôa i bô  hôa  c la m suỳ ỳễ u mô  t sô  phiễ n 
na ô tư ng bượ c mô  t chô đễ n khi cuô i cu ng ta t ca  ca c phiễ n 
na ô đượ c đôa n ta  n hôa n tôa n khô ng cô n dư sô t. Đa ỳ la  
cô t lô i Lợ i da ỳ cu a Chư Pha  t (Buddhas). 
 
Ba ỳ giợ  ba n cô  thễ  tha ỳ đượ c trí nh tư  va  mô i quan hễ   
tượng ư ng giư a ba sư  tu ta  p va  ba lợ i da ỳ vễ  tra nh la m 
điễ u a c, la m như ng điễ u la nh va  thanh ti nh ta m. Vợ i sư  tu 
ta  p đa u tiễ n, sư  tu ta  p vễ  giợ i, ha nh gia  tra nh như ng ha nh 
đô  ng a c va  thư c hiễ  n như ng ha nh đô  ng tô t vễ  tha n va  
kha u. Dư a trễ n nễ n ta ng cu a sư  tu ta  p đa u tiễ n, ha nh gia  
tiễ n tợ i sư  tu ta  p thư  hai đô  la  tu ta  p đi nh. Ờ  đa ỳ, bễ n ca nh 
như ng tha nh tư u trượ c đô , ha nh gia  tiễ p tu c thư c hiễ  n 
như ng ha nh đô  ng tô t vễ  ta m ha nh cu ng như thanh ti nh 
ta m, nhưng chí  ta m thợ i trông khi ha nh gia  va n cô n giư  
đượ c an chí  đi nh. Cuô i cu ng, dư a trễ n sư  đi nh ta m ma nh 
mễ , ha nh gia  ba t taỳ va ô sư  tu ta  p thư  ba đô  la  minh sa t 
tuễ  , vợ i đí nh caô la  sư  thanh ti nh hôa n tôa n va  ví nh viễ n 
cu a ta m. Ờ  giai đôa n na ỳ, ha nh gia  khô ng thễ  la m điễ u a c, 
ma  chí  thư c hiễ  n ca c điễ u thiễ  n mô  t ca ch trô n vễ n trông 
ca  ba lôa i ha nh đô  ng vễ  tha n, kha u, ỳ  va  sợ  hư u mô  t ta m 
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hôa n tôa n thanh ti nh. Đa ỳ la  ca ch ma  ba sư  tu ta  p, mô  t 
ca ch cô  hễ   thô ng va  thễô thư  tư  da n da n, la n lượ t hôa n 
tha nh ba lợ i da ỳ đễ  “tra nh la m điễ u a c, la m điễ u la nh va  
thanh ti nh ta m”. 
 

 
 
Trình tự và mối quan hệ tương ứng giữa ba sự tu tập và 
ba lời dạy về tránh làm điều ác, làm điều thiện và tịnh tâm. 

 
Sādhu! Sādhu! Sādhu 
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DỰA TRÊN BÀI PHÁP 
 
 

Dành Cho Những Ai Muốn Thấy Đức Phật 
 
 
Hô m naỳ tô i sễ  thuỳễ t mô  t ba i Pha p. Tễ n cu a ba i Pha p 
thôa i đô  la  “Da nh Chô Như ng Ài Muô n Tha ỳ Đư c Pha  t”. 
Quỳ  vi  cô  muô n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) khô ng? Khi quỳ  
vi  nhí n va ô tượ ng Pha  t, quỳ  vi  cô  nhí n tha ỳ Pha  t khô ng? 
Quỳ  vi  nhí n tha ỳ mô  t hí nh a nh cu a Đư c Pha  t, nhưng quỳ  
vi  khô ng tha  t sư  tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha). Tô i muô n ta t ca  
quỳ  vi  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha) ngaỳ trông kiễ p 
sô ng na ỳ. Quỳ  vi  cô  muô n nhí n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) 
ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ khô ng? Quỳ  vi  cô  tha  t sư  muô n 
ga  p Đư c Pha  t (Buddha) khô ng? Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng chu ng 
ta cô  thễ  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) ngaỳ trông kiễ p 
sô ng na ỳ? Va ng, đu ng la  chu ng ta cô  thễ  nhí n tha ỳ Đư c 
Pha  t (Buddha) ngaỳ trông chí nh kiễ p sô ng na ỳ, nễ u quỳ  
vi  sa n lô ng va  nễ u quỳ  vi  cô  thễ  da nh đu  thợ i gian đễ  thư c 
ha nh thiễ n. Ví  lỳ  dô đô , tô i sễ  chia sễ  vợ i ta t ca  quỳ  vi  ca ch 
la m thễ  na ô đễ  chu ng ta cô  thễ  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t. 
 
Đư c Pha  t đa n sinh khi na ô? Haỳ Đư c Pha  t đa n sinh ợ  đa u? 
Ờ  Nễ -pan? Khô ng, Đư c Pha  t đa  đa n sinh dượ i cô  i ca ỳ bô  
đễ . Nhưng Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) – Tha i tư  Siddhattha, 
đa  đa n sinh ợ  Lumbiní̄, Nễ -pan. Ví  va  ỳ, quỳ  vi  nễ n hiễ u sư  
kha c biễ  t. Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) đa  đa n sinh ợ  Lumbiní̄, 
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nhưng Đư c Pha  t (Buddha) đa  đa n sinh dượ i cô  i ca ỳ bô  đễ , 
sau khi tu ta  p Côn Đượ ng Trung đa ô. Đô  la  lỳ  dô ta i saô 
tha n cu a Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) khô ng đượ c gô i la  Pha  t 
(Buddha). Đư c Bô  Ta t (Bodhisatta) la  mô  t Vi  Pha  t tượng 
lai. Va ô thợ i điễ m đô , Nga i cô  tha n tượ ng giô ng như khi 
Nga i đa t Gia c ngô  . Chô nễ n cợ thễ  va  t lỳ  a ỳ khô ng pha i la  
Đư c Pha  t (Buddha). Nễ u quỳ  vi  chí  nhí n tha ỳ tha n tượ ng 
cu a Pha  t, nghí a ra ng quỳ  vi  khô ng nhí n tha ỳ Đư c Pha  t. 
Mô  t vi  Bô  ta t (Bodhisatta) chí  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t khi 
Nga i chư ng ngô   đượ c Gia ô Pha p (Dhamma). Pha p 
(Dhamma) tượ ng trưng chô Đư c Pha  t (Buddha). Đư c 
Pha  t khô ng pha i la  cợ thễ  va  t lỳ  đô . Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô 
quỳ  vi  khô ng thễ  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t chí  ba ng côn ma t 
tra n cu a mí nh tha  m chí  la  khi quỳ  vi  thư c sư  nhí n tha ỳ 
trư c tiễ p Nga i đang sô ng. 
 
Quỳ  vi  đa  baô giợ  nghễ nô i vễ  mô  t vi  Tỳ -khưu (Bhikkhu) 
cô  tễ n la  Tô n gia  Vakkali chưa? Ví  va  ỳ, hô m naỳ quỳ  vi  sễ  
biễ t vễ  vi  a ỳ. Tô i sễ  kễ  chô quỳ  vi  nghễ ca u chuỳễ  n cu a vi  
a ỳ. Trượ c đô , Vakkali la  mô  t Ba -la-mô n tru  ta i Sāvatthi. 
Mô  t hô m, khi nhí n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) đi kha t thư c, 
Vakkali đa  vô  cu ng kinh nga c trượ c vễ  ngôa i caô quỳ  cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Lu c ba ỳ giợ , Vakkali vô  cu ng ỳễ u mễ n 
va  kí nh trô ng Đư c Pha  t nễ n vi  a ỳ đa  xin đượ c đi xua t gia 
trông Ta ng Đôa n đễ  luô n đượ c ga n gu i vợ i Pha  t. Mu c đí ch 
thô  đa i giợ i cu a Vakkali khô ng gí  kha c hợn la  đượ c ợ  ga n 
Đư c Pha  t (Buddha) mô i lu c đễ  nhí n nga m Nga i, bợ i ví  
diễ  n ma ô ra ng rợ  cu a Đư c Pha  t (Buddha) la  khô ng gí  cô  
thễ  sô sa nh ba ng, vô  sông va  vô  cu ng vượ t trô  i. 
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Ví  lễ  đô , la  mô  t Tỳ -khưu (Bhikkhu), Tô n gia  Vakkali đa  
luô n muô n đượ c ợ  ga n Đư c Pha  t (Buddha). Vi  a ỳ khô ng 
quan ta m đễ n như ng nhiễ  m vu  kha c cu a mô  t Tỳ -khưu 
(bhikkhu), va  tha  m chí  vi  a ỳ cô n khô ng thư c ha nh thiễ n. 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  đợ i chô đễ n khi trí  tuễ   cu a vi  a ỳ 
chí n muô i va  đa  khô ng nô i mô  t lợ i na ô. Mô  t hô m, Đư c 
Pha  t (Buddha) nha  n tha ỳ bễ n trông Nga i va  suỳ nghí , 
“Ba ỳ giợ  thí  trí  tuễ   cu a ô ng a ỳ đa  chí n muô i.” Ví  thễ  Đư c 
Pha  t (Buddha) đa  nô i vợ i Vakkali ra ng, “Na ỳ côn trai 
Vakkali cu a ta, khô ng cô  lợ i í ch gí  chô côn khi chí  ợ  ga n ta 
mô i lu c, nhí n tha ỳ khuô n ma  t ta. Khô ng cô  lợ i í ch gí  chô 
côn khi chí  nhí n tha ỳ ta m tha n ba t ti nh na ỳ.” Quỳ  vi  cô  
đô ng ỳ  ra ng cợ thễ  na ỳ la  ba t ti nh khô ng? Đu ng va  ỳ, nô  
ra t ba t ti nh. Đô  la  lỳ  dô ta i saô Đư c Pha  t (Buddha) hô i Tô n 
gia  Vakkali, “Lợ i í ch gí  khi nhí n tha ỳ ta m tha n ba t ti nh 
na ỳ? Du  chô côn nhí n tha ỳ ta, du  chô côn cô  dô i thễô tư ng 
bượ c đi cu a ta, nhưng côn sễ  khô ng tha ỳ ta, côn khô ng 
thễ  tha ỳ đượ c ta.” Va  rô i Đư c Pha  t  (Buddha) la i tiễ p tu c 
nô i, “Yo kho, Vakkali, dhammaṃ passati so maṃ pas sati; 
yo maṃ passati so dhammaṃ passati” – “Ài tha ỳ Pha p, 
ngượ i a ỳ tha ỳ ta. Ài tha ỳ ta, ngượ i a ỳ tha ỳ Pha p”.37 Nô i 
ca ch kha c, Ài tha ỳ Pha p, ngượ i a ỳ tha ỳ Pha  t. Ài tha ỳ Pha  t, 
ngượ i a ỳ tha ỳ Pha p. 
 
_________________________________ 
 

37 SN.III.1.9.5 Vakkalisuttaṃ (SN 22.87 Ba i Kinh Vễ  Vakkali). 
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Ài tha ỳ Pha  t? Tô n gia  Vakkali đa  khô ng tha ỳ đượ c Đư c 
Pha  t (Buddha); ô ng a ỳ chí  nhí n tha ỳ hí nh tượ ng bễ n 
ngôa i cu a Đư c Pha  t ma  thô i. Ọ ng a ỳ đa  ợ  ngaỳ trượ c ma  t 
cu a Đư c Pha  t nhưng Đư c Pha  t khô ng nô i vợ i ô ng ta ra ng, 
“Ọ ng tha ỳ Pha  t.” Đư c Pha  t (Buddha) nô i, “Ài tha ỳ Pha p, 
ngượ i a ỳ tha ỳ Pha  t.” Va  ỳ thí  ai cô  thễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t? 
Ngượ i na ô tha ỳ đượ c Pha p (Dhamma) la  tha ỳ đượ c Đư c 
Pha  t (Buddha). Dô đô , ba t cư  ai nhí n tha ỳ hôa  c tha u suô t 
đượ c Pha p (Dhamma) sễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha). 
Quỳ  vi  cu ng cô  thễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha), bợ i ví  
Gia ô Pha p (Dhamma) la  tượ ng trưng chô Đư c Pha  t 
(Buddha). Đa ỳ la  ca ch đễ  cô  thễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t ngaỳ 
trông kiễ p sô ng na ỳ. 
 
Đôa n na ỳ tư  ba i Kinh Vakkali đượ c gia i thí ch trông pha n 
chu  gia i như sau: “Yo kho, Vakkali, dhammanti idha 
bhagavā 'dhammakāyo kho, mahārāja, tathāgato'ti 
vuttaṃ dhammakāyataṃ dasseti. Navavidho hi 
lokuttaradhammo tathāgatassa kāyo nāma.”  Tư  
“dhammakāyo” ợ  đa ỳ cô  nghí a la  “Pha p-Tha n”. “Kāỳa” cô  
thễ  cu ng cô  nghí a la  “nhô m” hôa  c “bô  ” ngôa i ỳ  nghí a 
thô ng thượ ng la  “tha n”; ví  va  ỳ “dhammakāyo” đễ  ca  p đễ n 
nhô m Pha p pha t sinh trông ta m thư c cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) kễ  tư  khi Nga i đa t đượ c Gia c Ngô   Hôa n Tôa n va  
trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t. Ờ  đa ỳ, tư  “dhamma – Pha p” đa  c 
biễ  t đượ c chí  tợ i “navavidho lokuttaradhammo” – chí n 
(navavidho) pha p siễ u thễ  (lokuttaradhammo). Va  ỳ 
Pha p-tha n cu a Đư c Pha  t (Buddha) la  gí ? Đô  chí nh la  chí n 
pha p siễ u thễ . “Tathāgatassa kāyo nāma”– chu ng “tha  t sư  
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la  tha n cu a Như Lai”, cu a Đư c Pha  t (Buddha). Quỳ  vi  cô  
biễ t chí n pha p siễ u thễ  (lokuttaradhammo) la  gí  khô ng? 
Tô i sễ  liễ  t kễ  chu ng chô ta t ca  quỳ  vi , đô  la : Bô n Tha nh 
Đa ô, Bô n Tha nh Qua  va  Niễ t-Ba n (Nibbāna). Đa ỳ la  chí n 
pha p siễ u thễ . Quỳ  vi  cô  biễ t ỳ  nghí a cu a Đa ô Tuễ   (magga-
ñāṇa) va  Qua  Tuễ   (phala-ñāṇa) la  gí  khô ng? Mô  t ngượ i sễ  
trợ  tha nh Ba  c Tha nh khi ngượ i a ỳ đa t đượ c đa ô tuễ   
(magga-ñāṇa) va  qua  tuễ   (phala-ñāṇa). Dô đô , chí  khi 
chu ng ta đa t đượ c đa ô tuễ   (magga-ñāṇa) va  qua  tuễ   
(phala-ñāṇa) thí  chu ng ta mợ i tha ỳ đượ c Niễ t-Ba n 
(Nibbāna), va  chí  khi đô  chu ng ta mợ i tha ỳ đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha). 
 
Va  ỳ nễ n nễ u muô n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) thí  quỳ  vi  ca n 
pha i tha ỳ điễ u gí ? Quỳ  vi  ca n pha i tha ỳ Pha p (Dhamma). 
Quỳ  vi  ca n tha ỳ Pha p (Dhamma) na ô? Điễ u gí  đa  khiễ n Bô  
Ta t (Bodhisatta) trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t gia c ngô  ? Nguỳễ n 
nha n la  gí ? Lỳ  dô la  gí ? Chí nh Pha p (Dhamma) đa  khiễ n 
Nga i trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t. Va  ỳ thí  Pha p (Dhamma) na ô 
đa  khiễ n Nga i trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t Tôa n Gia c? Đô  chí nh 
la  Pha p (Dhamma) cu a Tư  Tha nh Đễ . Chí  sau khi chư ng 
ngô   đượ c Tư  Tha nh Đễ , tư ng bượ c mô  t, Nga i đa  trợ  tha nh 
mô  t Vi  Pha  t Tôa n Gia c. Hợn nư a, trông trượ ng hợ p cu a 
Đư c Pha  t (Buddha), sư  Gia c Ngô   cu a Nga i ga n liễ n vợ i Trí  
Tôa n Gia c. Nga i đa  đa t đượ c Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  nha t, 
Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  hai, Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  ba, 
Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  tư kễ t hợ p vợ i Trí  Tôa n Gia c. 
Nga i đa  trợ  tha nh mô  t Vi  Pha  t (Buddha). Đô  la  lỳ  dô ta i 
saô sư  chư ng ngô   Pha p (Dhamma) – Pha p ợ  đa ỳ cô  nghí a 
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la  Tư  Tha nh Đễ  – la  chô Sư  Gia c Ngô  . Tô i muô n ta t ca  quỳ  
vi  biễ t ra ng, cô  thễ  đễ  đa t đượ c Gia c Ngô   ngaỳ trông kiễ p 
sô ng na ỳ giô ng như Đư c Pha  t (Buddha) đa  gia c ngô  . Điễ u 
quan trô ng ợ  đa ỳ la  chu ng ta pha i thư c ha nh thễô lợ i da ỳ 
cu a Đư c Pha  t (Buddha). 
 
Tư  Tha nh Đễ  la  gí ? Đô  la  như ng Tha nh Đễ  vễ  Khô , Nguô n 
Gô c cu a Khô , Sư  Diễ  t Khô  va  Côn Đượ ng Da n đễ n Sư  Diễ  t 
Khô . Ví  va  ỳ, nễ u khô ng tha u suô t đượ c Tư  Tha nh Đễ  na ỳ, 
quỳ  vi  khô ng thễ  gia c ngô  . Quỳ  vi  khô ng thễ  tha ỳ Pha p 
(Dhamma). Va  quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha). 
 
Đau khô  la  gí ? Quỳ  vi  cô  thễ  chô tô i biễ t đau khô  la  gí  
khô ng? Tô i nghễ cô  ngượ i nô i la , “Ba t tôa i nguỳễ  n.” Mô  t 
ca u tra  lợ i kha c? La  “Sư  dí nh ma c.” Sư  dí nh ma c la  nguô n 
gô c cu a đau khô . Ví  va  ỳ, ba t tôa i nguỳễ  n, đau khô , cu ng la  
ba t ha nh – cô  ra t nhiễ u ngượ i đa  chô tô i như ng ca u tra  lợ i 
na ỳ. Nhưng tô i muô n trí ch da n lợ i cu a Đư c Pha  t (Buddha) 
như sau: “Saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā” – 
“Tô m la i, na m thu  ua n la  khô ”.38  

 

_________________________________ 
 

38 SN.V.12.2.1 Dhammacakkappavattanasuttaṃ (SN 56.11 Ba i Kinh 
Chuỳễ n Pha p Lua n). 
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Quỳ  vi  cô  biễ t na m thu  ua n khô ng? Chu ng la  sa c ua n, thô  
ua n, tượ ng ua n, ha nh ua n, va  thư c ua n. Ta t ca  đễ u la  na m 
thu  ua n. Nô i ca ch kha c, sa c ua n đượ c gô i la  (rūpa-
khandha), trông khi bô n ua n cô n la i – thô  ua n, tượ ng ua n, 
ha nh ua n va  thư c ua n – đượ c gô i la  danh ua n (nāma-
khandha), ví  thễ  chu ng ta cu ng cô  thễ  nô i ra ng danh 
(nāma) va  sa c (rūpa) chí nh la  khô . Dô va  ỳ, đễ  biễ t va  tha ỳ 
khô , chu ng ta ca n pha i biễ t va  tha ỳ đượ c danh (nāma) va  
sa c (rūpa). 
 

Đau khô  cu a chu ng ta ba t đa u tư  khi na ô? Thễô lợ i da ỳ 
cu a Đư c Pha  t (Buddha), đau khô  cu a chu ng ta trông cuô  c 
đợ i na ỳ đa  ba t đa u ngaỳ tư  khi cô n ợ  trông bu ng mễ . Giai 
đôa n khợ i đa u trông bu ng mễ , đô i vợ i ta t ca  côn ngượ i 
chu ng ta, chí nh la  nguỳễ n dô cu a đau khô  trông kiễ p sô ng 
na ỳ. Na m thu  ua n đa  ba t đa u va ô lu c đô . Đô  la  lỳ  dô ta i saô 
khô  đau la  sư  khợ i sinh đa u tiễ n trông kiễ p sô ng hiễ  n ta i. 
Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng mí nh cô  thễ  nhí n tha ỳ sư  đau khô  đô  
khô ng? Cô  thễ , điễ u na ỳ la  cô  thễ . Tô i đa  da ỳ thiễ n chô 
ngượ i nượ c ngôa i hợn mượ i ba na m qua. Dượ i sư  hượ ng 
da n cu a tô i, như ng thiễ n sinh tư  ca c quô c gia kha c nhau 
đa  tha u suô t đượ c sư  khợ i đa u cu a đau khô  trông kiễ p 
sô ng na ỳ va  đa  tha ỳ nô  ba t đa u như thễ  na ô trông bu ng 
mễ . Ngaỳ khi ba t đa u kiễ p sô ng côn ngượ i na ỳ, trông bu ng 
mễ , danh va  sa c đa  đượ c sinh khợ i. Sa c Pha p cu a côn 
ngượ i sinh khợ i va ô thợ i điễ m đô  chí  cô  ba lôa i. Tô i sễ  nô i 
vễ  ngượ i nam. Đô i vợ i như ng ngượ i sa p ta i sanh trợ  
tha nh ngượ i nam, thí  sễ  cô  ba bô n sa c sinh khợ i. Chu ng 
la  gí ? Đa u tiễ n đô  la  bô n tha n mượ i pha p (body decade 
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kalāpa39), bô n giợ i tí nh nam mượ i pha p (male sex decade 
kalāpa), va  bô n ỳ  va  t mượ i pha p (heart decade kalāpa). 
Tô ng cô  ng cô  ba. Sa c pha p đa  ba t đa u ngaỳ tư  đa u kiễ p 
sô ng na ỳ trông bu ng mễ . Điễ u đễ  pha n biễ  t nư  giợ i đô  
chí nh la  bô n giợ i tí nh nư  mượ i pha p thaỳ ví  bô n giợ i tí nh 
nam mượ i pha p. Vễ  va n đễ  danh (ta m), nễ u quỳ  vi  đễ  ỳ , 
ba n tha n quỳ  vi  khô ng ga  p khô  kha n gí  khi mí m cượ i. 
Nhưng cô  mô  t sô  ca m tha ỳ ra t khô  đễ  mí m cượ i. Hô  hiễ m 
khi cượ i. Hô  đa  đượ c sinh ra ma  khô ng cô  ta m hỳ  (pīti). 
Pí̄ti (hỳ ) cô  nghí a la  “niễ m vui, sư  hỳ  la c”. Hô  đa  thu  thai 
trông bu ng mễ  nhưng thiễ u ta m hỳ  (pīti). Ví  va  ỳ đô i vợ i 
ta m cu a hô , nễ u nô  đi kễ m vợ i trí  tuễ   (paññā), thí  sễ  baô 
gô m ba mượi ba ta m ha nh. Nễ u ta m cu a hô  đượ c sinh 
khợ i đi kễ m vợ i ca  hỳ  (pīti) va  trí  tuễ   (paññā), thí  tô ng 
cô  ng ta m sinh khợ i va ô lu c ba t đa u kiễ p sô ng na ỳ trông 
bu ng mễ  cu a hô  sễ  baô gô m ba mượi bô n ta m ha nh. Quỳ  
vi  cô  nghí  la  cô  thễ  nhí n tha ỳ điễ u na ỳ? Đu ng va  ỳ! Cô  
nhiễ u ngượ i thư c ha nh dượ i sư  hượ ng da n cu a tô i đa  
tha u suô t đượ c như ng danh pha p na ỳ. Chí  khi quỳ  vi  biễ t, 
chí  khi quỳ  vi  tha ỳ đượ c danh va  sa c cha n đễ  – chí  khi đô  
quỳ  vi  mợ i cô  thễ  hiễ u đượ c thễ  na ô la  khô . Nhưng quỳ  vi  
khô ng như ng ca n pha i biễ t giai đôa n đa u cu a đau khô ; ma  
quỳ  vi  cu ng ca n pha i biễ t va  hiễ u đau khô  cu a hiễ  n ta i. 
Ba ỳ giợ  quỳ  vi  cu ng đang cô  danh va  sa c. Ví  va  ỳ, quỳ  vi  ca n 
pha i tha u suô t đượ c danh (ta m) cu a mí nh thễô nghí a 
cha n đễ . Quỳ  vi  ca n pha i biễ t, quỳ  vi  ca n pha i tha ỳ ca  sa c 
cha n đễ  nư a. Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng mí nh cô  thễ  tha ỳ đượ c 
điễ u đô ? Quỳ  vi  cô  thễ  nghi ngợ  ra ng liễ  u cô  thễ  biễ t va  
tha ỳ đượ c Gia ô Pha p (Dhamma) như va  ỳ haỳ khô ng. Sư  



Da nh Chô Như ng Ài Muô n Tha ỳ Đư c Pha  t 

 
 
  

- 183 - 

nghi ngợ  na ỳ la  điễ u bí nh thượ ng, va  điễ u đô  khô ng cô  gí  
la  sai đô i vợ i ba t kỳ  ai trông sô  quỳ  vi . 
 
Đư c Pha  t (Buddha) nô i, “Samādhiṃ, bhikkhave, bhāvetha. 
Samāhito, bhikkhave, bhikkhu yathābhūtaṃ pajānāti”.40 

Quỳ  vi  cô  hiễ u khô ng? “Na ỳ ca c Tỳ -khễô, ha ỳ tu tiễ n đi nh. 
Tỳ -khễô cô  đi nh sễ  biễ t va  tha ỳ mô i thư  đu ng như chu ng 
thư c sư  la ”. Ài biễ t, ai tha ỳ mô i thư  đu ng như chu ng thư c 
sư  la ? Ngượ i na ô cô  đi nh sễ  biễ t va  tha ỳ mô i thư  đu ng 
như chu ng thư c sư  la . Va  Đư c Pha  t (Buddha) đa  tiễ p tu c, 
“Như ng điễ u gí  ma  mô  t ngượ i cô  đi nh biễ t va  tha ỳ đu ng 
như chu ng thư c sư  la ?” Khô ng mô  t ai la ng nghễ Đư c Pha  t 
(Buddha) va ô thợ i điễ m đô  cô  thễ  đưa ra ca u tra  lợ i. Gia ô 
Pha p (Dhamma) đượ c thuỳễ t gia ng la n đa u tiễ n bợ i Đư c 
Pha  t (Buddha). Dô đô  chí  cô  duỳ nha t Đư c Pha  t (Buddha) 
mợ i cô  thễ  biễ t. Va  rô i Đư c Pha  t (Buddha) đa  tư  tra  lợ i 
chô ca u hô i cu a chí nh Nga i: “Ngượ i na ô cô  đi nh sễ  biễ t va  

tha ỳ Tư  Tha nh Đễ .” Như va  ỳ, nễ u quỳ  vi  muô n biễ t đau 
khô  la  gí ; nễ u quỳ  vi  muô n biễ t nguô n gô c cu a đau khô ; 
nễ u quỳ  vi  muô n biễ t sư  diễ  t khô  – Niễ t-Ba n (Nibbāna); 
va  nễ u quỳ  vi  muô n biễ t côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n 
(Nibbāna), Ba t Tha nh Đa ô, thí  quỳ  vi  ca n pha i la m gí ? Quỳ  
vi  ca n pha i tu tiễ n Đi nh. 
 
_________________________________ 
 

39 Kalāpa: Đợn vi  va  t cha t nhô  nha t đượ c tha ỳ trông thư c ta i quỳ ượ c (Tu c Đễ ) 
 

40 SN.V.12.1.1 Samādhisuttaṃ (SN 56.1 Kinh Đi nh, cô n đượ c gô i la  Samādhi 
Sutta). 
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Nhiễ u ngượ i cô  thễ  nô i, “Khô ng thễ  na ô tha ỳ đượ c danh 
cha n đễ  va  sa c cha n đễ  như va  ỳ ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ.” 
Lỳ  dô la  gí ? Hô  khô ng la ng nghễ Đư c Pha  t (Buddha). Hô  
khô ng tu tiễ n đi nh. Đu ng, đô i vợ i hô , sư  tha  t la  hô  khô ng 
thễ  na ô tha u suô t đượ c danh cha n đễ  va  sa c cha n đễ  như 
va  ỳ. Lỳ  dô la  ví  hô  đa  khô ng tu tiễ n đi nh. Quỳ  vi  cô  niễ m 
tin va ô Đư c Pha  t (Buddha) haỳ khô ng? Ngượ i na ô cô  đi nh 
sễ  biễ t va  tha ỳ Tư  Tha nh Đễ . Khô  Đễ , tư c la  na m thu  ua n 
– nô i ca ch kha c, đô  la  danh va  sa c cha n đễ  – cô  thễ  đượ c 
tha u suô t bợ i như ng ngượ i tu tiễ n đi nh, nhưng khô ng 
pha i bợ i như ng ngượ i khô ng tu tiễ n đi nh, điễ u na ỳ la  thễô 
lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Quỳ  vi  cô  pha i la  ngượ i 
la m thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), haỳ la  quỳ  vi  
khô ng pha i? 

 
Ví  chu ng ta muô n biễ t va  tha ỳ đượ c Sư  Tha  t, tô i muô n 
nha c nhợ  ta t ca  mô i ngượ i vễ  hai điễ u. Điễ u đa u tiễ n la  
puggala, côn ngượ i; điễ u tiễ p thễô la  Pha p (Dhamma), Sư  
tha  t. Gia ô Pha p (Dhamma) la n đa u tiễ n đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha) tha u suô t. Gia ô Pha p (Dhamma) sau đô  đa  
đượ c da ỳ bợ i Đư c Pha  t (Buddha). Pha p (Dhamma) đượ c 
thễ  gian biễ t đễ n la  nhợ  Đư c Pha  t (Buddha). Pha i va  ỳ 
khô ng? Đư c Pha  t (Buddha) va  Pha p (Dhamma) khô ng thễ  
ta ch rợ i nhau. Nhưng nga ỳ naỳ, chu ng ta đô ng vai trô  la  
đa i diễ  n cu a Đư c Pha  t (Buddha) ví  chu ng ta la  như ng côn 
ngượ i, (puggala), ngượ i truỳễ n ba  Gia ô Pha p (Dhamma). 
Tuỳ nhiễ n, tô i sễ  hô i: Nga ỳ naỳ, mô i ngượ i trễ n kha p thễ  
giợ i phu  thuô  c nhiễ u hợn va ô côn ngượ i (puggala) haỳ la  
Pha p (Dhamma)? Mô i ngượ i đang phu  thuô  c nhiễ u hợn 
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va ô ỳễ u tô  côn ngượ i (puggala). Đu ng va  ỳ, Đư c Pha  t 
(Buddha) la  Ba  c Tôa n Ha ô va  Gia ô Pha p (Dhamma) đa  
đượ c Đư c Pha  t (Buddha) tuỳễ n bô  la n đa u tiễ n; chí nh ví  
thễ  nễ u chu ng ta nượng tư a va ô Đư c Pha  t (Buddha) thí  
sễ  khô ng cô  va n đễ  gí , sễ  khô ng ga ỳ ra ba t kỳ  nguỳ hiễ m 
na ô, va  sễ  khô ng cô  ba t kỳ  sai la m na ô bợ i ví  Nga i la  vi  
Tha ỳ nguỳễ n thu ỳ cu a Gia ô Pha p (Dhamma) trông thợ i 
đa i hiễ  n naỳ. Nhưng cô  như ng ngượ i khô ng hôa n ha ô, 
khô ng lôa i bô  đượ c ta t ca  như ng phiễ n na ô, va n cô n cô  
thễ  thaỳ đô i mô i thư  thễô ỳ  kiễ n ca  nha n, thễô ba n nga  va  
thễô ca m xu c cu a hô . Tô i va n thượ ng haỳ nha c nhợ  ta t ca  
ca c đễ   tư  cu a mí nh ra ng hô  khô ng nễ n phu  thuô  c va ô tô i. 
Nễ u cô  lu c na ô đô  tô i khô ng nô i đu ng Pha p (Dhamma), 
xin đư ng nghễ thễô lợ i nô i cu a tô i khi a ỳ. Ta i saô? Bợ i ví  
pha n lợ n mô i ngượ i đễ u ra t tô n trô ng va ô côn ngượ i 
(puggala), va  ví  va  ỳ hô  thượ ng nghí  ra ng ba t cư  điễ u gí  vi  
tha ỳ nô i đễ u pha i đu ng. Điễ u na ỳ la  dô hô  qua  phu  thuô  c 
va ô vi  tha ỳ. Quỳ  vi  cô  đô ng ỳ  khô ng? Đu ng. Đô  la  lỳ  dô ta i 
saô tô i muô n nha c nhợ  ta t ca  quỳ  vi : Xin đư ng phu  thuô  c 
va ô côn ngượ i (puggala); ma  thaỳ va ô đô  ha ỳ nượng tư a 
va ô Gia ô Pha p (Dhamma). 
 
Nễ u quỳ  vi  muô n biễ t va  tha ỳ Pha p (Dhamma), va  nễ u 
quỳ  vi  muô n tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha), thí  quỳ  vi  
pha i la m thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t. Chí  khi đô  quỳ  vi  mợ i 
cô  thễ  biễ t va  tha ỳ. Điễ u na ỳ la  cô  thễ . Điễ u na ỳ khô ng 
pha i la  khô ng thễ . Nhưng điễ u na ỳ sễ  khô ng thễ  xa ỳ ra đô i 
vợ i như ng ai khô ng tu tiễ n đi nh. Đô  la  lỳ  dô ta i saô đi nh 
la  mô  t trông như ng ỳễ u tô  cu a Ba t Tha nh Đa ô. Trông ca c 
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chi pha n cu a Ba t Tha nh Đa ô, cô  mô  t chi la  Cha nh Đi nh. Ví  
va  ỳ, trông nhiễ u bô   kinh Ta ng (Nikāỳas)41, quỳ  vi  sễ  tha ỳ 
Đư c Pha  t (Buddha) hô i, “Cha nh Đi nh la  gí ?” Va  Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  tra  lợ i: “Sợ thiễ n, nhi  thiễ n, tam thiễ n, va  tư  
thiễ n đượ c gô i la  Cha nh Đi nh”42. Quỳ  vi  cô  baô giợ  nghí  
ra ng sễ  cô  thễ  tu tiễ n an chí  đi nh (jhāna) ngaỳ trông chí nh 
kiễ p sô ng na ỳ? Cô  thễ  đượ c. Tô i đa  da ỳ nhiễ u thiễ n sinh 
la m đượ c điễ u na ỳ. Dô va  ỳ điễ u na ỳ la  cô  thễ  đượ c. Nhưng 
quỳ  vi  ca n la m thễô lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha) va  
da nh đu  thợ i gian đễ  tu tiễ n đi nh. Quỳ  vi  ca n pha i hiễ u gia  
tri  cu a viễ  c da nh thợ i gian chô nô . 
 
_________________________________ 
 

 

41 Nikāyas: la  na m bô   kinh ta ô tha nh Sutta Pit aka, mô  t pha n cu a Tipit aka, 
kinh điễ n cu a Pha  t Gia ô ba ng ngô n ngư  Pāl i. 
 
42 Đi nh nghí a vễ  Cha nh Đi nh cô  thễ  đượ c tí m tha ỳ trông ca c ba i kinh:  
 

• DN.II.9 Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (DN 22 Kinh Đa i Niễ  m Xư ),  
 

• MN.III.4.11 Saccavibhaṅgasuttaṃ (MN 141 Kinh Pha n Biễ  t vễ  
Sư  Tha  t),   
 

• va  SN.V.1.1.9 Vibhaṅgasuttaṃ (SN 45.8 Kinh Pha n Tí ch Duỳễ n 
Sinh), kha c nhau. 

 
 
 
 
 



Da nh Chô Như ng Ài Muô n Tha ỳ Đư c Pha  t 

 
 
  

- 187 - 

Quỳ  vi  đa  da nh ra t nhiễ u thợ i gian, ra t nhiễ u na m, đễ  trợ  
tha nh mô  t ngượ i cô  hô c thư c. Thễ  quỳ  vi  đa  tra i qua baô 
nhiễ u na m hô c ta  p đễ  trợ  tha nh mô  t ngượ i cô  hô c thư c? 
Mượ i la m na m? Cô  thễ  quỳ  vi  đa  tra i qua mượ i la m na m, 
mượ i sa u na m, hôa  c mượ i ba ỳ na m đễ  trợ  tha nh mô  t 
ngượ i cô  hô c thư c, đô ng thợ i nô  lư c ra t nhiễ u, tiễ u tô n 
sư c lư c va  tiễ n ba c cu a mí nh, v.v. Điễ u na ô la  sa u sa c hợn 
– nễ n gia ô du c ợ  thễ  gian ma  chu ng ta đa  nha  n đượ c va  
kiễ n thư c thễ  tu c ma  chu ng ta đa  cô  đượ c, haỳ la  Gia ô 
Pha p (Dhamma) ma  Đư c Pha  t (Buddha) đa  tha u suô t? Xin 
ha ỳ xễm xễ t. Gia ô Pha p (Dhamma) ra t la  sa u sa c. Gia ô 
Pha p (Dhamma) ra t tha m sa u. Nhưng tô i nha  n tha ỳ cô  ra t 
nhiễ u ngượ i, hô  muô n tha u suô t Pha p (Dhamma) va  
chư ng ngô   Pha p (Dhamma) chí  vợ i mô  t thợ i gian ra t nga n. 
Ví  va  ỳ, hô  tham gia mô  t khô a tu ba ỳ nga ỳ vợ i suỳ nghí  
ra ng hô  sễ  đượ c gia c ngô   chí  trông mô  t tua n. Xin ha ỳ 
nha  n thư c: Như va  ỳ la  chưa đu ! Chu ng ta pha i ca n baô 
nhiễ u na m đễ  hôa n tha nh ba  c tiễ u hô c? Nễ u khô ng vượ t 
qua đượ c tiễ u chua n đa u tiễ n, lợ p mô  t, chu ng ta sễ  khô ng 
thễ  va ô đượ c lợ p hai. Đễ  trợ  tha nh mô  t ba c sí  haỳ kỳ  sư, 
chu ng ta ca n pha i tra i qua mô  t qua  trí nh hô c ta  p va  rễ n 
luỳễ  n. Chu ng ta ca n hô c mô  t ca ch cô  hễ   thô ng, tư ng bượ c 
mô  t. Nễ u khô ng cô  nễ n ta ng, nễ u khô ng cô  kiễ n thư c ca n 
ba n thí  khô ng thễ  hô c lễ n caô đượ c. Nhưng khi nô i đễ n 
Gia ô Pha p (Dhamma), mô  t sô  ngượ i nghí  ra ng hô  cô  thễ  
tha u suô t Pha p (Dhamma) chí  ba ng ca ch chu  ỳ  đễ n tha n 
ma  khô ng ca n thiễ t la  p ca c điễ u kiễ  n chô sư  đi nh ta m, 
khô ng ca n ba t kỳ  sư  hượ ng da n na ô va  khô ng ca n ba t kỳ  
phượng pha p thư c ha nh cô  hễ   thô ng na ô. Xin ha ỳ nha  n 
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thư c vễ  điễ u na ỳ: Khô ng thễ  na ô cô  thễ  biễ t đượ c Pha p 
(Dhamma) chí  ba ng ca ch thư c ha nh như va  ỳ. Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  tha u suô t Pha p (Dhamma) va  gia ng da ỳ 
Pha p (Dhamma) ra t sa u sa c, cô  hễ   thô ng, va  tư ng bượ c 
mô  t. Giô ng như chu ng ta ca n tư ng bượ c hôa n tha nh ba  c 
tiễ u hô c, trung hô c cợ sợ , trung hô c phô  thô ng va  đa i hô c, 
thí  chu ng ta cu ng pha i la m như va  ỳ đô i vợ i lợ i da ỳ cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Chu ng ta ca n tiễ n ha nh tu ta  p da n 
da n. Như Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i, “Giô ng như…ca c đa i 
dượng nghiễ ng, dô c va  da n da n nghiễ ng, khô ng gia m đô  t 
ngô  t, cu ng va  ỳ, trông Gia ô Pha p (Dhamma) va  giợ i lua  t 
na ỳ, sư  tha u suô t va ô trí  tuễ   cuô i cu ng sễ  xa ỳ ra ba ng sư  
tu ta  p da n da n, hôa t đô  ng da n da n va  thư c ha nh da n da n, 
khô ng đô  t ngô  t.”43 Ba n chu  gia i cô  gia i thí ch thễ m, “Khô ng 
cô  sư  tha u suô t va ô qua  vi  À-la-ha n ngaỳ la  p tư c (ādito 
va) giô ng như côn ễ ch nha ỳ, ma  khô ng vun bô i giợ i ha nh, 
v.v.. Mô  t ngượ i chí  cô  thễ  tha nh tư u đượ c qua  vi  À-la-ha n 
sau khi đa  vun bô i đa ỳ đu  giợ i ha nh, đi nh va  tuễ   thễô 
trí nh tư  (paṭipātiyā) .44 Đô  tha  t sư  la  mô  t sư  tu ta  p tua n 
tư : tu ta  p giợ i, tu ta  p đi nh va  tu ta  p minh sa t tuễ  . Va  đô  la  
côn đượ ng rô  ra ng đễ  chư ng ngô   đượ c Pha p (Dhamma), 
va  đễ  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha). 
 
_________________________________ 
 

43 AN.VIII.1.2.9 Pahārādasuttaṃ (ÀN 8.19 Ba i Kinh Vễ  Pahārāda). 
 
44 Chú Giải AN.VII.1.2.9 Pahārādasuttaṃ (ÀN 8.19 Ba i Kinh Vễ  
Pahārāda). 
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Va  ỳ thí , ba ỳ giợ , trí ch da n như ng lợ i cu a Đư c Pha  t 
(Buddha), tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi  ra ng như ng ai muô n 
biễ t, như ng ai muô n tha ỳ Tư  Tha nh Đễ  đễ u ca n pha i tu 
tiễ n đi nh. Nễ u quỳ  vi  chí  xễm xễ t lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t 
(Buddha) ma  khô ng tham kha ô lợ i gia i thí ch trông ca c 
ba n chu  gia i, thí  quỳ  vi  pha i tu tiễ n đượ c an chí  đi nh sợ 
thiễ n, an chí  đi nh nhi  thiễ n, an chí  đi nh tam thiễ n va  an 
chí  đi nh tư  thiễ n. Khô ng cô n ca ch na ô kha c. Nhưng nễ u 
quỳ  vi  cu ng muô n xễm xễ t lợ i gia i thí ch trông ca c ba n chu  
gia i, quỳ  vi  cu ng sễ  tha ỳ lợ i da ỳ tượng tư : “Ca  n đi nh va  an 
chí  đi nh đượ c gô i la  Cha nh đi nh'.45 Điễ u na ỳ la  thễô đu ng 
lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ 
vễ  ba pha p tu ta  p. Nễ u chu ng ta tô m ta t như ng lợ i da ỳ cu a 
Đư c Pha  t (Buddha), Ba t Tha nh Đa ô la  côn đượ ng da n đễ n 
Niễ t-Ba n (Nibbāna). Nễ u tô m ta t Ba t Tha nh Đa ô, chu ng 
ta cô  thễ  tô m ta t tha nh ba sư  tu ta  p, đô  la : Giợ i, Đi nh va  
Tuễ  . Quỳ  vi  cô  biễ t thễ  na ô la  tu ta  p Giợ i. Ngượ i cư sí  thư c 
ha nh ba ng ca ch giư  na m, ta m hôa  c mượ i giợ i. Va  ỳ cô  baô 
nhiễ u giợ i lua  t da nh chô chu ng ta, như ng ngượ i xua t gia? 
Hai tra m hai mượi ba ỳ. Hai tra m hai mượi ba ỳ giợ i cu a 
Tỳ -khễô ca n pha i đượ c thư c ha nh. Đa ỳ la  sư  tu ta  p giợ i. 
Khi Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ sư  tu ta  p thư  hai, tu ta  p vễ  
đi nh, Nga i đa  da ỳ bô n mượi đễ  mu c thiễ n chí  kha c nhau. 
Trông sô  bô n mượi đễ  mu c đô , ba mượi đễ  mu c cô  thễ  
đượ c sư  du ng đễ  đa t đễ n an chí  đi nh (jhāna); mượ i đễ  
mu c cô n la i chí  cô  thễ  đưa ha nh gia  đễ n mư c ca  n đi nh.  
_________________________________ 
45 Vsm.II.18 (Thanh Ti nh Đa ô 2.18: 'Cittavisuddhi nāma saupacārā at t ha 
samāpattiỳô' – “Thanh Ti nh Ta m (Cha nh Đi nh) tư c la  ta m thiễ n chư ng cu ng vợ i 
ca  n đi nh”. 
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Dô đô , chu ng ta cô  thễ  nô i ra ng Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ 
bô n mượi ca ch đễ  thư c ha nh thiễ n chí , hôa  c chu ng ta cô  
thễ  nô i ra ng Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ hai lôa i đi nh, đô  
la  – an chí  đi nh va  ca  n đi nh. Như va  ỳ thí  ca c nha  chu  gia i 
sư đa  đễ  ca  p đễ n như ng lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha), 
chí  ra ra ng ca  ca  n đi nh va  an chí  đễ u đượ c gô i la  Cha nh 
Đi nh. Điễ u na ỳ cu ng phu  hợ p vợ i lợ i gia ô hua n cu a Đư c 
Pha  t (Buddha). Nhưng nễ u chu ng ta khô ng muô n xễm xễ t 
chu  gia i, thí  chí  cô  an chí  đi nh mợ i cô  thễ  đượ c gô i la  
Cha nh Đi nh. Trông trượ ng hợ p đô , quỳ  vi  ca n tu tiễ n sợ 
thiễ n, nhi  thiễ n, tam thiễ n va  tư  thiễ n. Ờ  đa ỳ khô ng cô  sư  
lư a chô n na ô kha c.  
 
Thễ  thí , như tô i đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi : Tô m la i, na m thu  
ua n la  khô . Đa ỳ la  Tha nh Đễ  Thư  Nha t. Đư c Pha  t 
(Buddha) đa  nô i ra ng, tôa n thễ  vu  tru  đượ c ta ô tha nh tư  
như ng ha t ra t, ra t nhô . Khô ng cô  đa n ô ng, khô ng cô  phu  
nư , khô ng cô  ca ỳ cô i, khô ng cô  ô  tô , khô ng cô  tô a nha . Ma  
chí  cô  như ng ha t cư c nhô  baô gô m như ng thư  na ỳ. Nễ u 
chu ng ta nô i vễ  khô  đễ , vễ  Tha nh Đễ  Thư  Nha t, chu ng ta 
cô  thễ  đi nh nghí a khô  thễô hai ca ch: tư c la  na m thu  ua n 
hôa  c la  danh (nāma) va  sa c (rūpa). Vễ  sa c pha p, đễ  tha ỳ 
đượ c sa c cha n đễ , quỳ  vi  ca n nhí n tha ỳ như ng hiễ  n tượ ng 
riễ ng lễ  tô n ta i trông như ng ha t nhô . Va ô thợ i cu a Đư c 
Pha  t (Buddha), như tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  đễ u biễ t, cô  
hai ha ng ha nh gia . Ha ng ha nh gia  thư  nha t thư c ha nh 
vipassanā - thiễ n minh sa t - sau khi tu tiễ n an chí  đi nh. 
Trông tiễ ng Pāḷi, ha ng ha nh gia  na ỳ đượ c gô i la  chí  thư a 
ha nh gia  (samathayānika) – ha ng ha nh gia  thư c ha nh 
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vipassanā sau khi tu tiễ n an chí  đi nh (jhāna). Ha ng ha nh 
gia  thư  hai, qua n thư a ha nh gia  (suddhavipassanāyānika) 
– ha nh gia  thư c ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā) trư c tiễ p. 
Quỳ  vi  muô n trợ  tha nh ha ng ha nh gia  na ô, ha nh gia  thư c 
ha nh vipassanā trư c tiễ p haỳ ha nh gia  thư c ha nh 
vipassanā dư a trễ n an chí  đi nh (jhāna)? Điễ u na ô la  tô t 
hợn? Quỳ  vi  thí ch đi du li ch ba ng ma ỳ baỳ ha ng thượng 
gia haỳ ha ng phô  thô ng? Cha c cha n, nễ u cô  thễ , chu ng ta 
sễ  muô n đi du li ch ba ng ha ng thượng gia. Thư c ha nh 
thiễ n minh sa t (vipassanā) dư a trễ n an chí  đi nh (jhāna) 
cu ng giô ng như đi du li ch ợ  ha ng thượng gia. Nhợ  va ô 
thiễ n (jhāna), quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ ra t ỳễ n bí nh va  tí nh la  ng, 
va  ta m cu a quỳ  vi  ra t ta  p trung. Ta m đi nh đô  ta ô ra a nh 
sa ng. À nh sa ng đô  cô  thễ  tha u suô t cợ thễ  quỳ  vi . À nh 
sa ng đô  cô  thễ  nhí n tha ỳ tra i tim cu a quỳ  vi . À nh sa ng đô  
cô  thễ  nhí n tha ỳ đa i tra ng, ruô  t, gan, la  la ch, tha  n, xượng, 
tu ỳ cu a quỳ  vi . Ba mượi hai tha n pha n cu a cợ thễ  cô  thễ  
đượ c tha u suô t ba ng a nh sa ng cu a đi nh pha t sinh nhợ  sư  
tu tiễ n đi nh. Quỳ  vi  cô  thễ  nhí n tha ỳ như ng điễ u na ỳ 
khô ng chí  ợ  ba n tha n mí nh, ma  cô n ợ  như ng ngượ i đang 
ngô i ga n đô . Quỳ  vi  cô  thễ  tha ỳ ba mượi hai tha n pha n 
trễ n cợ thễ  hô . À nh sa ng đô  ra t ma nh mễ . Côn ngượ i sư  
du ng tia X-quang đễ  xễm ca c bô   pha  n cu a cợ thễ , nhưng 
ngaỳ ca  tia X-quang cu ng khô ng hôa n tôa n rô  ra ng. Nô  
khô ng thễ  pha t hiễ  n đượ c ma u sa c cu a ca c bô   pha  n cu a 
cợ thễ . Nhưng vợ i a nh sa ng cu a đi nh, quỳ  vi  cô  thễ  tha u 
suô t cợ thễ  mí nh; quỳ  vi  tha ỳ vi  trí , quỳ  vi  tha ỳ hí nh da ng, 
quỳ  vi  tha ỳ ma u sa c cu a tư ng bô   pha  n. Nhưng kha  na ng 
na ỳ cô n phu  thuô  c va ô sư c ma nh đi nh ta m cu a tư ng 
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ngượ i. Mô  t sô  ngượ i nhí n tha ỳ ra t rô  ra ng, trông khi 
như ng ngượ i kha c la i khô ng nhí n tha ỳ rô . Nô  phu  thuô  c 
va ô ta m đi nh va  sư c ma nh a nh sa ng đi nh cu a mô i ngượ i. 
Đa ỳ la  điễ u ma  Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ. Đa ỳ la  điễ u ma  
quỳ  vi  cô  thễ  tha u suô t nễ u quỳ  vi  chi u la ng nghễ như ng 
lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Quỳ  vi  ca n tu tiễ n đi nh.  
 
Tô i sễ  kễ  chô quỳ  vi  nghễ vễ  mô  t ngượ i đễ   tư  cu a tô i, 
ngượ i đa  nhí n tha ỳ thễô ca ch na ỳ, va  như ng gí  anh a ỳ đa  
ba ô ca ô vợ i tô i va ô mô  t nga ỳ nô . Sau khi anh a ỳ đa  thư c 
ha nh pha n biễ  t ba mượi hai tha n pha n bễ n trông va  bễ n 
ngôa i, tô i hượ ng da n anh a ỳ pha n biễ  t ta t ca  ba mượi hai 
tha n pha n mô  t ca ch tô ng thễ . Khi anh a ỳ thư c ha nh như 
va  ỳ, anh a ỳ khô ng cô n tha ỳ cợ thễ  cu a mí nh nư a; ma  anh 
a ỳ chí  tha ỳ ba mượi hai tha n pha n đang ngô i, như la  mô  t 
khô i tô ng thễ . Tô i ba ô anh a ỳ ha ỳ pha n biễ  t bễ n ngôa i (la  
bễ n trông cợ thễ  cu a ta t ca  như ng ngượ i kha c xung quanh 
anh a ỳ) ba mượi hai tha n pha n cu a cợ thễ  như la  mô  t khô i 
tô ng thễ  (chư  khô ng pha i la  tư ng pha n riễ ng lễ ). Va  sau 
đô  anh a ỳ nễ n pha n biễ  t tư  ga n đễ n xa. Ành a ỳ đa  la m 
kha c vợ i ca ch ma  tô i đa  hượ ng da n. Mô  t hô m anh a ỳ đễ n 
ga  p tô i va  ba ô ca ô, “Thưa Nga i (Bhante), côn tha  t maỳ 
ma n.” Tô i nhí n anh a ỳ. Ba n muô n nô i điễ u gí ? Ành a ỳ la  p 
la i, “Thưa Nga i (Bhante), côn ra t maỳ ma n.” Tô  mô , tô i 
nhí n anh a ỳ va  hô i. Ba n đi nh nô i gí  vợ i tô i? Ành a ỳ la  p la i 
mô  t la n nư a, “Thưa Nga i (Bhante), côn ra t, ra t la  maỳ 
ma n.”  
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Dô đô , tô i đa  nha c anh a ỳ, “La m ợn, ba n muô n nô i điễ u gí  
vợ i tô i?” Ành ta nô i, “Thưa Nga i (Bhante), côn đa  pha n 
biễ  t rô  ra ng ba mượi hai tha n pha n trễ n cợ thễ  ba n ga i 
cu a côn. Nô  ra t, ra t, ra t la  ba t ti nh. Côn ra t maỳ ma n ví  
mí nh đa  khô ng cượ i cô  a ỳ.” Ví  va  ỳ, thễô ca ch na ỳ, quỳ  vi  
cô  thễ  gia m bợ t sư  dí nh ma c đô i vợ i như ng ngượ i tha n 
ỳễ u cu a mí nh. Tha  t tô t biễ t baô! Liễ  u điễ u đô  cô  tô t 
khô ng? Quỳ  vi  đau khô  ví  sư  dí nh ma c như va  ỳ, pha i 
khô ng? Nễ u quỳ  vi  cô  thễ  gia m bợ t sư  dí nh ma c đô , quỳ  
vi  sễ  maỳ ma n nhượ ng na ô! Đa ỳ la  sư  nha  n ra đượ c ra ng, 
sư  tha  t đượ c phu  bô c va  chễ gia u bợ i lợ p da cu a quỳ  vi . 
Da cu a chu ng ta chễ đa  ỳ sư  tha  t. Ví  lỳ  dô na ỳ, nhiễ u dí nh 
ma c đa  khợ i lễ n trông ta m cu a chu ng ta. Đa ỳ la  mô  t sư  
hiễ u biễ t ra t cợ ba n. Dư a trễ n sư  hiễ u biễ t na ỳ, quỳ  vi  cô  
thễ  thư c ha nh đễ  tha ỳ ca c ha t nhô  ta ô nễ n cợ thễ  cu a ca  
lôa i hư u-tí nh va  va  t vô -tí nh. 
 
Như va  ỳ, nễ u muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh trông vô ng lua n 
hô i (saṃsāra), ha nh trí nh Pha p (Dhamma) cu a quỳ  vi , vợ i 
tư ca ch la  mô  t ha nh kha ch ha ng thượng gia, thí  quỳ  vi  ca n 
pha i tu tiễ n an chí  đi nh (jhāna) va  sau đô  quỳ  vi  ca n tiễ p 
tu c ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā). Đô i vợ i như ng 
ngượ i muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh Pha p (Dhamma) ợ  
ha ng phô  thô ng thí  khô ng ca n pha i tu tiễ n an chí  đi nh 
(jhāna). Hô  cô  thễ  thư c ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā) 
trư c tiễ p. Sư  kha c biễ  t giư a hai ha ng ha nh gia  na ỳ đô  la , 
ha ng ha nh gia  thư c ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā) ma  
khô ng tu tiễ n đi nh, trông khi ha ng ha nh gia  cô n la i thư c 
ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā) sau khi đa  tu tiễ n đi nh. 
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Khi hô  thư c ha nh thiễ n minh sa t (vipassanā), thí  sư  thư c 
ha nh cu a hô  la  giô ng nhau. Ví  va  ỳ, khi Đư c Pha  t da ỳ sư  tu 
ta  p thư  hai, tu ta  p đi nh, Đư c Pha  t đa  da ỳ bô n mượi đễ  
mu c thiễ n đi nh (samatha). Khi Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ 
thiễ n vipassanā – tu ta  p thiễ n minh sa t - Nga i đa  da ỳ baô 
nhiễ u đễ  mu c thiễ n? Đô  la  gí ? Cô  ai cô  thễ  chô tô i mô  t ca u 
tra  lợ i? Hô m naỳ tô i muô n la m chô suỳ nghí  cu a ta t ca  quỳ  
vi  đượ c rô  ra ng vễ  như ng điễ m na ỳ. Nễ u quỳ  vi  muô n biễ t 
sư  tha  t, thí  quỳ  vi  ca n biễ t như ng gí  Đư c Pha  t (Buddha)  
đa  da ỳ. Nễ u khô ng biễ t như ng gí  Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ, 
tư c la  côn đượ ng da n đễ n Niễ t-Ba n (Nibbāna), côn đượ ng 
da n đễ n đễ  tha ỳ Pha p (Dhamma), thí  quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  
biễ t, quỳ  vi  sễ  khô ng thễ  tha ỳ đượ c Pha p (Dhamma), va  
quỳ  vi  cu ng khô ng thễ  biễ t haỳ tha ỳ đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha). 
 
Khi Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ thiễ n minh sa t, Nga i chí  da ỳ 
cô  hai lôa i thiễ n. Ví  va  ỳ, tô i sễ  trí ch da n đôa n kinh tư  trông 
ba n chu  gia i như sau: “Duvidhañhi kammaṭṭhānaṃ 
rūpakammaṭṭhānañca arūpakammaṭṭhā nañca. 
Rūpapariggaho arūpapariggahotipi etadeva vuccati. 
tattha bhagavā rūpakammaṭṭhānaṃ kathento saṅkhepa 
manasikāravasena vā vitthāramanasikāravasena vā catu 
dhātuvavatthānaṃ kathesi.”46  
_________________________________ 
 

46 Chú giải của phần vedanānupassanā (pha n Thô  Qua n Niễ  m Xư ) trông 
MN.Ì.1.10 Mahāsatipat t hānasuttam  (MN 10 Kinh Đa i Niễ  m Xư ). 
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Khi Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ thiễ n vipassanā, Nga i đa  da ỳ 
hai lôa i thiễ n: thiễ n sa c pha p (sa c nghiễ  p xư  
rūpakammaṭṭhāna) va  thiễ n danh pha p (danh nghiễ  p xư  
nāmakammaṭṭhānaṃ, đa ỳ cu ng la  mô  t thua  t ngư  kha c 
cu a arūpakammaṭṭhānaṃ). Chí  cô  hai. Tô i nghí  ba ỳ giợ  
quỳ  vi  đa  ra t rô  ra ng. Khi Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ thiễ n 
sa c pha p (rūpa), thiễ n sa c, Nga i đa  da ỳ thiễ n tư  đa i, ca  
phượng pha p tô m ta t la n phượng pha p chi tiễ t. Quỳ  vi  cô  
biễ t vễ  thiễ n tư  đa i la  gí  khô ng? Trông sô  bô n mượi đễ  
mu c thiễ n đi nh (samatha), cô  mô  t lôa i la  thiễ n tư  đa i. 
Thiễ n tư  đa i đu  tiễ u chua n la  ca  thiễ n chí  (samatha) va  
thiễ n qua n (vipassanā). Khi thiễ n tư  đa i đượ c thư c ha nh 
như thiễ n chí , nô  chí  cô  thễ  đưa đễ n ca  n đi nh chư  khô ng 
thễ  đa t đễ n an chí  đi nh . Ví  va  ỳ, khi Đư c Pha  t (Buddha) 
da ỳ sư  tu ta  p thư  ba, tu ta  p thiễ n minh sa t, Nga i đa  da ỳ 
thiễ n tư  đa i như la  thiễ n (rūpa), thiễ n sa c pha p. 
 
Dô đô , nễ u quỳ  vi  khô ng muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh Pha p 
(Dhamma) cu a mí nh ba ng ha ng thượng gia ma  chí  ha i 
lô ng vợ i ha ng phô  thô ng, thí  quỳ  vi  khô ng ca n tu tiễ n đi nh, 
nhưng quỳ  vi  pha i thư c ha nh thiễ n qua n (vipassanā) vợ i 
thiễ n tư  đa i la m xua t pha t điễ m. Khô ng cô n ca ch na ô kha c. 
Cô n đô i vợ i như ng ha nh gia  muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh 
Pha p (Dhamma) vợ i ha ng thượng gia thí  ca n pha i tu tiễ n 
an chí  đi nh. Sau đô , nễ u muô n ba t đa u ha nh thiễ n minh 
sa t, ha nh gia  cô  thễ  ba t đa u tư  thiễ n sa c hôa  c thiễ n danh. 
Bợ i ví  ha nh gia  đa  đa t đượ c an chí  đi nh (jhāna) nễ n ha nh 
gia  cô  thễ  pha n biễ  t đượ c ca c chi thiễ n. “Ca c chi thiễ n” cô  
nghí a la  ca c ỳễ u tô  tinh tha n chi phô i ca c ta ng thiễ n 
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(jhānas), cu a an chí  đi nh. Như ng ngượ i khô ng tu tiễ n 
đi nh vượ t qua  mư c đô   ca  n đi nh thí  sễ  khô ng cô  đi nh cu a 
ba  c thiễ n (jhāna). Đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô hô  khô ng thễ  ba t 
đa u thiễ n minh sa t tư  thiễ n danh (nāma). Ma  hô  pha i ba t 
đa u tư  thiễ n sa c giợ i (rūpa). Nhưng ca  hai ha ng ha nh gia  
đễ u giô ng nhau khi hô  thư c ha nh thiễ n qua n (vipassanā). 
Ca  hai đễ u ca n pha i thư c ha nh thiễ n danh haỳ thiễ n sa c. 
Ví  va  ỳ, sư  kha c biễ  t duỳ nha t đô i vợ i hô  đô  la  viễ  c cô  haỳ 
khô ng cô  an chí  đi nh (jhāna). Tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  
đễ u đa  va  đang thư c ha nh thiễ n. Tô i tin ra ng ta t ca  quỳ  vi  
đễ u muô n nha n ma nh đễ n thiễ n qua n (vipassanā). Tuỳ 
nhiễ n, du  chô quỳ  vi  muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh cu a mí nh 
ợ  ha ng thượng gia, nhưng tô i tha ỳ ha u hễ t quỳ  vi  đễ u 
đang đi du li ch ợ  ha ng phô  thô ng. 
 
Nhưng nễ u quỳ  vi  muô n thư c hiễ  n ha nh trí nh Pha p 
(Dhamma) cu a mí nh ợ  ha ng phô  thô ng, điễ u đô  cu ng cô  
thễ  thư c hiễ  n đượ c. Nễ u va n chưa tu tiễ n đượ c an chí  
đi nh (jhāna), ha ỳ ba t đa u trư c tiễ p vợ i thiễ n tư  đa i va  
thư c ha nh đễ  biễ t va  tha ỳ sa c cha n đễ . Ba ỳ giợ , trông 
như ng ha nh gia  ợ  đa ỳ, cô  mô  t sô  ngượ i đa  tu tiễ n đượ c 
đi nh; cu ng cô  mô  t sô  ha nh gia  la i muô n thư c ha nh thiễ n 
qua n (vipassanā) trư c tiễ p. Ví  va  ỳ, ca  hai trông sô  hô  sễ  tu 
tiễ n thiễ n qua n (vipassanā). Ca  hai đễ u ca n pha i thư c 
ha nh thiễ n tư  đa i. Thiễ n tư  đa i la  gí ? Đô  la  bô n ỳễ u tô : đa t, 
nượ c, lư a va  giô . Đi a đa i cô  sa u đa  c tí nh (tra ng tha i): cư ng, 
nha m, na  ng, mễ m, mi n va  nhễ  – sa u đa  c tí nh chung la i vợ i 
nhau. Thu ỳ đa i cô  hai đa  c tí nh: cha ỳ va  kễ t dí nh. Đa  c tí nh 
cu a hô a đa i la  nô ng va  la nh. Đa  c tí nh cu a phông đa i la  đa ỳ 
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va  na ng đợ . Tô ng cô  ng cô  mượ i hai đa  c tí nh. Ha nh gia  
thư c ha nh thiễ n tư  đa i ba ng ca ch pha n biễ  t mượ i hai đa  c 
tí nh na ỳ, haỳ pha n biễ  t bô n đa i, trông tha n mô  t ca ch cô  
hễ   thô ng, tư ng ca i mô  t. Ví  va  ỳ, khi ha nh gia  pha n biễ  t 
đu ng đa n, ha nh gia  sễ  tha ỳ đi nh cu a mí nh đượ c ca i thiễ  n. 
Khi đi nh cu a ha nh gia  đượ c ca i thiễ  n, ha nh gia  cô  thễ  lôa i 
bô  tượ ng vễ  chu ng sanh (sattasaññā: tượ ng vễ  sư  hiễ  n 
hư u). Ha nh gia  khô ng cô n nhí n tha ỳ cợ thễ  cu a mí nh nư a. 
Ha nh gia  chí  ca m nha  n haỳ chí  tha ỳ mô  t khô i tư  đa i. Tôa n 
bô   cợ thễ  trợ  tha nh mô  t khô i tư  đa i. Sau đô , nễ u ha nh gia  
tiễ p tu c pha n biễ  t khô i tư  đa i đô , ha nh gia  sễ  tha ỳ a nh 
sa ng pha t ra tư  cợ thễ , tư  khô i tư  đa i. Ma u sa c cu a a nh 
sa ng thaỳ đô i da n da n tư  ma u xa m sang ma u tra ng, chô 
đễ n khi trợ  nễ n ra t sa ng chô i. Tôa n tha n ha nh gia  trợ  
tha nh mô  t khô i a nh sa ng rư c rợ . Như va  ỳ, nễ u ha nh gia  cô  
thễ  tiễ p tu c pha n biễ  t bô n đa i trông khô i a nh sa ng rư c rợ  
đô  trông mô  t giợ , ha nh gia  cô  thễ  đa t đượ c ca  n đi nh. Va ô 
thợ i điễ m na ỳ, nễ u ha nh gia  tiễ p tu c pha n biễ  t rô  ra ng bô n 
đa i trông khô i a nh sa ng đô , ha nh gia  sễ  nha  n tha ỳ cợ thễ  
mí nh đượ c ca u ta ô bợ i như ng ha t ra t nhô  luô n luô n sinh 
va  diễ  t mô  t ca ch nhanh chô ng. Trông tiễ ng Pāḷi, như ng 
ha t na ỳ đượ c gô i la  nhô m bô n sa c (rūpa kalāpa). 
 
Quỳ  vi  cô  quễn thuô  c vợ i ca c ha t ha  nguỳễ n tư  khi chu ng 
đượ c khôa hô c hiễ  n đa i biễ t đễ n khô ng? Thễô va  t lỳ  hiễ  n 
đa i, va  t cha t đượ c ta ô tha nh tư  ca c nguỳễ n tư , la n lượ t 
baô gô m ba ha t ha  nguỳễ n tư  ra t nhô , đô  la : prôtôn, 
nễutrôn va  ễlễctrôn. Tuỳ nhiễ n, như ng ha t na ỳ la i baô 
gô m ca c ha t ha  nguỳễ n tư  tha  m chí  cô n nhô  hợn. Quan 
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điễ m khôa hô c hiễ  n naỳ trông thễ  kỳ  XXÌ la  nguỳễ n tư , 
trượ c đa ỳ đượ c côi la  đợn vi  va  t cha t nhô  nha t khô ng thễ  
pha n chia đượ c nư a, nga ỳ naỳ đượ c biễ t la  đượ c ta ô 
tha nh tư  ha ng tra m ha t nhô  va  nhiễ u ha t trông sô  na ỳ khô  
cô  thễ  nô i la  chu ng tô n ta i, bợ i ví  chu ng khô ng ô n đi nh 
đễ n mư c chu ng chí  tô n ta i trông mô  t thợ i gian ra t nga n, 
thượ ng la  dượ i mô  t pha n triễ  u cu a gia ỳ. Chí  đễ n cuô i thễ  
kỳ  XÌX va  đa u thễ  kỳ  XX, khôa hô c mợ i pha t hiễ  n ra ra ng 
nguỳễ n tư  khô ng pha i la  đợn vi  nhô  nha t cu a va  t cha t ma  
thaỳ va ô đô  đượ c ta ô tha nh tư  nhiễ u ha t ra t nhô  li ti. Ca c 
nha  khôa hô c chí  cô  thễ  biễ t đượ c chư ng na ỳ, va  chí  ví  hô  
cô  thễ  tí m ra như ng ha t na ỳ thô ng qua ca c cô ng cu  ma  hô  
sư  du ng trông viễ  c nghiễ n cư u cu a mí nh. Ta t nhiễ n, hô  
khô ng thễ  nhí n tha ỳ như ng ha t na ỳ trư c tiễ p ba ng ma t 
thượ ng. Va  ba n tha n ca c nha  va  t lỳ  cu ng nha  n thư c đượ c 
ra ng kiễ n thư c cu a hô  va n chưa hôa n chí nh. 
 
Ba ỳ giợ , như ng ha t nhô  ma  Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ 
chu ng ta nhí n tha ỳ, như ng gí  chu ng ta cô  thễ  hiễ u la  
như ng ha t ha  nguỳễ n tư , vi tễ  hợn nhiễ u sô vợ i như ng ha t 
ma  ca c nha  khôa hô c cô  thễ  nhí n tha ỳ. Ca i biễ t va  ca i tha ỳ 
dô Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ la  sa u hợn va  tha m sa u hợn 
ra t nhiễ u. Như ng ha t nhô  na ỳ khô ng thễ  nhí n tha ỳ ba ng 
ma t thượ ng, nhưng ha nh gia  thí  cô  thễ  nhí n tha ỳ chu ng 
ba ng a nh sa ng cu a đi nh. Đư c Pha  t (Buddha) đa  qua n sa t 
rūpa – va  t cha t, sa c pha p – đượ c ta ô tha nh tư  nhiễ u ha t 
vô  cu ng nhô  li ti. Ha nh gia  cu ng cô  thễ  tha u suô t chu ng 
ba ng a nh sa ng cu a đi nh. Mô  t la n nư a, trông tiễ ng Pāḷi, 
như ng ha t na ỳ đượ c gô i la  “nhô m sa c” haỳ “bô n sa c” 
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(rūpa kalāpa). Đư c Pha  t (Buddha) đa  tư  mí nh nhí n tha ỳ 
điễ u đô , trông khôa ng thợ i gian chí  ca n mô  t ca i bu ng taỳ, 
thí  mô  t sô  lượ ng lợ n ca c bô n sa c (rūpa kalāpa) sinh va  
diễ  t ha ng triễ  u la n. Đa ỳ la  điễ u Nga i đa  da ỳ ca ch đa ỳ 2600 
na m, va  đa ỳ cu ng la  như ng điễ u ma  chu ng tô i va n đang 
da ỳ nga ỳ naỳ. 
 
Ma  c du  kiễ n thư c khôa hô c cu a côn ngượ i trông lí nh vư c 
na ỳ ra t a n tượ ng, khôa hô c hiễ  n đa i đa  da n da n tiễ p thu 
đượ c kiễ n thư c na ỳ chí  trông khôa ng mô  t tra m na m trợ  
la i đa ỳ, va  chí  vợ i sư  trợ  giu p cu a ca c thiễ t bi  tinh vi, trông 
khi Đư c Pha  t (Buddha) đa  tha u suô t đượ c ba n cha t cu a 
va  t cha t thễô ca ch na ỳ hợn 2600 na m trượ c, va  khô ng cô  
ba t kỳ  phượng tiễ  n na ô kha c ngôa i đi nh va  tuễ   cu a Nga i. 
Hợn nư a, du  kiễ n thư c khôa hô c pha n a nh mô  t pha n 
như ng gí  Đư c Pha  t (Buddha) đa  da ỳ, nhưng nô  va n chưa 
đa t đễ n chiễ u sa u haỳ đí nh caô tri kiễ n cu a Chư Pha  t 
(Buddha’s). Tô i đa  cô  mô  t sô  đễ   tư  đễ n tư  ca c nượ c 
phượng Ta ỳ, như ng ngượ i đa  tha u suô t như ng ha t nhô  
na ỳ va  pha n tí ch đượ c sa c cha n đễ  tô n ta i trông chu ng. 
Sau đô , hô  nô i ra ng, “Như ng gí  ma  ca c nha  khôa hô c đa  
tha ỳ va n chưa chí nh xa c. Như ng gí  hô  đa  tha ỳ la  khô ng 
hôa n ha ô. Như ng gí  côn cô  thễ  tha ỳ dượ i sư  hượ ng da n 
cu a Tha ỳ la  hôa n ha ô hợn.” Quỳ  vi  cu ng muô n xễm chư ? 
 
Đa ỳ la  tri kiễ n cu a Đư c Pha  t Cha nh Đa ng Gia c. Quỳ  vi  sễ  
khô ng thễ  ba t ga  p lợ i da ỳ vễ  bô n sa c (rūpa kalāpa) trông 
ba t kỳ  ba i Kinh (Sutta) na ô. Quỳ  vi  sễ  khô ng đô c đượ c 
như ng điễ u na ỳ trông ba t kỳ  Kinh Ta ng (Nikāya) na ô. Quỳ  
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vi  sễ  chí  tí m tha ỳ đượ c kiễ n thư c na ỳ trông Vi Diễ  u Pha p 
(Abhidhamma). Tô i nghễ nô i ra ng nhiễ u ngượ i đa  bi  la m 
la c bợ i mô  t sô  vi  tha ỳ ba c bô  Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) 
– như ng ngượ i nô i ra ng Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) 
khô ng pha i la  lợ i da ỳ cu a Đư c Pha  t (Buddha). Tuỳ nhiễ n, 
thễô kinh nghiễ  m cu a chu ng tô i, chí  khi nghiễ n cư u Vi 
Diễ  u Pha p (Abhidhamma), chu ng tô i mợ i thư c sư  biễ t 
ra ng đa ỳ la  lợ i da ỳ cu a mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng Gia c. Tri 
kiễ n tư  mô  t Vi  Pha  t Cha nh Đa ng Gia c cô  thễ  đượ c truỳễ n 
đa t, giô ng như chu ng ta truỳễ n đa t nô  chô ngượ i kha c, chí  
ba ng ca ch hiễ u Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma). Kiễ n thư c vễ  
ca c ha t ha  nguỳễ n tư  ma  khôa hô c chí  mợ i thu đượ c ga n 
đa ỳ va  ba ng ca c du ng cu  khô ng thễ  sa nh đượ c vợ i như ng 
gí  đa  đượ c Đư c Pha  t (Buddha) da ỳ tư  la u vễ  bô n sa c (rūpa 
kalāpa) trông Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) la  kễ t qua  cu a 
Đi nh va  Tuễ   cu a chí nh Nga i. Ba ỳ giợ  chu ng ta cô  thễ  gia ng 
da ỳ Gia ô Pha p (Dhamma) tha m sa u như va  ỳ la  nhợ  cô  Vi 
Diễ  u Pha p (Abhidhamma). Đa ỳ chí nh la  lỳ  dô ta i saô tô i 
muô n đễ  nghi  ta t ca  quỳ  vi  đư ng côi thượ ng Vi Diễ  u Pha p 
(Abhidhamma). Bợ i ví  Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) la  ra t, 
ra t quan trô ng. Nhợ  Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma), nhợ  
Pat t hāna, 47 chu ng ta biễ t đễ n Đư c Pha  t (Buddha) la  mô  t 
Ba  c Tôa n Gia c Trí .  
_________________________________ 
 

47 Paṭṭhāna (tễ n cô  nghí a la  “nguô n gô c” haỳ “nguỳễ n nha n”) đa ỳ la  va n 
ba n thư  ba ỳ va  cu ng la  va n ba n cuô i cu ng cu a Ta ng Vi Diễ  u Pha p. Nô  đễ  
ca  p ra t tha m sa u va  sa u sa c vễ  quan hễ   nha n qua  va  điễ u kiễ  n giư a ta t ca  
ca c hiễ  n tượ ng. 
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Tri kiễ n cu a Đư c Pha  t (Buddha) ra t tha m sa u. Nô  luô n 
luô n đu ng. Nô  liễ n quan đễ n cha n lỳ  tô i ha  u (Cha n Đễ ). 
Nô  đu ng ợ  mô i nợi va  a p du ng chô mô i thư . Nô  la  sư  tha  t 
vượ t thợ i gian. Nô  luô n luô n đu ng. Kinh (Sutta) đượ c Đư c 
Pha  t (Buddha) thuỳễ t gia ng tu ỳ thễô nha n duỳễ n cu a 
ngượ i nghễ. Nhưng đô i vợ i Vi Diễ  u Pha p (Abhidhamma) 
thí  khô ng nha m va ô mô  t chu ng sanh cu  thễ  na ô. Nô  gia i 
thí ch như ng gí  la  sư  tha  t phô  qua t, chô mô i thư , chô ca  
lôa i hư u-tí nh va  va  t vô -tí nh. 
 
Quỳ  vi  cu ng sễ  tí m tha ỳ lợ i da ỳ vễ  bô n sa c (rūpa kalāpa) 
trông chu  gia i. Arūpa kalāpa, haỳ nāma kalāpa, cô  nghí a 
la  nhô m danh pha p trông mô i sa t-na ta m. Điễ u na ỳ cu ng 
đượ c gia i thí ch trông ca c ba n chu  gia i. Nhợ  sư  giu p đợ  cu a 
ca c ba n chu  gia i, chu ng tô i mợ i biễ t ca ch gia ng da ỳ Gia ô 
Pha p (Dhamma) ra t tha m sa u na ỳ. Ca c nha  chu  gia i sư la  
như ng ngượ i biễ t. Hô  khô ng sư  du ng ca c cô ng cu  khôa 
hô c đễ  biễ n sôa n ca c ba n chu  gia i. Hô  sư  du ng sư  hiễ u biễ t 
cu a chí nh hô . Như va  ỳ, ba ng ca ch la m thễô như ng gợ i ỳ  
cu a hô  khi chu ng xua t hiễ  n trông ca c ba n chu  gia i, chu ng 
tô i cô  thễ  da ỳ ca c ha nh gia  biễ t vễ  ca c bô n (kalāpas). 
 
Như va  ỳ, khi ha nh gia  cô  thễ  nhí n tha ỳ như ng ha t nhô  na ỳ, 
chu ng tô i đễ  chô ha nh gia  pha n tí ch chu ng đễ  tha ỳ đượ c 
sa c cha n đễ  tô n ta i trông mô i ha t. Nhưng như ng ha t nhô  
na ỳ va n chưa pha i la  sa c cha n đễ . Như ng ha t nhô  na ỳ luô n 
sinh lễ n va  diễ  t đi nhanh chô ng chí  mợ i la  đợn vi  va  t cha t 
nhô  nha t đượ c tha ỳ trông thư c ta i quỳ ượ c (Tu c Đễ ), va  
va n chưa pha i la  cha n lỳ  tô i ha  u (Cha n Đễ ). Trông mô i bô n 
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(kalāpa) cô  ta m, chí n hôa  c mượ i lôa i sa c cha n đễ . Chu ng 
cô  thễ  baô gô m: đa t, nượ c, lư a, giô , sa c, khí , vi , dượ ng cha t 
(va  t thư c), sa c ma ng quỳễ n, sa c thanh triễ  t, v.v. Ì t nha t la  
ta m, hôa  c chí n, hôa  c đô i khi la  mượ i. Quỳ  vi  cô  thễ  tha u 
suô t chu ng vợ i sư  trợ  giu p cu a a nh sa ng đi nh. Cu ng va  ỳ, 
khi quỳ  vi  biễ t, khi quỳ  vi  nhí n tha ỳ như ng ha t nhô  na ỳ, 
va  khi quỳ  vi  cô  thễ  pha n tí ch sa c cha n đễ  tô n ta i trông 
chu ng, lu c đô  quỳ  vi  sễ  đô ng ỳ  vợ i Đư c Pha  t (Buddha) 
ra ng khô ng cô  đa n ô ng, khô ng cô  đa n ba . Kha p mô i nợi 
quỳ  vi  nhí n – mô i nợi, nễ u quỳ  vi  chu  ỳ  đễ n tư  đa i – thí  
mô i thư  đễ u trợ  nễ n giô ng nhau. Ta t ca  chí  la  sư  sinh lễ n 
va  diễ  t đi cu a ca c ha t nhô . Quỳ  vi  khô ng cô n tha ỳ lôa i hư u-
tí nh, quỳ  vi  khô ng cô n tha ỳ va  t vô -tí nh. Va n va  t chí  trợ  
tha nh như ng ha t ra t nhô  li ti cư  thễ  sinh lễ n va  rô i diễ  t đi 
khô ng ngư ng. Chu ng khô ng giô ng như ca c ha t ha  nguỳễ n 
tư  ma  ca c nha  khôa hô c mô  ta  la  khô ng ô n đi nh đễ n mư c 
chu ng chí  tô n ta i trông thợ i gian ra t nga n, thượ ng í t hợn 
mô  t pha n triễ  u gia ỳ. Nhưng qua n sa t sa c cha n đễ , vô n la  
sư  hiễ u biễ t sa u xa hợn va  cha n tha  t hợn, la  tri kiễ n cu a 
Đư c Pha  t (Buddha). Nễ u quỳ  vi  tha ỳ đượ c điễ u na ỳ, quỳ  
vi  sễ  ba t đa u tha ỳ đượ c Đư c Pha  t (Buddha). Quỳ  vi  sễ  tư  
nhu : “Ọ , Đư c Pha  t (Buddha) đa  tha u suô t đượ c sư  tha  t na ỳ. 
Ba ỳ giợ  côn cu ng đa  tha u suô t đượ c sư  tha  t a ỳ giô ng như 
Đư c Pha  t (Buddha) đa  tha u suô t.” 
 
Đô i vợ i Danh Pha p (nāma) thí  saô? Tư  đa u ma  ta m sinh 
khợ i? Quỳ  vi  cô  thễ  chô tô i biễ t khô ng? Hô m naỳ cô  ra t 
nhiễ u điễ u trông ba i Pha p na ỳ la  ra t mợ i đô i vợ i quỳ  vi . 
Ca c nha  khôa hô c chô biễ t ta m đượ c sinh khợ i tư  trông 
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bô   na ô. Nhưng Đư c Pha  t (Buddha) la i nô i chu ng đượ c 
sinh khợ i tư  trông tra i tim. Va  ỳ thí  điễ u na ô la  đu ng? Quỳ  
vi  cô  thễ  pha n tí ch thư c tễ  va  xễm điễ u na ô la  đu ng. Danh 
Pha p (ta m) khợ i sinh dư a trễ n sa c-ỳ -va  t (heart-base 
materiality). Quỳ  vi  cô  tin va ô điễ u na ỳ khô ng? Quỳ  vi  cô  
tin ra ng Danh Pha p (ta m) đượ c khợ i sinh dư a trễ n sa c-ỳ -
va  t (heart-base materiality) haỳ khô ng? Đượ c rô i, tô i sễ  
giu p quỳ  vi  tí m ra nô . Khi quỳ  vi  ca m tha ỳ ha nh phu c, thí  
quỳ  vi  ca m tha ỳ ha nh phu c ợ  đa u, trông bô   na ô haỳ trông 
tra i tim cu a quỳ  vi ? Khi quỳ  vi  ca m tha ỳ tư c gia  n, thí  quỳ  
vi  ca m tha ỳ ta m sa n ợ  đa u? Quỳ  vi  sễ  ca m tha ỳ như ng 
điễ u na ỳ trông tra i tim cu a mí nh. Khi quỳ  vi  ca m tha ỳ tư  
ha ô vễ  ba n tha n, thí  quỳ  vi  ca m tha ỳ ta m kiễ u ma n ợ  đa u? 
Trông tra i tim cu a quỳ  vi . Ba ỳ giợ  thí  quỳ  vi  tha ỳ đượ c 
ra ng danh pha p đượ c khợ i sinh trông tra i tim. Khi ca c 
ha nh gia  đa  tha u suô t đượ c danh cha n đễ , chu ng tô i đễ  hô  
kiễ m tra xễm liễ  u hô  cô  thễ  tí m tha ỳ ba t kỳ  da u vễ t na ô 
cu a danh pha p trông na ô haỳ khô ng. Khi ha nh gia  pha n 
biễ  t tư  đa i trông na ô, ha nh gia  chí  tha ỳ sư  sinh lễ n va  diễ  t 
đi cu a ca c bô n sa c nhô  li ti (kalāpas). Khô ng cô  ba t kỳ  da u 
vễ t na ô cu a danh pha p bễ n trông bô   na ô. Đa ỳ la  điễ u ma  
quỳ  vi  cô  thễ  tư  mí nh kiễ m chư ng. Đa ỳ la  như ng gí  quỳ  vi  
cô  thễ  la m thư c tễ . Như Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: “Ha ỳ 
đễ n va  tha ỳ; ngượ i trí  cô  thễ  biễ t, ngượ i trí  cô  thễ  tha ỳ”.48  
Đa ỳ khô ng pha i la  lỳ  thuỳễ t. Đa ỳ la  như ng gí  ma  quỳ  vi  cô  
thễ  la m mô  t ca ch thư c tễ . 
_________________________________ 
48 Xễm DN.II.5 Janavasabhasuttaṃ (DN 18.27 Ba i Kinh Xa -ni-sa 
(Janavasabha), trông sô  như ng ba i kha c: 'Svākkhāto bhagavatā dhammo 
sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūh”'. 
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Va ô thợ i điễ m đô  quỳ  vi  sễ  biễ t ra ng danh pha p sinh khợ i 
dượ i da ng ca c tiễ n trí nh nha  n thư c. Trông mô  t tiễ n trí nh 
cô  nhiễ u sa t-na ta m. Trông mô i sa t-na ta m, cô  ta m cu ng 
vợ i ca c ta m sợ  tượng ư ng đi cu ng vợ i nô . Quỳ  vi  cu ng ca n 
pha i pha n tí ch điễ u na ỳ. 
 
Ví  va  ỳ, khi biễ t va  tha ỳ Pha p (Dhamma) như va  ỳ, quỳ  vi  
ca n tiễ p tu c tư  đô  đễ  biễ t va  tha ỳ Tha nh Đễ  Thư  Hai 
(Nguô n Gô c cu a Khô ). Nô i ca ch kha c, khi biễ t đượ c danh 
va  sa c cha n đễ , nghí a la  quỳ  vi  biễ t va  tha ỳ đượ c Tha nh 
Đễ  Thư  Nha t (Khô  Đễ ). Quỳ  vi  tha u suô t va ô ba n cha t cu a 
khô . Nguỳễ n nha n cu a Tha nh Đễ  Thư  Nha t la  gí ? Tha nh 
Đễ  Thư  Hai la  nguỳễ n nha n cu a đau khô . Ví  va  ỳ, chu ng ta 
ca n pha i biễ t va  tha ỳ nguỳễ n nha n cu a đau khô . Như tô i 
đa  nô i vợ i ta t ca  quỳ  vi , khợ i đa u sư  khô  đau trông kiễ p 
sô ng na ỳ ba t đa u tư  trông bu ng mễ . Sư  ba t đa u kiễ p sô ng 
na ỳ la  dô sư  khợ i đa u cu a danh (nāma) va  sa c (rūpa) 
trông bu ng mễ  chu ng ta. Va  ỳ chu ng ta nễ n nhí n ợ  đa u đễ  
tí m ra nguô n gô c cu a như ng khô  đau na ỳ? Chu ng sễ  ợ  
đa u? Chu ng sễ  đượ c tí m tha ỳ tha  m chí  ngaỳ ca  trượ c đô . 
Muô n biễ t va  tha ỳ đượ c Tha nh Đễ  Thư  Hai, nguô n gô c cu a 
khô , nguỳễ n nha n cu a khô , thí  quỳ  vi  ca n chu  ỳ  đễ n qua  
khư  cu a mí nh; quỳ  vi  ca n pha i qua n sa t ca c kiễ p qua  khư  
cu a mí nh. Quỳ  vi  cô  nghí  điễ u na ỳ la  cô  thễ  khô ng? 
 
Gia ô lỳ  trô ng ta m cu a Đư c Pha  t (Buddha) chí nh la  đi nh 
lua  t cu a nghiễ  p (kamma), va  sư  ca n thiễ t la  pha i hiễ u lua  t 
nha n qua . Ba ỳ giợ  quỳ  vi  tin ra ng điễ u tô t sinh ra tô t, điễ u 
xa u sinh ra xa u; nhưng quỳ  vi  tin như ng điễ u na ỳ chí  qua 
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viễ  c nghễ, chư  khô ng pha i thô ng qua trí  tuễ   trư c tiễ p. Chí  
khi na ô đa t đượ c trí  tuễ   trư c tiễ p thí  quỳ  vi  mợ i tha  t sư  
hiễ u đượ c nghiễ  p (kamma) va  n ha nh như thễ  na ô. 
 
Ví  va  ỳ, chu ng tô i đang da ỳ điễ u na ỳ chô nhiễ u thiễ n sinh, 
ca  ợ  đa ỳ va  ợ  nượ c ngôa i. Khi hô  đa  biễ t va  tha ỳ đượ c 
danh va  sa c cha n đễ , hô  đượ c hượ ng da n đễ  biễ t va  tha ỳ 
nguỳễ n nha n cu a đau khô . Va  rô i, hô  đượ c da ỳ đễ  qua n 
sa t qua  khư  cu a chí nh hô . Nhưng mô  t sô  ngượ i nô i ra ng 
Đư c Pha  t (Buddha) khô ng baô giợ  da ỳ thiễ n minh sa t 
(vipassanā) vợ i mu c đí ch qua n sa t va  qua n niễ  m vễ  qua  
khư . Nhưng trông Tượng Ưng Bô   Kinh (Saṃyutta Nikāya) 
cô  mô  t ba i kinh tễ n la  Kajjhanīya Sutta. Trông đô , Đư c 
Pha  t (Buddha) nô i ra ng cô  như ng vi  Ba -la-mô n va  tu sí  cô  
thễ  nhợ  la i qua  khư  cu a hô , khô ng pha i ba ng tha n thô ng, 
ma  ba ng trí  tuễ   minh sa t.49 Vợ i na ng lư c tha n thô ng, quỳ  
vi  cô  thễ  biễ t chi tiễ t như ng kiễ p trượ c cu a mí nh. Quỳ  vi  
cô  thễ  biễ t tễ n cu a mí nh, quỳ  vi  cô  thễ  biễ t hô  ha ng cu a 
mí nh, quỳ  vi  cô  thễ  biễ t nghễ  nghiễ  p cu a mí nh, quỳ  vi  cô  
thễ  biễ t mí nh đa  sô ng ợ  đa u, quỳ  vi  cô  thễ  biễ t mí nh chễ t 
khi na ô va  baô nhiễ u tuô i, v.v. Ta t ca  như ng chi tiễ t đô  cô  
thễ  đượ c tha u suô t bợ i như ng ngượ i đa  đa t đượ c na ng 
lư c tha n thô ng.  
 
_________________________________ 
 
 49 SN.III.1.8.7 Khajjanīyasuttaṃ (SN 22.79 Kinh Đa ng Đượ c À n). 
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Quỳ  vi  cô  nghí  ra ng đa ỳ chí  la  như ng điễ u gí  đô  đượ c viễ t 
trông sa ch vợ ? Khô ng. Thư c ha nh đễ  đa t đượ c tha n thô ng 
ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ la  điễ u kha  thi. Điễ u na ỳ la  cô  
thễ  la m đượ c. Ha nh gia  cô  thễ  đa t đượ c như ng kha  na ng 
siễ u nhiễ n như tu c ma ng thô ng (pubbenivāsānussati), hô i 
ư c vễ  tiễ n kiễ p. Đa  luô n cô , va  va n cô n chô đễ n nga ỳ naỳ, 
như ng ha nh gia  cô  thễ  qua n sa t đượ c như ng kiễ p qua  khư  
cu a hô  trông ha ng tra m – mô  t tra m, hai tra m, ba tra m 
kiễ p trượ c. Ha nh gia  cô  kha  na ng va  cô  thễ  nhí n tha ỳ 
chí nh hô  như thễ  hô  đang xễm mô  t bô   phim. Ha nh gia  cô  
thễ  la n lượ t qua n sa t kiễ p trượ c cu a mí nh, va  cô  thễ  nhợ  
la i tễ n hô , dô ng tô  c, nghễ  nghiễ  p, như ng tha ng tra m trông 
cuô  c đợ i cu a hô , hô  chễ t na m baô nhiễ u tuô i, hô  sô ng ợ  
đa u, hô  sô ng ợ  quô c gia na ô, v.v. Ha nh gia  cô  thễ  tha u suô t 
như ng điễ u na ỳ thô ng qua na ng lư c cu a tha n thô ng. Ha nh 
gia  thư c ha nh dư a trễ n đi nh cu a ba  c thiễ n (jhāna). Đô  la  
lỳ  dô ta i saô điễ u như va  ỳ la  kha  thi. Nễ u quỳ  vi  muô n 
thư c ha nh, thí  điễ u na ỳ la  cô  thễ  đượ c. Nhưng sư  tha nh 
tư u cu a na ng lư c tha n thô ng khô ng pha i da nh chô ta t ca  
mô i ngượ i, ma  chí  da nh chô ra t í t ngượ i. Ì t hợn mô  t pha n 
nghí n. Tha  m chí  í t hợn mô  t pha n mượ i nghí n ngượ i cô  
thễ  đa t đượ c nô . Tuỳ nhiễ n, na ng lư c tha n thô ng la  thư c 
sư  cô  thễ  đa t đượ c, ví  va  ỳ quỳ  vi  cu ng cô  thễ  thư c ha nh 
đễ  đa t đượ c chu ng ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ dượ i sư  
hượ ng da n cu a như ng vi  tha ỳ cô  đu  na ng lư c. 
 
Nhưng trông Kinh Khajjaní̄ỳa, Đư c Pha  t (Buddha) gia i 
thí ch ra ng, mô  t sô  ha nh gia  qua n sa t tiễ n kiễ p cu a hô  ba ng 
vipassanāñāna – minh sa t tuễ  , Hô  tha ỳ gí ? Như ng đô i 
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tượ ng ma  hô  tha ỳ trông ca c kiễ p trượ c la  na m ua n – nô i 
ca ch kha c, đô  la  danh (nāma) va  sa c (rūpa). Ha nh gia  
khô ng thễ  biễ t như ng chi tiễ t như tễ n, cha, mễ , v.v. ba ng 
minh sa t tuễ  , vipassanāñāna; pha n lợ n, hô  chí  cô  thễ  pha n 
biễ  t đượ c cha n đễ , na m ua n, haỳ danh - sa c (nāma-rūpa). 
Hô  cu ng cô  thễ  nhí n tha ỳ mô  t pha n hí nh tượ ng cu a mí nh. 
 
Như mô  t ví  du , tô i sễ  kễ  chô quỳ  vi  nghễ vễ  kinh nghiễ  m 
cu a mô  t thiễ n sinh, ngượ i đa  qua n sa t đượ c tiễ n kiễ p cu a 
cô  a ỳ. Ta i saô chu ng ta sinh ra la  đa n ô ng? Ta i saô chu ng 
ta sinh ra la  phu  nư ? Ta i saô chu ng ta sinh ra la  ngượ i 
Mỳanmar, Ìndônễsia haỳ Singapôrễ? Quỳ  vi  cô  muô n biễ t 
lỳ  dô khô ng? Va ng, điễ u na ỳ ra t quan trô ng; đa ỳ la  mô  t 
va n đễ  ra t sa u liễ n quan đễ n cuô  c sô ng cu a chu ng ta, cư c 
kỳ  sa u sa c. Tô i sễ  đưa ra mô  t ví  du  vễ  kinh nghiễ  m ha nh 
thiễ n cu a mô  t phu  nư . 
 
Trông trung ta m thiễ n cu a chu ng tô i ợ  Mỳanmar, cô  mô  t 
ngượ i phu  nư  đa  cô  thễ  qua n sa t tha nh cô ng danh (nāma) 
va  sa c (rūpa). Sau đô , cô  đượ c hượ ng da n đễ  qua n sa t 
nguỳễ n nha n cu a đau khô  trông kiễ p trượ c. Khi cô  a ỳ đa  
qua n sa t kiễ p trượ c cu a mí nh, cô  a ỳ nhí n tha ỳ mô  t hí nh 
a nh va ô thợ i điễ m ca  n tư . Tô i sễ  đưa ra mô  t ví  du  đễ  quỳ  
vi  cô  thễ  hiễ u đượ c dễ  da ng hợn. Ờ  đa ỳ la  ba ngô n taỳ - 
ngô n trô , ngô n giư a va  ngô n đễô nha n. Ngô n trô  tượ ng 
trưng chô tra ng tha i ba t đa u trông kiễ p sô ng na ỳ, ngô n 
giư a tượ ng trưng chô sư  xua t hiễ  n cu a ta m tư  va  ngô n 
đễô nha n (a p u t) tượ ng trưng chô thợ i điễ m ca  n tư . Ma  c 
du  chu ng ta nô i vễ  kiễ p qua  khư  va  kiễ p hiễ  n ta i, nhưng 
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chu ng ta tha ỳ ra ng trễ n thư c tễ  như ng điễ u na ỳ ra t ga n 
nhau khi nhí n chu ng tư  gô c đô   na ỳ. Gia  sư  quỳ  vi  tha nh 
cô ng trông viễ  c qua n sa t danh (nāma) va  sa c (rūpa) cu a 
mí nh trông bu ng mễ ; sau đô , quỳ  vi  nễ n hượ ng chu  ỳ  cu a 
mí nh đễ n danh sa c (nāma-rūpa) cu a kiễ p trượ c, chu ng 
ra t ga n vợ i danh sa c (nāma-rūpa) cu a kiễ p hiễ  n ta i. Lu c 
đô , quỳ  vi  sễ  tha ỳ đượ c thợ i điễ m ca  n tư , va  ợ  đô  quỳ  vi  
ca n xễm đô i tượ ng na ô đượ c ta m ba t la ỳ va ô lu c đô . 
 
Như va  ỳ, khi ngượ i phu  nư  đô  ta  p trung sư  chu  ỳ  cu a 
mí nh va ô kiễ p qua  khư , cô  mô  t đô i tượ ng haỳ mô  t hí nh 
a nh đa  xua t hiễ  n va ô trượ c thợ i điễ m ca  n tư  cu a cô  đô  la  
mô  t ngượ i na ô đô  đang da ng tra i ca ỳ chô mô  t vi  Tỳ -khưu 
(Bhikkhu). Bô  thí  la  ha nh đô  ng thiễ  n haỳ ba t thiễ  n? Đô  la  
thiễ  n. Dô đô , trông hí nh a nh cu a mô  t ngượ i đang cu ng 
dượ ng hôa qua  chô mô  t vi  Tỳ -khưu (Bhikkhu), cu ng cô  
thễ  tha ỳ ga n đô  la  mô  t ngượ i phu  nư  tha nh thi  cô  hô c 
thư c. Chu ng tô i đễ  thiễ n sinh a ỳ tha m tra xễm ai la  ngượ i 
đa  cu ng dượ ng. Ngượ i da ng tra i ca ỳ chô vi  Tỳ -khưu 
(Bhikkhu) la  mô  t cô  thô n nư  nghễ ô í t hô c. Như ta t ca  quỳ  
vi  đễ u biễ t, khi mô  t ngượ i nghễ ô nhí n tha ỳ mô  t ngượ i 
gia u, thí  cha c cha n ngượ i nghễ ô a ỳ cu ng sễ  muô n đượ c 
trợ  nễ n gia u cô . Ví  va  ỳ, khi cô  a ỳ đang cu ng dượ ng tra i ca ỳ 
chô vi  Tỳ -khưu (Bhikkhu) va  nhí n tha ỳ mô  t phu  nư  tha nh 
thi  cô  hô c thư c ga n đô , cô  a ỳ đa  pha t nguỳễ  n: “Vợ i sư  cu ng 
dượ ng na ỳ, mông chô côn đượ c ta i sinh tha nh mô  t phu  
nư  tha nh thi  cô  hô c thư c.” Ta t nhiễ n cô  a ỳ đa  khô ng la m 
ha nh đô  ng thiễ  n nghiễ  p na ỳ va ô thợ i điễ m ca  n tư ; cô  a ỳ 
đa  la m điễ u na ỳ trượ c đô , va ô mô  t nga ỳ na ô đô  trông kiễ p 
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trượ c. Nhưng va ô thợ i điễ m ca  n kễ  ca i chễ t, nghiễ  p cu a 
ha nh đô  ng qua  khư  đô  tô  ra ra t ma nh mễ  va  hu ng ma nh 
đễ n mư c dượ ng như cô  a ỳ đang la m điễ u đô  mô  t la n nư a. 
 
Đễ  quỳ  vi  cô  thễ  dễ  hiễ u, ha ỳ xễm xễ t: Khi ngô i thiễ n, quỳ  
vi  cô  nghí  vễ  điễ u na ỳ haỳ điễ u kia khô ng? Cô  nhiễ u đô i 
tượ ng cu a ta m xua t hiễ  n trông khi quỳ  vi  ha nh thiễ n, pha i 
khô ng? Như ng đô i tượ ng tượng tư  như va  ỳ cô  thễ  sễ  xua t 
hiễ  n va ô gia ỳ phu t ca  n tư . Quỳ  vi  thượ ng nghí  đễ n như ng 
điễ u thiễ  n haỳ điễ u ba t thiễ  n? Xin ha ỳ ca n tha  n. Ví  lỳ  dô 
na ỳ, Đư c Pha  t (Buddha) đa  nô i: “Ra t í t như ng ngượ i đượ c 
ta i sinh trợ  la i trông cô i ngượ i haỳ cô i trợ i; ra t nhiễ u 
như ng ngượ i bi  ta i sinh trông như ng cô i khô .”50 Nhợ  va ô 
đô i tượ ng đa  xua t hiễ  n va ô thợ i điễ m ca  n tư  cu a ngượ i 
phu  nư  đô , trông kiễ p na ỳ, cô  a ỳ đa  trợ  tha nh mô  t ngượ i 
phu  nư  tha nh thi  cô  hô c thư c. 
 
Chu ng tô i da ỳ thiễ n sinh qua n sa t khô ng chí  mô  t kiễ p qua  
khư , ma  la  hai, ba, bô n, tha  m chí  la  na m kiễ p qua  khư , đễ  
hô  cô  thễ  hiễ u đượ c nghiễ  p va  qua  cu a nghiễ  p. Chí  sau khi 
biễ t đượ c nguỳễ n nha n cu a khô  đau thí  quỳ  vi  mợ i hiễ u, 
va  chí  khi đô  quỳ  vi  mợ i đô ng ỳ  vợ i Đư c Pha  t (Buddha) 
ra ng, la m thiễ  n chô qua  thiễ  n, la m a c chô qua  xa u. Quỳ  vi  
sễ  cô  mô  t sư  hiễ u biễ t sa u sa c va  trư c tiễ p hợn vễ  nghiễ  p 
va  nguỳễ n nha n cu a nô . Sau đô , quỳ  vi  cô  thễ  tu tiễ n thiễ n 
vipassanā. 
_________________________________ 
 

50 SN.V.12.11.1-12 Pañcagatipeyyālavaggo (SN 56.102-113 Pha m 
Na m Sanh Thu ). 
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Như va  ỳ, khi biễ t va  tha ỳ Tha nh Đễ  Thư  Nha t, va  rô i biễ t 
va  tha ỳ Tha nh Đễ  Thư  Hai, quỳ  vi  đa  sa n sa ng đễ  ba t đa u 
ha nh thiễ n minh sa t. Đô i tượ ng cu a thiễ n minh sa t la  
Tha nh Đễ  Thư  Nha t va  Tha nh Đễ  Thư  Hai – nô i ca ch kha c, 
đô  la  danh-sa c (nāma-rūpa) cha n đễ  va  nguỳễ n nha n cu a 
chu ng. Đa ỳ la  như ng đô i tượ ng cu a thiễ n minh sa t. Bô n 
sa c (Rūpa kalāpa) luô n luô n sinh lễ n va  diễ  t đi ra t nhanh 
chô ng – ra t, ra t nhanh – va  chu ng cu ng ra t, ra t nhô . La ỳ 
mô  t ví  du  đễ  quỳ  vi  dễ  hiễ u: Khi ba  t mô  t chiễ c tivi ra t cu , 
khô ng pha i lôa i hiễ  n đa i, quỳ  vi  tha ỳ gí  trượ c khi chượng 
trí nh ba t đa u? Quỳ  vi  tha ỳ ca c cha m nhô  trễ n ma n hí nh, 
pha i khô ng? Chu ng nhô  haỳ lợ n? Nhô . Nhưng quỳ  vi  va n 
cô  thễ  nhí n tha ỳ chu ng ba ng ma t thượ ng. Nễ u chia như ng 
cha m nhô  na ỳ ra ha ng tra m, ha ng nghí n la n, thí  chu ng ta 
sễ  cô  như ng ha t ha  nguỳễ n tư . Nhợ  a nh sa ng cu a đi nh, 
quỳ  vi  cô  thễ  biễ t chu ng, quỳ  vi  cô  thễ  tha ỳ chu ng. Ví  thễ , 
khi biễ t va  tha ỳ đượ c Tha nh Đễ  Thư  Nha t va  Tha nh Đễ  
Thư  Hai, lu c đô  quỳ  vi  cô  thễ  ba t đa u thư c ha nh thiễ n 
minh sa t (vipassanā) va  ba t đa u qua n chiễ u vễ  vô  thượ ng, 
khô  va  vô -nga . Ví  ca c bô n (kalāpas) luô n luô n sanh lễ n va  
diễ  t đi; đô  la  lỳ  dô ta i saô chu ng ta đau khô . Quỳ  vi  khô ng 
thễ  kiễ m sôa t chu ng. Quỳ  vi  khô ng thễ  ba ô chu ng đư ng 
sinh lễ n. Sau khi mô  t bô n (kalāpa) khợ i sinh, chu ng diễ  t 
đi. Quỳ  vi  khô ng thễ  ba ô chu ng đư ng diễ  t đi. Dô đô , nô  
đượ c đa  c trưng bợ i khô  đau. Đô  la  lỳ  dô ta i saô nô  la  khô . 
Nô  cư  như va  ỳ sinh lễ n va  rô i diễ  t đi; đa ỳ la  lỳ  dô ta i saô 
nô  la  vô  thượ ng. Nô  na m ngôa i ta m kiễ m sôa t nễ n đượ c 
gô i la  vô -nga  (anatta). 
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Va  rô i khi tha ỳ đượ c sư  sinh va  diễ  t cu a danh cha n đễ , sa c 
cha n đễ , nha n va  qua  cu a chu ng, nễ u quỳ  vi  qua n vô  
thượ ng nhiễ u la n, bễ n trông va  bễ n ngôa i, nễ u qua n đô  la  
khô  ca  bễ n trông la n bễ n ngôa i, va  nễ u qua n chu ng la  vô -
nga  thễô cu ng mô  t ca ch như va  ỳ ca  bễ n trông la n bễ n 
ngôa i, thí  mô  t nga ỳ na ô đô  tuễ   minh sa t cu a quỳ  vi  sễ  chí n 
muô i. Nễ u quỳ  vi  tiễ p tu c qua n ca c đa  c tí nh chung cu a vô  
thượ ng, khô  va  vô -nga , lu c đô , ba ng ca ch chí  nha n ma nh 
qua n sa t vễ  sư  hôa i diễ  t cu a saṅkhāra dhamma (pha p 
hư u vi, tư c la  danh (nāma) va  sa c (rūpa), nha n va  qua ), 
thí  tuễ   vipassanā cu a quỳ  vi  sễ  chí n muô i, va  Đa ô Tuễ   sễ  
sinh khợ i. Đa ô Tuễ   khợ i sinh ba t ca nh Niễ t-Ba n 
(Nibbāna) la m đô i tượ ng. Đa ô Tuễ   chí  sinh khợ i mô  t la n; 
sau đô  Qua  Tuễ   sinh khợ i ra t nhiễ u la n. Chí  khi đô  thí  quỳ  
vi  mợ i tha ỳ đượ c pha p siễ u thễ  (lokuttara-dhamma). Quỳ  
vi  tha ỳ Niễ t-Ba n (Nibbāna), la  Tha nh Đễ  Thư  Ba, sư  cha m 
dư t khô . Sau đa ỳ nễ u quỳ  vi  tiễ p tu c thư c ha nh thiễ n minh 
sa t (vipassanā), Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  hai, Đa ô Tuễ   va  
Qua  Tuễ   thư  ba, va  Đa ô Tuễ   va  Qua  Tuễ   thư  tư sễ  la n lượ t 
sinh khợ i, lôa i bô  ca c phiễ n na ô tượng ư ng khô ng cô n dư 
sô t. 
 
Trông Niễ t-Ba n (Nibbāna) khô ng cô  sư  sinh haỳ diễ  t cu a 
ba t kỳ  pha p hư u vi na ô. Khô ng cô  da u vễ t sinh diễ  t cu a 
ca c pha p hư u vi. Ví  va  ỳ, đô  la  sư  bí nh ỳễ n – bí nh ỳễ n tha  t 
sư . Quỳ  vi  muô n cô  đượ c ha nh phu c thư c sư  haỳ khô ng? 
Quỳ  vi  cô  thễ  tha ỳ nô  ợ  đô . Sau khi tha nh tư u đượ c Đa ô 
Tuễ  , quỳ  vi  cô  thễ  nha  p va ô Qua  Tuễ   va  ta  n hượ ng điễ u 
na ỳ ba t cư  lu c na ô quỳ  vi  muô n. Ngaỳ ca  khi ngô i thiễ n, 
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quỳ  vi  cu ng cô  thễ  kinh nghiễ  m đượ c Qua  Tuễ  , ba t ca nh 
Niễ t-Ba n (Nibbāna) la m đô i tượ ng. Khi đi bô  , quỳ  vi  cô  
thễ  tra i nghiễ  m điễ u đô . Khi na m, cu ng cô  thễ  tra i nghiễ  m 
chu ng. Trông xễ hợi, cô  thễ . Trễ n ma ỳ baỳ, cô  thễ . Ờ  đa ỳ, 
cô  thễ . Trông mô  t chiễ c thuỳễ n, cô  thễ . Dượ i gô c ca ỳ, cu ng 
cô  thễ . Trông mô  t hang đô  ng, cu ng cô  thễ . Đa ỳ la  điễ u ma  
tư  ba n tha n quỳ  vi  nha  n ra, cu ng chí nh la  điễ u ma  Đư c 
Pha  t (Buddha) đa  tha u suô t. Đa ỳ la  Gia ô Pha p (Dhamma) 
dô chí nh Đư c Pha  t (Buddha) tha u suô t. Đa ỳ la  Pha p 
(Dhamma) ma  Đư c Pha  t đa  tha ỳ. Đa ỳ la  Pha p (Dhamma) 
ma  Đư c Pha  t (Buddha) đa  chư ng ngô  . Va ô lu c đô , quỳ  vi  
sễ  biễ t đượ c Pha p (Dhamma) đượ c chí nh Đư c Pha  t 
(Buddha) tha u suô t. Va  rô i quỳ  vi  sễ  hiễ u đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha) la  gí . Đư c Pha  t (Buddha) la  mô  t ba  c ví  đa i như 
va  ỳ, cô  thễ  la ỳ Niễ t-Ba n (Nibbāna) la m đô i tượ ng ba t cư  
lu c na ô Nga i muô n. Sau đô  quỳ  vi  cô  thễ  nô i ra ng, “Côn cô  
thễ  la m điễ u tượng tư  như Đư c Pha  t (Buddha) đa  la m.” 
Lu c đô  quỳ  vi  hiễ u đượ c Pha p (Dhamma) la  gí . Va ô thợ i 
điễ m a ỳ, quỳ  vi  tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha). Tư  đô  vễ  sau, đô i 
vợ i quỳ  vi , bư c a nh Đư c Pha  t (Buddha) khô ng cô n quan 
trô ng nư a. Mô  t bư c a nh khô ng đa i diễ  n chô Đư c Pha  t 
(Buddha). Bư c a nh chí  la  bư c a nh. Đô i vợ i như ng ngượ i 
chưa tha  t sư  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha), thí  bư c a nh la  
ca n thiễ t. Nhưng đô i vợ i như ng ngượ i đa  tha ỳ Pha p 
(Dhamma), thí  Đư c Pha  t (Buddha) luô n ợ  kha p mô i nợi. 
 
Trông Kinh Mi Tiễ n Va n Đa p - Milindapan ha51 cô  ca u hô i 
ra ng, “Cô  Đư c Pha  t haỳ khô ng?” Đa i Đư c Nāgasễna đa  tra  
lợ i, “Cô  mô  t Vi  Pha  t.” Đư c Pha  t (Buddha) đa i diễ  n chô 
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Gia ô Pha p (Dhamma), ví  va  ỳ nhợ  va ô Gia ô Pha p 
(Dhamma), ngượ i ta cô  thễ  biễ t va  tha ỳ đượ c Đư c Pha  t 
(Buddha) trông đợ i na ỳ. 
 
Mông chô ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t 
(Buddha) trông kiễ p sô ng na ỳ thô ng qua viễ  c tua n thễô 
như ng lợ i da ỳ cha n chí nh cu a Đư c Pha  t, ba ng ca ch tu tiễ n 
đi nh, va  thư c ha nh tư ng bượ c mô  t đễ  chư ng ngô   Tư  
Tha nh Đễ . 
 
Va  ca u mông ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  chư ng ngô   đượ c Gia ô 
Pha p (Dhamma) ngaỳ trông chí nh kiễ p sô ng na ỳ. 
 
Mông ta t ca  quỳ  vi  cô  thễ  nhí n tha ỳ Đư c Pha  t (Buddha) 
du  la  ợ  ba t cư  nợi đa u. 
 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 
 

_________________________________ 
 

51 Duỳ nha t trông Khuddaka Nikāỳa - Tiễ u Bô   Kinh cu a Miễ n Điễ  n, cuô n 
Milindapan ha kễ  la i cuô  c tha ô lua  n sa u sa c va  ha p da n vễ  Gia ô Pha p giư a 
mô  t vi  Tỳ -khưu À-la-ha n tễ n la  Nāgasễna va  Mễnandễr, vi  vua Hỳ La p-À n 
Đô   cu a Bactria. 
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Phát Nguyện và Chia Phước 

 
Chu ng ta đa  tí ch lu ỳ ra t nhiễ u thiễ  n nghiễ  p – thô ng qua 
viễ  c bô  thí  (dāna), trí  giợ i (sīla) va  tu thiễ n (bhāvanā). 
Khô ng cô  kễ t qua  na ô sa nh đượ c vợ i viễ  c chư ng ngô   Niễ t-
Ba n (Nibbāna). Dô đô , vợ i ta t ca  như ng thiễ  n pha p ma  
quỳ  vi  đa  tí ch lu ỳ trông khô a thiễ n na ỳ ha ỳ nễ n da nh chô 
viễ  c chư ng ngô   Niễ t-Ba n (Nibbāna). Như ng chư ng đa c va  
tha nh tư u kha c khô ng quan trô ng ba ng. Quỳ  vi  khô ng thễ  
cha m dư t khô  đau khi đang trễ n đượ ng ta m ca u Pha p 
(Dhamma), bợ i ví  ba-la-ma  t (pāramī) tí ch lu ỳ cu a quỳ  vi  
va n chưa trô n đa ỳ; tuỳ nhiễ n, quỳ  vi  sễ  đượ c ta i sinh 
trông cô i la nh nễ u quỳ  vi  thư c hiễ  n pha t nguỳễ  n đễ  đa t 
đượ c Niễ t-Ba n (Nibbāna). Khi đô  quỳ  vi  sễ  cô  chu  ỳ  muô n 
cha m dư t khô  đau trông mô i kiễ p sô ng, nhợ  va  ỳ quỳ  vi  sễ  
chuỳễ n ta m nô  lư c tinh ta n hễ t kiễ p sô ng na ỳ đễ n kiễ p 
sô ng kha c. Va  ỳ nễ n, pha t nguỳễ  n cha m dư t khô  đau la  
pha t nguỳễ  n caô thượ ng nha t cu a cuô  c đợ i chu ng ta. Ví  
thễ  ba ỳ giợ  chu ng ta sễ  thư c hiễ  n như ng pha t nguỳễ  n va  
chia phượ c: 

 
 

Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu. 
Idaṃ me puññaṃ Nibbānassa paccayo hotu.  

Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;  
Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu. 
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Phượ c la nh na ỳ cu a chu ng côn, 
 nguỳễ  n đôa n trư  ca c la  u hôa  c - tra m lua n.  

Phượ c la nh na ỳ cu a chu ng côn,  
nguỳễ  n la  duỳễ n tha nh tư u đượ c Niễ t ba n. 

Pha n phượ c cu a chu ng côn,  
xin chia đễ u đễ n ta t ca  sanh linh. 

Mông chô ta t ca  chu ng sanh 
thô  nha  n pha n phượ c a ỳ đô ng đễ u nhau ca  tha ỳ. 

 
La nh thaỳ! La nh thaỳ! La nh thaỳ! 

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 
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Danh Mục Chữ Viết Tắt 

Về Các Trích dẫn Chú Thích 
Chu  thí ch trượ c tiễ n đượ c trí ch da n nguô n Pāl i, tư  Tam 
Ta ng Kễ t Ta  p La n Thư  VI Chaṭṭha Saṅgāyana Tipiṭaka, 
tiễ p theo la  chu  thí ch ba n chuyễ n ngư  Anh hoa  c Viễ  t phô  
biễ n nha t.  

Chữ Viết Tắt cho Các Nguồn Được Trích Dẫn 
 

ÀN Àn guttara Nikāỳa 
(Kinh Ta ng Chi Bô  ) 

 
Dhp Dhammapada 

(Kinh Pha p Cu ) 
 

DN Dí̄gha Nikāỳa 
(Kinh Trượ ng Bô  ) 

 
MN Majjhima Nikāỳa 

(Kinh Trung Bô  ) 
 

SN Sam ỳutta Nikāỳa 
(Kinh Tượng Ưng Bô  ) 

 
Vsm Visuddhimagga 

(Thanh Ti nh Đa ô) 
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Buddhavandanā 

Đảnh Lễ Đức Phật 
(Buddha) 

 
Buddhô Bôdhāỳa dễsễti, dantô ỳô damathāỳa ca; 
Samathāỳa santô Dhammam , tin n ô’va taran aỳa ca; 
Nibbutô Nibbānatthāỳa, tam  lôkasaran am  namễ 

 
Đức Phật (Buddha), Bậc Giác Ngộ, nơi nương tựa của tam 
giới, bậc ứng cúng (Long tượng Nāga), đã tự mình chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế và mong muốn khai ngộ những người 
hữu duyên khác được chứng ngộ như chính Ngài; Bậc đã 
tự mình thuần tịnh lục căn, và muốn thuần tịnh những 
người xứng đáng khác để được thuần tịnh như chính Ngài; 
đã đạt được sự bình an cho chính Ngài, và mong muốn 
những người xứng đáng khác có thể đạt được sự bình an 
như chính Ngài; đã vượt qua bờ bên kia của đại dương 
luân hồi saṃsāra và mong muốn những người xứng đáng 
khác có thể vượt qua bờ bên kia như chính Ngài; đã dập 
tắt ngọn lửa phiền não ở bốn giai đoạn, và mong muốn 
những người xứng đáng khác có thể dập tắt ngọn lửa 
phiền não giống như Ngài; với lòng bi mẫn, Ngài đã truyền 
dạy Giáo Pháp (Dhamma) cao quý cho Chư Thiên và loài 
người trong suốt bốn mươi lăm năm. Quy ngưỡng Ngài, 
Đức Phật (Buddha), Nāga, nơi nương tựa của tam giới, 
con xin chấp tay đảnh lễ tỏ lòng tôn kính qua thân, khẩu, ý 
bằng tất cả sự thành kính. 
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Mong những Uớc Nguyện Cao Quý 

của tất cả chúng sanh được thành tựu mỹ mãn. 
Mong cho tất được an vui và hạnh phúc. 
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Hitvā kāme pabbajjiṃsu  
Santo gambhiracintakā  

Te tumepya anusikkhāvo  
Pabbajitā supesalā 

 
 

Những hiền nhân xa xưa trong các chu kỳ trái đất hiện tại 
và cả trong quá khứ, được định sẵn trở thành những vị 
Phật Toàn Giác, những vị Phật Độc Giác, và những Thánh 
Nhân, đã quán chiếu sâu sắc về bản chất thực sự của đời 
sống và từ bỏ tất cả những tài sản hữu tình và vô tình của 
họ, chúng là những cảnh của dục ái đối với đại đa số chúng 
sinh mà thường dễ bị nhiều tổn hại và hiểm nguy khác 
nhau. Nhìn thấy những nguy hại cố hữu trong những tài 
sản đó, họ đã chọn xuất ly thế gian và sống đời xuất gia 
trong ẩn dật để dấn thân tu tập, thực hành giới hạnh, thiền 
định và minh sát, cần mẫn và nhiệt tâm.  

Mong rằng những hiền nhân ngày nay, những người vẫn 
còn hiện hữu và thấm nhuần sự xuất ly ba-la-mật, noi theo 
những bậc cổ nhân vĩ đại thời xa xưa và không ngần ngại 
xuất ly thế gian với trái tim được xây dựng trên nền tảng 
của giới hạnh thuần khiết. Mong cho những bậc hiền nhân 
này sống một cuộc đời xuất gia ẩn dật và có thể dấn thân 
tu tập, thực hành giới hạnh, thiền định và thiền minh sát, 
cần mẫn và nhiệt tâm.  

Mông chô ta t ca  đễ u biễ t va  tha ỳ Pha p  
ngaỳ trông kiễ p sô ng na ỳ.  

Mông chô ta t ca  đượ c thôa t khô i đau khô . 
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Về Tỳ-khưu Revata 

Tỳ -khưu Revata sinh na m 1971 ta i Mawlamyine, 
Myanmar. Nga i nha  n ba ng cư  nha n Đa i hô c Yangon na m 
1994 va  da y cô ng nghễ   ma y tí nh trong 5 na m mô  t ca ch 
đô  c la  p. Nga i thô  giợ i Tỳ -khưu Theravāda ta i Pa- Auk 
Tawya na m 1999, vợ i Tô n gia  U À cin n a, Pa-Auk Sayadaw 
la  vi  tha y tễ  đô  . Nga i nghiễ n cư u kinh điễ n va  Chu  gia i Pāḷi, 
nô i đượ c ba ngô n ngư  Miễ n Điễ  n, Anh va  Tha i.  

Sau khi ha nh thiễ n dượ i sư  hượ ng da n cu a Tô n gia  Pa- 
Auk Sayadaw, Sayadaw U Cittara va  Sayadaw U Sí̄la, na m 
2002, Nga i ba t đa u da y thiễ n cho thiễ n sinh trong va  
ngoa i nượ c, ca  xua t gia va  ta i gia, va  la  mô  t vi  thiễ n sư trợ  
gia ng cu a Nga i Đa i Trượ ng La o Pa-Auk Sayadaw. Nga i 
chi u tra ch nhiễ  m gia ng da y ca c thiễ n sinh trong nượ c la n 
quô c tễ  va  đa o ta o ca c ha nh gia  đa  tha nh tư u đễ  tư  mí nh 
đi da y thiễ n.  

La  mô  t thiễ n gia  va  thiễ n sư ưu tu , Nga i đa  đi gia ng da y 
rô  ng ra i kha p nợi trong nượ c Myanmar la n ngoa i nượ c. 
Nga i đa  hượ ng da n ca c khô a thiễ n ợ  Trung Quô c, 
Indonesia, Latvia, Malaysia, Singapore, Ha n Quô c, Đa i 
Loan, Tha i Lan, Hoa Kỳ  va  Viễ  t Nam.  

Nga i viễ t bô n cuô n sa ch ba ng ngô n ngư  ba n xư  cu a mí nh, 
ba trong sô  đô  cu ng cô  ng ta c vợ i Đa i Trượ ng La o Tô n gia  
Pa-Auk Sayadaw. Tư a sa ch tiễ ng Anh cu a Tỳ -khưu 
Revata gô m cô  Awaken, O World! (2006), The Disciple 
Within (2008), Bearers of the Burden (2011), Expectation 



 

 
 
  

- 221 - 

Derived from One’s Own Point of View (2015), va  A 
Journey of Self-Discovery (2015). Ba i gia ng cu a Nga i đượ c 
di ch sang tiễ ng Ha n, tiễ ng Indonesia, tiễ ng Tha i, tiễ ng 
Viễ  t va  tiễ ng Trung.  

Như ng lợ i gia ng da y kha c cu a Tỳ -khưu Revata ba ng ca c 
đi nh da ng sa ch điễ  n tư , ghi a m, va  video cô  thễ  đượ c tí m 
tha y trễ n Internet ta i https://hehopaauktawya.org. 

 
 


